MAI LAN HUONG 
NGUYÉN THANH LOAN 


SNE NUT FORME EMAL | ATV OPW 3 SMU prom 
PAPRI ONETAN Py TEER 1 ETAT RATS Re - 
m ee ee eee — 


ACODUT)EENA JOOCUERTTKDUM) RORVIECHVEERADU RTARTA 


Md hacia 
PRADA TIE SOR PMT WE. KHI A WOES: >2 xÊ 


5 


ING VÀ THAY 8 


ROVA HYE BI HER V 
¡¡ BIYE NYE SEY RZANI $ 


da 


Bán doc than mến! 
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ĐỂ. cH iG M GIÁ - IN IN: LẬU; U; CHONG TÔ "CHO IN” 


TENSES (CÁC TH). 


1. Thi hiện tai đơn (The Simple. Present Tense) - 
a. Cáu trúc: (Form)-. 


L We, You, They + Verb. (bare infinitive) 
He, She, It + Verb + s/es - 
~ Động từ chia ở hiện tại (VỤ 

(Nếu chu ngü ở ngôi 3. só ít, ta phai thém s hoặc es vào sau động từ 


^b. Cách düng (Usage) 


. -Thi hiện tại don dién tả một chân ý, mót su thật hiển nhiên, 
Ex: The sun rises in the East. | 
They live in copes 
Tam a student. 
i Thì hién tại đơn. dién ta mot Apes quen, một hành. h động: Xây, ra tường n xuyên Lãi 


+ always,” : coi 
+ sometime 
+ seldorü,.ra s h 


¡+ every day / week/ month... . is mói nad tu tury Ando 
d. Thé pha dinh. Negative. form) - : S s ad 
: Đối với động từ đặc biệt: (be, can, ‘mat iay.. 3^ ta thêm no£ hgay sau dóng tà đó 
-Ex: Heis a. good student. >: “He is not/ isn't a good püpil 
¬ Mỹ: brother can Swim. Sa "My brother: ir an not/ can't swim. 


ién à một. hành động hay mot ái sự việc: ch ng diễn ra i 
" Jác nói Cách:dung nà thường. đi kém: với các trang từ hoặc trang pete chi 
` thôi gian now, Tight now, at the. moment, at present. i 


P LEA: a: 


P óng hoặc. sự việc 1 nói: hung da ig diễn. n 
| ai thực $ diễn. ra ny lác nói: Cách dàng oo Mid 
ent, today, ti 
r days. I'm: doing: ac ourse at college. 

I eri isn't, foing | so. o, well this year. . ắ 


an E, T walt cr in (phu TIT a ANE 


pipa 


TH a rine tar tata oa nnd tả ata Á 32 A4225 CA 


| iði Các động ti chr nhan thức bí giác hnư: io E 
E € hear t Lr now; ‘like, "Want, glane, feel, think, PN ell, love, hate, . 


án: Have/ Has + S + Vạ?) — 


” She has. finished her homework recently.” 
- Thi hién tai hoan thánh. dién. tả một hành động được lặp đi lặp bì nhiều lần ở quá 
_ khứ và còn có thể được: lặp lại ở hiện. tại hoặc. tượng: lai. ; 
Ex: Daisy. bas read. that novel several times. 
E have seen “Titanic” three. times... UE UE : 

- Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành. động bát diu ó p kéo dài dén 
hién tai và có khá náng tiếp tục ở tương. lai.- z 
Ex: Mary. has lived in, this: house for ten years. 

They have. studied English since: -1990.- ae 
E Thi hién tại hoàn thành diễn tå: hành động hoặc š sự việt xảy ra trong at qua à khứ khi 
- nguói nói không: biết rõ hoặc không muốn. dà cáp. đến. théi:gian hinh x xác. 
"Ex: D have gone’ to Hanoi. . ^ | | | 
^. He has done his- housework. . 
_ Thi hiện tại hoàn thành diễn kì hà hi 


Xáy ra trong quá khứ 


+ just, recently, lately: g 
4 never: chua bao gió 
+ yeti chưa ^— 0 vd 

+ for: oa (Khoảng đôi đảm). 


| b. Cách dùng i Usage) - TH cv. ub 
- Thi: hiện: tai hoà 1 thành tiếp diễn diễn tả. ac sige: bai dau 
- trùng quá. khứ và kéo đài liên tue. dén hiện | tại. Cách dùng này thường ‹ di kèm với 
since. +. móc c thói. i for +. 4o äng. thôi gian. E 


^s Ned PHÁP TENG lâu cow. 


Ex: I hava been. siuditag Ý French for five years. mE l ` 

They have been living in this city since 1995. ` "og ft 

How long have’ you been: ‘waiting for her?- - i aa 

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp die ĝi : dién tả một. hành ne vừa mớ ői kết thúc và có ` 
kết quả ó hiện, tại.. É xu m in gig 

Ex: You're out of bréat Have you iben RA i 


Luu ý: el düng thi này. Với: các động: tử chỉ nhận thức, trí giác (em các dong tü dà 


" We, You, They. 25) =) | - Nếu động từ có qui tác: V-ed 
He She, > 7 2 ”'® |. _ Động từ bất qui the: cột 2 (Vo) 


rõ thời ; giản. | 
Ex: Tom went 


He. died i ir 
- Thi quá khá di 


„ Thì quá. khứ t tiếp di n (The F Past Continuous s Tense} - 
| a. Cấu trúc ee | 
‘| THe, She, It dut 


s = p l 


| We, You, They c were 
b. Cách dùng (Usage) - | 
Thi quá khứ tiếp điễn diễn tả: 
Hanh’ dong da 3 Xây ra và kéo đãi một: thời gi jt 
Ex: Yesterday, Mr Moore was working in the lebofatory alt the afternoon. 
_—— What were you doing fróm 3 p.m to 6 p.m yesterday? ` 
. - Hành dóng đang. Xây ra vào một thời điểm ở quá khứ. - 
— Bx: I was doing my homework at 6 p.m. last Sunday.. 


They were practising English 'at that time. 
Phil oo were 2 you. doin ng mở , this time yesterday? - 


‘ 


: ee ase the dishes 


3 When the: tüd: i 
ns He felt tired at that: time: › 


Th qué khứ hoàn thánh diễn. tả i một: dành h động « quá. khứ kåy r a i trước một thời. 
gan quá khứ prepa một. hành. Hiện a m (Nếu trong cầu có hai 


hứ dà x yra và kéo 
(hàr dóng thi hai dùng 
i king thời: gian. kéo dài: được néu rõ Hong. cáu. 
Hn ien, slaving cards for 3. hours before EXON 


1 TC... aene 
Ear ERAN _ 


CRE ONE HERI NOLES a a 


ai tiép dión (present continuous) ‹ dus dàng d dé dién tà 


má | a xây ra ok một dự định sắp tới (thường thường trong câu 
ed khóng c có: cum từ thời gian) : 


Ex Ex: “My. father is retiring. | 

3 Vlere' are’ you £ oing to spend y your holidays? 
i Thi tung lai tiếp diễn (The Future Continuous Tense) - 

a. Cáu trüc (Form). 


| Subject. " wil shall : cbe " [m 
OE Cách düng (Usag e) — : 


` Thi tuong lai tiếp diễn diễn ü một hành: động $ sẽ | diễn 1 ra và à kéo dis suốt ı mót 
khoáng thời gian ở tương lai. : 
Ex: Andrew. can't go. to the party. Hel be wong all day tomorrow. 
o- - Thi tuong lai tiếp: diến diễn tả tỉ một hành động sẽ. dang xảy. ra vào một thời điểm 
NU tuong lai. 
OExs ‘He will: be. ds respardi at t this: time tomorrow. 
e When. yo come: today, I be: working rat. my desk. . 
No She E an BUE living, this h house ` in a May (next. year). 


TENES bú luly 3 next year. 
- Thi tương lat hoắn thành diễn ta một hành động: sẽ hoàn tat trước, một thành động 
khác trong tương. lại. 


Nout PHÁP TIẾNG ANH : 


Future Pertéct Continuous) à 
fect Continuous). 


ous Tense. 
1. Be quiet! The baby eo "T 
2. We seldom (eat) before.6: 30; oL 
3. Look! A man (run) after the train. He bant] É to catch it 
4. The sun (set) in the West. 
5. It (be) often hot in summer." | : 

6. I (do) an exercise on the present TT this momenit and g (think) ihat 1 (know) 
how to use it now. ES : & 


8. IL (be) very cold now. : 
9. It (rain) much in summer. It (rain) now... | eer ae ite isk a 
10. Daisy (cook) some food i in the kitchen: at present. She aways (conl in the moring B c 


They (live) i in Ho Chi Minh: City s since. 1975. li. 
She (read) all the books. written. ; by Dickens. How many, books y you [3 
He (not, be). here since Christmas, I wonder where he live) since. then. 

Jack (go) to Paris fot a holiday, He never (be) there. 


Co C2 62 mm 


OO - C 


9, 


6. Rivers usually. (flow). to the sea: |- 
he “Look! The boy (cry). ‘ 
8. Do you know that man, who (smoke) there? 
9. Mrs Green always (g0) to work by bus.“ feta eee 
5 10. We (be) from France. We (be) there for 20 bud CE 
11.That house- (belong) to Mr. Green. | s 
9. . Mai. (lose): her dictionary. . 
13. I (be) sorry: 1 (forget) that 2m s name e already: 
14. I (wait) for the. man. xd two ausit MM 
| 15. You: (ever, see) a lion? - cae 


i Supply the correct verb form: x Simple Past or: "Present Perfect: x a 
-1.. I (see) her before. A HS pra ` dedos E ne. 

» I (see) her last year. Canh cL ee hit 
-3.' Tom (never be) in Hanoi: p 
_4. I (read) the novel written: by lack London several mes. before. 


5- What you “(doy yesterday? Po 
: 6. You (watch) TV last night? a . 3 
-7. She (be) bom in 1980. - 1 
.8. He (write) a book since last year. - uoo NEC WES poc UM 
9. Mr Green (teach) English i in this school since she ceria font the e unlveni im 11866. Thiền di | 
10. How. long you (learn). English? ` Đường mes , E 
V) Supply the correct verb form: Simple Past ór Past Continu 1 
-1. When I (arrive) at this house; he still: (sleep). ROT ege ` E 
2. The light (go)-out while we (have) dinner.) °° ae es E E = i lj p 
an Bill (have) breakfast when I (stop) at this House this morning. T "- E 
.4. As we (cross) the street; we (see).an accident. 2 se Cr CO" 
5. Tom (see) a serious accident while he (stand) ai the büs ‘stop: E: 
6: While my father (read) a newspaper, I (learn) | my lesson’ and my sister (do) her homework oe a 
7. The children (play) football when their mother ( (come), back home. um 5 — mi 
8. The bell (ring) while Tom (take) a bath. Cu ud "M 8 
9.. I (be) very.tired because I (work) all day yesterday. m ` ` | | E 


10. He (sit) in a café when I (see) him.. pc f 
VD Give the right forms. of the verbs in brackets: Simple P Past. or "Past: Perfect. 


1. They (go) home after they. (finish) their work. : "`. MEM 
2. She said that she (already, see) Dr. Rice. — ^ — LEN s. coo 
'3. When we came to the ‘stadium, the match (already, begin). | Pa "`. 
EN They. tol Id me e they. (riot, eat) such kind of food before: bẻ : P 


HỆ: 
i 
f 
| 
Ji 


———MÀ 


t 
1 


= : 10. It. was the. fest t time i (ever, $ee) s such a beautiful girl 


E vm Give the right forms, of the verbs i in brackets: Past Tense s; 
"ud Yesterday John (£o). to. the. store before he (go): ‘home. | : 


2: Our: teacher (tell) us yesterday that he. (visit) England i in 1970. 


__.3.. When John and I got to the theatre, the movie tart). already. 
`. Before Alice (go) to sleep, she: (call her family: Hos 

(9. When the phone (ring), 1 (have): dinner MM 

6. Daisy. (agree) with other mémbers in th 3 — 


7. What you (do). at:6'p. m. yesterday? ` 
8. The: little girl asked what: (happen) to heri ice- cream. 


9. He: (teach) in this school before he | (leave) for Englan a ; ` P bns 


:3. We (wait) for you when you (get) back tomorrow. 
. What you (do): at 7 p.m next Sunday? ` 
. 7] (practise). my: Efiglish lesson: then.” p : 

. When I (see) Mr Pike tomorrow, I (remind) him of that. 
6. When you (come) today, I (work) ‘at my desk in Room 12. 

7. He (work) on the report at this time tomorrow. 
}. Please wait. here until: the manager (retum). 
Don't leave until you. (see) her. - i 
10. The Browns (do) their housework when you (come) next Sirið: 
XU Give the right forms of the verbs i in brackets: Future. Tenses. 
1. I'm sure they (complete) the new road by June. 
2.. He (wait) for you when you (get) back tomorrow. _ Me 
3. At this same time tomorrow, we (drive) through Pennsylvania. ầ 
4. We (see) you next Monday. ` EE x 
5. In two years from now, the contract. (come) to an end: 
6. Who (look) after the. children when y you are away? ee E 

l, By ovember I (work) for th company for 6 years 


Br Be teraiily ma do) all his homework by ten. tonight. - i 
. 15. Don't call him at 2: 30 m. He (interview) job applicants at that time. 
* 16. T e teacher ‘hopes we. (pass) our exams. _- 

AT. B ¡ this time next week, he (write) his novel for 6 months 

- 18: They (arrive) on. Wedriesday. | 

io—19.Íhope the weather (be). fine: ‘tonight. 

l i 20. You (finish). your work: ‘by 9 tonight? . 

| [com Supply the correct verb forms. 

oe ee (see) a car accident while. I (wait) for you on this’ tomer yesterday. 
2. Mr Jone: (be) principal: of our: ‘school since last year: . ES 

. B Smith (teach) at this school since he (graduate) i in. 1980. 

làn My father (not watch) TV every. night.. ! 

?6. Yesterday the police- (report) that they (osse, the thief. 

1 T: -My friend (thank) me for what I had done for him. - 

: ‘Someone! (steal) i my handbag on the bus. 


72 > Our English 1 idie er (explain) tat: Tsin: to us tomorrow. ae 


^ NGÜ PHÁP TIẾNG ANH 


5 


nh. n (ive) in Pars f for 7 years whe ; e im out. - 


ARSON ura 0V cri sero Ne pq elati non eH me erem voa 


36. My father (not smoke) for 5 ye rs 
37. My leacher wasn't at home when Ti 
38. How long Bob and Mary (be) married? ` 
39. You (receive) àny letter from your. parents yet 
40. My Prey foin). the. amy. when he. (be y 


No, : ink S DR 

I (not can), rer 
46. When the te h 
(16 - 


IA ' Colimbus (discover) America more than: 400: years ago. 
48. By next month, I (finish) my first novel. - 

.. 49. By May 5, we (live) in this city for ten à years, 

..90. When your father (die)? 


. 1 (not know) when he (di). MP us na vo 
51. Bill said he (forget) to buy a dictionary. wol x 27 a oc]. 
_.52. He felt asleep while he (do) his homework. ` NM" | X 
. 53. We (not see) them for a long tinie. MEN olm AT 3 
54. It (rain) when we arrived. . "IM M SỐ rà g 
- 55. Kite and I (wait) right here until you get back. : x: | f E 
_56. He'll leave as soon as he (hear) the news. ` a 
57. Dick (start) school before he ( (be) seven. . un ATEM MEL E 
58. How long you (study) in this schoo? - | An: ee a 
: 59. We (not receive) any letter from him since: he (leave) faut months ago. EMEN 
60. Where are you? Pm upstairs. I (have) : a bath.” — Dc WT " 
61.1 (speak) to you aboüt that matter after the meeting tonight. ana v PM uM E. 
62. At this time next week, we (live) in USA. ` HN xa." ax 
 63.Huny up! The train (come). 
- 64. Be quiet! The teacher (be) angry. - | a 
:65. Why didn't you listen ‘while I (speak) to you? P 
..66. Some animals (not. eat) dưng. winter.. E am f a 
67.1 (finish) the book before my next birthday. E 
68. John (watch) TV at 8 last evening. | a 
.69. Mr Pike (live) here since last October. u a 
70. Someone (cul) down all the trees in the ‘garden. 3 
71.The house. (build). two years ago., ME a 
72. Listen! The bird (sing). ` í aS 
| 13. Trees (plant) since it (stop). raining. E 
/ 14. Tom Baker (not come) here tomorrow. ` : "E "OPEM OR a 
75. By the end of last March, I (study) English for 5 years. i "`... E : E M AE E: 
76. He. often (say) O.K when he (talk) with the guests . —— ^" —— .  . m 
77. What you (do) after you (6o) home yesterday? ja ure Ur dr. Bm" E 
. 18. How long you (wait) for me? Just a few minutes. ^ — XI an C E 
79.He. (do) his homework before he went to the cinema. MI. — 5. HB 
“80. By noon, I (wait) for her for two hours. — | E 


81. By the time you come there, she (make) a big cake. 700 0— Hào od 

82. Yesterday thieves (break) into the house and (steal) a lot of fur coats while the guests. (dance) 0 8 

83. When F came in, they. all (sit) round the f ire. . Mr r Pike (do) : à ` crossword puzzle, My - 
Pike: (Knit), and the others (read). EL | 
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She’ says’ s she. has finished her: homework already 
. She said she would visit me again. 
~ Tom § says s he will visit me again. . 
They had done that was necessary. 
He says he was born in 1980.. 
My teacher said that the sun rises in the East. 


Mary said said that she wás cooking then. ae 

[3 Sự phối hop. của các ‘dong tir Lên misi dé chính và mệnh để trạng ngữ chỉ 
- thời | gian {adverbial clause of time): 15. a Og 
. MAIN CLAUSE - | ôn. CLAUSE OF TIME 
;Present Tenses“ | ^ Present: Tenses” MES | 
M _Past Tenses. E ^" : : : T l 


Past, Tenses . — am ee 


E = Present. Tenses.. 


_ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ` '19 
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ee BỊ ur TY M CN TD lộ 


pant pt  — c¬ <— 
SIC Sn ps or e 


18. 
- He is saving. No. money S0 tha he (take) ‘long vacati 
. I see that Henry (write) his: composition now: ^^ °° 
. I had done that (be): nécéssaiy: `: s 
. They hàve: found that the road. ta very loh d D ; E - 
. I saw that. F tha), a mor uou ist 


5. We find that we (take) 3 à rond way. 
. I want to know how long. she (live). here.” 
. I didn’t know who (help): him. 

. Do you hear what she Gust, say)? 

. Did you hear what she. (just, say)? ` 1"... .. 
. They believed that the: police (capto) the’ thief soon. uc. 
. Did John say he (call) you again? - L9 
. She has thought that the work (be) easy. ME 
. I wonder what: changes the-new President. troduco): - ae nee 
. The students had thought that the ‘English, test (be). rather. difficult 
5. Mrs Smith complains. that. her neighbour. (make). too much noise. 
. I think John (be) out, of town. now. | 
. Tom promised he (not: do 


. She says that she (live) in the county when. she tee a ru is na 
. They hoped. that they: (end) soon. À r l 
. The teacher. said that. thể, ee distance between two point (be 


| Suppl the. correct t verb forms: * 

He. thinks that. Hà (rain) tonight. - 
She. said that she (get): married. soon.’ 

Bill said that he: (lose) his bicycle. 
He knew that I (come) the following : week.” 
She ‘understood: that we (promise) togo, ` l +: 
I was taught that. the sun (be) bigger than A mit 
The boy knew: thất: an our (hàve) : sixty minutes. 
I didn't know what time it (be), so I (turn) on the radio. 
[ wondered. whether I (lock). the door. or not. l Pa 


^a straight line. 


itagain. . 


) 


iy father said he (bo) here by noon. - 

Aiss White swears that; she (never see) that. mari before 
ie has told me her name: (be) Mary. ` 

hoose the correct forms: of the verbs in parentheses. "gy a 

ee that Tom (writes/ is writing): his composition. ^ ` Tis 

e says that he (looks/ will look) for a job next week. ^ 

ey: think he. (was/ would be) here last night ^" 

elis ‘us that he (was/ has been) to the mountains before.” u 

ope: that he (will be/ would be) able to attend. - li he 

é wants to do it before his father (will come/ comes). ^ 

'eople have said that the sun (rise) in the East. 

-He says he (does/ will do) it some time. ` 

-He asked the guard what time the train usually (starts/ started). 

Je told me the moming that he (is going/’ was going) with us the following day. 

He ‘says that he (finished/ will finish) the project by May. Pu 

realized that they (are/ were) older than they looked. - 

3. hear that Kate (accepted has accepted). à new position. - E 

hey t ever seen/-had never seen) her before 
ill move) to France next year. 


fe know. that you (niove/ ^ 


(is/ will be) like the next day. : E, 
“17. He (is/ had been) ill for a long time before be died. - 


19. Pi had nó map, that’ S why 1 (got/ get) lost. - 
vas 20. 1 hope it (does. not rain/ will not rain). when. we start eariy tomorrow.: 


| mr Supply thé correct verb forms. A Pu die 


| years. While she (be)? at university, Laura. (join) a ‘university folk group and started 
. singing. Ít was at this time that she (write) her famous ‘song "The Price of Peace”. 


“2. ‘One of the first novels in history of literature (be) written in England in 1719. - 


dt (be) 2: Robinson Crusoe by Daniel Dofoe.. He (bear)? i in London in a rich fam- . 


ily. When. Daniel (be)? a schoolboy, he (begin)? to write stories. After (léave) 9 


` school hé (work)? i in his father's shop and (write)? articles for newspapers. Dofoe 
(visit) many countries and (meet) many people: That helped him much in 
his writings. $e x . 


Britain, the weather isv vety: vañied: People (never Kiew! have never KHÔNG) what : 


-18. She didn't tell me the reason why she ‘(didn’t corrie/ hadn’t cimo) t fo school the dy before (5 


- After (leave)? school. when she was 18; Laura (go)2' to Bristol üniversity for three zu 


3. A friend of mine, Judith, Nelson, ecni work)? in the international sales divi- - > 
a? ata an ^ electronics firm: She, Gust, return). from : a trip to. Japan. She (be)? asked . -:: 


(fiear)'9 a lot of negative 
about. living in. the. Capital and lately s some. of them: (begin) to bother me. 1 
; )? up in a. small town and have spent all my đức there. - 
: Mary (have) to go to New: York last ‘week, ‘but she almost (miss) the plane. She 
nac (stand)? in the queué at the check-in desk when she suddenly (realize) that she 
a (leave)® her passport at horne. Fortunately, she (not live}® Very far from. the airport 
. E she (have) ?-time ‘to go back home to o get the Passport. She (ge? back to the 
airport just in time for her flight: * 
.6. Rob Fellow (come) from’ England:' He onde to Paris six months ago to Team 
is French. He (start)? learning French. at school in England when he was eleven. SO. he 
` (learn) it for nearly 10 years. He: just (take) an exam, If he: passes, he (move) 
2 into the next class. He (be) excited today because his parents Come” tomorrow 
i. to stay with him for a few days, A h 
7.. (Bear)? in Scotland in 1847, Alexander Bell (become) ihintested: very cary in the | 
- methods of human. ‘communication. He: (influence). by his father and grandfather, 


071 who: (spend) years working with deaf-people"and those: with faulty speech. Bell's 


: father even (go) so far as to’ develo a. system of so: ‘called. "visible. speech" for the . 
; deaf. He (use). sketches of thé differerit:positions of. the lips and tongue. This ` 
." science of visible speech (form Ø the foundation: of yourig Bell's knowledge of the - 
7 ‘mechanics of human. speech. But.the young boy's S Lớn of other subjects ane ` 
l advance) ® quite as. rapidly. - ee 
8. While I (walk) across. the campus. the other đấy I (meet)? my old friend, John, ` 
whom | (not see)? sirice July 10. Naturally we (stop)'? (talk)®' to each other fora ` 
. — few minutes. I asked him how he (do) (6) in-his classes this semester. ` E 
9. Jack London (bear): Din Sạn: Francisco on Ja | 12, 1876. He. (begin)^ 2 his educa- i : 
_- Hơn at the university of California, ‘but (not fi nish)? it there, he (write) a lot of - 
_- adventure books: He (travel) much, and. his experience, in his imps (help) him 
. write many famous books. '`. o 
10. A: Tell us what happened. to you yesterday. DE. ae : 
ooo BE (walk) along Piccadilly, when. L (realize)? that i man with LU : black beard = 
E whom I (see) three time: already that: afternoon; Yfollow)'?:me:; T (be): very. an- ^ 
_-noyed, and at last I. (stop) him and: (ask)? him: ‘why. he (folk e: The 1 
7.7. and (teo me he: (mistake me for. one of his. : 


"i £ y;and we op ees ea ie ‘you 2 
àre at the match". f | (el them to lear, off, and one of them n (look @ at" me with big, z 
: NGU PHÁP TENG ANH. i es | AS : 


pus gi NA runner: In ‘the distance he could just make out the e of the 
(lead) runners, (get) further ahead every minute.. 
. Every day you can (hear)? something interesting at school. When you come home 


. after classes, you often (tell)? your parents what you (hear)? and (see) at school. 


. Two friends went on a trip to London. They (enter) restaurant for dinner. On the 

- table (stand)? a jar of mustard. Not having seen 'mustard before, one of them (take)? 

a spoonfull into his. mouth. Tears immediately filled His eyes and his friend asked 

him what he (cry) about: ana 

. In two minutes I (be) up: the tree; but it was very difficult (get)? to the nest. When 
at last I ot there and (cari look)? into the nest, I (see) thé two young eagles arid 

. also some food for thém - 'meat and fish. When I tried (take)® the young eagles out 


' of the nest, I suddenly (feel) a terrible pain in the back of my head. I (look)'? round 


and (see)9:the mother eagle: And she (be) ready to make a seconda attack. You 
. (must know)" how strong these” eagles are. -. 5 
. Eric (bear}® in 1903 in India where his father worked for the civil service. The 


% family. (move)? to- England i in: 1907. and i in: 1917 Eric (enter)® Eton where he (con- 


-tribiite) regularly’ to-thié college’ magazine. His first article (appear)? i in Lemon in 
October 1928 while he (live)® in Paris. NE IN | 

: Jack Cooper: (be) a ‘production: manager at Weston ‘Aeronautics for ten years now. He 
iy (live)? i in-à small house in’ thé suburbs of Bristol with his wife, Peggy. At the moment, 
Weston (expand) into Europe and. they (build). a new factory. in Toulouse. 

9. When the: train: reached. the sixth station; Tom (get off; feeling relieved that his 
" journey (be). so-easy.. But he (be)®: alarmed: tỏ: see that. he (get) off at a station 
that he had never heard ‘of. He (not know)® what to do. He (explain) his-difficulty 
toa: man ‘who. (stand)? on the platform: With. à. look of. amusement on his face the 
. man: (tell)'9 Tom that he: (travel) ona train going in the. wrong direction. 

. Maria is Spanish. She: live)" in Madrid where she (work) for an export company. 
She. (be) with this . company for 2'years now: At the moment she (study) English 
on a one- -month intensive Course in London. She (arrive)? i in London làst Saturday. 
This is not Maria's first time i in Britain. She (be) there twice before. - 

1. Albert Maltz: was a progressive . American writer. He (be) bom i in.1908. He (write)? 
. — his first: play "Peace on Earth" in 1943. It was against Wars, so the American police 
E (arrest)? him and. (put) him in prison in. 1950. . | i 

. Ha (come): back : à moment ago and. (turn)? the television on vet ae My son 
_ (sleep)? then; so I (tell) hẹr to. titof aii spe y 
: Mary and: John. are neighbours. They. (know)0' ah vather: ie wnis years. jS 
E (move). into her House in 1985 and John ive) n next t door. since he (come) to the 
oe area in- 1980. RR de oe Cig ee M 
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21. 


28. 


29. 


30. 


| - Mrs Gree (beyi 


in the yard. She dm ki Ván in, hee fe Bình Mr Green: (bo) i in 


the garage. He (work}'® on their. car. The children. (play)? i in. the. front yard: - 


. When E (hear) a knock at. the. door. last night, [ (walk)? to the door. and. (open)? it. 


When I (open) the: door, + see). my. brother. 1 (greet) h him 1 and aa him tò ` 
come in. . | ¬"..... 
John hasn't got à job. He (be) unemployed ms six NR He (work ®? for. a textile 
firm which, (have)? to. close: because .it (not have)”. endugh:orders... .... -_ 


One. day John's father (buy) a computer for him. He thought. it. was a good reblace- E 


ment for John's typewriter, which (break: down). John. could. use. the.computer to: 
write essays., He (not. expect)9. that. John. would: ‘spend: all. his time playing. 'com- 


puter games on it, which: (be). what be d it John, neglected his studies. and he can Ệ 


actually. failed his tests. . S ae 
When that. happened, ‘John: (realize)® that he make) terrible n mô BE, Now he -_~ 
(play)? compüter games only i in his free time Recently. he. (top)® his. classmates. in 

the mid- -year examination Beo Erg v us | 
Short after: the: war, my. brother and. E (invite) 
uncle who: '0ust. return) bro 


though he: rarely (spend) D time pho 


(spend) va ; 
nt)? a;cottagé-in ‘the: country; ab oc 


the whole Tome dij: "E VI M LC D 
Today there (be): more. than. 3. 000. different. (speak)® languages i in i thé. sud TE 
English (be) the most. widely spoken, language, over 350: million. people. (speak)? | 
it but more. people. speak. Chinese; You. may wonder why: English: (more: widely/. i 
speak)? although. more ‘people: speak Chinese his is:becaus i S 
Chinese are. found i in China but English (speak) by. people: (ind). in almost every _ 
corner of the world. ; 


IV) Complete each of the folowing sentences with an adverbial clause oft time. 


Don’t bother me while P. ET ALL 
You have to listen to. your xcd while. ` IW 
You should do a goog deed. ;whenever..: c 

He set off for. another ;j joumey. as soon as... 

It began to rain just as.. . 

She had written three novels before: ws 
ru have taken three courses. s by. the time. 


à few days! holiday with han E 


eople- "who: (speak) , d 


CLAUSES AND PHRASES 
| . (MÉNH ĐỀ VÀ CỰM TÙ). 


A- CLAUSES OF CONDITION 
. (MÉNH ĐỀ CHỈ DIEU. KÊN) 


_1, Mệnh đề điều kiện là mệnh đề phụ chỉ điều kiện, được nối với mệnh đề chính bởi 
 lién từ IF nén còn: được đọi. là mệnh. dé if (If-clause). Cấu có. mệnh đề điều kiện | 
` được ggi là câu điều kiên ‘(conditional sentence). - vite. | 


f Có 3, loại câu điều kiện được phân theo bang công thác sau: 
‘MAIN CLAUSE '.. | ~~ IF-CLAUSE 
I. Real in the present or | can - ` Mu IO VEN. s 
future (có thật d hiện | shall * sein) f, |. Simple Present... 
fai hoặc tuong lai). Ee er te ulcus uet ue 
Je: Simple Preseent. |. -- | 
CE (chỉ môt sự thật, một | - 
: quy luật hoặc môt. 
Poh Bo e2 2S ho cá pes thối quen) ~ 
E "Unreal i in the. present? | could” ^ WE P | DR E ^ e. Nu MON ADR E 
(Rhêng có hit hiện ub would E m "Past Simple d en 
{ should - a Verein, - B Past Subjunctive te x were) 
IH. L Unreal i in the past —— ‘could — | - 2g | | 
tông có IPM a0 Fil) He + have, + UE ER Past. Perfect 
| | shoda 7.0]. E # độc. 
might = 
“Ex: If I have time,. TH help you. - E 
. . If you heat ice it. turns/ will turn to water. 
„ If I were you, I would come there. 
= He. would have passed. his exam if he had. studied. hard. 
* Ménh dé điều kiện có thé đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. 
“2, Trong mệnh đề điều kiện; ta có thé thay lié lién n từ iF bằng UNLESS (nếp... Không, t tr 


phi). Unless tưởng đương với Hf... not’. 
Ex: 2 you don’ don't ui hard, you n fail in the exam. 


E REI có 6 thé gilt: lai: tông, thie’ ‘Sau: 


Tac khing đình sang 8 h nhữ: m HÁT GHI 


1 đề chính theo thé 


: e Sion help you. aM 
: If we: had more rain, ‘our crops "would į grow. faster. | 2 TC 
~~ Unless we had: moré rain, our crops ` wouldn't’ grow faster r 
ˆ Tflwona big x prize in a lottery, Td build | 
so => Unless T: ‘won a big j prize ina lottery, 


"s 


» D Pat the verbs i in brackets: into the correct t tenses. 
i ITs see um; L (give) him a vg 


Moo wer ris P Ps 4 


n Rice plants (grow) well if there i is énvügin rain. 
12. He might get fat if he (stop) smoking. a ns 
13. What you (do) if you found a burglar i in your house? B 
14.1f she (not humy), she may be fate. © — -- : 
15.1 If I (try) again, I think: that 1 would have succeeded. 
16. Water (not run) downhill if there were not: ‘gravity. © | 
17. YI tell you a secret, you '(proriise} not to o tell JE to anyone else? d 
18. Tell him to ring me if you (see) him.” TES l 
` 19. The police (arrest) him if they catch bim. 
20. If you (speak) more: slowly, he nnt have understood you. 
^. Hy Use UNLESS instead of IF. : DIET A 
if you are. not careful, you will cut yourself with that knife: 
` If you do not like. this one, Tl bring you at Er e 
-TI not be able to do any work if1doi not have a quiet i room. 
Jf she does. not hurry, she'll be: Tate.” a n 
If we had | more rain, our crops ‘would be better. : ¬ 
The crops.would have been ruined if the flood had riseri higher. pur 
. If you had not sneezed, he: wouldn’t have: known that we were there. 
If she did her. hair differeritly, she would look quite 1 nice. D E. 
. If John had. played for our: football team, we would ot have lost the game. 
10. If 1 won a big prize in a lottery, I'd: give up: my job." UAE 


tO 00 - EU m eva 


III) Make conditional sentences without coiijunctions. E ee Fs e s 
If I were you, Td. accept the job." E Ero LM 
- If you had told me that. he never paid his debts, 1 wouldn’ t have lent him i money. 
If he had known your telephone number he would have nung you. . 
if it were nice, we would. 8o fora walk 
I would come to her wedding ifl were’ "ed. 
Would you visit me if I were sent to prison? - mE 
Would you have written to her if \ you had known, her address? 
What would you do if today were a holiday? E 
If they had asked me I would have helped them. 
10. Scientists think that men could live on the moon if there were air and water on it. 


ey d 0/5 l 


IV) Complete the following sentences. 
1. If I were the Prime Minister, bạ, 
2..He could buy a new car. if... 

n 


Jr I had more time,.. 
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TA We could have € com \ ith you if we... "a 
7. Iher parents: had been’ richer,.... » 
8. If he had come yesterday... eS e 

9. If it hadn't. rained,.... 

-10.The world would be a better place if. Tc 

V) Make conditional sentences according to the facts provided, bị : 

Keep: silent or you'll wake the baby. up.. E ME. 

2. Because you don't leave. immediately, I call. a policeman.: E 

3. I don't khow her number, so I don't ring her. up: ES 

4. Go right now or you'll be late for the train. : 

9 
6 


_ 


As she is often absent from class, she can't WE pace with her classmates 

I couldn't write to Alice because I didn't know her address... M ied 
7. | don't know the answer, so I. can't tell you. . 
8. We got lost because we didn' t have. E map.. i 
9. His friends were sọ late, so ‘they missed the t train. 
10. Today isn't Sunday, SO the: pupils can’t go swimming. ie 
11. The heavy rain kept. everybody from: ‘going out. so. id » E 
12. This chair i is too heavy. for him to move. `. | | 
13. He had a flu because he. went Qut. in. the. rain bạt might. 
14. The chürch bells keep. me from, sleeping... 
15. Moming exercises make me feel better. x 
16. Stop talking or you won't. understand thé lesson.: 
17. The bóy iš so young that he can't go to school. 
18. The fridge keeps the food from spoiling: | 
19. Why don't you study. hard?: 
20. Why don’ t you stop smoking? 
21. Be careful, or you'll cut yourself with that: kok. 
22. Be calm, or you'll make a wrong decision. l 
23. Without the air, we would die. 
24. Without a visa; she couldn't have come to that country. 
25. Without the sun, man would live in the darkness. P 
26. Without money, he wouldn’ t have bought. such E bie house. 
27. Smoking makes him so weak. A 
28. It was very cold yesterday, s0 we couldn't do swimming: 
29. It is very cold, so we can’t go Swimming. ^. 
30. I didn't watch TV last t night. because T was busy. 


B- .CLAUSE AFTER WISH, IF ONLY 


s 2s (MÉNH ĐỀ SAU WISH VA IF. ONLY) : : 

Sau Wish (ước, ước gì, mong) và if only (uóc gi. giá mà), người ta thường dùng một 
| ménh đề chỉ một điều ao ước, môt: điều: không, thật, Mệnh đề. sau wish và if only dugc 
xem nhu một: mệnh danh từ, (noun. clause). 

Có 3 loai ménh đề sau wish va if only d được ding: để chis su aö ước ở ở tương i hiện tai 
và quá. khứ.. 


kẻ Ao ước Ở j tưởng vga (Poire wish) 


S t wish - 
B only 


Ex:I wish.I woüld:be:an. astronaut in the future." 
, Everybody wishes. you: would go hóme.- 

» | If only I would take the trip with you. next Sunday. 
l B only T gould attend your wedding | next t week. d 


51301027 ETAZ tre LETS 
ICD TI AE E2 aap es nes TT 


+ S # ‘would coald 3 s - Vare-int y 


§ + wish. 
prob" 


fect (had + Va) . ts, 4 môi Si `... 
¿ E721: wish Ï hadn't failed. my exam lost MU failed: my. exa): 

..She wishes she had kad had enough money. to: buy-t the house. (She 
TH enough. money ee buy it). : 


didnt t 


I:wishr she. (come) to see ) me e yesterday. ES T Eg 
0.Lu wish that Someday L (be). able to marry is `... ee 
2 Rewrite the sentences. below, using. WISH or IF * ONLY to to expre S: 

A My. father i isn't here: now. I want him to‘be here now. Z | 
:2, You talk more thari you work. The teacher wants you to work more e thari to talk, 
3. John would. like to be an: astronaut when he | rows up. NP | 
_4. Tm sony I didn't help. you: yesterday: - Cg 


2 I regret. that: “YOU: didn’ t give mé: PE to tell you thé truth.” 
6. Mary is afraid she won't be. able:to attend-your wedding next week. ` MM 
T “We regret that. we didn't t have: enough. money: to: buy t thất t house. m E aR na 
8. You drive. too fast. Td like: yol tox Tive:more: slowly; ee aon s 
| 9. You:2 ‘are’ too lazy. The: -teache wani ‘you: to’ be: more studious. `. QUO 
10. I'm ‘afraid he-won't get over his: illness ‘soon: : DU. | 
mẽ Tm hota doctor. Pr ; 3 
> 12. I haven’ t enough. money: to. Sbert this book. n `. 
13. I live i in: a big city, but I don't. like itn. 
Ệ 14. Nam i is ‘sorry now: that he didn’ t accept the jo 
153 Tomorrow i is & Workday... f 


a 21:1 want the baby to stop crying. nau: 
| U^ 22H Sorry r now thàt he didn' t invite Molly 
EN Ấn: The emt t don. 
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L: Cain tir chi muc dí ch [Phrases of: purpose] 
1. Bé dién dat muc .đích khing dinh, tà düng cụm tử bắt đầu bằng to-infinitive, in 
order/ $0 as. + to-infinitive. NM 


“to-infinitive - 
.in order to. 


.soasto. EE + Vareni). 


Ex: I try to study to pass my: ext. exam. 
We, worked very hard: ‘an. order to complete the project in timo. 
«He does. morning exercises: regularly: $0:as to improve his health. 
2. Bé diễn tả mục. đích phủ di định ta dàng một. cụm tù bát dau o bind's $0 as not to hoặc 


dn order. not to. 


wily. vould: 
_:can/ cou uld: Vebare-int 


"ménh. đề tàng ngực e uc díc 
(a dverbiaf Slausé Li of purpose) 


phase cinia 


Me vo 


fu Jis} Wei d th better | ¢ommunication with other Scopo: 
DU > ; We learn: English to havé better communication. with other people. 


od We lear E nglis So thà we will have better. communication with 
other people. - : UN it 
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Ex: He gave. me. his cya in. n for me. to visit him: E 
. They whis ered j in. order. fori no one. to: hear. their conversation. l 


Lưu ý: - Khi dóng tü trong mệnh. để chính 8. thi hiện. tại (present) la dùng wil c can GE 


mênh dê chi mu 
- Khi động. tut 


ll. The robber changed his airs al the time. He didn’ L want the police to find him. 
12: They did their jobs well. They hoped the. boss would i increase their salary. 
..13. You should walk slowly.. Your sister-can follow you. : 
- 14. Pm studying hard. Ï want to keep pace with my: DRE 
- 15. We turned out. the lights. We didn’t want to waste’ clectricity. ok 
<e 16. This pupil read only for short periods each. day. He điển t want to train his eyes. 
ATI whispered. I didn’t want to disturb anyone. ` l 
- 18. The clown took off his mask. He didn't want tò: instet the children. 
- 19. My father drove carefully. He didn't want to cause accidents. . | | 
m 20. Sue dutifully followed her parents; advice. She didn't want to cause trouble for her parents, 
t: 91. Mr Thompson is learning Vietnamese.” lus cita | 
; He wishes to read Kim Van Kieu. sms. a Yo d UH 
-.. 22, Please shut the door. I don't want the dog to Box out: bof the house 
>. 23. The farmer built a high. wall around his garden. The fruits. wouldn't be stolen.” E 
. 24. The police stopped. the. traffic every few. minutes. The pedestrians might cross the road. - 
25. The notices are written in several languages.. Everyoné may understand them. 
26.1 wish: to have enough 1 money. [ want to buy a new: house 
27. Dick is practising the guitar. He can plày for the dance.: 
28: She needs a job. She wants to support. her old parents. : 
29.He moved to the front row. He could hear the speaker better. x 
'30. She put the meat into the oven. She wanted. it t0 be: ready: for dinner. 
1) Rewrite the following sentences, using phrases of purpose. puso 
]. Leave. early: so that you may get home before dark: lóc 
Tả This : man changed his address constantly SO that he could avoid: the police. 
- I shouted in order that I could warn everyone of danger. - | | 


] 
2 
3 
4. Banks are developed so that they can keep: people's money safe. 
Sa Mary went to the library in order that she could. borrow' some. books. 
6. Yesterday father went to the bank so that he: would’ open à checking account. 
7. Í went to see him so that I could find out what had happened. 
..8. Tomis saving up so that he can buy a new bicycle. | 
: 9, He hurried so that he could catch the: train. 
^. 10. She is learning French so that she will be able to speak it when she comes to Paris. 
: IH) Change phrases of purpose to clauses of purpose or vice versa. 
. We hurried to school so as not to be late. Bx 
2: He climbed the tree in order to get a better view. _ : 
. You should get up early. so that you will have. time. to review your lesson. A 
. Some young people: like to earn their c own pus in. „order that d will be TEM Mu 
~- dent of their parents. - : - | | 
Đó: We. should. do. morning ( exercises replay s so. as toi j improve o our r health. 


achievements. of. he world. so- that w 


1 mite their’ ‘efforts to maintain . 
he ats on warm: clothes. so that ; she. wouldn't catch cold. . 
~ He urried to the Station so às. not. to miss the train. 
Z “10. She. locked. the door SQ as not to be disturbed. 
qv) Complete the following sentences. 
Tom hurried so that... `. vt 
Mary asked her parents for permission. In or KM 
- They're studying. English s so that. ... 
Ife stood up to... ; g 
1 gave her my telephone number i in oie What. 
ru come there early in order. L.X A Eud 
The teacher explained: the {eson ‘again $0 Hi nu TE 
The ñremen rushed into the burning house to. Massy sốc 
He is Saving monéy so. that... OH 
2.436. They are in a hurry, so:as. mt. 
. .— 1. Wé study hard in. order... n di 
12. Mary has made a big. cake s so. that... 
413. They went to Paris: HE ouv ae 
14 He tries to go to work i in dime : $0 as nol 
15. The workers went on strike. $0, that... 


and protect peace. 


Za ONO ƠI A 0 N^ 


_D- - PHRASES / AND: CLAUSES. oF RESULT 
| (CUM. TỪ VÀ MỆNH ĐỀ cui KÉT r QUÁI ˆ m 


| L Cum từ chi kết ‹ quả. (phrases of result} TOU WES 
| Cụm từ chi kết quà munge có TOO. (quá) h hoặc, D NoU G FI Hd). 
+ TOO (quá... . không thể) - Sess `. 


S + be (look, seem, [oe set. F 4 - too iu adj G + for. + _ + to- 
IS V(thường) + too. F adv (4 for. + 0) + Lo-infinitive. ko 


-infinitive | .. 


-Ex: He is too. too. short. to. play basketball. . ES ` 
Tom ran too. slowly to become the winner of the, race. 
This book is ioo. o. dull for you to read. : 


Luu ý: Too thuóng được dũng trong. cau CÓ nghia phủ dinh (qua. ^ di thể) | . id | 
+ ENOUGH (đủ... dé có thé) A | ERN 


‘S + bet adj + enough œ for + VI + do »-infnitivé Aut es 
S4 vioo 5 + adv- + enough: (4 for + D) + to- infi nitive 
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Ex Mary isn't old enough to xố: Về 8 car. uu MEN 
: She speaks: Spanish well enough. to- a: an a interpretor. 
Bo cold. enough: to wear a heavy jacket. - x 


| Il. Ménh dé trang ngữ chỉ kết quả {Adverbial clasises’a of result) - 


Ménh dé trang ngü chi két quả la mệnh đề phụ được ding dé chi kết quả do hành 
động của mệnh đề chính. gây ra- 


.1. SO ... THAT (quá... đến nỗi) ` 


E S + be.+ so +. adj. _that+S+V C 


main clause `: — - adverbial clause of result. 
M 


S $ (thường) + + $0. * adv. | = l + bos ` -that +S + V 


Ex: IL was so dark that I:.couldn't see anything. — -. 

.. The student had. behaved so badly that he was dismissed from the class. 
Luu y: "Nếu động từ: trong. mệnh để. chính tà. các: :động từ 'chỉ tri giác nhu look, 
appear, seem, feel, taste, smell, sound, ..., ta THUẾ, củng công thức với động 
"` to be... ae. 

Ex: The little girl. là SO. eres that t we all feel sorry for liar. 
The soup. tastes so good that everyone. will ask for more. 


7 = Néu sau so có many, much, few, little thi ta có cấu trác: - E 
jS + V+ so. +  many/. few +: plore countable noun + that. +S + V 


.- (danh từ đếm được . số nhiều) 


Ex: The, Smiths had s so many: children that £ they forined their own base- 
ball team. 
I had SO few job offers that t it wasn't t difficult t to: PA one. 
There are so many people e in the. room that, d feel tired. 


S+ M + so + much/ little * uncountable noun + that + s 4 vị 


( danh từ không đếm được) > 
Ex: He has. invested so. o much money in the. Project | that he can t abandon 
it now. 


The grass received so little water that. it — bow in the T 
* Mót cáu trúc khác của SO.... TI IAT eee : S s 
S+V+so+adj+a+ singular countable noun + ‘that... 
(danh: từ đếm được số it). 


Ex It was $0 hot. a day ibat wé decided to. stay. a 
Tt was so. inter resting. a hock that he è couldn't pur TẾ dowi n; 


9. SUCH... . THAT (quá -.. -dën nỗi). di 
_|S+V+ such + (a/an) TENTEN s 
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Ex: It was such a hot day that we decided to stay at: home.. 
She has such. exceptional abilities that everyone is jealous. of her. 
There are such beautiful: pictures. s that everybody will want one.. 
It is such.an intelligent. boy that we. all. admire: him. » uns 
This 1S › such difficult. homework that I will never finish i it. 


EXERCISES | 
I} Use SO or SUCH. > i 
1. The sun shone. brightly that Maria M tó puto on. đế PM 
2. Dean was NES powerful swimmer that he always won the yaces. - 
3. There were few students registered that the class was cancelled. 
4. Wehad wonderful. memories of that. place that we decided to return. 
5. We had ` good a time at the party that. we' hated to leave. : . 
6. The benefi was - - great a success that the promoters decided tô repeat it it. 
7. Itwas = a nice: ey that. we decided to: go: to the. beach. I4 E. 
8. Jane looked : _- “sick that the nurse told: “her. to go 'home, ˆ 
9. Those were  - difficult assignments that we spent two weeks s finishing them. 
10. Ray called at .an early hour that we weren't: awake yet 
11.The book looked ` interesting that he: decided to: read it 
12.He worked — . — arly that it. took him. a long time. to tổn giác: the project. 
13. We stayed in n the s sun. lp 55 ra Tong time'that we ‘bécame sunburned.’ 
14.There were — ` . many “people on the bus that we decided to walk. : 


15. The program. was c. . entertaining. that nobody wanted to miss: ab. 
II) Make sentences with SO... THAT. Pug 
The lesson is very. diffi cult. Nobody. can understand Ì ie 
The work is very hard. I. can "t finish it on time. EUN 
This novel was very: ‘interesting: F couldn’ t: pen i down: Lu Del puse 
This song is very simple. All of. us: cam sing it^ - 

. My brothers and sisters were very. excited about the trip. They couldn’ t seep. 

Im Make sentences with SUCH .. . THAT. 

1. The house is very expensive. Nobody can buy: its 
2. The boy is very nice. We all like him. 

3. The weather was very.cold. We: couldn’ t-đo out... 

4. The room was very dark. T couldn’ t: see iutylhing, - 
5. The day was nice. hóc decided to 2 £0" to the beach, - 


me ©2 N le 


1; The s sun shone brightly. ‘Maria had & to put o on x bet Suniinsses - 
2. Dean was a. powerful swimmer: He always won. the races. 
3. There. were. few. students registered. ‘The class. was cancelled 
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4; The house was beautiful. I took a picture of it. - 

. This coffee is strong. I can't. drink it. i 

."This i is a good film. I want to see it again and again. - 

7. There was a lot of food. Everyone ate too much. | 

8: There were a lot of guests. There wasn't enough food. 

9: [ate a lot of sandwiches. I felt uneasy. 

10. David has a lot of work to do. He cari'l come tonight. 

1j.He was very sick. He was sent to the aoe 

12. It was very dark. He couldn't see anything: eE E 

13. He has very wide knowledge. We can't help admiving him: | 

14. His conduct is very good. All his teachers love him. 

15. Mary has a beautiful voice. We all like to hear her sing. 

24 6. John is still very weak. He can't walk without a stick. | 

17; My father.has a very good health. He seldom. takes’ any medicines. 
18. There is too much noise. We can't learn our lessons. | 

19.My friend i is very strong. He can lift up the table by hitnself. 

20. Bill-is an intelligent boy: He is always. at the top of his: class.” "tes 


V) Use SUCH instead of SO to rewrite the sentences below.. 

F. He is so clever thal he. can answer all my questions. ^ ` 
2. Mr. Keller i is so rich that he can give the charitable society o one e million dollars. ¬ 
3. This city is so large that I've got lost. 3 | i 
4. That day was so nice that all of us went out for a walk. 

This shop Is SỐ: small that. we don't take notice of it. 

; That fish was: $0 big that it could. weigh fifty. kilos: 4 Ex 
1. The lest we did yesterday was $0 difficult. that, we: ‘could’ t finish it an hour. 
The. play we saw. yesterday › Was S0. bad that we went out by halves. 

^9, The story he told us was so funny thal F couldn't help laughing. 

A D. Jane's conduct i is SO. good that.everybody likes heroe at 

*' 11. Mary's voice is so heautiful that we all like to hear her sing: 

: .12. Miss Snow's Ting is so valuable that she keeps, it very carefully. 

- 13. Your dog is E fierce that nobody dares to approach i Ves 

: AM. Lis. house is SO beautiful. that ‘he doesn’ E want to. sell iL ; A 

- 15. Our car is so old that’ we must repair it three times. a month. doe 


VI) Complete the following sentences. 

$ 5 That. lesson was so difficult, thal... 

2. The goods. were 50 good, that... 

3. We enjoyed the music so. much thal... E "id 
. He is sucha busy. man that: cày M ut prc dI 
58 They: are. Such h big s shoes that 


. He Worked: so. hard that... as 
EE Jistànces. a are. so great: that DS 
n" The mountains. are so high that... 
10.1 have so many things to. do that... 


ey This is such a heavy package that. 


- 12.It is such a warm. day that... 

13. That was such a good. movie: that. 

. 14. We had such a good time that... 

15. This is such a difficult lesson that... 

‘16. There is so much noise here that... 

_ 17, That book is so interesting that... 

18. They are such high mountains. that... 

19. She Speaks with such Speed thai... 

20. She is such a busy person that... "..ẻ.......... 
VII) Use the construction TOO... sự to-infinitive t to rewrite the sentences s below. ee 
1. It was so cold that. we didn't want: to. go: ‘out: Bx AR rM c 


» : 2. Mr; ‘Pike is SƠ: weak that: he can + walk: without a: stick: 


3. The ground i is sO hard: that: we: can 'E dig ib: 
4. The elephant is so: big that: it-can’t run ne 
5. -Yoür handwriting i isso bad that I can’t: read iL 

_ 6. This man is so,old that he can't work. - Es 
1 
8 


7. These shoes are E big that I can wear [^ Es 
..8.. These goods are so. expensive. that they. can’t je sold — | 
..9. She walked So fast that J her. younger sister couldn't follow Ber. T QR EE 

| 10.1 got up $0 late that: didn't have time to eat | breakfast. Lo NM. 


i oe . vm Rewrite the sentences below, using ENOUGH instead of TOO m TR. 


Hei is too old tó wear this- «coloured. shirt. 

... She is too weak. to. carry this bag... 

This pen is too expensive for me io pu 

Bill is too foolish to understand what I saye 

. This bag is too heavy for. her to: carry. 

The test was too difficult for them to TN | | 
: That sentence was too long for 1 me ‘to. memorize. ' 
The. landi is too poor to grow crops. | | 
The room is too noisy for us lo Sid. 

10. This book i is too dull to: read, ` 

ll. We; were-too late to get: good ‘seats 

12: Jacki is. ‘too lazy to. make progress. in his study. 


WON HH PES e 


fo _ 13, T m too poor to help: you with the: mney 
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4. TI hese oranges are too sour: for us lo eal.” 

15; The shelf i is. too. high, for the. boy. to reach. . 
16. This. road i is. too dangerous. for her. to. go. at night. 
17. The water in this pool is too. dirty to. drink.. 

18. Martha is. too.ugly to. have a boyfriend. - 

19. This room is too dark for us. to study. 

20. He. studied too badly to pass his exam. 


| IX) Fill in the blanks with SO MUCH or SO MANY.. 


1. We have `  . problems that. we can't go to bed early. : 
2. Why have you got. funiture? 
3. There was — |... _ food that everyone ate too much 
` 4. There were __ guests. thai. there wasn't enough. ius 
De Why. did you buy —_ | ...beer? P 
- 6. Doctor Simmon has _ patients that he' S pe busy: 
des Taten ... „ sandwiches. thal I felt ill oer E 
. 8. My father has, o work to do that lié can't come. back home tonight. 
- 9. Why did he drink — —_ _WHe€?-... "1. pae diss 
10. They drank - wine: Twine that they. couldn’ L walle 
“11. His mother asks him him to, take: Cu „ things. that he can't put all of hen into tê suilcase. 
. .12. There are.. .. places. of interest in London that Jane.can t decide where io go fi rsi. 
13. It took Jane time to listen to her roommate. | : 
-14. There. was: ^ Noise in the room that ]. couldn't. work. ` 
US. There are —_ m in the universe that we can't count them. 


E- PHRASES AND CLAUSES ÒF REASON 
(CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ LÝ DO): - | 
L Cum từ chỉ lý do (Phrases of reason] - 


- Cụm từ chi lý do thường được: bắt: đầu bằng các giới từ because of, due to hoặc 
oeng to. pe t , 


" because off due to/ owing to * noun/ pronoun E phrase 


Ex: The students arrived late because. off due: te. she t traffic j dem. 
We were there because ofhimi. 


Se 


She stayed. at home: because c of fooling unwell 


il. Mệnh dé trạng ngữ chỉ lý do (Adverbial clauses of reason] | 
. Ménh. dé trang ngữ ‘chi ý do là một mệnh. đề phụ chỉ d do. hoặc nguyên nhân của 
hành động được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề trang ngü chi lý do thường dược 
. nói vói ménh dé chính bằng ci Các liên từ t because, since, as (uu ý since và as Hone 
đặt ở đầu câu). NM CE. 
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Because/ Since/ As 4 sẽ + V 


Ex: He càme ten. minutes late because he inissed. the first bus" 
Since/ As he missed the fi rst bus; hé càme ten minutes late. 
She was worried because it: started to rad, `. ° 
They didn't take part in the trip beèauso the: weather was bad. 
* Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ, nếu 2 chử: tuy giống nhau ta có thể dùng 
Gerund phrase. 
Ex: She stayed at home because she was” "sick. 
-» She stayed at- home: bécause of being. sick: 


EXERCISES . 


I) Supply either BECAUSE or. BECAUSE OF; as appropriate. 
1. It was difficult to eher the letter _ ONE the sender gag writlen 1 the e wrong ad- 
dress on the envelope... E X a a GA em : . A 
2. We decided to. leave. edit he party v was s boring 
3. Rescue attemps: were temborialy halted: _ Nc thë: Pads weather. 
4. Paul may not go to the football game. M E hi grades. "x 
They visited their friends often © they: enjoyed. their: company. 
" Combine each: pair of sentencés; using BECAUSE, SINCE, AS. A qu 
1. She saw the wanted màn in a small coffee. shop. Shë phoned the police. deen 


2. The teacher is sick. We'll have no class tomorrow.” ci. 

3. She walked slowly. Her leg was. injüred. | DES 

4. Mary looks happy. She has just got good ‘marke 

2. He came to the .0fiice-10. minutes. late. He missed thé: first. husi; 

6. She coughed and sneezed: The doctor said i she shad | lo Stay e oul n crowd, 
7. It got dark. I couldn't. read. the letter. 

8. I didn't come in time. There was a traffic’ jam 

9. He stayed at. home. yesterday. His. ‘mother: was: sie 


10. We didn’t want to go out. It rained | heavily. i 

III) Make questions with: WHY. án. 
1. Lleft school because. of my hard life at thật 1 time. 

2. The train was late because the fos was ‘thick: 

3. They'll leave. early because. the distance is. ven Lr 
qs | 

5 


She likes him because he is ki 

. The pupil understood that m: 
IV) Rewrite these monis i 
i. It’s raining, so we stay al ‘he 
2. Most people hear j jogging is: a | good exercise, so o they 
3. The climate in the country. is healthy, | 
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‘4: A cinpuler can be üsed for various purposes, so it becomes very Y popula nowadays, 
5. Tomorrow is a public holiday, so all the shops will be: shut. 


V) Change. clauses of reason to phrases. | : ME : 
]. Mary didn't go to school yesterday because she was sick. - | e^ 3 E 
2. She went to bed early because she. felt tired. Mp avos EP | ; 
3. Ann didn't £o to the circus with Betty VOR she had a bad cold. 

4.. ‘John succeeded in his exam because he worked hard and methodically. 
E» Margaret stayed home because her mother was sick. | 

6. I like him because his father is kind to me. ^ ^^... 

7. lcan 't eat these fruits because they are green; ——— : 

8. I couldn't do the test because it was difficult.. = -- | 
9. J couldn't read the letter because it was dark; ^ Sẽ ZEE 
10. He came late because it rained ‘heavily. e i E 
11.1 can't study because it is noisy. ! 

:] 2. The train came late. because. it was foggy: 

13. All the teachers love. him because his conduct is good. - 

1 4. The train was late because the fog was thick: 

15. We stopped. our car because the traffic: lights tumed red. 

16. The: plane couldn't take off hecausé: the. weather. was bad.. 

17. Rice plants grow well because the climate is warm and pem 

18. He couldn't drive fast because the street was crowded and marrow. 
19.F can't sleep because the weather is hot. . pps k9 603V 52 W2, của MU re 
20. He left school because his life was hard. 


“Fe PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION ` E 
: $m "(CUM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHÍ SỰ NHƯỢNG. BỘ). | 


d Cum từ chỉ sự nhượng bộ (Phrases of concession) * 


Cum từ chỉ sự nhượng bộ thường dược bất đầu n bằng à gi i tử In "spite of hoặc Despite’ 
(mặc du. cho di). ES i 


IEND 
EC o: 


DER 


DES 


đấy 


xã 


ITE 7165822 22 AMO agent ĐÀN 2221911156 pe a nA 
VOWe Suit RS prede EAN TNS RA UH oras IS La 
ENGR 

f 


Naas QC 
NEERA TA. 


VEM 


di 
sen 


in spite of + noun/ noun phrase/ gerund phrase 


- despite 


E Ex: Despite his physical pee he hos [eee a MET businessman. 
- In spite of having a headache I enjoyed the; film. x 


| We understood him in spite of his; accent. 
* Cum từ chỉ sự nhượng. bộ. CÓ thể dược đặt ở trước hoặc sau mệnh đề chính. 
: 1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng. bộ (Rdverbial: clauses of Concession] - | 
| “Minh đề Mare ngữ chỉ sự nhúng! bộ, à ménh đề lề phụ, chỉ: sự tường Dn của a h ia sàn 


weather. was very bad, we had a pieni 

00 ictures though the sky was cloudy,....- 
Even. though I didn't know anybody at the.party, I had a nice time. 
o matter + who/ what/ when/ where/ why/ how (adj, adv) + S + V | 
Whatever (+ N)*YSAV 0 Ash aos s d hee 
-_ TT: No matter who you are, I Still love you. - 
To Ne matter what she says, I don't believe her. — 
Whatever others may say, you are certainly right. — - 
1) Combine each pair of sentences below; using thé conjunction given in parentheses. 
- He is very rich. He isn't happy: (although) -. MET CN 
He is very rich. He isn’t happy: (no matter) ~ 


She can't answer my question. She: is very intelligent: (although) mt 
She can't answer my question. She is very intelligent. (no matter) 
He does anythirig:: He is always Careful. (whatever) ovd E 
He does anything. He: always triés; his best, (nó: malter) 
She says anything. I don't believe her. (whatever... .. sae 
She says anything. I don't believe her. (no matter)}...... -... 
. He tried. He.was not successful. (no matter) Mi HP Ti ee 
10. He tried. He was not successful. (although) - C D ME d m 
| 11. His life is hard. He is determined. to study. well. (although) - Ww OLOR REM XU 
12. His life is hard. He is determined. to study well.-(no matter): -.. 
Hi. 13. He was wise and experienced, He was taken: in. (though) RARI E 
| 14. He got good jobs. He was not satisfied.’ (no mailer 2 - >: 
15. He got good jobs. He was not satisfied. (even though) 6s sme 
16. You do any job. You should do. it: devotedly: (whatever) = : 
17. He lived anywhere. He always thought of his homeland. (no matier) = 
18.It was.cold. He didn’t wear warm. clothes. Ano matter): ^.^. o 
19. He often tells lies. Many people believe him: (although) - - 
. 20. You return at any time. She waits for you. (no matter) - 
ti] Make clauses of concession with, WHATEVER. a "- 
1. No matter what happens, don't forget lo write lo me. ` ˆ "`"... i 
2. She will refuse to consider. our proposal even if we made. any kinds. of effort. to: : 
: persuade her. . e ES MMC E AN 


NS SRS ow pees cnr sear eT 
P €— u = 
SIDED Ses LE E ng Ds yi EYES A 


Eo 3. No matter what kinds of exercises he had taken, he was still putting on weight. 
|. f No matter what sorts of difficulties you may encounter, you should keep your promise. 
li 


-. No matter what he says, nobody believes him. _- 


per 
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5. Nou’ should t réview v alls your lessons. s before tli y your exam although yo you i Rove any 
; kinds of difficülties.- EE : oe 

. Although he had. ps any one af € exercises, He dot fatter id fatter. 

i You should always study hard although you encounter diffi culties. 

. Although others may ‘say anything, she is. certainly right. 

10. Although he chose any job, his parents were pleased with him. 


HI) Change clauses of concession to. phrases. 
. She didn't eat much though. she was hungry. 
. He couldn't solve the problem though he is good al maths. 
. Mr. Pike doesn't wear glasses though he is over sixty. 
: Although he had much experience in ‘machinery, he didn’t succeed in repairing 
this machine. - . 
: Although it. got dark, the» continued io wait: 
. Although it was noise, I kepL on. studying. | 
. Although it rained heavily, L went. lo school on time. 
. The flight was. ‘not delayed though: it was: foggy. 
.9. He ate all-the fruits though they were $reen. ^ - 
10. We did the test. well though it was diffi cul. - 
=- TL: Although’ he: is: ‘strong, Ứm-not: afraid: of hime. 
12. Everybody has great regard for him though hei is poor. 
13. The plane took off though the weather was bad.. 
-14. He didn’ t stop. his car. though the traffic lights: ei. red. 
15. He studied very well though his life was hard at that line: 
16. Although the streets are narrow; many people drive cars in this city. 
17.Although his E nglish was good, he wasn't chosen. 
18. Although he's got an English name, he is in fact German. 
19. He always studies hard though he encounters difficulties. 
20. Although the weather is bad, we are going to have a picnic. 
21. Although. he had not finished. the paper, he went to sleep. 
|... - 22.She attended the class although she. didn't feel alert. — 
“°° 23, The child ate the cookies even though his mother had told him not to. 
.24.She drank coffee to keep herself : warm although she disliked it. 
25. Mary will take a plane even though she dislikes fying. | 
— 26. Although Mary: was: sad, she: ‘managed to. smile.. eae 3 
21.The. old woman told. ! interesting. stories lo. the children. although hier: memory 
was poor.. 
28. Though he had beo absent fréquently, he was. managed lo pass ie test. 
_.29. He ate the chocolate cake-even though he was'on diet. | 
30. Aou. the prices. are. high, my ‘daughters, insist on ‘going to. the n movie. 
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G- CLAUSES AFTER AS IF, AS THOUGH, m 3 HIGH 
| TIME, IT'S TIME, WOULD RATHER | 


1. Ménh dé sau AS IF, AS THOUGH (Clauses after AS IF, AS THOUGH) 


as íf, as though (nhi thé. đường: nhu) đứng trước một mệnh đề chỉ một điều không. 
có thật hoặc trái với thực tế. ˆ” ˆ 


as "E 


S + Neen + as. though - * o * Vesti simile/ Past t Subjunctive) 


Ex: The old lady dresses as. ifi it rm were winter even. in the. summer.: ` 
(But, it is not winter.) vi 7 
He behaves as though he owned the place. (But he doesn't c own it. : 
- He acts as though he was/ were rich. (But he is not rich. ae 


as if 


+ S + V 
as oe @asi erfect) 


(Chi mót hành dàng; XÂY t: Tả, 
: trước hành dộng ở mệnh đệ chính). 


Ex: Tom looked tired as if if he had worked. very: hard: (But: he: didn't work hard. us 
The child ate as s though: he. had been hungry: for a long time: l 
He looked as if he hadn't taken. a. bath for months.” 


_2. Mệnh dé sau IT' S TIME, Ts HIGH 1 TIME: (Clauses: after ms. TE, msc 
HIGH TIME): e n | ; : | 
It's time/ It’s high time (dat tới i lúc) diễn t tả ¡thối gian. mà i một việc nén được dino 
ngay. H's inet It’s a lime. IDEE được ‘theo s sau i bing è Các: c mệnh. déc đổ cấu 1 trúc E 
nhu sau: ; "`. 8... t MO TNI E 


It's high time - + 5 P B sinite o TE i 


Ex: It's time you started to. work. 
. It's high time we set out. l 
It's time the boy ` was. in bed. 


It’ s time 
It’s high time | 


+ “(for + IH F loinintHte` 


Ex: dts time for: her 10:89. 9.to. bod.. 
It's time to bu uy a car. P ; s | ei Res 
3. Ménh dé sau WOULD. RATHER (Clauses after | WOULD | RATHER] - 


Would rather (mong: muốn xăng} được dùng dé diễn dat nghĩa một. người muốn. 7 
người khác làm: điều gì. dá: 


a. Mong muốn ở hiện. đạt hoặc tưởng hi AT TS. củ la. 


S + would rather (that) 


* Vipasi simple past subjunctive: | 
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ei St would rather (not) + have + Vị. (than):... | (Quả khi) 


O NDN PANTS 


. We would rather (stay). home. tonight. 
.. Mr Jones would rather (stay) home last night. 

. We would. rather (drink) coffee than tea. : | E 
. The photographer would rather that: we (stand) closer together 1 than \ we are standing. "ES 
. Carmen would rather (cook) for the entire d | "X 
. She would rather you (not: arrive) last night. - 

5 John would rather you. (sleep): than worked last night. 

. George would: rather Jane (be). here. tomorrow. i 

; I would. rather. my sister (not; fail) the driving test: MESA 
10.I would rather that they (invite) her to their pay. last. Sunday, `- 
E Henry talks to his dog as if it (understand). him." : 
_12.]Es time we all (go) DOW. ....: 

13. I'd rather you. (go). now. x: i 
14.1t's high time you (get) the tea ready. 

.15. He acts as if he (know) English perfectly; 
.16.Td rather you. (pay) mé now. . 

17. It’s: high time: you (have) a haircut. ` 

18. He was wet as if he (swim) for hours, 

/ 19. Shë acted as if she (meet): him before. 

20. Jack “si his 1 Toney as if hé (win) a Coe 


Ex: I would rather you went home now. - 
. (NOT Ł would-rather-you-go-home ow.) 
Tomorrow's difficult. I'd rather you came ‘next: week: 
"Shall. I open a window?" ' Td rather you didn't.” | 


b. Mong muón à quá "khứ ˆ 8... 
S + would father (hat) - ES +. Wwe past Nướng: 


Ex: Roberto would rather we hadn't loft yesterday. (We left p ) o ŠR 
John would rather that ; Mary 1 had gone do school ieee (Mary - - : 
didn't go to school) » 


Would rather cón được dùng trong ‹ các cấu trúc | Sau: 


S + would rather (not) T V(bare-inf. y). ms (uang lai / Hiên tai) ":: 


2 


; Ex: I. would. rather s tay at.home tonight. - vế 
John would rather go. o to. class. tomorrow than today. 


_ Exi John would. rather haye gone e to class yesterday than. today. 
l Mery would rather. riot have › gone eto class Jeder 


EXERCISES - 


Supply the correct verb formi: ^ a 


senti nces, beginning with t he. wotds s given. 
| ; head : seem lo be on fire. TOW. uy 4 


xế > 1 felt as hou. 


/2. T had a ‘feeling that T was walking i in. the air. - 
e Bill doesn’ t work hard. Td. like him to: work ad. >> d rather. 
| E He did not want to pay his. debts. 2E bàn hi) deus 
5. He drives too fast. I want him. not to dro too: Tast <>: Fd rather... 
. 6. He spent his. money like a prince. (i23 Hespent his. money as if... 
7. You speak like a prophet. Kii Y :>, You Speak as- though... 
8. ‘We must set. out, itis a little: late: o: we ny! It's. high t time... 
9. You should review your lessons lận ikea exams. » It’s time. .: 
10. He smokes a great deal. I'd like him lo give up ae - Pd rather... 
. T1. She pretended not to know.me: Ce Shë looked 2 às if she.. 
"UM le should call me on the: phone. cow Is me... c 
13. We. must start. working: now, ` DOE a0 TÚ high & lime... E 
14. She made up like. an actress. to See Lee made up as if... 
15. She cried like.a baby. eas IRE She cried às high. 
— :l6.They talk like kings... e `... is "ys They. talk a as i. 
BE Ag, We should solve: this. problem. Cox Bk e nA yug $lime- ih 
.18. Mary. dresses up. like à queen. 5 E Mary dresses Lr as ie 
“197d prefer my wife noL to- talk 6 too 5th C b dd rather... 
ie 20. Twant him to come to ss House tonight. l E | 'd rather.. 
E .NOUN CLAUSES. o T5 
- MỆNH ĐỀ DANH TÙ - `. ev ux 
Ménh de danh t (noun idee) là một mệnh dé phuc có ¡chức nang c của i một danki Lừ. 


Mệnh đề danh từ được nổi với mệnh dé chính báng THAT hoặc ‹ Các: tự Wl 10, Ww t INE uc 

- WHICH, WHERE, WHEN, HOW, WHE THE R, MA. x 
Khi dàng các Lừ nối trên, động: từ trong mệnh. đề danh từ (noun clause) chia ở thể E 
xác dinh, khóng chia: ở: thể nghi van. l l | 


ii va, 1. Mệnh đề: danh từ làm chủ ngữ trong c câu Sabet sete 
i Ex: What, he said was. not: true. =a 

- “Whether (he weather F will L change c or novi is s difficult to te. 
E ETE What you think is not my. problem . 

AN 2. Ménh dé danh tif làm tàn ngữ trong, câu (Objet of a a sentence) 

m .Ex: UH tell you where. she i 1s..:.. ; i 

4 a I. didn t believe what. he said 


sree Sgen me belo md C AM T E 


“(NGO PHÁP mingan 


à 


n 


UY d C2 NO e 


c 


gern 


wO O =O O O |Nhí RD ro arn rep Tt m 
a | 


f Mệnh để danh từ lini bé. ngữ (Complement) 


Ex: I consider him what ¿ a man ian should Lbẹ. 
Money is. what she : needs. 


Ménh dé danh từ làm túc từ cho giới tir (Object of a preposition) 
. Ex: it all depends on when _you.con come. 
You. are responsible for what you have done 


EXERCI SES 


D Fill in the blanks with appropriate words. ¬ ¿ 


_....._ YOU pass your exam or nol depends largely on yourself. 
[can't guess. —— — she'll agree’ ornoL ^ 
AZ his wife died is still a Secret.’ 
The boy wonders - __-_-- ice floats on water. 
He said _ he had made a: mistake. 
I wen went t last. night does: not concern you. 


The teacher asked me Thad beén absent, from class the day belore 


| wonder | Eu can repair thìs machine. 

. The. boy wonders . oa stars. there are in’ the SH: 
.Lđon't.know | she. is living now; | | 
. He wants to know _ “his wife talked lo y yesterday 
` hope ua he' lÏ pas pass p exam. 
| "he'll return is › not sure. AE" 


4. He’ refused. lo dow ` E asked him. 


"Career you choose is an ‘important problem... 


EU REN “æ 


. He wants to know | "I “moved. to this. city.. 


"He wantsto know _ — T have lived. here. | 
.The clerk asked me — __. tie J warited to buy. 
-Pm afraid — —— you didn' L understand me. 
. Do you Bere : Fvë said? - 
- asked the. fruit seller _ — the orange is. 
2.1 didn't understand ___. you.did süch'a silly thing. 
J.ldon know "Tang me last night. 
24. |m sure... he will come: Hol 
25.it seems.  _ we have taken the wrong day. 
`, The police ask me. — [came back home las nighl. 
27. She. asks the clerk - „this n costs. I 
28.1wonder ^ — — this t tree: is, uv t 
.Ï ask the gil  . — she is: 
I'm confident _ he will succeed. 


—— a 


a NGÜ PHÁP TIENG ANH 4T 


4c 
5. "Tom ; said that... 

6. She asked him where... 

7. I believe that... 

8. They have thought that... 
9. People say that... 

10. He knows that... 


IH) Rewrite the sentences, beginning with the words. dive. 


I. "How old are you?" . l want to: know...” ss 
2. "What did you do yesterday?" -> [want to know... 

3. "How did you come here?" — .y J want to. know... 

4 


"Where are you going to end your. ogay: next summer?" - p 
^? I want to know... 


"What do you want?" ¬ | E 1 nn Weng 
"Can you help me?" nu Twant. to know. whether. 


Nr RELATIVE CLAUSES — 
(MENH ĐỀ QUAN HÊ) 


oO Cn 


Mệnh đề quan hệ lieto clause) | cón dugc doi dà mệnh đề: › tính ngữ adjective Sd 


clause) vi nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó . 


(tên ngữ). Mệnh đề quan hệ được nối Với: mệnh đề chính bởi ‹ các đại từ. quan hệ pen 


(relative pronouns) WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT hoà 
` hé (relative adverbs) WHEN, WHERE, WHY. 


Mênh dë quan hê dúng ngay sat danh tử: mà nó bổ nghĩa. 


l Cách dùng đại từ quan. hé và trang từ quan hệ trong mệnh dé quan ihe. 
1. WHO: Who là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ ri 
(subject) hoặc tán ngữ (object) cho động: tù đứng sau: nó. - 
Ex: The man who is standing overthere. Is Mr. Pike. 

That is the girl who I told you about. | 


2. WHOM: Whom la dai từ quan hệ chỉ Dude i đứng sa Sau danh từ chỉ: người a làm miễn. | i 
ngữ (object) cho dóng từ đứng sau nó: . " | 


Ex: The woman whom/ who you’ saw . Hà my. aunt. 
The boy whom/ who we are looking. for is 5 Tom. 


É các. tang từ quan d 


gười để làm chü agis. 
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Who/ Whom làm tán ngữ có thể lược bỏ trong r mệnh đề quan hé Xác định (den. 3 

_ ing relative clause). . . . 

Ex: The woman you | Saw y esterday is my aunt. ` 
The boy "we are looking for is Tom. | - - 5 
3: "WHICH: Which là dai từ quan hé chi vật, đứng sau danh từ chi” vật dé làm chủ ngữ | 
., (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. | 
Ex: This is. the book which I like best. 
. The hat. which is red is mino. d 
Which làm tán ngữ có thể lược bó fone ménh. dé quan hé xác dinh (defi ning. 
relative clause). . mE im 
Ex: This is the book I like best best. AN eS i 
The dress. I bought eee dayi i$ very beautiful. 

4. THAT: That là dai m quan hê- chi cả người lan vật. That có thể được dùng thay cho 
who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định Pu di relative clase]. 2E 
> Ex; That. is. the book that/ which T like best. | 

‘That. is the bicycle that/ which. belongs. to "dons 
My: father. is the person that/ who(m) I admire most.” 
"The woman that/ who lived. here before us is a. novelist. 

l That luôn được ding. sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả. người lẫn vật), sau Các đại ^. 
.. tử everything, Something, anything, all, little, much. mone và sau. dang SỐ. sánh 3s. 

^S nhất (superlatives): " l Si tuyết aci TP 

Ex: I can see a ‘girl oa her dog ibt a are running i in la park. 

| .. She is the nicest’ woman that I've ever met. „ -— 

F 5. WHOSE: Whase là. đại từ quan hé chi su sé hữu. Whose đứng sau danh tử chỉ 

" „ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh tử. 

vide luôn. di kèm với một danh TÚC Sins, 
Ex: The boy whose bicycle 9 you borrowed yesterday i is Tom. 

: .. John found a cat wliose leg was. broken.  ˆ. "os 

- 6. WHEN: When. là trạng từ quan hé. chi thời gian, dáng sat danh tü chi thời gian. 

. When được dùng thay cho af on i m which, then. à 

Ex: May Day is the day when (on which) people Hola a meeting. ES 

: . That. was. 'thé time when (at which) he mariagod. the company.. 

- 7. WHERE: Where là trang. từ quan hé chỉ: nơi chốn, dáng s sau 1 danh từ chỉ nơi chốn. 

> Where được dùng thay cho at in/ to which, there. a PUA " 

Ex: Do you know the- country where Gn which) T was ; born? _ 
| Hanoi is. the place. where: I like to ‘come. a 
8.. WHY: Why là trạng t từ quan he chi nh do, ứng sai the reason. mn 


E A repre e E 


i 2 loại r mệnh: đề quan hệ: -mên đề quan hé» xác dinh. (definingy restrictive ae 
‘tive clause). va mệnh đề quản hệ không > xác định (non- -defñning/ i non- restrictive 
‘rélative | clause). - | | | 


iis Defi ining relative clauses. (ménh di quan he > xac dinh) 


Dáy là loại mệnh đề cần thiết vì tiền ngữ chưa xác định, không. có nó câu, sẽ è không 

‘du nghĩa. ` - 
_ Ex: The man who keeps the school library 
' That is thé book. that I like best. . 

2. Non-defining relative clauses (ménh dé quan hé không xé xác dinh ee 

Day là loai ménh dé không ‹ cần thiết \ vì tiền ngữ. ga dugc xác định, Không có nó câu 
vẫn dd nghĩa. | | 
"Mệnh đề quan hệ không xá xác dinh dugc ngăn với i mệnh đề chính dins các. - dấu pháy. 
Trước danh từ thường Có: this, thal, these, those; my, his... hoặc tên riêng.. 


7 Ex "That man, whom y you saw yesterday, is. Mr Pike. 
: This is: Mrs Jones, who helped me last week, 


- “Mary, whose sister I know, has won an Oscar. 
- Harry told me about his new ‘job, which. he's enjoying very much. 


is Mr Green. 


| Lưu ý: Không được dùng THAT Tong ménh để quan hệ không xác định (non- “defining tr 


-relative clause): - 
lil. Giới từ trong mệnh dé « quan he. m ¬. "x 
- Trong Lrường hợp. động từ của. mệnh đề quan E hệt có D từ k dem; d tử LIT ra a trước : 
- mệnh đề quan hệ (trước. whom, which). . oe Oh. tee fad es aa 


Ex: The man. to: to whom Mary is: talking i 1s. Mr Pike. - 
_ The shop from which. I.got my. stereo has. lots-of. bargains, 


3 - Ta cüng có thé bó whom; which: và đặt: pga ur rà sau nding 6 từ của mệnh đề quan hé A 


xác dinh «defining. relative: :clàuse). . 
Ex: The man Mary is talking t io is. Mr Pikes 
The shop I got. my: stereo from has lots: of bargains 
- Khi dùng that hoặc who, ta không đưa giới từ ra trước. | Bed 
Ex: The man that/ who Mary is. talking to is Mr Pike. (NOT The. man to | 
= - thaU-who-Mary-is talking i is-Mr- Pike.) . ms cu 
- Khi giới từ đứng cuối mệnh: đề quan hé là thành phần ‹ cửa đà sup an i (phrasal E 
verbs). thi ta không dem giới: từ ra trước whom, which. ao ILS 
Ex: This is. the book which: Im looking for. ` 
That is the. child: whom ` you have to. look. after. 


sàn Khi dùng whom, which các giới tử cüng có thé dáng. sau động tử (ngoại trừ without). | 


Ex: The man whom Mary’ is talking to is Mr Pike. | 
That. is. the man without whom we i get. lost. (N OT. «the: niên whom | 
we'll-get. dost without.) py th a 
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IV: Dang : rút gon của mệnh để quan hệ ` 


ES Ménh đề: quan hé có thé: được rüt ‘gon bing cách ding cum » phán tü (participle 
phrases). Có 2 loai cum phán tü: 
-e Cum phân: từ. hiện tai (présent participle phrase) à c cum tù bát diu bằng hiện 
tại phân từ (present participle: V-ing). 
» Cum phán từ quá khứ (past. participle phrase) là c cum ur bát đầu bằng quá khứ 
phân từ (past participle: LATE 


# * Cách rút gon ménh dé quan hé bằng cụm phân. từ (participle phrases): 

- Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động; (active), la dùng cụm phân 
từ hiện tại (present participle phrase) thay cho mệnh đề dó (bỏ đại từ quan hệ và 
trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm -ing). 

Ex: The man who is sitting next to you is my uncle. - 

-> The man sitting next to you is my uncle. - 

Do. you know the boy who broke the windows last night? - 
-> Do you know the boy breaking the windows last night? ` 

- Néu động từ trong mệnh. đề quan hệ ở thể bị động (passive), ta dùng cum phán từ 
quá khứ (past participial phrase) ey cho ménh dé dé (bó dai là quan hệ và trợ 
động từ, bắt dau cụm tù bằng V,). 

Ex: The books which. were wri itten by To. Hoai- are: interesting 
-> The books written by To Hoai are interesting. 
A bridge which was. built t only. two years. ago. has been declared inai: 
DÀ. bridge built only: two -years ago has been declared unsafe. 


2. Mệnh đề. quan hệ có thể được rút đón bằng cách dàng động từ nguyên mẫu có to 
(to-infinitive) hoặc cum động từ nguyên máu (infinilive phrase: for + O + to-inf) 
Ex: English is an important language which we have Lo master. 
English is an important language: to master. 
. There is a. good: restaurant where we can eat seafood. 
 — There is a good restaurant to cat seafood. 
That is the. hotel where we can stay. 
->That is the. hotel to stay. 
Theres a lot of work which has to be obs 
. -> There's a lot of work to be done. 
Hee isa form that you must fill in. 
.-» Here is à form for you io fill in. 
I don't like him playing in the streets; I wish. we had à i garden that he 
could: play in. 
-»l don't like. him: > playing in the str eets; I wish \ we had a garden for 
him to play in hn RE Aa i E 
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. EXERCISES 


I) Fill i in. a the: blanks with Relative pronoun, or: Relative adverbs Put. commas s when. : 
they are needed. | | 7 aa | tà... 
Alexander Flemming __ discovered penicillin received ihe Nobel Prize | in 1945. 


l. 
2. Thebook I need can't be found in the library. 
3 Here i is the. beact beach . 1s the safest for swimmers. 


4. Do yoü know the Arena woman : name is. Margaret. Mitchell? x 
5. Jim a! have known for ten years is one of my, Tông friends. 

6. John found a'cat — leg v was broken. E 

7. Don't sit on the chair the leg. __ is. broken. E 

8. This tree - branches. are dry should be cut down. 

9. The child smiled at the woman — . he didn' t know. 

10. Thai woman | . name. I don' L remember is: a doctor... 

11. Children enjoy aning the. books . . have. coloured pictures. 

12.1 met someone . said he kiệt you.: s i 

13. The noise -. The made woke: là bo up.. 

] 4. The film is RS à SDy. .. --- wife: betrays” him. pu AP MA het 
15. Those girls - Serve in es restaurant are- the: Owner's. daughters.: 


16. The house ___. walls and roof are made: of g glass. isa green House. 
17. Rod Lee "sister: I know. js a. film. actor. EDI ue dip 


18. Mr Bake will buy. the house :: >- is ‘opposite to my house: ` 

19. You have to take care of the. verit iy you borrowed (ii the library. - 
20. Karl Marx . theories have. changed i ihe world's ru is the German. n Philosopher. i 
21. Let me see e all. the: letters - = you-have written. . a : 

22.1s there anyone . - can TE me do- this? SO SEN NAEUA 

23.Mr Brown. is only. 34 is- the: director of this company. 

24. The chief of Police, '' - _ Work is very: important; takes. Care zi the public safety. 
23. I know a place . roses: grow in abundance; ^^ 00 ar 

26. The teacher with we studied last: year’ no loiiger teaches in ‘our EschodL. 

27. They showed me the hospital —— buildings. had been destroyed. by bouts 
28. We saw many soldiers and tanks: ICM. were moving to the front. u 

29.We must find a time — - we can meet and a place — — “we can. talk. 

30. The decision was postponed, EN was exactly what he wanted. 

ID) Use a Relative pronoun to combine each pair of the sentences below. 

1. You sent me a present. T hank you very much for it. a thy 
2: Romeo and Juliet. were lovers: Their. parents: hated: each. other. 
3. This is Mrs Jones. Her son won the championship last year. 

I was sitting in a chair. It suddenly collapsed: . 
5. This bu story of 3 Tan, His is wile: suddenly, Jose 


7. Please post these letters. I wrote them this morning. : 
8. The building is the church. Its tower can be seen from: afar. 
9. Mary and Margaret. are twins. You meet them yesterday. - 
Jori introduce you to the man. His support is necessary for your project. | 
11.The students will surely be siccesşstul in- -their exams, The students study. seri- 
ously and methodically. — | 
12. Mary has won an Oscar. I know her sister. 
13. Is this the style of hair? Your wife wanted to have it. 
- 14. Shakespeare was born at Stratford on Avon, a sinall town in n England. He is the 
; world's greatest dramatist and poet. _ z 
- 15. His girl friend turned out to be an enemy spy. He trusted her absolutely. 
- 16.A man brought in a small girl. Her hand had been cut: 
:- 17. The Smiths were given room in the hotel. Their house had been destroyed in the explosion. 
..18. He introduced me to his students. Most of them were, from abroad. "¬ 
1:19. They gave me four very bad. tyres. One of them burst before I bad driven four € 
2 20. A man answered the phone. He said Tom was out. e 
5 "n Use a Relative pronoun preceded by a preposition to combine tah: pair of the ` 
." sentences below. : : : l 
1. Thé teacher i is Mr Pike. We: studied with him last y year, i 
3 2. The problem has been discussed i in class. We are very interested i in i 
: -3.. Many diseases are no longer dangerous. People died of them years ago. 
. 4. Do you see my pen? ] have just written the lesson with it. - 
5 
6 
7 


S.I like standing at the window: I can see- the: Park: from this window. ' 
. We are crossing the meadow. We flew kites over iL in our childhood. © 

rA They are repairing the tubes. Water is brought into our house through the tubes. 
^8. In the middle of the village there is a: well. The villagers take water from this well to drink 
9. -The middie- aged. man is.the- director. My father is. talking to him.’ » 
UE This is a race opportunity. You should take advantage: of: it to: “ấn a better jobi 
- 11. The boy is my cousin. You made. fun of him: -- | 
2: This matter is of great importance. You should pay. attention tỏ it. 

13. The woman lives next door to. me. You gave place to her. on the bus. . 

14. This snake is. venomless. You are afraid ofit.. .. ¬.... 
HIS. ‘The examination lasted two days. I was. successful in this examination. 

16. These children are orphans, She is. taking care of these children. TU VỆ 
_17.The two young men are not good. persons. You are acquainted: with tiếng: 
- 18. This is the result of our work. Pm pleased. with do. sáo s 

19. There is a "No Parking" sign. I do not. take notice of it, 
_20.Mr Brown i is the man. I'm "responsible. to him. for my d A ae 
A IV). Us e a Relative Adverb M unie ch pb of the sentences below. | M sd 


iow you the secon hand Bookshop: You t tan: find Valuable bids i in i this shop. 
ër forget: the park: We inet each other for the fü rst time at this park ˆ 


5.8. THSH 

Lapi The -police want to know the. hotel. Mr Bush stayed at this hotel two weeks. ago. 
7 
8 


. The reasons. are basic grammatical ones. Pm scolded. by the teacher for these. reasons. 
. She doesn't want to speak to the ( cause. She divorced her husband for this cause. 
. The road is shaded with trees. I go to school on this road ‹ every day. 

9. Ihave not decided the day. rI go to London on that. day. + 

10. He doesn't want to sell the house.’ He was. born i in this house. 

11. The airport is the most modern’ one. We are ‘going to arrive cat this airport. 

12. He was born on the day. His father was away on: that day. won 

.13. The days were the saddest ones. I lived far from home on those days. 

14.1 do not know the reason. She left school. for it. 

15. Thé bed has no mattress. T sleep 4 on this bed. 

16. Our school has a. good laboratory: ‘The. students practise chemistry i in | the laboratory. 

17. You didn't tell us thẻ | reason. We had to cut down « our ‘daily: expenses for that reason. 

18. The book is a telephone directory. We can look t up: ‘telephone numbers i in this book. - 

| 19. Mrs Brown rang. Dr Brown. He was going toi cany out an urgent operation. at that moment. 

-20. This i is the house. We have lived there for 5 years. E 


V) Use a Relative ; pronoun or ‘Relative adverb to conte each. pair rof sentences below: | 


|: 1. The student is from China. He sits next to me. 


2. | thanked the woran. This \ woman had. helped : me. 
3. The. professor is excellent. I'm taking. his course. —— 
4. Jim passed the exam. This surprised everybody. - Js REC M E 
5. Mr Smith said he was too busy. to ‘speak to me. 1 had ‹ come tos see s him. 
6. The. man is my father. T respect this man most. ; : 
7. The man is my father. I respect. his | opinions. most, LIP 
8. Isaw a lot of people and horses. They. went to. market. ent pd, ` 
9. Tom has three sisters. All of them are married... esr 
10.1 recently ` went back to Paris..]t is. still-as beautiful. as.a mM 
11.1 recently went back to Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago. 
12. She is the most intelligent woman. I've ever met this woman. . 
"-: This doctor is famous. You. visited him. yesterday. . 
| 14. Do you know the music? It i is being played, on the radio.. E " 
.15. The. police want †o know the hotel. Mr Foster. stayed there two, eee ago. . 
16. You didn't tell us the r reason. We have. to cut down our diy e expenses for. that. reason. 
17. The day was rainy. ‘She: left on that day. D 
18. The réason hasn't been tald yet. The president. will come e tà. that city for this reason. 
19. Phuong Thao is a singer. You like her music best. 
20. She. couldn’ t come to the party. This i is a pity. . oid Pe ds 
2]: l've sent him two letters. He has received neither of Mie: cpu 
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222. That man is an artist. I don’ t one the | man s name.. 

-23. The reason is not valid. ‘You gave. it yesterday.: , 

. 24. We enjoyed the city. We spent our vacation in this city. 

. 25. One of the elephants: had only one tusk. We saw these elephants at the zoo. 

:.26. 1 looked at the moon. It was very bright that evening. 

27. My father goes swimming everyday. You met him this moming. 

' 28. That car belongs to Dr Clark. Its engine is very good. £ 
29. In the class there are 48 students. The teacher knows only a few of them. 
30. The pupils haven't done their homework. It is too bad. 

31. We first met in 1945. The revolution. took place then. ‘ 
32. The girl is happy. She won thé race. | 

.33. The taxi driver is friendly. He took me to the aimort. 
34.1 liked the composition. You wrote it. ` 

| 35. The people were very nice. We visited them yesterday. 

36. The meeting was interesting. went to it. 

37. The picture was beautiful. She was looking at it. 

38.1 apologized the woman. | spilled her coffee. - 

. 39. The professor is excellent. I’m taking her course. 

40. The man called the police.. His wallet was stolen. 

“41.1 have to call the man. I accidentally picked up his umbrella. 

42. The city was beautiful. We spent our vacation there. 

. 43. That is the restaurant. I'll meet you there. 

44. The town is small. I grew up there. ` 
45. FIL never forget: the day. I first met you then. | 
46. May is the month. The weather is usually the hottest then. " 

47.7:30 is the time. My plane will arrive then. a 
48. Do you remember the year? The First World War ended in that year. 
49. The man is a biologist. His father is a botanist. 


E _ 50.1 love my parents’ house. I was born. i in that house. 


VI) Rewrite each of the following sentences i in such a way that iti means exactly the 

: same as the one printed before it. 

eap The man that we are talking about is a famous scientist. 

| -» The man about... Sq đến | 

- .2. The tree that we picked these fruits from i is in frónt of the house. 

^ => The tree from... | 

3. The city that we were born i in is very large. 

s => Thecityin.. fo - 

4. Do you manier the din We fir rst met on v that day. 

->:Do you remember: the day on... 

. 5. The manager has just a announced his retirement. We have. all depended on him so much. 
| -> The manager on.. ; ¬ $4 ` 
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# fficer wasn't very ud ! DU d lo him yesterday, 
HU oe officer to... us 
7 . "The dog was very frightened. The e boys threw stones at it. 
-» The dog at... 
8. The road was built in 1980; wei are diving on it. 
-> The road on.. : a 
9. Did you see the letter? It came yesterday | morning. 
-> Did you... Er 
10. This: is Rex. Hotel, and it is: the biggest hotel in fie city. d 
— This is Rex Hotel, which... | | ELM 
VII) Complete the following sentences, using ae clauses. m 
1. I don't know the reason... l | 
2. They have found the handbag... - 
3. He doesn't like people... l 
4. The police arrested the mañ... 
2. Do you know the country... 
6. I don't like the women... Seven 
7. The woman sss. is my mother... 
Be Phe man edo nh is my father. - * 
9. She has lost the bicycle... IE d 
10. This is the house... 
1 1. The book is about the girl... 
12. George works for a company... 
13. What was the name of the horse... 
14. The police have: ‘caught the men... 
15. Mary has lost a. purse... : 
L6-Ìs there anyone here... 
17. A market is a place... 
18. It's one of the few houses... 
19: The story is about a girl... 
20. Please tell me the reason... 


VHI) Reduce relative clauses to phrases. "xả... h5. ee dee 

I. The man who is standing there is a clown. .- Ee rs 

2. The envelop which lies on the table has no. stamp. on. it. Jaco uc E M 

J. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point i in. Me manu. 
facture of many dyes, perfumes. and explosives. | BET : | 

My grandmother, who is old and sick, never goes out of ihe noue. FIR ER. 

The students don't know how to do the: exercises which: Were. given by.the. teacher yesterday ae 


The diagrams which were made. by young n ‘ara day were C. 
at the end or £ the y ar 8: a : 


D LA 4 
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“T: The gentleman who lives next door to me is a well- known orator. i E 
.8. All the astronauts who are orbiting the earth i in space capsules are , weightless, , 
.9. All students who don't hand. in their papers. will fail i in the exam. | 
510.1 Saw many houses that. were. destroyed by the storm, 

"TEE The street which leads to the school is very wide. — 

- 12. The system which. is used here is very successful. 

. 13. Mr Jackson, who teaches my ‘son, is my neighbour. . 

14. Trains which leave from this station take an hour lo. get to London... 

“15. The candidates who are sitting for the exam are all from Vietnam. 

“16. We are ‘driving | on the road which was built i in 1980. - e get's 

- 17. Customers who complain about the service ‘should see 2 the manager. 

18. The cily which: was destroyed during the war has now been rebuilt, - 

.18. My brother, who met you yesterday, works. for a big fi irm. | 

. 20. The vegetables which are sold in this shop are. grown. without chemicals. 


i Ix) Replace the Relative clause by an infinitive or. infinitive phrase, E 

. We had a river in "which we could swim. | 

A “The child would be happier. if he had someone T he. could play with. 

. 1 have some letters that I must write. `. 

. Jf she had a. family that she had to cook for, she would he r more interested. 

-. Phaven’t ‘anyone that. I can go with. nn i ES 

6. We had to eat standing up because we: e hadn' L anything t that we e could sit ¢ on. NM 
/. [wish 1 had a box that I could keep' my letters in. ˆ | 

. She hadn't anyone to whom she could send: cards. rw 

: 9. Have you got à key that can unlock this. door? Nd 

. 10. There are six letters which have to be written today. - 

> H There i isa bench that your, children: can sit’ on. 

.12. We have some picture books Ihat children: can read. 

* 13.He was the second man who was killed i in à this way, buc M 

.- 14. Here is the novel that she should read. meee Nhi 

. 15.The man who was interviewed’ Was: entity tinsuitable;, 


X) Replace the To-infinitive phrases by: Relative clauses. ˆ 
Lady Astor was the: first woman to take her seat in. Par lament. 
. The last student to be interviewed was John. 
^Dwas the only person to see. the: diffi culty. ` l mn 
The last person tơ leave the room must lun. ot the fights. MES 
5. The air-hostess was. ‘the only j person to survive the crash. nt 
. Jim was the first. boy to. reach the lop... 
7. He' was: the: fii rst man to leave the burning building. 
EE We had. à lake. to swim in: MM 


EX ea OF QUANTITY - 
"à (SU Di DIEN TA VE SỐ LƯỢNG) © i 


Mg Sokel Any (một ít, mật vail, P | "DM 
B SOME: Some dugc đặt. trước danh từ đếm dije só nhiều liền Ki hông PNE 
hoặc danh từ không đếm được. (uncountable noun) trong câu xác dinh. E 
GEx I want: some. milk.. `. 
He saw some: strangers in | his ‘house yesterday 
c My. mother needs some eggs. - ; "`"... 
^ Đôi khi some được dùng trong. câu hỏi (mời ai dùng thém.gi hoặc mát dé nghi 
: lich su) l "._ s TS 
: Ex: Would you like Some more. coffee? 
MCN. May I go out’ for some. drink?.. ae | | | 
1 d - ANY: Any thường được đặt trước danh từ den được hoặc iach từ IT đếm được 
(L^ v^ rong câu phủ định hoặc: nghỉ vấn. - -— 
| Ex: Do you want.an any sugar? . ake 
- She didn't see: any boys. in her elass: 
- Does your. sister need any eggs? "Y d "x1. T " 
vã Luu y: | Các dai từ phiếm chỉ (something, anything: someone, anyone 5, somebody... J : 
; cũng theo cách düng trén. 
Ex: I don't see anything on the table. 
` Is there anybody in your house now? 
-T want to do something to Ar her. p 


^ l IL Most/ Most of (phán lớn, đa số] - 


` "m L MOST: Most dùng trước: danh tử đếm dược s số 5 nhiều hoặc danh từ ¡không d đếm được. 
Most là từ han định trong cấu trúc: _ | 


TH SH 2100161102116) SE nr ETATE rouge Sie B Cs Rit EDR LEES: i PE. toere aa ma o 

HE nh za endi B VIX Sn a ai e en es EA Pay TNE ETPA EE J TH PSI Ja 
III dr IE G-— AI ALL T I CRI PP I Re SS ee d x H x. ACT. 3 ue z : 
= LI Ex SH eee hi sai EST SSH eet eee PAREM 


ane 


cp 


E | MOST + ADJECTIVE + NOUN 
; Ex: Most children are fond of. Sweets. ¬ 
i . Most beautiful material is expensive. ds 


4 FST 


Most beer has been drunk. » ted tos 
. Most students in my: class. like. watching: football. 


2. MOST OF: Most of dùng truóc.cum danh-từ:số ít hoặc số ƒ nhiều. reges 
; MOST.OF + DETERMINER/ PRONOUN * NOUN ae 


l ee ss Ex "Most of these students are ‘intelligent. 

s - Most of her friends have well- "paid jobs. _ 
« We spend: most. most of our leisure. time watching. TV. 
-He has finished most of the exercises in this book. 


98. . NGỮ, PHÁP TIÉNG ANH 


* Các cum danh từ ding sau most of thuóng xác dinh (hai e cổ the, (hs these, 
£hose,... hoặc các tính từ sở Hữu; my, his, her.: Q^ 
Ex: Most boys and girls have’ given NHAC RẺ to their future job. 
Most of the boys and girls s in my class want to choose’ well- -paid jobs. 


T Much, Many, A great deal of, A large number of, A lot of, Lot of... (nhiều). 


With countable nouns | - With uncountable nouns 
(Với các danh từ đếm được) | _(Vớie các danh từ không đếm được) 
many much. .°. (thường ding trong câu phù định 
| l Tu" hoặc nghi vấn) . 
a large number of a great deal of” (s c (thường dùng trond cáu xác dinh) 
a great number of - .a large amount of 
plenty of | plenty of 
a lot of 41... a lot of. 
lots of he” lots of 


Ex: I don’ t have much time for night cabs 
There are so many people here. that.I feel tired. 
 Alarge amount. of air pollution comes from industry 
. She has got a great, deal of homework today. 
Did you spend much money on the beautiful cars? , - Yes, I spent. a lot of 
. money on them: Ï want to have à lot of cars. 
There's plenty of milk in the: fridgo. 
There are plenty of eggs in the fridge. 
I saw lots of flowers in the garden yesterday. 
A large number of students in this- school are ‘good. 
Luu y: Khi trong cáu xác dinh có các từ very, too, 50, as thi phái dùng much/ many. 
| Ex: There was so much traffic that it took me an hour to get home. 
There: are: too: many mistakes in your Mai 


IV. Few, A Few, Little, A Little (ít, một it, mót vài} 
l. Few/ A Few: dùng trước các danh từ đếm được số nhiều (p tural countable nouns). 
` Few: rdf it, hầu nhu không có (it hơn những gì bạn muốn “hoặc mong doi) 
Ex: I don't want to take the trip to Hue because I have few friends there. 
They hardly find a job becauso- there : arc few jobs. . 
A few: mót vai (gan nghia VỚI some) 
Ex You can see a few houses on the hill. 
A A few people left early. 


i _ There are a few few: empty seats here. 
I recognized a a few of the other guests. 


' 2. Little/ A Little: ding trước các danh từ không dém được (uncountable nouns). 
Little: rat it (it hon những gi ban muon hoặc mong đợi) - 
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Ex: There was little doubt in my mind. 
‘I have very little time for reading. . 
2! understood. little of what he said. 


A little: mot ít, một chúi (gần nghĩa với some). 
Ex: I need a little help to move these books. 
It caused - a little confusion.” ie Seite cos 
Would. you like a little salt on your vegetables? hi i 


EXERCISES 


D Choose the correct words i in the following sentences. 

He doesn't have (many/ much) money. Š E 

I would like (a few/ a little) salt on my vegetables. 

She bought (many/ much) cards last night. - 

There are (less/ fewer) boys in this class than in | the next class. . 

There is (too many/ too much) information to learn. 

Would you like (less/ fewer) coffee: than me 

This jacket costs (too müch/ too many). n 
l don't. want {some any) eggs büt | want any some) cheese: pee d a 
Is there (some/ any) water in. the glass? eee l s : ` bu 
10. (How much/ How many). pounds of butter. does t T p 
11. (How much/ How many) bulter does she: want? Patten E A 
12. ls there (some/ any) tea in the cup? “` 
13. Peter doesn't want (something/ anything) to do. 

14.1 can speak (a few/ a little): English... 

15. They don't. need (some/ any)coffee, . . | | 

16.1 can't buy. that house, because l have (few, ien money. p 
17. They have given (a large. number of/ à great. deal of). lime. on: 1 training, 

18. The teacher found (a large number off a Great deal, of). mistakes. i in his writing. 
19. E can drink (a few/ a little) wine. — 

20. Give. me (a few/. a little): examples. 


ID) Fill in each of the blanks with MOST or MOST OF. 


oes IO {NI d£ (Q2 2 — 


He 


1. __.. adolescents can hardly find a suitable. job. | 

2. There are 50 students in my class. ^: ^. them can ioi find a suitable jo 

3. _ the time he spent on. eee was. i Girly reasonable: Pere 
w. _ men and women apply lor that job, but IE ON ‘them a aren yt often: qualified, 
5. She gave ... .. her energy. ‘to. science. E | 


HI) Fill in each of the blanks. with A GREAT DEAL L OF A LARGE NUMBER 0F/ E 
MUCH (OF)/ MANY (OF). | E is 
learner's áttention: * 


| 
2. Ys today" s S sinis 7 


3. Are .. your photos in colour orin black: and white? 


. She put too _—__ Sugar. in. the coffee, It became. $0: sweet L that 1 sadli t drink oo : 


3 
4 
.*5.. Thank you very — for your valuable help. 
. 6. He wrote play, but . his plays couldn't be staged. 
. 7. Do yêu have’ era exercises to do now? Oh, too" i 

8. How __ lime. do you spend on. learning English every day: ; 
. 9. How: z these children are qualified. for ihe job? ˆ- E. c3 
- 10.She doesn’t know about what to do in 91240120 + to: his kind- heartedness. n 
~ 11. 7... people know-him as a devoted doctor.” e C 64 | 
__12.He loved so fun a = _ his lessons were never well- prepared. 

13. She is: very rich. She has ^ ; money. in-the bank. i : 2 

14.  . goods were sent to DRE exhibition. . | 

15. They They have found . . . mistakes in the accounts.” 
.. 16. Mrs Green Es spent — . .. time in Ho Chi Minh ad 

- 17.1 have got’: homework.to do today.’ | ae | 

8: . trees are cut to make paper every. E VREE xo 

. 19. Please Please buy ˆˆ —_ ^ . Soap. CE 

20. How _ money have you ol? - 


$ IV) Insert SOME, ANY, SOMEONE, ANYONE, SOMEWHERE, ANYWHERE where 
- required. er : | | ' 


Moro ds 


Will you have” cơ dea? m | De M 
You'te expecting — Las. AC call. aren't you? NO 
3. Haven't I given you dos money. this week? I must have TT you. 
A4. W you haven't ki - _ money, you can get. from the bank. | 
Are you expecting ———-— else? If nol, Y we vell go x oS _ for drink. 
Please buys ^. ^ butter. for mother. ` ERE di 
Shaven Aa new dresses. 
She doesn’t want _ ` ice- Loud 
9. Ihave bought | —— furniture. © oos — x 
. 10. Why don't you ask the bank for ¬— D money? ! "e 
V) Fill in each blank with LITTLE/. FEW or A LITTLE/ A FEW (08). 
1. She gave _ ds to her future. M E 
p Would you like =e : «coffee?: Yes, please. But BẾP: wi sugar in it 


3. | your mande will have. to repeat. the course: owing: lo their weakness; 

4. Can you speak F rench?. Juss. oreet es vi 5 `). . db s | 

5. Hf you have _ knowledge ‹ of f English g grammar, you van n make | correct : 
e 2e pem 

6. 1 had- os os time to. ) look after i my chien. 

wie She: just: St spends - 1 
PONE - these children 


-ma m o mam — 


! able, the plane had to land on n the fi elds. 

Ks + Because € of engine. trouble, the plane. had to make ; a. 

“6. Just look at this: picture. a 

«> Takea. i 

£l love heey very. much. 

ie -> I'm very much in. 

^ 8. We must start early. 

—— We must make an Pas 

9. He received her letter 0 of the 10th: 

© => He was in. . set Đó 

10. After lunch time: she kuny rests: te ca c 
> After. lunch. time: she. usually takes a lộ den GA 

` mm Rewrite the. ‘Sentence j ng with the gested words Ere 

. Therể is a tendency to minimize problem. m, | 

-> They ... Eon 

They show a strong desire t to ul aside the status sof the school child. 

eo > They strongly ... un 

Es They. thought much about their work, 
> They gave a. 5 


Tene MRR (ge p Ta 


ner 


w 


TES 4. They had little Vovietg o of the e job. of theirchice PW us LM 
i > ay They ... " `... a Pu - : 
_9.- There is a determination t to overcome e problems. ae 
MES They are . ` 
- 6. He visit us uni he's s in ^ town. 
^ He pays .. 


There has: beet a oe to choose well paid jobs 
--> They have... mae Toar MNA qe Ie a 
Some children z give a E t deal of thought t to their future work. 
» Their future work, ` ; Ps e M 

. It’s better [or you. noti lo have contact with. lens 

| -> You'd better .. 

10.7 ‘slept well ‘ast night. 

es sl had .. ni. 

2 r Carol Stuart cooks and swims very well. 

> » Carol reams 1S. 
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À She has a ‘strong desire for a scholarship. 
+ She strongly ... 3 LER ` 
"The villagers. gave t us a cordial ‘welcome. 
| The villagers ... e G 
14. He has no intention of leaving the city. 
-> He doesn’t .. E 
15. She teaches English well. 
__ »Sheis. 
16. This. man ives by begging for money, food, etc. 
-ò -> This man is... . 
17. She types with care. 
-> She is. | 


——> Hardly ... `4 

19. This woman has very. little sleep. 

>. This woman. . 

20. My grandfather is is a lover di music. 
_— My grandfather ... 

21.He is a careful driver. 

|. .-» He drives ... 

22. She sings well 

-> She is... . 

23. -Mary coils well. 

+> Mary is - 

3 He is the best footbal player i in [T team. 
2 5 Nó one. M 

ae She. plays t tennis well 

-> She i is . 

26. People speak English i in LU 

_-> English... EET 
NT They are building a school for the poor. 
-> À. 

28. No one hae seen her : since 1980. 

-» She .. 

28. He visited his parents ast week 

› His wae 

30. She can De E meth enti 

->E nglish ... i 

d 31. They open the shop atsix o s'dck.- 

-> The .. 


18. No sooner had we. begun our S than it rained. 
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. Millions. ^ . ^ 07. 
33. The teacher is going to tell us a story. 
EA (E 
| 34. This house was built:100 years ago.. 
35. All the arrangements have been made. 
> They ... iu. 
36. Evening dress ought to be wom. 
-> She . A 
37. Our salary was going-to be increased. 
oThy. | 2.0 05 0. 
38. This job has to be done at once. _ 

— They. - "uM. 
39. They couldn't be found anywhere. _. 
> We... i PX 2 
40. No one believes his story. _ 

^ -» His a | 


They pend millions’ of dollars on advertising every year. 


i . (DANG NHÂN MẠNH) | 
Khi muốn câu có ý thuyết phục hơn và nghĩa mạnh hơn người ta dùng hình thức. f 
nhấn mạnh (emphasis). - "ZO ae CE o 2 er m 
1. Nhấn mạnh trong phát âm (Emphasis in pronunciation), |. 0 ".- 
Khi muốn nhấn mạnh một từ, ta đọc từ đó mạnh hơn, lớn hơn hoặc với ngữ điệu cao — 
hơn. Tạ cũng có thể kéo dài nguyên âm hoặc ngưng lại trước từ được. nhấn mạnh... js a= 
2. Nhấn mạnh trong cách viết (Emphasisin writing) ^^^ ^ 
a. Dông tù (verbs) — . TUTTA Teo 
| DO/DOES/DID + V(bare-inf) | —— — EFL n 
Ex: John visited her yesterday. p John. did visit her yesterday. l ` ` 
b. Tính từ (adjectives) © — — ME i1 


It is/ was + adj. + to-infinitive | .— A 
Ex: Travelling by air is fast. > It is fast to travel by air. 
Learning a foreign language is necessary. SUPE eee 
>It is necessary to learn a foreign language. _ 

We found that getting a visa ‘was. impossible.’ een 

> We found that it was impossible to get a visa. 


c. Danh từ, đại từ hoặc trạng từ (nouns, pronouns or adverbs) 7 , Y 
_- Để nhấn mạnh danh từ hoặc đại tit ta có thé düng các đại từ nhấn mạnh Giai 5 
pronouns) myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Dai too 
nhán manh thường đứng ngay sau từ được nhấn mạnh hoặc c đứng € cuối câu.. `. 
Ex: Ted himself broke the news tome. . - Loài: 
| I myself am wrong. — E bi 
_- Để nhấn mạnh trạng từ ta đứa trạng từ rà đầu câu và đảo n ngữ. 
. Ex: Rarely has a new film produced. such positive reviews. 
- - Để nhấn mạnh danh từ, đại từ hoặc trạng từ ta cũng có thể dùng ‹ cấu trúc. 


_Ris/ was. +... + that/ who ... Ec 


Ex: Englan nd won the World-Cup in 1966. 
-> Ít was England that won the World-Cup in 1966. 
I love you. -> It is you that/ who I love. 
; The accident happened last. night. | 
=>. It: was. last. night that the accident happened, . 
` bưu ý dạng câu có 2 mệnh đề như sau: -_ | : | 
Ex: I need water. I. don't need. milk. d is STR ‘not Wilk that F tăng `. 
^^ Isaw Hoa T didn't. seé: Lan. mã de was s Hoa, not. Lan that I saw. Me 


d. ‘Commands (Câu mệnh lệnh) - : chi 
- Câu mệnh lệnh khẳng định (Affirmative initi. : Roc xm | E | E | 
Ex: Listen to me, please. > Do listen to me, please. - „ni 

. Visit us some time. - > .Do visit us some time. 

-- Câu đề nghị phủ định (Negative commands) -- 


| DON'T YOU + Vari ) | 


Ex Don't talk in class. ME | "Dont you talk in Vides, T 
Don t make too. much noise. .~> Don't you make too much noise. 


| EXERCISES. EE xd 

i 1) Rewrite. e the sentences with a an n emphasis o on the underlined words. 
Ted broke the newstome.- . ^: NN MEL 
B Knowing your limitations i is TEM nt. 

They want money. They: don't want affection. 
He misunderstood my intentions. 

i remembered her name: affer she had gone. 
d did my English test very well... 

Does. Mary wash. ‘up. everyday? ĐC 
- 8, She first heard the news. from. Francis. Rae 

3 ..L get along. with him perhaps because tie’ sa misfit. - 


* 


2m SH) 2 e didit ei 


3 indows: are so EN that thew room: n gets: 
10: He is not popular. He: has a eds 
E VD ) KT cach blank with a proper expression of quantity. 


tourists have not visited this part of the: town. yet. 
- the people at the party were very friendly. | 
Are those people English? — — themi 

_ schools open in September. EE DT" 
Let’s go and have a drink. We’ ve got _ | dime before the train leaves. SE S 
he need. some money. Have you got. any? Yes, but not — Wes 2IỆP Kế đi VPE 

. The race gave everyone ^'^ cei E 

9. Hurry or we'll be late. We have: Néelyc Es “time.” 


een ame Ne 


B. : Eo - the people i in. Canada. peak English. - 
Jao 12, The Sr Smiths spent —— . . .,mÜney on their last tip. a cet x oer 
I 13.1 do not know. ha — ak ut. biology. Ï five = má à about genetics. x 
3i. . 14. The librarian sáys that you may borrow. [rM - — books as you want fo. AD 
i. 15.The boys are making. too. ___._..n0isE. is ies or en ae n 
Bi 16 Wespend —— — our. time on. English, grammar. ue NUES p T 
.17.lmi very poor. I have _ _- ‘Money. But my brother i is "icher- thant É 
. He has | | -„__ money in the. bank. . | ú 
" 18. SE TT hel learners. havé real chance to use it every y day., 
019. There i: TT“ sugar in the jar. ^. 
s 20.Did |. children. know, anything. about their future job/ No, just ine 
c 21.You. talk toc too. cand you often do. 100 óc 22 _ tricks i in dass. huyền o 
|a NND p peur are. afraid of. snakes. x ER ERE. E | 
D i29; Vietnamese péople: make their. living by arming. Mm ¬ 
. 24.How ` languages can you ‘speak? And how _ _ time, do you lấp oi € on 
. leaming English? ! | G NE | hos 
po 25.How . . do you know about biology and lộng có , 
n P 26. TA machinery. was sent to the exhibition. 
ks UR furniture in her room is new. 
J 28. us feel the ‘same about. the war..:.:-. 
: ` : 29. reporters were at the meéting yesterday. 
HS Succ t meat is expensive. T M 
EE ul Choose the right. forms. of quantifiers j in. ede 


` iru T XE EC e Roa tr: = RE 
S TER wee eh a goer vith tg, we 7 z 
naa ue nh eae ad 


= err 


IT eL az 


d names in every part of the world and they must be used to send. information to. (mil: 
v - lions/. millions of)? people. The- (number/ amount) of. letters ordinary, people: receive 
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. [feel Jonely and don’t enjoy my ‘life here becatise I have * _ friends in- 1 this s city. sứ 


10. I have done ___ exercises of g grammar i in this. book. "MC" 


. How. (many/ much)’. lists i is your. name on?. There. must = pla na off: lists E 


these days. has greatly increased. A d A lot E tne e people I know object to. .teceiving : 


. unwanted letters. (Much/ Mány)" of the. mii we receive oes: stright: into. ie waste- 
. paper basket. That's s. why (most/ the most)? people refer to it as junk mail. H would be 


better for all of us if we received (much/ many) less junk mail and, as a result, saved 


(many/ much)" more trees from. destruction. 


1 


ves AN PHONG) | 
Ván phong istyles) là KH kiểu hành văn để diễn đạt một cầu nói the biu cách 
khác nhau. Những cách dién đạt một câu vän có thể là: 


- Dùng tính từ thay cho' danh từ (hoặc ngược lai). - 


Ex: There is a determination to Overcorne x in 
: ON TP 
> Children are determined to overcome problems. 
i Adj’ 
They show no interest in thé picture. 
N : 
~> They aren't interested i in the. pue 


Ad]. - 
- - Dùng dóng tử thay cho danh từ (hoặc ngược. oe 


E Ex: We had a look at the picture. -> We. looked a zi the Heats: 


A 


He had an intention of aki a journoy with her. | 
» He intended to make a journey with her. A 
V 
- Düng thé bị động. của động từ thay cho thể chủ dong (hoi ngược lại) 
Ex: Mary has finished her homework. `` 
-> Mary's homework has been fi nished. 
We shouid keep dangerous chemicals in sis usos 
. => Dangerous chemicals should be kept in safe places. 
- Dùng trạng từ thay cho tính từ (hoặc ngược lai) ^ - 


Ex: He is a careful driver. 77$ He drives carefully. 
Tom is a good student. | . . ->. Tom studies well. . 
| Adj maa ee Adv., 
Mary can type well. . -> Mary is a good typist. 
V Adv 0. o Adj N ` 


- 


Lưu ý: . Khi đổi cách hành văn, tà cần lưu ý sự nar: đổi của giới tử, tính từ hoặc phó 


tù trong câu. 


ERES Adv eV  . 
| V+0+ Adv 
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x 


LO ND e 


. lo discuss sth: lo have a discussion about (thảo lun) - 

.lo decide to: to make a decision to: (quyết (định) 

„to talk to: to have a talk with (nói-chujén) | 

3. to explain sth: lo give an explanation for {gia thich) 

4.10 call sb: to give sb à call (gói điện cho...) 

to be interested in: to have inlerest in (hich) - 

„lo drink: lo have a drink (uống). ü 

. to photograph: lo have. a photograph of (chup. hình) - 

3. lo cry: to give a cry (khóc, kéu) 

lo laugh at: to give a laugh at, (Cười. nhao). 

fo welcome sb: to give. sh a welcome: (chào d 

to kiss sb: to give sb a kiss. (hôn) 

.lo ring sb: to give sb à ring (gọi diện) - l ps 

. lo warn: to give warning (báo động. cảnh cáo) | JACO "aD 
to try 10 (+ infi tơ make an effort. tof to make an allempt. it (cô ố văng) 
.lo meet sb: to have a meeting with sb (gàp ai...) ' 
.lo succeed: to make a Success fthành công) 

"to be used: to be in use (duoc su dụng) - 

lo rest: to have a resl, (nghi nio) | 

.lo sleep: to have a sleep: (ngu) ^ 

.1ø bathe: to h ave/ take à bath: dti) 

_to examine: to have : an. exami 
to agree: do be i in n agreement 


Ex; le has a strong. desi ire , to. become a doctor. 
Adj + N. 
-»Ie : strongly desires to become « a doctor. 
Adv + V ` 
They gave some careful] thought to the e problem. 
Adj +N 


V+ "04 + Mem 
Một số tử được sử dung duói dang động t từ verb), và danh tử (noun). 
to look at: fo have a look at (nhin vào). : 
to think about/ of: to give thought to (i ghi) 
lo be determined to: to have a determination to. (quuết: tam) - 
to know (about: to have knowledge of (biéf) joo 
to tend to: Lo have a tendency lo (có khuynh hướng) 
to intend to + inf: to have intention of (dự định) ` E Vi ing 
to desire: (o have a desire (ao óc). 
io wish: to have/ express a wish (ao uic)" 
lo visit sb: to pay a visil.to sb/ to pay-sb: a visit. (thám ing) 


ation Y (khim: kiếm tra, “xem x 


: _ NGU, Pilar mỹ 


33. to disagree: to be in disagreement (không đồng ý) ^. c^ 

.34.to contrat sb: to have contact with sb (liên lac, quan hệ) - - 
_ 35.to exchange: to have an exchange of (ao đổi) - P8 
` 36.to argue with sb: to have an argument with sb (tranh cdi vói ai). 
. 37.to complain about: to have a complaint about. (phản nàn: vë.. s 
- 38. to land: to make a landing (he cánh)... : 

39. to receive sth: to be in receipt of sth (nhận.. "d 
-40. to need: to have a need of (cần) 
. - 41.to love sb: to fall in love with sb (yêu x 
*  42.to brush sth: to give sth a brush (chổi). 
5. 43.to arrange with sb: to have an arrangement with sb (sấp số). 


EXERCISES 


. i] Rewrite these sentences by using the underlined nouns as main verbs. | 
-1. He had no intention of making a long j journey with. her. | RỂ 
; Has the diy. government. made a decision t to build a + hospital for the poor? . 


"e ì ub 


a em 


. 4. Do most school: léiveis havé à strong desire desire to ‘Work ata tourist office? a 
. T don't think they are in disagreement with’ what we shall do. * i 
. The plan didn’t make a success just because most members showed no determina: » 
¬ fien of doing iwel O 7 - 
: 7. During the lesson, she always takes ¿ a careful look at all the sentences and examples 7 
^ the teacher is giving. dic | | ` 
2. 8. My friend expressed a wish to ‘become a: pilot. | 
© 9. You have no need of answering all the questions in | their order. ` 
<- 10. Please give. me a call when you arrive, and we'll havé a meeting ata certain restaurant. ^ 
11. She has no knowledge of what will be for she. never gives thought tc to it. DO 
_ 12. She said she would pay me a visit someday. FM | 
—. 13. He made a decision to leave home. ^ 

14. I had no intention of staying here. 

= 15, She has a great i interest in music. ZELLE 

16. There was an exchan exchange of English lessons between he two scholiis. 

17. He takes a bath. evéry moming.. MC 

18. f had an arrangement with the neighbours about feeding t the ak 


-. 189. There was: rio explanation for ber plan: - 

.' 20. She had a medical examination by a doctor. | 
ID Rewrite these sentences, using. the Nouns corresponding to the Verbs. 2 30a tốt ue 

id: 2! argued with. the referee. about his decision: pU M E pum 


ia dan h tif tron cau (The functions of nouns . in the sentences} 
thé có những, bli äng khác. nhau trong cáu.-Mót danh từ có thé được 


d Chủ ngữ (subjects) ^ tale ie _ SHAPES 
"n Exc The. children have gone 46. y béd: (Boa trẻ di dii ngủ c cá. iré) P 

| E Tânn ngữ trực tiếp, tân ngg gián te, tan n nac của i giói t từ direct object, indirect 
“object, prepositional object) . 


Ex You did such.s Splendid work 
The mother gave her son a cake - 


He won't listen to, > any. advice. 

3. Bổ ‘ngë (complement)... P 

Ex: He is my oy friend. 
v Bổ ngữ. của. tân ngữ (objective capita = 
| Ex: They elected him president t of the club... 
EX Một phần của ngt giới từ (j part of prepositional DUCUM 

Ex: He Spoke in à different. tone. A 
6. Bing cach với một danh từ khác (appositive ghiisei) db 
i Ex: -He told us about. his father, a teacher, "who died | In n the War. > 


iH. Số của danh từ (the nùmbèr of nouns) là hinh thức biến dạng ¢ của a danh ti cho 
ta biết dang: nói về một cái hay nhiều. cái. 1... re ae ME 
Ex: The girl is singing. (singular) | AC a AM owe. Wear 
_ The girls are: singing. (plural) - We cim Vy dux A 
* Cách thành lập số nhiều (Formation of the plural 
Le, Hau hét các danh tü số nhiều thường them '$ ở ý cuối. 
Ex: boy. => boys, hat hats: nct 
o- Các chữ cái, chữ số, các đấu bibis và bi mới từ loai k thác Lr phải à danh từ mà. 
- được ding nhu đanh từ thường thêm. 's vào cuối. i 
Ex: There. are two sai in 99. s EA 
. Dot your. i's. `... ee Zi 
2. Các danh tü chám đứt bằng s sh oe xX, 2, "tháng es vào cuối) WC CIPUE Eus 
Ex: dish + dishes, church -> "Churches; box. — boxes ^ - 
* Cách phát âm đuôi s es. LM E Res 
5; e$ Ở cuối các từ được: phát â âm: nhà Al; hs; di 
/s/ danh tu tan cing bing ‹ Các phụ à âm há, p, t fy va am L2 
"Ex: Cups, cats, books, _cloths.... - E ; nae 
/z/ danh tà tán cüng bằng các phụ á âm. n, T U, ym ] mL E^ 13 b và các : nguyên ám 
Ex: toys, answers, lessons, trees... Ta poets : 
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hal dan từ tận cùng bằng s, S; X ch, sh, ES 


Ex: watches, "boxes, bridges, dus 


. Các danh tit chấm đứt bằng sau một tín âm "T ó só ố nhiều Tài y và à thêm å ies. Các 
danh tit chám dát báng y sau một nguyên ám chi cần thêm s. - ˆ 


Ex: lady ~> ladies, story -> stories, key -> keys, . 


= Danh từ riêng (proper nouns) chấm dứt bằng y chỉ cần thêm s. 


Ex: Mary -> Marys, Murphy -› Murphys. 


. Một số danh từ chấm dứt bằng f hoặc fe (calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, chef, 


thief, wife, wolf, sheaf) về số nhiều sẽ thành ves. 
Ex: wife > wives, calf > calves, thief — thieves - 2 


i Danh tit két thúc bằng f, fe khác về số nhiều chỉ thêm s. 


Ex: roof — roofs, cliff > cliffs 


Một số danh từ chấm dứt bằng f vé số nhiều có thé có 2 hình thức. 


Ex: scarf : — scarfs, scarves dwarf -» dwarfs, dwarves 


. Các danh từ chấm đứt bằng o sau một phụ âm về số nhiều thêm es. ˆ 


Ex: tomato — tomatoes, potato — potatoes, hero — heroes 


--. Các danh từ chấm đứt bằng o sau một Rien âm, hoặc c các tử mượn của nước ngoài 
_về số nhiều chỉ cần thêm s. - A 


Ex: radio > radios, piano -> pianos" 
Só nhiều bất qui tắc (Irregular plurals) 


_~ Một số danh từ khi ở số nhiều đổi nguyên ám:- 


man  — men |. mouse — mice woman -> women 
louse - - lice E tooth -> teeth : “goose. © >. geese 
A A M ME PD Pcr 
_= Một số danh từ khi ở số nhiều thêm en: 
child. — children ^ ox > oxen | 
- Một số danh từ khi ở số nhiều vẫn không thay đổi hình thúc: . —— | 
a sheep -> sheep a deer -> deer ^ — a fish > fish 
à swine -> swine ‘a craft — craft 


- Một số danh từ tán cùng bằng s khi ở số nhiều vẫn không đổi hình thức: 
means, works, series, species, barracks G 


. Số nhiều cửa các danh. tù mượn từ nước ngoài (Foreign plural). 


- Các danh ti tàn cüng bằng a khi ở số nhiéu a đổi thành ae. 


Ex: formula -> formulae  . alumna -> alumnae 
- Cac danh tit tan cüng bàng us khi ở số nhiều us đổi thành i. 
, Ex: focus > foci - : alumnus. -> alumni - Fe ee 
- Cát danh tè tân cüng bing um khi ó số nhiều: um đổi thành a a. PU A 
Ex: bacterium —. ‘bacteria | curriculum - > curricula u dictum c dicta. 
- Các danh từ tận cùng bằng on khi ở số nhiều 0n dài. thành a. 
Ex criterion > criteria. ` _ phenomenon. > phenomena . 


^ 
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“10: We p pilots. not round staff. 
. ]. Prices’ will go up. This i is s certain. 
. 12. To bé. early i is-better: | JUX DỤ 
13. Peter lent us money. Paul didn't. - 
14. We found that getting a visa was impossible. 
15. He's going today. 
16. We ordered wine. We didn't order oe 
17. Bad roads don’t cause. accidents. Speed a does. 
. 18. Teasing animals is cruel. VÀ na S uen ed 
19. Mastering a second language. lakes. time: and practice. da 
20. I loved you. | ae tà " 
21.] love you. 
22.1 love you. : 
23.It happened in 1966, not. in- 1967. 
24. England won the World. Sa in: 1966. 
25. We enjoyed 0ur$elVes.. "`. 
26. Does Mr. Smith. want. to visit: us? uU pi 
.27. Income tax will be. reduced. This is unlikely. ` 
28. The countryside is most beautiful in autumn: Se 
29. The teacher wishes you worked more than you. n id 
30. Napoleon was finally. defeated in Waterloo. . | 
3l.I am wrong. 
32. I saw Ann. 1 didn't see Mary. - x.. 
33. John took your book. He told me so. 
34. Remember to lock the door before you leave. . 
35. We reached Istanbul by train. 
36. Being a hostess in fun.” ` 
37.I think that taking. up yoga is "not a ood idea. 
38. Be careful. 
39.He was kind to help me. ` 
M 40. Mrs. Jones spends too much time making up. 
i. 41. You're mistaken. 
i 42. Visit us again some time: 
: 43. Don't make too much noise. 
i 44.1 did my English test very well. 
; 45. You can succeed only by hard. wok" o 
i 46. The smoke. from factory. chimneys E the air. » 
i 47. My: mother. made - this. cake. P ' 
48.I enioy traveling: ” ares. jm 
49. David. teaches. ina: Technical olei: : 
| 50. Help 1 me Solve this pr | 
|... #0: | d 


THE PARTS or SPEECH 
aw. LOẠI... 


P .DANH TỪ (NOUNS) 
Danh từ là những từ dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc con người. 
-L Phân loại danh từ (Classification of. meas]; 


A. Danh. tü có thể được chia làm 2 loại chính: 
1. Danh từ cụ thể (concrete nouns) chi những di L3 hình, m được s sờ được như 
house (nhà), man (người), cloud (máy, ae a 
- Danh tử chung (common nouns) dioc ding: làm. tên chung Ho mót Mại. 
Ex: man, country, city, ... a 03 
- Danh từ riêng (proper nouns) được dùng tim tên riêng cho môt cái trong một loại 
-Ex: John, England, Paris, ... 
2. Danh từ trữu ¡ tượng (abstract mos chi những d d vó ô hình như engl thái, tính chất, 
quan niém,. `... gầy UR 
Ex: health, beauty, democraéy,,.. .. ae Độ tông 
B. Về tính cách ván pham, dành từ còn có ó thể TE Yet | I 
. ]. Danh từ tập hop (collective. nouns) chi mót nom: cá: i thể như một toàn khói. bc 
Ex: crowd. (dám. dóng); army (quán. đội). elass (giai cap)... R 
2. Danh từ. đếm được (countable nouns): EE 
“Ex: book; student, idea, .. ^^ D 
E Danh tü không dém dugc. (uncountable nouns) 
_ Ex: water, grass, information, MAREC ae rr gar 
+ Tất cá các danh tit dém được (countable Sous) diu. có thé dàng i à. Ej nhiều và 
khí ở số ít thường có mạo từ a hoặc an, đứng trước. H TE 


+ Các danh tù riêng. roe nouns) 9 thường dũng ở ó. sô: it Lnhưng dõi Khi iting có thể 
_- dùng ở số nhiều  --.. ` 
Ex: "The Smiths (gia đình Smith) 
. There are throe Davids in my class. 
C. Vé hinh thác, mót danh tü có thé là dành tử con simple noins) haya danh từ 
| kép (compound nouns). , Surgit a ; 
.- Danh ttt don (simple nouns): ET peace, „ train, ZU E, a 
- Danh tử kép (compound nouns): world peace, non- stop ie war crìminal,. 
Các thành phần của danh từ kép. (compound nouns). có thể là: | 
- noun + noun: toothpick, schoolboy - Sosa: 
je. adjective + noun: quick silver | 
ae z> adjective: + verb: whitewash ; 
a verb Æ: noun: i pickpocket. 
: adverb + pronoun: eral: 


bó yx, is, sis khi ở số hiền c các c đuôi này y đổi thành es. 
woe ‘crisis: - wx crises, 


ác danh tu tàn cùng bang-ex, 
Ex: basis - -> bases EE 
8. Hai Hình thức số nhiều với hai nghĩa khác nhau. | 
Ex: brother -> brothers (anh em ruột thit): brethen uad đột ¿ đồng nghiệp) 
cloth -» cloths: {väi vóc); clothes (quán áo) 
. penny — pennies (các. dóng xu); pence (số fién xu) 
: sos, Staff.» staffs (nhán: biên); staves: (khuôn. nhac}. 
9. Só nhiều của các danh từ kép.... ae E ea 
- Các danh tù: kép. viết đính: thành. một chữ Boden viết rời. thành hai chữ có gạch 
nối được coi là danh từ. cons và néu u phan cuối. đà in tử thì: số Tihiều cung dói 
nhu tử don... " DUC ga iro Un e | 
Ex: tcothbrüsh : > yšc0tbDrecD6s: | - horseman - > horsemen 
tr - Các danh từ kép. mà phần. đầu ]à. mot. danh, Lừ theo sau có sở hữu cách, dies ge : 
ti, trang. từ hay. tính từ thị danh từ ấy. đổi Sang số nhiều... . 
E brother-in-law. cX brothers: -in- -law. : 
| . passer-by > passers-by . | 
|. 10. Mãi thuần gia hình, thức : số và. i. nghĩa. 


U 


“Ex army, police; cattle. people eds. team; v family... 
_¬ Hinh thức số nhiều nhưng nga ý số iL - Qo. "arg UE oen aes 
Ex: means, „measles, Dews;-the- United. States, ‘mathematics, physics, . 


WN. Sy tương hợp giữa chi ngữ \ và đột ng tử | (Subject a and Verb i Asini. 


E i. Động từ số ít (singular Vérb) - 
tả Noun * Noun (The same idea, person, thing) " 
| Ex My best friend. and "adviser, Tom, is “coming tonight. - i ' 


* Each sing la i M 

e ‘si u ar n un ns 

: Either m, m 
Neither ` of +. plural noun. 


Ex: Every article in this. newspaper is ey interesting 
. Each of the: children hàsátoy ^: ^ -" 
* Bach/ Every + singular noun and each/ every + * singular n noun ` ác 
Bx: Bach boy. and: gach: h giri h has a i book. | | 
.* Every "ne HER E 
Any 
No — 
Some | ELI pe ale EE 
. Ex Everything looks s bright and clean: 
os E . NGỮ PHÁP. TIẾNG ANH: » i 
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* The forms of. some plural 1 nouns: news, physics, ‘economics, ‘polities, lin- 
"guistics, genetics, athletes, measles, mumps, the Philippines, ‘the United 
. States, Wales... 


Ex Physics S 1S more difficult than chemistry. | 


Uncountable nouns: /urniture, water, traffic, progress, knowledge, homework... 


Ex: The furniture was more Sxpensive than we thought. 


Distance, time and money 


Ex: Four weeks is a long time to wait to eal from him. 


A title of the book, an article, a story... LOL 
Ex: "Tom and Jerry” is very well known all over mth world. 


Í Subject i is used às a clause, gerund, .. ex 
Ex: That you get very high grades s in in school 1S necessary. u 


Bóng từ số | nhiều: (plural verb) 


+ 


* 


Ex: Not only my brother but also m my § sister is here. 


; All, Some, None, © 
| Plenty, 


Noun + Noun (different thing, person) 
Ex: Water and oil do not mix. 
The t Adjéctive (used às a noun) 2 
Ex: The rich are not always happy. 


"€ 


People, police, poultry, cattle - 


Ex: The police bave arrested the. thieves. 


. Some, a few, both... + plural noun l 
Ex: Some books I read yesterday ` are famous, 


3. Dóng tü só ít hoặc số nhiều (singular or plural verb) | 


Either _ wer du `... cae ups ake, te 4o nugis 


Neither Noun, T .nor- E Noun- + vei (noun) — 


ner ons 25 
Not only 0 but also p 


The number of +. plural noun. >>: singular verb 


A number of +: plural noun `. plural verb 


Ex: The number’ of students in this class 18 small. 


A number of problems have arisen. 
Noun, + preposition + Noun, + verb (noun, i 


Ex: A box of cigarettes contains 20: pipes. 


singular n noun - > - singular Verb 


BORGO € 
Half, Most, The rest, OF T 


` plural n noun > - plural verb 
A lot/ Lots | 
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2 Ex: None. o£. the, đun are. a good. at  Boglish, 
AE Tot of coffee has been. hot. ` ˆ 
+ No. + ‘singular ‘houn 3 ‘singular verb 
No + plural noun  — plural verb: 
Ex: No example is relevant to this case. 


. No two days are e the same. 
* There + (be + noun - i 
ere + (be) n 


Ex: There is a fly in this room. "TH 
. There are two people e waiting outside. ' 
V. Cách của danh từ (The case of nouns) —— A 
Cách (case) là hinh thức của danh từ cho biết sự liên hệ giữa danh t từ với các từ khác 
trong câu. 
ó dáy, cháng ta chi dé cáp dén phần sở hữu cách (possessive cis) 
- Với danh từ số ít, thêm 's. 
Ex: The boy' S book = The book of the m 
Tom's house. = The house of Tom. ua cx 0 2M 
- Với danh từ số nhiều tận cùng bằng s, chỉ cần thêm đấu? 2 
Ex: The boys' house = The house of the: boys - | 
- Với các dành từ số nhiều không tận củng bằng : $5 thêm ? "S. 
Ex: The men's room = The: room. of the men. UNES 
- The children’s voices = The voices. of the children . 
- Có thé düng dang ’s mà khóng có danh từ. theo. sau. -m 
Ex: This isn't my book. It's my. brother's (my brother's book. ). 
- - Bé chỉ sự vật, ý tưởng, ta dùng of. ` aÉ - 
Ex: The roof of the garage. (hông dùng the garage ‘s roof) 
- Dùng of với the beginning/ end fop/. botiom/ TH, um middle/ side... 
Ex: The back of theccar.  ' 
The beginning of the month. l 
- Có thể dùng 's hoặc of với danh tử chỉ một tổ chüc. 2 So 3 * 
Ex: The Bovernment's decision. hodé: The decision of the government. 
The company's success hodc Thé : success, of the Company. 
- Có thể dùng s để chỉ nơi chốn. ˆ D Ee 
Ex: The city's new theatre. 
Italy's largest city. ME 
- Có thé dàng 's sau một nhóm. có har dành tử rt jen. 
Ex: Jace and Jill's: wedding. . 
- Có thé dùng ” 's VỐI. cụm từ chỉ thời gian: - =. 
Ex: Have you still got yesterday's 5 newspaper? 
- Có thé dàng * s hoặc ? 'Với. các Moing thời án. 
Ex: I've. got. a. week's: ‘holiday. ` 


"E 
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d - Dói khi ds ta có thể gặp cả 's lẫn of trong i cùng một câu. 
— Ex: We saw a. Spar: of Shaw's: INT saw one Ur Shaw’ s * plays) 


EXERCISES | 


concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, uncountable nouns.. 


-door. My friends came. out to welcome me "you're brought the sin", they said. 
We went into. the house, chattering and. laughing, while the dogs crowded round us, 
brushing up.against us in welcome.."We'ré all going into the forest. this evening", my 


.some days. It's been too wet". - 


H) Read the passage ảnd then identify the functions of the: nouns. j 


... He soon grew accustomed to all í our ways. ' He insited, ‘for example, c on having his 
meals. with us, and these had to be exactly the : same as ours. He ate on the window 


sweet pudding. At tea- time he had to be kept off the table, or. he would dive into the 
jam- -pot with cries: of delight. We had:to learn: to be: ‘careful not. to close doors without 
looking up first, i in case he was crouching on top. His moods were like those ofa child. 


face, climb. on your. shoulder and give your ear a playful, bites oss cốc: 

Im Wrife plural forms of the nouns below and then ind them according to othe 
; pronunciation of -5, -es. 

i Bed, church, roof, taxi, dish, map, a Fon dos room, nã: size, house: , force, 
D change, place, pencil, guest, listener, thing, pedestrian, sentence. 


™ Find the Vietnamese equipvalents for singular and: plural (ine of the 
following nouns. | z 
Air, fruit, damage, pain, paper, work, salt 
1 V) Choose the correct. verb forms. - an a us 
- The picture of. the soldiers (bring/ brings) back many. memories.: 
. Anything (is/ are) better. than going to. the. play tonight. - | 
. A number of reporters (was/ were) at the conference, py 
There (was/ were) some people at the meeting last night. 
.. Each student (has/ have) answered the first three questions. N 
~ Either John or his: wife (make/: makes). breakfast’ each. ‘moming. | 
. The amy y (has/ Have), eliminated: this section of the training. test. 


D Read. the passage then classify the nouns into:. proper nouns, common ‘nouns, 


- "It was a great treat to be away from the city arid to breathe the clean air of the - 
countryside. The rain had ceased and the. sun was shining again as I drove up to the - 


friend said - "We want to show you the young deer - WE haven't been n able to go out for - 


ledge out of the saucer. For breakfast, he would have porridge ( ör com: flakes, with warm . 
milk and sugar, while at lunch he had green vegetables and’ potatoes and a spoonful of ` 


When he. was. feeling affectionate; he would come along with a lovirig Expression € on his E 


Me 


` 20. 


SH Hay PA Nà, 


l 0. 
l. 


A 


J= 


12. 
15 
.14. 
15. 
16. 
17. 
A18: 
19. 
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nastics Gs. are) ug favourite sport. 


5 The trousers; you bought for. me (doesn't/ don' J fi t me. 
Where (do/..does) your family: Tive?. 


Three days (isn't/ aren't) long ough for ; a good holiday. 

Whai he told yoù (seem/ seems) to be of.no importance. - 
Measles (is/ are) cured without much difficulty nowadays" 
Neither the moon nor stars (is/ are) visible i in is dark TE 
Wheat (is/ are) used'to make. flour. ares pu 
The staff (was/ were) opposéd to any change. 


Fortunately the news (wasn' U weren't) as bad ; as we s expected. 


I don't like very hot weather: Thirty degree (is/ are) too warm for me. 


VI) Join the two or three 1 nouns, using "s or of. 
. The.mother/ Ann ˆ | 
The top/ the. page. 


The. "newspaper/. yesterday 


. The. name/ this. street - 
The garden/ our neighbours. 


The. childrer/. Don and Mary. DM T eet nh... Me 
The: 'wedding/. the. friend/. Helen - f m I MC EMT 
The ground floor/ the building uto 

The car/ the. -parents/ Mike: : 

‘The economic policy/. the government ˆ 


. VID Complete the second sentence so that’ it has the: 'same meaning to the ñ rst one. 


Peter's photograph i in thé exhibition v was much praised. 
A photographic portrait - | 
Wedding presents received a by John were : manificent. 
John's ... 


ft leave my house at 9 0 o'clock and drive to London, i arrive at about out 12. E 
It's about .. 
. T he storm last week k caused a 1 of damage. 


Last .. 


. The meeting tomorrow has been cancelled 


Tomorrow Sa. nh 


fea 
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ai từ THRONE là từ and ne thé cho dinh t từ, i Dat có théad được. cha thành 
những loại sau đây:. . x 


L Đại từ nhân xung (personal proxoras]: được chia làm 2 bại 
1. Dai từ làm chü ngữ (subjective pronóuns) - x 
. Singular Plural 


Ngôi thứ T ist person ^ . | ^o We 
Ngôi thú I > 2nd person — ^" You .. .. Yoa 
Ngôi thú II — 3rd person , ^ .He/She/It |. — They. 


Ex: I am going to the store. 
We would like to leavo. now. 
It was she who called you. 


2. Đại từ lầm tân ngữ (objective pronouns) 
F -> me 3He c iion We c HUẾ ^07 | 
. You -> you. E uox -her HH o it .° They » them 
~The. ‘teacher: gave. her a | bad Kiệt: - 
_ The policeman was looking for him. 
* Cách düng của it. (The use of it) E 
- Dai từ it dugc. düng cho những s sự vật cụ thể, ý niệm + trina tuong hoác dàng cho 
con val. : : 
Ex: I tried the aden It was- bkd: 
. He promised his help if I needed it. `... i 
- Dai từ it dùng để nhận danh mót người. còn chưa biết là ai. Và khí nhận ra rôi, thì 
he my she được sử dụng tùy théo. dó là nam hay nữ.. 
usually « comes at that time. 
« Dai từ # được dùng. để nói về môt. $ tưởng được n nói i tiến rong mót nhóm từ, 
một mệnh đề, một câu ở trước. - 
WEE -He tried. to break the: clock. It was not casy either. 
The music. had. stopped. He didn't notice it. 
- . Đại từ # được. dùng như một chủ ngữ già (formal suhjedii khi nói về điều kiện 
thời tiết, thời: gian; -khoảng cách, đo lường. 
Ex: It is raining heavily. 
It is half past. three now. 
Ít is six miles to the nearest hospital from here. 
It is five feet deep. 
- it như một chủ ngữ giả ( (formal. subject) cón dược tim. thấy. ork những cầu mà 
một từ được bổ nghĩa. bởi một cum. từ hoặc một miệnh đề Sau nó. 


` 
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Ex Tti is s stüpid t t fall: adeg ike that: UT MR 
. It is no use hoping he'll ever change his mind. 
| a was:a surprise that held come back so soon. 
| Dai từ # còn được sử dụng như một tân ngữ giả (formal object), theo sau nó à 
một tính từ hoặc. danh từ được bổ nghĩa. bởi cụm. ur hay ménh. dà. ! 
Ex: Ï found it difficult to explain. this to him. . "e 
. He thought it no use going over. the subject. again. 
She thought it odd that they had left him no message. 
Dai từ # được sử dụng để nhấn. mạnh cho một tử hoặc c cụm từ tron, câu. 
Ex: Ít was my question that made him angry. 7” | 
Dai tù # đôi khi được sử dung trong các đặc ngu có tính chất thân mật. 
Ex: Hang it all, we can't wait all day for him. sẽ MS 
(R6 buc, ta không thé suót ngày doi nó Hue 
When I see him, I'll have it out with him. 
(Gàp nó, tói s& nói cho nó và lé ra. mói. được 12: 
If the teacher sees you doing that, you'll catch. it. 
jf Tháy. mà. thấy mày làm váy, mày: liệu: hon.) 


li. Dai từ: sở .hữu (possessive Pronouns) là: hình: thức sở hữu c của: "dai từ nhân 


xưng. Đại từ sở hữu không ng trước dành, từ, nó wid thé cho tính từ sở hữu: 
+ danh từ (dà dugc nói đến). | 


`i 


1 


[ mine :cáciali . — You. -y > yours. _teäidlqanl/các anh 
He - his © ˆ: cái của anh dy ^ She y her - : cấi cửa có dy 
We  - ours. " : cái của chúng tôi [t a > its :cdi của nó. - 


They — theirs -: cdi cửa họ 
Ex: She put her arm through mine. S my armi) 

They are not. my gloves; I thought: they. were. yours. t your "Ploves) 
Đồi khi ta có thé ey dai từ Sở: ở hữu. dáng sa sau m tit of. Sy kết m này. được : gọi 
là sở hữu kép. ^ | 
Ex: He is a friend of mine. 

It happened through. no fault of of his. 


ili. Dai từ phan thân (reflexive Pronouns) được sử: dụng khi chi ng vừa cho vila 


nhận hành dong. Hay 1 nói cách khác chủ. ngữ và tân ngc của câu : chi cùng ! 
mót người. LIMES X nh a E (usus Vd 


| — st he sở 2 You oa yourself dus 

He > himself | She -> herself - 

It — itself MP nm We .x- ourselves’. 

You -> yourselves > >; - They: ET themselves: 2 E 


* oan sát 2 ví dus sau: 
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- Dai từ phản thân. có chức năng như một tán nee trong cáu. 

Ex: She served herself in the cafeteria. | hết Y 
Im sure you both. remember me day when : yoia talked about your: 
selves and the past. 

He sent himself the letter. i pes 
.- Đại từ phán thân còn có thể được sử dụng để nhấn Tranh. Điều này có nghĩa là ji 

chính chủ ngữ thuc hiện hành PAPE bsc bid hopr a nó ưng agr ngay i 

sau chủ ngt. j E 

Ex: You yourself told them. the sag 

The students themselves ‘decorated the room. 
By 4 dai từ phản thân = = alone (một mình) ^ | vs độ De : 
Ex: John washed the dishes by himself = John washed the dishes alone. 


V. Bai tií chi. dinh (demonstrative pronoüns) góm có: UR i 


this (người này, cái nay) -> these (các người này, các cái in 
that (người Kia, cái kia) — those (các nguoi. kia, các cái fi kia) 

such (nhu thé này, như thé kia)  - — - 
same (như nhau) l | 

- Đại từ this/ these dé chi nhüng gi ở gan vé khóng gian, thời gan hoặc khái niệm; | 
_ that/ those. dé chỉ những gì ởxahơn. - 

Ex Do you. know these people? This is. Harry and this is Jake. 
"Look at this," he said and showed me his tí. - ` 
“Do you see those houses in the distance? That's ord we are going. 

- - Trong: mót só trường hợp, this/ these nói đến: những. gd di theo sau; dd ij. 
. those nói vé nhüng gi dà nói ó truóc. $ 
Ex: After I've listened to you very. attentively. 1 I tall you: this - 1 doni : - 

. think you should trust the man. | H B = 
. Tm glad to know. that you have: an interest. in. sport That. means we. 
have. two: things. in common. ` 
E Dai từ £his/ these và that/ those thường được đẳng với ái danh từ Ych thời gian. 
Ex: Father had to go to Chicago this morning. E 
| I remember that he woke Up ‘early that ` morning. l 

- Đại từ that/ those có thể được sử dụng thay cho một danh từ đã được nối đến, 
Ex: Hé hung. his daughter's portrait beside’ that of his wife §. 

| . These: poems are not so. good as those written. by you last year. ` | 

= ‘Dai từ those. dugc theo sau bởi một t mệnh đề i quan hệ hoặc một cụm phan từ 
để nói về người.. : | 
Ex: Those (= people) ide in the acident were ‘taken tỏ hospital. 
; Even those who do. not. like his. pictures are: not indifferent to him. 
E - Dai từ chi. dinh such có nghia "nhu thế này, nhu thé kia". x 
"n Be ata I were you t woule not- say such such & thing about him: 
p* He was a silent; ambitious: man. Such mến: ‘usually succeed. m 


* 
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xw umi 
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FES 


bod du boom 


De ei _ Chất ium. -Kich thước - vàn Màu sh: E “Chất liệu: Dan tit |. - 
Phê Hy (quality). 7 (size) (age) >. - (colour) - :: gia (origin - (materia) (noun) 1 
a 020903) ^ ..  .. Or country). "`... 


Ex: a small black plastic bag. 
. an old Russian song. . " ` —... 
- Tính từ chỉ kích thước và chiều đài (big, tall, long... 3j thường đi trước tính từ chi... 
hình dáng và chiều rộng (round, ft, wide,.. J il CR 
_ Ex: a tall thin gil - 
a long narrow street. _ 
- Khi có hai hoặc hơn. hai tính từ chỉ màu sắc, ta dàng lién từ and. 
‘Ex: a black and white dress. l 
a red, white and. green. flag. 


EXERCISES - 


I). Complete the A for each’ situation. Use the wordi in brackets + -ing or- -ed. : 


Đề _1¿ The film. wasn't as good. as we had. expected. (disappoint) . 


a The film was 
b We were . . _. with the film. 


B: Diana teaches youn young children: Wes 2: very dard sổ; but she enjoys it. (exhaust). 


|a: She. enjoys her job but it is. often - tub da rc 
b. At the end of a day's work, she is. often oo 


2 i It's been raining all day. I hate this weather, ‘Gespress) - | dol | : ` vn ` ' u 


a. This weather is 
b. This weather make me ` 
mC It's: Silly to get — _ because: of the weather: ic ROUES MNT 
å. Clare i is going to the United States next month. She has never been there before. (exito : 
. à. It will be an CN experience. for her. ^ car 
b Going: to new places i is always Sra T r3 UN m | | 
c. She is really > about going to the United States. | E 
Il) Choose the correct word. | UC EUM lì 00 ux aL Ma scie 
. Are you (interesting/ interested). in football? 
: The football match was: quite: (exciting/ excited): I: eee it. | 2 
It’s sometimes (embarrassing/ embrrassed) when you have to ask k people for r money. Es 
Do you usually get. (embarrassing/- embarrassed)? . TẾ QD. 
I. had never expected. to get. the job. I was really {amazing/ amazed) when i Was 5 offered i it. 
She has really learnt very. fast: ‘She has made (astonishing/ astonished) progress. 
I didn't find the situation: funny. I was. not (amusing/ amiused). dev 
- Itwasa really (terrifying/ Verne) [8n phó “Afterwards everybody w was s very shock. | 
ing shocked): : LO Sa ee : 
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: . Why: do you alijs look s sơ boing bored)? Is. your: life really s0 boring’ Bóred)? 
10. He's one. of. the most (boring/: bored) people lve ever met He never stops talking 
"and he néver says anything (interesting/ interested): 


III) Complete each sentence üsing a word from the list. 


bored/boring `- interested/ interesting amused/ amusing 
. exhausted/ exhausting confused/ confusing > ^ excited/ exciting 
surprised/ surprising x Eug nas 
He works very hard. It’s not ~- — — _ that he's always tired. 
- The teacher's explanation was — ` . Most of the students didn' t understand it. 
_ E seldom visit art galleries. Pm not particularly in art. 
The lecture was _ . . ] fell asleep. | 


_ I asked Emily if she wanted to cóme out with us but she wasnt  - 

I've been working. very hard all day and. now Im 

I'm starting a new job next "week. Tm quite ^. ADM TN f about it. 

Tom is very good at telling funny stories. He can be vety 

. Pve got ie to do. Im 

0. Liz.is à very person. She knows a lot, she S traveled a lot and she’s 
done lots of different fangs Ex | 

IV) Put the adjectives i in brackets i in the correct position. 

. a new pullover (nice) - E 

anew pullover (green) 

‘a (an) old house (beautiful) 

black gloves (leather) - — 

Em American film (old) a 

a long face (thin) - _ 

big clớuds (black) ^ ˆ 

a sunny day. (lovely) 

a wide avenue (long) - 

10..a metal box (black/ small) 

11. a big cat (fat/ black) 

` 12: a little village (old/ lovely) 

13. long. hair (black/ beautiful) 

14. an old painting (interesting/ French) 

_15, an enormous umbrella (red/ yellow). 


add rH ix 


+ V) Complete each sentence with a verb ün the correct. form) sa an adjective from 


the list. - 
Verbs oo: feel” Thắc smell “sound “taste 1 
Adjectives : awful . fine" interesting. nice ET 
1. Ican't eat this. [ve just tried it and ito m 


2. I wasn’t very d yesterday but I- i today. | VLDE 
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3. What beautiful. flowers! They. Eo uel). uj 
4. You |. -> . Have you. been out in the rain? - TIR 
5. Jim was telling. me about his new job. It. E que — "X _much h better than his old xh 
VI) Complete the second sentence so. that. it. has the same meaning to the first, using. 
the structure noun + noun. | TE 
1. Her call to California lasted ten miriutes. 
She made à to California. Ss 
2. Sam's new apartment is ina DURAN, which has twelve: storeys. 
Sam’s new apartment. is in. dec di ——— building. | 
3. We teach languages. - 
We are teachers. | 
4. My parents saw a play i in three ats last night. - 
My parents saw a - _ pay last. night. on 
5. The manager said that th the sale would ‘last for two days. 
The manager said that it would. bea — _ sale. 
6. Mark bought a toor set containing 79 pieces. | 
Mark bought a — tool sey, 
7. I need two cans Tor tomatoes that eigh 16. ounces s each. 
[need two . ^ — cans of tomatoes. . 
8. Em looking for a pressure cookers that holds six quarts. 
I'm looking fora — pressure. cooker. | 
9. Heisa Specialist. at building houses made of bricks. 
He is a specialist at building __ houses. - Wu cT 
10. Mrs Brown just bought her: daughter a bicycle with ten. sped. ^ E ; Fior So "d 
Mrs Brown just bought her daughter a : Loc MM cối ch uc co 
VID Change much to many or a lot (of) where necessary. Write Y if the sentences correct, Ik 
1. We didn't spend much money. RU 
2. Sue drinks much tea. _ 
3. Jim always puts much salt on. his food. 
4. We'll have to hurry. We haven't got much ime. 
5. Did it cost much to repair the car? 
6. IL costs much to repair the car. 
7. | don't know much people in this town. 
8. Iuse the phone much at work, - 


.9. They've got so much no. that they don't t know what to do with it, 
10. I don't go out: mtich." | 


VII) Fill in each blank with much, ; many, few, a few, little, a itle. ` " 


l. Ann is very busy these days. She has _ free t time. 
2. Did you take i 


3. l'm not very y busy. today, b 
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- The museum was very crowded. There were too >- people. 

~ Most'of. the town is.modern. There are... — olđ buildings. 

The weather has been very dry- Ea We've "had ^ is pain. - 

z Listen carefully. I'm. going to give you. - advice. 

A Do you mind if F ask you ques bone Be 

. This town is not a very interesting place to visit, so. - tourists come here. 
). E don't think. Jill would bé a good teacher. She's S got. mee _ patience. . 
; We must be quick. We have "üme. oS eos 

. "Would you like milk in your coffee?" "Yes, please. 

. This is a very boring place to live. There's todo.” a 
. "Have yóu ever been to Paris?" "Yes, I've been there. ES - times." 

. She's lucky. She has; — problems... cae TA 

. I need some money. Have you got any? - Yes, but not _ 

. You made so __ mistakes in your writing. == 

18.1 do, not know. - . about biology. ] have _ ©. knowledge about genetics. 
19. “The boys áre making too "  —' noise. it ^^" enn X CC ào lại 
20.How- — languages can you speak? And nds RN lở là, tiine do you spend: 

| on pU English? - | Xe aie 8 


vd ADVERBS (TRANG TỪ). 


| Trang từ là từ dùng để diễn tả tính cách, đặc tính, mức độ, . bit va được p dé bế 

_nghĩa cho: dóng từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cho ¢ cả cau. ics i 
L Hinh thức của trạng từ (Forms of adverbs) za 

Trang từ có thé là:. 

-L tù don: very. (rấi, yn too (quá), then đức dó), 

PA -tính ter. +- ly: slowly. (một cách. chám chap), clearly (một cách. rõ: ring), - 

S.D kép: everywhere (khắp nơi), sometimes (dói Khi), . | S so 

E cụm từ: at the side (ở bên), at first (thoat tiên, trước hái, the day after omarion 

| (ngây kia), . "T uM 

: la Phân loại trạng từ (Classification of adverbs) 

| "Trang từ được phân loại dựa vào: nghĩa của nó.. 


ty vee từ chỉ tinh cach ng) of manner): cho biết hành i ding d diễn ra: cách: trào, 

Ex: ‘He on icy 

`. She sings. beautifully... : ÝÃĂẮ... 

E rạng | từ chỉ. tính cách thường d được thành i» Ping ti tinh t - T t ly.. PE 

Ex: badly, quickly, deeply, ... "¬".. 
NE Một E trang từ el có cùng hinh. thức với. tính t ts | es 

| $ hi rên: nàng), fast: í (nhanh) k early didi. Jate (tr 
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: A) Ce Complete the sentences ‘using th words i in brackets, Insert the of m where 


. 1 wasn’t wel eed). Fspent^ ^ 
drive too fast. .(many/ people) © l 
you took on holiday were very good. (some $ photographs) | 
learn more quickly. than others. (some/ people) - Po | 

. We've eaten  —. cui . bought. There's very. little left. (most/ food) . : 

. Have you spent +. : you borrowed? ? (al money)... ead 

. Peter can't stop talking: He talks _ S „ (all/ time) | "CI CMT 

. We had a lazy holiday. We eat Mein ? zm ‘on the beach. (most/ time) Mu 

'9. Geórge i is easy to geton with - e him. (most/ people) ^ OUS 

10. The exam was diffi cult. I could aly answer L1 or (half/ questions) 

_ VI) Complete the sentences with neither, either, none, any. i 

l. We tried a lot of hotels but | `” "of them hi 

2. I took two books with me ‘on n holiday but I didn 

ae: 3. Itok five. books with’ me ón holiday: but lễ didn’ t read _ LO xf them. m 

is _ 4. There are a few shops at the end of the street bu 5 7 EFT them sell newspapers. 

5 
6 
7 


in ‘bed. (most dp) 


C pue E 


tread 0 | of then 


; Yoữ can phone meat -. time’ during the ‘evening, ning. Pm always at home.. 
2 can meet you as the 6th. or, 7th. Weud .  . of those days. bé convenient for your 
. John and I couldn't get into the. house because _ NEC: us hada key. 
8. There were a few letters this moming but is - ofth TW them. were for me. . 
9. I was invited to two parties last week but I didn’ t go to.. “of them. : 
10. Sarah and I play. tennis together regdany but _ NR of. us. can n play very well. 


| E . ADJECTIVES (TÍNH TỪ). ye 
Tính từ (adjectives). là từ đùng để miêu. ta. hoặc cho biết tung chỉ tiết › về môt 2 
` danh tà dóng thói giới. hạn sư áp dụng. của danh từ ấy. "E 
E Phân loai tính tir (Classification of: adjectives). dece i ns 
Tính từ có thể. được. phân. làm.2 loại: tính từ mô. tá v và: tính từ giới: T | 
1. Tính.từ mô tả (descriptive adjectives). là. BH tính từ mô tà về màu sắc, kích - 
thước, phẩm chất, .... của người, vật hoặc Sự Việc. | "`"... `. 
- Ex: good, bright, tall, ee ea 
ae Tinh từ giới hạn: (limiting adjectives) à những! tinh tử id I han cho hing tử mà 7 
nó bổ. nghĩa... B 
a. Tính tà sở hữu (possessive adjectives) TI ue 
my : cat 75. 7 your : 1 | cua ban, các c ban” 


hs : cdaanh dy % + +9 pc Cit aides y” i | 
its : cỉanó - | our E ching si aco MN 


their: cda bon ho, chứng n nó. 
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-- Tính từ sở hữu: luôn luôn. có danh tử theo: II nh NEP D 
Ex: "This ism my band. l ] p | n HES aie a ur eu 
Her father is a teacher. - d | E | 
b. Tính từ chỉ dinh (demonstrative adjectives): this. these, that, Mose 
Ex: I don't like those people. 
I want this car; “not that car. . 

c. Từ xác dinh. (determiners) có chüc náng làm tính từ. Từ xác định có thể đứng 
trước danh từ số ít-hoặc số nhiều, đếm được hoặc không đếm được. Động từ theo 
.sau có thể ở hình thức số ít hoặc số nhiều, tùy loai. 

Sonie (vdi), a few (một vài, một ít), several (vài), many (nhiều), both (cd ail; 
each (mói), every (mói), either (mót trong hai), neither (không có ai/ gi trong hai), 
all (fat cá), much (nhiéu), little (it). 

e Much, little được ding với danh từ không, đếm được. 

Ex: much time; little money TuS 

e Many, few được dùng với danh: từ đếm được số e. ` 
Ex: many friends, few cars.  .. 

= oA lot of, lots of, plenty of. dugc dàng vói danh | từ số nhiều và danh tử không 

— dém được. 

Ex a lot: of luck, a lot of friends; lots of time, dots of people; plenty of 
^ money, plenty. of ideas 4 
- Much, many được dùng chú yéu trong cáu hỏi và cầu u phủ định (cũng có ¡thể dùng 
a lot of). | 
Ex: We didn't spend much much. money. 
. Do you know many people? 
- « A lot of được dùng trong cáu xác tih hon là much, many. 
Ex: We spent a lot of 1 money: bi 
__ He goes: out-a lot. i gre . | 
IN Mang, much dugc düng túng câu xác định khi đi với các trang từ very, (o0, 50, QS. 
^. Ex: There are. too many people } herẻ.. 
I like him SO “much. ` zx 
- Little, few mang nghia phủ dinh (chỉ s số lượng không đáng "S 
Ex: We must be quick. There is little time. (= not much/ not enough timo) 
He isn't popular. He has few friends. (= not many) 
- A little, a few mang nghia xác định (chỉ một số lượng nhỏ): 
Ex: Lets go and have a drink. We've got a a little time before the train 
.— leavés. (= some time) - 27 ng 
I enjoy my life. here. I have a few. friends and we meet. quite often. (= 
. ^, some friends). -. | | 
e Bách, every được dine với danh: üs só ít. 
Ex: Every/_ Each time I see you, you look different. . 
There's a à telephone. in each/ every room of the. hase: 
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- Each được dòng khi nói dén nhüng sự vật riêng biệt, hết cái nảy đến cái khác. 
Ex: Study each sentence carefully. Y eus. | 
- Every được dùng khi nói đến những sự vật theo. nhóm. n 
Ex: . Every sentence must have a verb. 
= Each dùng chi số lượng nhỏ. - 
Ex: There were four books on the table. Each book has a different colour. 
- Every dùng dé chi số lượng lớn. _. 
Ex: Yd like to visit e every county in ‘the country, 
- Each được dùng dé chi hai sự vật. 
Ex: In a football match, each. team has. 11 ‘players. 
- Every dugc dàng dé chi sự việc điễn Tà. thường Xuyên: thế r nào. 
. Ex: There's a bus every ten minutes. : PET 
« The other + danh từ số ít: có nghĩa là cái thứ hai. Bons hai ¢ cái ^ 
Ex: The insurance office. was on the other side of the street. 
s Another + danh từ số ít: có nghia là một. cát khác. Í 
Ex: I must find. myself another another job. ` 
e The other + danh tu só nhiều: có nghĩa là cái cồn lai phần. còn. lại: M 
Ex: When I returned home I found my wife talking ` to our neighbour. The 
other guests s had gone. 
« Both, either, neither dugc ding dé nói đến hai người hoặc hai vật, sự việc. 
Ex: Both men were interested. in. the job. ania 
Neither restaurant is ‘expensive. 
We can go to either: restaurant. I dont : mind. 
* Many — a large number of, a.good number of. ES 
* Much = a great deal of, a good deal. of, a large quáhtity of. op ® củ 
Il. Phân tii ding làm tính từ (Participles functioning. as. adjectives): 
Có một số tính từ xuất phát từ động từ + ing/ ed: Jugend: interested thú Vi, 
hay), boring/ bored. (chán), exciting/ excited (háo. hức),... 


Ex: Somebody is bored if something: is: boring. 

If something is boring , it makes you bored. 
.- Tinh từ tận cùng bằng -ing cho biết tính chất cong việc, sự việc. 

Ex: Julia thinks politics is very. interesting. 

It was quite s surprising that he. passed the. examination. ud 
- Tính ty tin cüng bằng -eđ cho biết trạng thái, tâm trang c của à một ngu 

Ex: Julia is. very. interested in politics. .. 

Everybody was s surprised that, he passed the examination. 
ill. Danh từ dùng. làm: tinh: tir (Nouns functioning as. adjectives) ` ar 


Trong tiéng Anh, danh tử có: thé được động n như tính từ để “hổ nh cho Pann 
qi khác. : | 


Ex: a woor coat, a ane watch; d history n teacher. 


[B 


Danh từ đầu tiên của sự kết hợp này có chức năng € một tính từ. Những ds "a 
l có chúc năng nhu tính từ luón ở hinh thức sốt ngay khi Hn bó nema cho danh từ số 
nhiều. Sự kết hợp điữa số + danh từ luôn có dấu gạch ngang. 
| Ex: We took a tour that lasted five weeks. 
__ noun = 
+ We tooks a Gre 6c} tour. 
‘adjective ^ | 
That student wrote a report that was tèn pages- long. 
. — That student wrote a ten-page report. l 


vw. Chức năng của tính từ (Functions of adjectives) _. x we 


1. Bổ nghĩa cho danh từ ( modify for a noun): thường đứng ngay t trước danh từ được nó. 
bóngha. . |. l Ph. aan ..h.... a : 
Ex: He is a nice man. ` ; 
-Do you see the small green boat, which has. stich an ‘oad shape? E 
Tính từ có thể đứng sáu danh từ được nó. bổ nghĩa. trong các trường hợp Sâu: _ 
-= Khi tính từ được dùng với Các: từ something, someone, anything, everything .. 
Bx Pl tell you something i interesting. 
- Is there anything new? e 
. : - Khi tính từ được tách rời trong ¿âu. ` 
Ex My father, ‘happy ‘and. tired, kissed me “good Might. | io auto oe 
2. Bổ ngữ của 'động từ (complement. of à verb): di sau các động từ liên kết (linking - 
verbs: be, get, ‘Took, become, seem, ...). ich 
Ex The weather becorhes cold: MON A 
^ He looked mature, sober and calm. ^ - ` 
3. Bó ngữ của tán ngữ (objective complement) NC 
Ex She wore her hair short. ~ E 
--We should keep our room. clean: and tidy. 
- 4. Bổ ngữ của chú ngữ (subjective complement) - 
Ex: Her hair was dyed blonde. dip 3 
The vegetables. were served raw, the way he liked: 
V. Trât tự từ của tính tir (Word orders of adjectives) - 
^ Đôi khi chüng ta dàng hai hay nhiéu tính tử di với nhau. 
Ex: My brother lives in a nice, new house. 
In. the. kitchen there is a beautiful large. round trổ thờ table. 
|  Nhüng tính từ như new, large, round, wooden là những tính t từ miêu tả Những tính 
. tù nhu nice, beautiful là những tính từ chi-cám- nghi. ; cud | 
$ - Tính từ chi. cám. nghi thường dùng. trước tính tf: miêu. T 
Ex: A nice 2 long s summer holiday. . 
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ae, Ex “They export: a lot. of fruits, ‘such: as oranges, lemons; ote. 

- Đại từ chỉ định same ‘luén luôn. ‘ding sạu mạo từ xác dinh." 
Ex: I found her just the same as before. s 


V. Đại từ bất định (indefinite pronouns}: góm các nhóm chính : ‘sau: : 


1. Some > somebody, someone (ai dó), something (cái gi dé). 
- Dugc dùng trong câu khẳng định, và di với động từ Số ít. 
Ex: There's somebody at the door. P 
Ive got something to tell you. 
- Được dùng trong câu hỏi khi câu trả lời se là "ves". 


Ex: What's wrong with you? Have yon got something i in your eyes? a see. 
something in your 'ayes). - & 


_— Được dùng trong lời mời hay câu yêu câu 
Ex: Would you like something: to. diink?.- 
2. Any > anybody; anyone: (bát cứ ai), anything tất cứ cái 7 

- Được dùng trong: cầu phử định vá: ighi t ván và di với ói động t từ số ít. 

- Ex: Is there: anybody in:the: room?:: ES PUR 
Im very tired now. E. don t: want: to eat anything. 

~ Được. dùng trong. mệnh đề IF. : D 

Ex: If anyone e has: any questions, nr be pleased t to answer “them. 


| 3. No- — nobody, no one, nothing. (không ai, không. cái gi, ...) nà TES 


- Được dùng với nghĩa phủ định, có thể ame dau câu hoặc đứng một nh. 
Ex: "What did you say?" "Nothing' : 
. .. Nobody (No: onc) came to visit mo > when I Ik was in „hospital. 
- Ñothing, nobody, ... = not + anything, anybody - 
- Ex: She didn’t tell anybody. about, hor plans. (s She told  nobod dy.. J 
I - Được düng vói động từ ở hình thức số ít. e 
Ex: "The house i$ empty. ‘There's : no body living there. 
- Khi düng nothing, nobody, .. -thì không düng dóng ur phủ dinh. 
Ex: He said nothing. - 
Nobody tells me anything. DD U P 
- ~ Nobody, no one được: dùng với dạng số nhiều của đại! từ và i tính tử sở hữu (hoy E 
them, their,.. J a e | 
Ex: Nobody phoned, did. they? : 
No one in: the: class: did: their. Mer Es. er 
The party was a disaster. Nobody enjoyed. themselves. 


VI. Đại từ quan. hệ (relative. pronouns) ` | : | 
Dai tù quan hé who; whom, which, whose, that, . a ui mệnh đề 

chính với mệnh đề phu. - qe Thu E E "sp 
(Xem: phần Relative Clause — C ELE a. 
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M. Từ xác d nh düng trước {nredeterminers]_ `... s | | 
Có chác ning làm dai tà. (pronouns). Tử xác định e có thể Panes trước § giới từ of va mét 
anh từ số ít hoặc số nhiều, đếm được hoặc không đếm được. Động từ theo sau các từ 
c định đứng trước có thể ở hình thức số ít hoặc số nhiều, tùy loai. 
. All (tất cả), some (vài), a few (một Vài), several (vài), both (cả hai), each (mỗi), 
ither (một trong hai), neither (không có ai/ gi trong hai), none (không có a1 gi trong 
hiều), little (it), much (nhiều), . 
: Some off most off none of... + de this, that, d PS my, his, Ann's... 
— có thé đi với động từ số ít hoặc số nhiều tùy thuóc vào danh từ sau nó. 
Ex: Some of the people I work with are very EU 
None of this money is mine. . - 
:2. Có thể dùng some off none of... + us/ M them.  - 
Ex: How many of these people do you know? -None of them/ A few of ihem. 
. Có thé düng some, moŝt, many, little, ... không có danh từ theo sau. 
Ex: Some cars have four. doors and some have two. 
:4. Khi düng both, neither, either + of cần phái thêm. the/ these/ those/ od his/ 
Tom's... l 
Ex: Both of these restaurants are very d 
1 haven't been to either of those restaurants. 
Khóng cán düng of sau both. — l 
Ex: Both my parents are from London. 
. Có thé düng both off neither off either of + us, s, you, them. , 
: Ex: Both of us were very tired: 
6. Sau neither of động từ có thể ở hình thức số ít hoặc : số ' nhiều. 
Ex: Neither of the children wants/. want to go to bed. 
. Both, neither, either có thé được dùng một mình. 
Ex: I couldn't decide which of the two shirts to. buy. I like both. 
Is your friend British or American? ~ Neither. She's Australian. 
“Do. you want tea or coffee? ~ . Either. 1 don't mind. | 
. Either, neither, both chi hai su viéc và any, none, all chi hón hai su viéc. 
Ex: We tried two hotels. Neither of them had any rooms./ Both of them 
. were full. 
We tried a lot of 1 lot of hotels. None of them had any rooms./ All of them 
: were full. 
: 9. Khóng dùng all: dé cht everybody, everyone. 
n Ex: Everybody enjoyed the party. (NOT ibis 26 9e ) 
`; 10. Everyone, everybody (moi người), everything {mot en được dùng với động từ 
hình thức số ít. | 
é Ex: Everybody has. arrived. l 
+11. All dùng với ca danh từ số ít hoặc số nhiều. Động từ ở hình thức số ít hoặc số nhiều 
tùy thuộc vào danh từ trước nó. 
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12. Little,: much chi được dùng với đanh từ 'không đếm được (số i). 
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. I go to.school with (he/ him). everyday. 

. I see (she/-her/ herself) at the Union | every y Pis 
. She speaks to (we/ us/ ourselves) every morning. 
. Isn't (she/ her) a nice person? 


. John and (she/ her) gave the money to the wy 

. Your record is scratched and (mine/- it) i is, too. 

. John bought (himself/ herself/ hisself): a mew: coat. 
. Mr Jones cut (him/ himself) shaving. 


. John (he/ himself). went to thé meing 
13. 


. John, you (yourself, yourselves) have to. do it 


. It was (he/ him) who called you. 


Ex: All of the: women in 1 this faétoiy a are. working. . 
. All of the. money. has. been. spent. 


Ex: Much of the time in my. life was in the countryside. 


EXERCISES | 


Choose the correct MUR 


(He/ Him) is going to New York on vacation: -- 


(We/ Us)-are going camping: over. the: weekend. 
The dog bit (hers/ her) on the. leg: 


Mary and (I/ me/ mine). would rather go to the r movies. 

"Can I take another biscuit?" "Of. course. Help (you/ yourself." E 
Could you lend me your rulei? q/ Mine/ Me) has just been broken, 
This parcel is for George and (/ me). ` p uda a 

Is that Mary over there? Yes, that's: (her/ sa 


To (us/ we), it seems like a good bargain, = i: E x " : : l : n : UE "S 


Fill in each blank with an appropriate reflexive ; pronoun and then n identify its 
function in the sentence. a 


I'll do the job by 


She stood Hur jn front of the mirror. ; 

Look after — — ! -. PEN 

We gave - a lot of trouble. 

It’s time you got - _a new coat ' 

We hurt — — Playing football. - P M t ES 
The students. - - decorated the. e T Sm `... toes 
John ` td rom these gifts. D : 


You can. 'see Mie e difference f for. 
| washed. 
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III) Complete the sentences. with HUN vic ME Sing: 
. I was too surprised. to say 
. Theres. — at the. door. Can you do and : see e thể it is? Ss 
. Does _ mind if 1 open the window?- 
. T wasn't feeling. hungry, so I. didn't eat. . 
.. You must be hungry. Would you like _ to eat? | | KH 
. Quick, let's go! There's. coming g and | I don’ t want. . to see us. : 
. Sally was upset about — _ ^ .— and refused to talk oe d 
. This machine is very easy to use. can learn’ to use it ina very short time. 
. Pm going out now. E phones when Pm out, can you tell them I'll be back at. 
11:30? - ——— cl aaa ee 
RE who saw the số cú should contact the police, 
: Y) Choose the correct words. | 
-1. She didn't tell (nobody/ anybody). about: her PUN : E 
, The accident looked serious but fortunately (nobody/. anybody was” injured. 
3. The situation is uncertain. . (Nothing/. Anything). could. happen. ges 
A, "What's in that box?" "Nothing/ Anything). It's empty... sa rae 
i 5. 0 don't know (nothing/. anything). about economics. `. `8 E 
E V) Rewrite the sentences, using IT.. : 
. To learn English i is very interesting. ` iS p E 
. The journey. to. Brighton from London: takes: only one: Tưng po train. pe 
Some. parts of King Lear are extremely: difficult. to ‘understand, - l 
* That he will fail is clear to everyone but himself. ` es 
. Finding our way home won't be easy. 
. My. question itself made him angry. 
. 7.. Meeting each ‘other | on this occasion is a good. chance. 
- Do you think that to explain. to. him what happened i i difio? s 
- People think that he. is à a famous doctor i in this aly: 


"4 


: An „ans have. wheels.. due vàn, 
. None. — this money is mine. | | EE 
3. Some = _ people get angry very easily. Bee `. 
4. Some E the people i met at the party: were. very. inieresting Ẻ 
5. [have lived in London most... my life. ina st 
à Many |... n _ people. watch too oo much TV. 
7. Are any. .. those: letters for me?’ . 
8: Most - z ba [ get up before 70 ‘clock. 


i Jim thinks t that all-- museums. are e boring Dane 
s10. Some |... us dislike Bir vn, 


2p KG RUE eI UL 
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“hardly (adverb): Tất ít, hầu như: không: khó. lòng: EAE 
| Ex I'm not surprised he didn't. find a job. He ‘hardly tried to find. one. ae 
i (Tôi không : ngạc: nhiên khi anh a y: Không tim được Việc. Anh ã iy hầu n nhi u không 
_cố gắng dé tim.) ur "PT thà : TET 

: lately (adverb): gần day. ; 
Ex: He has come to see me lately. (Gan diya anh dy có đến thăm đôi "n 


do 2. Trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time): cho. biét hành dóng diễn ra lúc nào. 


now (bây gid), then (lúc dy), mg hôm qua tomorow, bò bá c6 mai}, soon. a (chẳng 
` bao lâu), immediately (ngay lập hic), . << | ` m 
Ex:.Can you do it now? E hes Baas 
— What's going to happen next? : " 
- Trang từ chỉ nơi. chốn (adverbs of place): chó biết hành ¢ động điễn r Tạ ngi nào. . 
along (đọc theo), around. (quanh), where (ở du) somewhere (dáu 451 here (ó diy) 
there (ở đó), through (xuyén qua),... AW "`. ET 
Ex She came here just a few minutes ago. 
Where are you going?. i bf T sứ 
. Trang. từ chỉ sự tán suất, ‘adverbs of. frequency): ae biết sự việc xy ra a thường S 


_ xuyên như thế nào. 


] 2 


6. 


H. 
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always (luôn luôn), usually (thuong), often an) sometimes. (dôi khi, thinh thoáng), a 
seldom (hiếm Khi), never (không. bao giò), . D EE CC 
Ex: He alw always does his work well. 
She has. never done that before. : 
_ Các trạng từ này thường đứng trước động từ thường (go [o n ding s sau a động từ 
đặc biệt (be, can,...), đứng giữa trợ động từ VÀ động từ chính. | MON | 
` Ex: He is constantly in debt. .. ` 
Mary. sometimes goes to the cinema with Ton. 
He has ever been there. _ | | | 
Trang từ chỉ mức độ (adverbs of degree): diễn tả mức -dð bất, it, nhiều. T của một. 
tính chất hoặc đặc tính. 
too (quá), absolutely (uuyệt đổi), extremely t cùng), nearly gần như), very y (rdi)... 
Ex: I'm very pleased with your success. - »" : 
I'm terribly sorry I'm late.. 
Trang tü n£hi ván (interrogative adverbs) được und dé đặt. câu shal 
where (ở đâu), when (khi nào), how (cách nào), why (tai sao), what. (cái gi); 
Ex: Why did you say that?. . E j _ 
How. did you come here? _ nM 


Chức nang cüa trang tü (Functions of adverbs) 


Bé nghia cho động từ... 7n. 


Ex: He speaks English... fluently, - : d | 
(^, trạng từ “fluently” bó iac cho dóng t từ “speaks”. 
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2. Bổ ERN cho tính từ. ¬ `. 
Ex: I led. a very pleasant. life there. - wd 
> trạng từ "very" bổ nghĩa cho tính từ “pleasant”. 
* 3: Bổ nghĩa cho trạng từ khác. 
Ex: She acts too badly. | 
-trang từ "too" bó pena cho E từ ku 
4. Bổ nghĩa cho cả câu. 
Ex: Luckily, he passed. the final examination. 
-> trang từ "luckily" bó nghĩa cho cả câu "he mia the final examina- 
tion”. | mo ee 

* Một số cách dùng cửa trạng từ SƠ - 
_-.So được dùng để thay thế cho lời phát biểu | trước dó. > 

Ex: "Will he do-it?" "I think So." : 

. "Will they ask you ‘to. do it?” at don't think: so.' 

- So được dùng vói động từ fo do để: nói đến động từ ở trước đó. 

Ex: I told him to. come. and see me the next t and he did so. 

. If they want me to help you,. 1 will do so; © 

- So. = also (cung váy) thường. thấy trong cấu trúc: so + auxiliary verb + noun. 
. Ex: My brother is fond of. pop-music and so is his wife. . 

—— [like to drink coffee and so does Lan... ` 


(v. Phép đảo chữ ngữ và động từ sau các trạng từ inversion of subject and verb 
after adver bs) © 


_ Phép. đảo động từ à sự đảo ngược. VỊ trí giữa trợ động từ và chủ ngữ. Nếu là động từ 
đặc biệt thì đảo động từ ấy ra trước chủ T và nếu là á dong từ THƯỜNG thì phải mượn trợ 
động từ fo đo.. - 

Hinh thác dáo ngữ được ding Sâu. trang từ + khí: 


L. Trạng từ hay trạng ngữ được đặt đầu câu với dụng ý nhấn mạnh. 
Ex: Never does my father drink coffee in the evening. 
(Khóng bao giờ bố tôi. uống cò phê vào buổi tối.) 
Twice within in my lifetime have world wars taken. 
| (Hai. lần trong dòi- tôi đã. chúng kiến. thế chiến diễn rà) 
`, Trạng từ hay trạng ngữ phú. định đứng đầu câu. "E 
i Ex: In no circumstances would I agree to such à proposal.. 
(Không đời nào tôi lại di cháp thuận một dé nghi Aha thé.) 
Nowhere else will. you find such a kind man. 
| (Không. ở: đâu. anh có .thể. tin thay một người: tử ič như thé) . 
`8: Trang tu only. dáng dáu câu và. khóng. ám chi chủ ng của câu. 
| Ex: Only with the full agreement. of. everyone, can we hope to succeed. 


(Chi khi có duoc su dóng y. hoàn toàn cia mol nguoi chủng la một có 
thë thành công.) 
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Choose the c correct words. - ! 

Rita plays the violin (good/ well). . 

That is an (intense/ intensely) novel. 

The sun is shining (bright/ brightly). 

The boys speak Spanish (fluent/ fluently). 

The table has a (smooth/ smoothly) surface. » 

We must figure our income tax retums TY GHI accurately). 

We don't like to drink (bitter/ bitterly) tea. - | 

The plane will arrive (soon/ soonly). | 

He had an accident because he was. driving too (fast/ Lr 
. Your cold sounds (terrible/ terribly). " 
. They became (sick/ sickly) after eating the contaminated | food. 
. | always feel (happy/ happily). when the sun is. nee 
. You look (terrible/ terribly)! Are you: all. right? < 
. There's no point i in. doing à job if you.don't. do it proper proper). 
. Please keep (quiet/ quietly)! I'm. learning my. lessons: - 
. We didn't go out because it was: raining (heavy/ hesvilj. : 
. You should make your. clothes (clean/ cleanly): when you Li out. 
. Rose 1 is (terrible/ terribly) upset about losing her. job. : 

19. Linda likes wearing (colourful. colourfully). clothes. - 
20. Ï think. you behaved véry (selfish/ selfi shly). | 2 pe 
I) Complete each sentence using a word from ae list. Sometimes: you need the 
adjective and sometimes. the adverb. . vn : E P 

careful(ly) complete(ly) - continuous) E anal) - flueitüy) - 
happytly) f nervous(ly) — perfect(ly).- aulekllyy - specially) `” 

Our holiday was too. short. The time: posed very: Sok m MP T e 

Tom doesn't take risks. when. he' s. driving. Hes: always 

Sue works mue She never seems to. stop: 

Alice and Stan are very | eas married. . ^d | | 
Monica's English.is very. -- although. ihe makes adita: a ot of mistakes. d 
I cooked this meal for you; sơ] hope. you like: it o EF T 
Everything was very quiet. There was. > — silence. 

l tried on the shoes and. thợ f fitted. mè- vin 

Do you usually feel . _ before examinations?” 
10. I'd like to buy.a car but it’s - impossible for me at the moment, | 


Boc M is 


ee eee —¬ —¬ — 
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III) Choose two. words. (one: from each group) tơ complete each sentence. : 
+ absolutely - seriously.- ‘unusually - ‘completely - “unnecessarily - Teasonably ` m 
* changed - ill - ‘enormous - quiet - long - cheap: ee 
Ex: I thought the’ restaurant, ‘would be. expensive but it as rẻ 
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George's mother is —_ t P ‘in oa NS 

.. What a big house! It's: T Dr fe 4 Ege 

. The. children are. Salir neo very ively. Today Hey Aye So Stee, Ae 

. When I returned home. after 20 years, everything had = M 
. The film was- à - It could háve been much shorter. 


m Are the underlined words right or wrong? Correct them where necessary. 
-1. I tried hard to remember her name but I couldn't. i 

. This coat is practically unused. I’ve hardly worn it. | | 

. She's a good tennis player. She hits the ball hardly. fran gras 

i Don't walk so fast. I can't keep us with you. aes 

5. Why are you walking SƠ slow? Are you tired? ^ 


.V) Complete thé sentences. Use hardly + ‘the following verbs (in the correct t form). | 
mh 'chance- hear - know - say - - sleep ` oe 

1. George and Hilda have only met t ance before. They ri: euh - | 

2. Tm very tired this morning. I ˆ _ last night. I M 

3. You're speaking very. quietly. I can —_ you. | uh | 

Lu You look the same now as. you looked 15: years ago." 


5. Kate was. very quiet this evening. She une. "word. ei (de 
VI) Rewrite the sentences, ing wih he nds enna changes | 

1. She rarely smiles at me. — 
2. I hadn't known her until he told me. _ 

3. You will hardly finish: your work before it's dark. - 
4. You can buy this book only in this shop. | 

5. My teacher is no longer teaching i in this school. . 
6 

7 

8 
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6. She has never seen such à beautiful sight. ` 

. This rich mar seldom helps the poor. . 

. She never never in life felt happy. 

9: People did not discover AIDS until 1981. _ ` ái, 

10. Martin had no sooner sat down than the’ telephone. rang. 

11. The. lost child could be found nowhere. | 

12. I got no help from him. = " 

< 18. He not only refused to help n me but he also laughed a at Te 

- 14. He never smokes in bed “ - 

- 15, She has make good progress only. within.two months; TUR 

- 16. You should not travel alone under any circumstances. CAM fee 
-17. It is hot enough. to sit outside only i in Summer: ESI 
18. Iti is seldom wise to say too much about onesell.* ¬--......~ 
- He e found. a job nowhere after. he: had: SN £ollege; os 


^s ‘DEGREES | OF COMPARISO On OF fe es 
ADJECTIVES AND ADVERBS | 


(CÁC MỨC ĐỘ SO SÁNH CỦA. TÍNH TỪ VÀ TRẠNG To). * 
Có 3 cáp dó so sánh tính tü và trang từ: so sánh báng, so sánh hon và so » sánh nhất ? 
+ So sánh bằng (Equal tomparisons] - "nA ru 


E 


subject + verb + as + adjective/ adverb + as + noun/ pronoun clause 


Ex: He is as tall as his father. = | " 
Is the film as interesting. as you pde 
John sings as well as his. sister. |. : 
- So có thé được: dùng thay as trong cau phủ định. 


ERTS 
ni 


Ua 

pa Ex: His job is not so difficult. as mine... LAE es: 
a y - Dai từ làm chủ. ngữ thường. được dàng s. sau’ as. . Dai từ TT tán ngữ cũng c có. T" z 
H | được dùng trong lối \ văn thân mát. MM En "e 
p Ex: You are as old a$ ghe is./ You à are as. old as She. 


Waco 
n 
d 


ES aT: 
pres 
t 


AE 


Y "bang nhau, nhu nhau" cũng có thế được diễn đạt cách khác: | 


E a subject + verb + the same + (noun): +as+ noun (pronoun). E E 
HỆ Ex: My house is as high. as. his. > "My. house is. the same.hei ht- tas his. ox 


_ Tom is as old as: "Mary. >. Tom and: Mary are the. same. age, PL 
Chúng ta nói the. same as (không: dàng. the same like). TE eee 

Ex: What would you like to drink? ~ Sp i" have the s same as “you. m 
Chú ý các tĩnh từ sau va các danh từ luong ng của TE 


: heavy, light ^ 77 2y - weight 
wide, narrow ^  -— ^ width 
deep, shallow (20735 075 depth 
long, shot ^ .  -;y 7 - duh 
big smal ^ , ty sie 


il. So: sánh khóng bàng (Unequal Comparisons) do e SHEE Ee 

1. So sánh hon (Comparatives) E NN 
- Thém -er vào tính từ/ trạng từ có một hoặc hai âm tiết: (short adjectives adverb) 
- Ex: thick -> thicker, cold. colder, quiet pz quieter : 
~ Dang more + tính từ/ trang từ có ba ám tiết trở lên: tong adjective/ adverb). rt 
Ex: more beautiful, more. important, more interesting e CE | 
- Dùng more + tính từ tận cùng bằng các tiếp vĩ ng- zed, ful, “ing, ish, ous. d 
Ex: more hated, more useful, more boring, more. continuous” 2x ee 

- Gấp đôi phụ âm cuối của tinh: từ một âm tiết kết: thúc pn mót toh a am: don (t trù. 

w, X, 2) và đứng trước là một. nguyên. am don. | .= Jes có và 
Ex: big > bigger, hot “> hotter 
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“Khi n một tính tức có 524 ám i tiết những tận cùng bằng một phy a âm. E y. đổi y thành i 
ˆ và thêm -er. d 
Ex: happy > > happier, dry - > » drier 


short adj/ adv + er 


subject+verb+ . mores longadj/adv+ ^ than + noun/ pronoun 
E less + adj (adv) ^ 


Ex: Today is erem than yesterday. 
This chair is more comfortable than the other. 
He speaks Spanish more fluently than I do. _ 
- - So sánh không báng có thé dugc nhấn mạnh thêm bằng much hoác /ar truóc hinh 
.thức so sánh. 
Ex: Harry's ‘watch i is far more expensive than mine. 
A watermelon is much sweeter than a lemon. 
He speaks: English much more rapidly than he does Spanish. 


: So sánh kép (Double comparatives) 
-a. So sánh đồng tiến (cing. zu càng) 


the + comparative + subject +verb + the 4 + comparative + subject + verb 


Ex: The hotter it is, the more miserable. I feel: 
(Trói càng nóng, tôi càng cám thấy khó chịu. ^. 
The sooner you leave, the. earlier you will arrive > at your destinati on. 
(Càng di sớm, bạn càng đến hơi sớm.) - 


the more + subject + verb + the +com parative + subject. verb 


Ex Tbe more you. study,. the smarter you will become. 
- (Càng hoc, bon càng: trở nên thông minh. ) 
_b. So sánh lũy tiến (càng ngày càng) 
-+ Tinh từ/ a từ ngắn (short adjective/ adverb) `. 


Adj! adv +er and adj/ adv +er 


Ex Betty is younger and younger. (Betty càng. ngày càng. trễ iaj 


The river gets bigger and bigger. (Dòng sông càng ngày càng tró nên lón.) 
+ Tính từ/ trạng từ dài (long adjective/ adverb). o 


More and more + adj/ adv 


Ex: Her story was more and more. attractive. b ue ~ = 
(Câu chuyện. của bà ta càng ngày càng hếp: dën.) 
She becomes. more. and. more beautiful. . 


(Có ta tró. nén. càng. ngày. càng. xinh. đẹp.) . 
i. So sánh bậc nhất. (Superlatives) .. 


Short adj/ adv+ est i ura l 
subject + verb +the+ most+ long adj/adv + (noun) a Ar vò» ca TAS 
. Of + plural noun 


least long adj/ adv 
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Các quy tác khác cüng gióng như dang so sánh hon: hot — hottest, happy —happiest, P 

Ex: John is the tallest boy i in the family. 
Mary is the shortest of the three sisters. 

These shoes are the least expensive. of all. 


* Cac trường hợp ngoai lệ: e 
l. good/ well ` -better .  -best: ! 
2. bad/ badly -worse  — worst, - 
3. many/ much -more -most 
. 4. little- -less ˆ - “least E 
5. far — -farther bei | 
_ further. ` -furthest - 
6. near Nearer. - -nearest  - (vé khoáng cách) 
EN BO g . next - ue - (Né thứ tự). 
7. late . later. + - -latest - I thời fan). 
RI —dat o 68. thứ tự) - 
8. old. -older ` oldest. — NECI tuổi: tác). b a 
"`. pues ee eldest. Be oo cáp bác hơn [T tuổi ru 


EXERCISES 


I) Choose: the more. appropriate words: eas 
Of the four dresses, T like the red one (better best). QU oa 
Pil is the (happier/ happiest) person we know, - CM x e e$ NE ANN EI 
Pat's car is (faster/ fastest) than Dans — - li hà 
This is the (creamier/ creamiest) i ice- -cream have bad i in. a long time. 
This poster is ‘(colourfuler/ more: colourful) than the one in the. hall. 
Does Fred feel: (weller/ better) today than. he. did d yesterday? 
This vegetable Soup tastes very (good/. best). vence edge * | 
While trying to balance the baskets: on her head, the woman 1 walked (awkiarder 
more awkwardly) . thân her daughter. M 
Jane is the (less/ least) athletic of all the wornen.. 
. My cat is the (prettier/ prettiest) of the two. ~ 
. This summary is (the better/ the best): of the pair -- 
. The colder the weather gets, (sicker/ the sicker):I feel. - 
. Jim has as (few/ fewer). opportunities to. play tennis as Į bến 
- That recipe calls for (many/ much) more sugar than mine: does: 
15. The museum is the (further/ furthest) away of the three palagi” 
ID Complete the sentences using the correct form of. the adjectives o or ‘adverbs: 
in brackets. M E 00 og 
Mary is (pretty) as her sister. 


SOND OE WD — 
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. His job i is (important) than mine. — 

. Of the four ties, Tike. the red one (well). EC. 

.. Nobody is (happy) than Miss Snow. ` ee | ux MO 

. Today English is the’ (international) of hngunge. | 

. John is much (strong)-than I thought: - ur 

8. Benches are (comfortable) than aridis 

9. Bill is (good) than you thought. — 

. Mr Bush i is the (delightful) person Í have ever r known, 

. Dick is the (careful) of the three workers. . j ee a 

. Sam's conduct is (bad) than Paul's. — ^ ^ ^ dd 

: Thanks to the progress of science, human life i is (good) and (good). 

. Bill is, lazy) and (lazy). i | 

. The teacher speaks English (fluently) than we do. ie 

- These boys are. (ill-prepared) for employment than my ‘children. - 

. The competition makes the price of goods (cheap) and (cheap). . 

. Charles is (hard-working). than Tom. e M — 
. Is this book (interesting) than the one you read last week? 7 e : _ T3 

: Of the three boy, Harry is the (badly-bred). - se aes cá 
n) Complete. the sentences using a comparative form, 

. It's too noisy here. Can: we £o somewhere .. ' 
- This coffee i is very weak. I like it à bít... ^ 

‘The hotel was ‘surprisingly big. T  uecled it to be. 

The weather i is too cold in this country. I expected it to be .. . 

My job is a bit boring, sometimes Pd like to do something... ©. ^ ^ 
I was surprised how easy it was to use the oo I thought it would be... 
-Your work isn't very good. I'm sure you: can do... `“... a Bi hea 
Don’t worry. The situation isn’t so bad, It could pu xs r3 
. 9. Yov're talking very loudly. Can you speak ; abit.? -.. 

: 10. You hardly ever phone. me. Why don't you phone me ...? - 
; IV). Complete each of the sentences with the comparative. form of one of the follow- | 
: inf words. Use than where necessary... | hou ag ura TM 
big — crowed. early high. “important 
“easily. A ‘peaceful reliable ` serious . ES --— ar 
: Twas, feeling tired last night, so I went to bed . ial ¿ 
. You look .. . Have you lost weight? - MEM V TEL 
. [want a. .. flat. We. don't. have enough space here. E 
5 . Health and happiness. AME, money... 6 os gum ed 
-5. There were: a lot of people: onthe; bus. it- WaS - ng 
gH like ae in the: è cunteni: its pes E in a town: n : iu 1a. sa. 


© NI eum PON ee 


You find y your way: ‘ground: the town - A Lif you. x have: a soin map. 
In omie: parts of. the country, prices: are... in others.. jn ek 
o Pd like to have a. car. The orie I've got ‘keeps. breaking down. * LE 
“10: Unfortunately, her illness was ˆ . we thought at first. oe SEE 

Uv Read the situations and complete the sentences.. Use : a | comparative. fons 
Il. Yesterday the temperature was nine degrees. Today, its only si Six oe e 
Hy. |o lts.. 

j| M 2. The journey takes four h hours by car. m five oars I train 

| “> Ht takes .. 


| ' . = Joe did .. 

M . Í Eibscfelf my y fiends to arrive cat t about 4 4 9 ‘lock. In fact ies arrived at 2: 30, ; 
II . = My friend .. dus 7 4 vn, 
E : ..We were very. huy: at t work k tod Wea are not.as. s buya as: that every day 
B. : 6. dune PON better than hir s sister. 

B E ct :~>:lJane's sister. ese MN | | ^s 
D oy 7. Tomi is the best football player i in LII team: "`1... 31. 
El. - o Nobody in this team `: is 
n NEC. Nothing i is faster. than: the tới of ight: 
4 i . » The speed of light ... | que | 
"E | 9. Jack is younger than he looks. Zr C VM S 
p "u <> Jack isn't.. . a Aw 
m «10.1 didn’ + Spend. as Tnúch' Toney as you.. 4 
_= You.. 


x "M ce caeco 
B s 


B Complete the sentences, using double comparative fom. 
“1. It becomes ... to find à job. (hard) | 
. 2. That hole in your pullover is Setting ... (big) P 
3. AsI waited. for my interview, I became - »friervous). | 
4. As the day went. on, the: weather got... (bad) - 
5. As the conversation went on, he became-.. - (elkative) 
VI) Complete the sentences with than ot as: 

Y 1. I can't reach as. high. as you. You're: ee 


ui «2. He doesn’ t know. much: T know: more - 

D V3. We were very surprised. Nobody was more . 

d. 5 «4. She's not a very good player: Ema better 

8. 5 mos ve been very y lucky: I wish + we were . id 
- 


xm 


a REIS 
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-» Chris and Joe both d did badiy in in T exam. Chris, aot 20% but Joe only a got 15%.. 


# 


MAL 6. VERBS (ĐỘNG TỪ) - p 
Động từ (verbs) là từ dùng để chỉ hành động (action) Bokct trang T _ 
+ Phần loại động tử (Classification of. verbs]. | 


1. Ngoại động tw (transitive verbs): diễn dat hành động~tác dóng truc tiếp lên người 
hay vật nào đó. Nói cách khác, ngoại động từ phải có tán ng trực BED (direct object) 
theo sau, _. tg "E 
Ex: The Pi een blows: hi: his aide 
-» nghĩa động từ "blows" sẽ TH ng day du nếu không có "his whistle” 
làm tân ngữ. cho nó... ^s 
Ngoại động từ có thể có hai tần ngữ: tân ngữ t trực. SG direct hea và tan ngữ gián 
tiếp (indirect object). Ng 
_Ex:. My friend, John, has just sent me a. ee 
Or: My friend, ‘John, has just sent a postcard to me. . 
-> tân ngữ trực tiếp (direct object): a postcard . . ,- 
tàn ngü gián tiếp. indirect, object) me. .. 
Ngoai dóng tù có thể ding với Lin ngữ là một, đại từ phản than n (rellexive pronoun). 
Ex: The girl has hurt herself badly. 
Ngoai dóng ttt có thé có từ làm bổ ngữ (complement) cho lần ngữ t (object) của. nó. 
Ex: We all. thought him clever. - 
They elected him president. 


z 


3. Nội động từ (intransitive verbs): dién tà hành dóng düng hi ở người nói. T: người 
thực hiện hành động đó. Nói cách khác, nột i động từ là dóng từ không cần có lán ngữ 
trực. tiếp théo Sau. _. 
(Ex: We walked across the fi elds.. 
UV Nobody know where the old man lived. _ : 
3. Động từ liên kết (linking verbs) là những động từ không điễn tả dcn một ý nghĩa gi 
_rỡ rệt và cần phải có những từ khác bổ túc nghĩa cho nó (complements). 


Ex: Mr father i isa doctor. -» "is" ' chẳng diễn tả, được gi rō rệt nếu không 
"doctor" bổ nghĩa cho nó. 


* Một sô 5 động từ lên kết inang verbs) thường dugc sử dụng: 


to be : - thi, là, ở,. lo become : £d thành 
totum : dam ra, hóa ra to seem : đường nhu - 
to appear ::  cócénhu |^ ^. > tolok — :- trong nha - 
to. feel : _ cám thấu losound : nghe nhu 


- Bổ ngữ (complements) của những động từ này có thể là một danh tử hoặc mội 
tính td. 
Ex: The cold is. becoming intense. (adj) 

The clouds look black. (ad) . nề» 

Your argument: sounds: right: (adj ` 

She has turned dressmaker. (noun) 
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IL Các hinh thức của động tử (Forms of eris). 
Có ba binh. thức cơ bản của động từ. - 


L` Hình thức nguyên. thể (thé infinitives): là, hình thức c cơ bản của động tù. Hinh thác 
nguyên thể có thể có fo ; (ho infnitve} hoặc không c có: to: (infinitive without t to/ bare 
infinitive). 

+ Bare- infinitive được dùng tions những Di Md Sau: | 
- Sau các động từ khiếm khuyết như can, may, must wil, hall shoul. 
Ex: I can speak English. — 
You should. stay at. home. - ^T 
- Sau các dóng từ cảm quan nhu see, hear, fel, . Và sau các động từ make, let. 
Ex: I saw her get off the bus. HỘ e i cáp c? Seq Pe ot 
. The news made him look anxious. | - uL 
- Nhung khi các động từ này ó thể bị động passu vere) thi dong tử theo Sau : 
phải là nguyên mẫu có fo (to-infinitive). - 
Ex: She was seen to get off the bus. ^^ MN E 
- Saü các ngü động từ như: had better, would rather, would sooner, . 
Ex: You had. better tell him. the. truth. 
We would rather not. go o with him. 


.2. Danh dóng từ (the gerunds): là hinh thác dong từ tận cũng bing: “ing v và có tính P 


chát cua danh tù. 


Ex: Working in these conditions i is a a please, 
She likes: dancing. : "s ES REDE EL z 
3. Phân từ (the participles): là những] hình thức à của a động tử có tính chất của tính từ "a 
- Ngoại trừ các động từ khiếm khuyết, động từ nào cũng có hai: phân tir. (parti- 
ciples): hiện tại phán từ (present Pp và quá khứ inen từ Eget participle) 
o Present Participles: Ving | 
e Past. Participles: V-ed/ Miis GER NAE NC RS. ! 
- Hién tai phán từ (present participles) thông ngụ § di ding và à quá khứ phân từ 
(past participle) thường ngu ý bị động. ˆ 
Ex: The film is so boring. . 
I'm bored with that film. l 
iii. Cách dùng động từ (the uses of verbs) | 
1. Cách düng dóng tử nguyên thể (theu uses of the infi nitive) 
a. Chủ ngữ (subjects) . 
Ex: To visit. her was j all. that I desive. 
To To act like that is childish. 
b. Bổ ngữ (complements) | sẽ". C OE 5. 
Ex: His greatest wish was to to tell Tar everythings 3 | A MM ` 
What I like is. to swim in the seả.and then to'li 
c. Tán ngữ c của động từ (objects of a verb) 


xL seus Wr at 3 


- Hinh thüc nguyên mẫu có fo. (to-infinitive) được dùng làm tân ngữ chơ. các c động - 
từ sau: agree, arrange, ask, attempt, begin, .care, cease, choose, claim, come, - 
continue, decide, deserve, determine, demand, desire, expect, fail, fear, forget, x 
hate, help, hesitate, hope, intend, learn, like, long, love, manage, mean, need, 
neglect, offer, omit, plan, prefer, pretend, prepare, promise, propose, refuse, 
start, swear, seem, strive, tend, threaten; try, want, wish, . f 
Ex: I came tơ know him well towards the end of the v war. 

He did not want to be left alone. 
Do you mean to say he actually approves of th 

- To-infinitive cũng được sử dung sau các ngū Nón từ “ cni xố one E mind, ío 

. take care; to take the trouble, to make sure, 2 
Ex: The next day he made sure to. buy a copy of ihe newspaper. 

d. Tân ngữ của tinh từ (objects of adjectives) - 

Hình thức nguyên mẫu có fo (to-infinitive) có thé dugc düng sau các tính tu: | 

_ (wn)able, afraid, amused, .annoyed, anxious, ashamed, astonished, "boring; care- ^ 
ful, certain, content, crazy, curious, dangerous, delighted, determined, difficult, 
distressed, due, eager, easy, hard, fortunate, free, frighten, furious, good, glad, - 

E grateful, happy, helpless, horrified, impatient, interested, keen; lückly, moved, : 

. pleased, (im)possible, proud, prepared, quick, ready, relieved, reluctant, Tight, . 

resolved, safe, scared, slow, „sorry, sufficient, sure, surprised thankful; useless, 2 

` usual, (un)willing, (un)wise, wonderful, worthy, wrong; . E x 
Ex: He would be crazy. not to do. S0. 

I am curious to know the news. — 
Dinner was ready to be served. s 

- Đôi khi một từ hoặc cum từ bất đầu với for được dùng để chỉ chủ ngữ c cửa a to- " 
infinitive. - | | 

. Ex: He was eager for me to start | on my new ow ET 
.- To-inñnitive có thể được. dùng. sau nhüng từ what, oho, whom, which, when, p 
where, how, . 
Ex: I don't: tua what †o Say. E ne E 
|. - He had come away, not knowing wherë tó ‘turn’ or " what to do. 
e. Hình thức nguyên mẫu có fo do nate) e con: 1'có thể ma. vai. trà tính từ bổ 
nghĩa cho danh từ: hoặc dai từ bất dinh::: i zm . $. 
. Ex: The house to be demolished i is. very: y old indeed... 
| Give them something to eat. ee zT MM 
f. Hình. thác nguyên mẫu có fo (torinfinitive) còn có thể ding vai itn tang từ, phn gis 
_ nhiều: ngu ý mục dí ch hoặc kết quả. :. is 
- Ex: I saved money to buy a bicycle. Bier, 
|... He was. lucky enough to win the prize.. ocn LÊ 
E Hinh thức nguyén máu. có. fo- (t infec có thể theo sau một danh. từ hoặc E i | 


t to- infinitive | theo s E 


T : : ; ngữ VAL mó 


dne, instruct, intend, invite, know, lead; like, love; mean, observe, order; permit, 
“eee prefer, suspect teach; tell; eed think, trust, understand, urge, want, . 
warm, wish, oos o Ree LINT ABS sS 
Ex: .Why. did he advise 4 ‘ime to: visit Westminster r Abbey? i i 

: I told him to be patient. 


BLES TAY Seas EAT m 
: perso | 


TITE. 
l.. otn E77 


tí . We can't force you to stay here. Ba oe te gem 2E 
" h. Hinh thüc nguyén mẫu có. o. o n nitive) c còn, n ding trong c các cấu. trúc goi là 
Đụ | "absolute phrases”. ee ; 

4 Ex: To tell the truth, I don't know what the answer 1S. (Thú thật, iôi 
"d chẳng biết giải đáp rd säo.)- : 


To cut a long story short, hồi ena his life i in prison. ( Tóm lai. là nó . 

`. đã chết trong tù.) ECCE 

i: Hinh thức nguyên. mẫu. có to (to: infinitive] à cón a được “gang trong các. cáu càm 

thán hoác trong những. câu NOC. _ 
Ex: . To think she met. with süch a ‘death! (Ai ngo nàng | dei chết như c the!) 

_.Oh† To bẻ young again. (Oi! Uóc gi duoc tré tại SN ` ee 


`2, Cách dùng cửa 'danh dóng từ (thẻ uses of the e gerund). 
a. us ngữ (subjects). 


" . Swimming i is ay: favourite. sport. ` 
b. Bổ ngữ (complements) © l 
Danh động tù làm bổ ngữ thường sử dụng s sau các c ng từ TÊN mean, , look, 
. Ex My hoppy is rearing chickens.  - c 
| 1 cant: ask“ Tim: for. help: ‘That would mean telling hìm “everything 
HEC about you. and d mayaelt Pos 
# ."  - Danh dóng từ được § sử dụng như một tân ngữ L trực : liếp sau các dong tit: 
ST . admit, avoid, appreciate, begin, consider, continue, delay, deny 1Ú, enjoy, escape, 
s i finish, keep, mention, mind, postpone,. prefer, miss, praclise, gui, recall, re- 
. port, resent, resist, recollect, resume, risk, suggest, «. js ad 
Ấp Ex: We enjoy playing football: T ES 
2e Michael was considering: bios a new: car until thé: prices. went up. 
Have you finished w writing your book? . s 
Pe m Danh. động từ được sử dụng sau.dóng tù + giới từ: approve of.. ae iit 
believe in, count on; "care for, complain of, confess. lo, consist. of, depend | on, 
$ dream of, end in, give up, forget about, get to, GO i back to, hesitale about, insist 
Bo. _on, keep on, lead to, long for, mean bị y, ‘persist in, „plan: on, put ‘off. rely on, 
return to, result in, safe from, succeed i in, think aboul, think of, lake tr to, talk of, | 
threaten with, gu 6u about, look forward lo, object fo, . NIIS 
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«advise, allow; ask, assume, beg, believe,: cause, challenge, Copal compel, fe ` 
"consider, enable, encourage, expect, find, forbid, force, get. guess, hate; ‘imag: — 


doe Rr. Jokn gave. ups moking because c of his doctor’ s advice.. 
| lam not. looking forward to ineeting him. ER T8 
Henry is thinking of going to France in ' August. 

- Danh động từ được. sử. dụng. sau tính từ + giới từ. absorbed in, ,, accustomed lo, 
aid of amused at, angry ‘with, annoy at, ashamed of, aware of, (in)capable of 
careful (about) in, careless of, certain of, clever at, certain of, (un)conscious of. 
content with, delighted at, different from, embarrassed at, excited about, far from, 
fond of, fortunate in, frightened of, furious at, given to, good at, grateful for, happi Uy 

- In (at), intent on, interested in, keen on, nice: ‘about, proud of, pleased at, respon- 
sible for, right in, scared at (of), set on, sick of, skill in (at), slow in, sorry for, 

successful at (in), sure of, SUEDE at, thankful for, tired of (from), upset at, wor- 
ried about, wrong in, 

. .Ex: Alice is fond. of inane 
We. are. accustomed to sleeping late on weekends. 
i He is interested. in, seeing this film. 

- Danh động từ được sử dung sau một số mani ngữ như: can't bear, can t face, 
can't stand, can't help, feel like. 7. 5 TE 
Ex: He. couldn't help asking mes "Int Tin else you can do for her?" . 

_.I didn't feel like talking to him. after what had happened. 

- Danh dóng từ được sử dụng như một. tán k3 trực HED cửa một tính từ trong 
những câu với chủ: ngữ giả IT. | "IE . an 

7 Ex: It's no use. reading this: kind of Sa TES 2 ` 

O Ks worth. remembering that. he has once been. a i boxer. 

Danh động tử được sử dung sau một số tính tử như: amusing, comfortable, diffi cull, 

easy, great, hopeless, lovely, nice, Off, pleasant, strange, usele SS, wonderful, .. 

Ex: It was difficult getting: him to do it. 

it was useless arguing with Jane. _ 
| Trường. hợp này thường được dùng trong, văn nói ham là văn viết... l 
-.] Danh dóng tü được. SỬ: dụng sau đanh từ - +.giới từ: choice of, excuse for, possibility 
of, intention of, reason for, method for, ... 
Ex: There is no reason for leaving this early. - j 
eg ids has no excuse for dropping out of. school. 
d. Bổ ï ngữ của tân ngữ (objective complements). "E 
Danh dóng từ được sử dụng sau một số động từ: call, catch, dbiet feel, find, 
hear, gel, imagine, keep, leave, notice, see, send, set, slop; watch, . 
Ex L felt him. looking. at me-now. and again.. 
E Ellen had noticed me talking with the Jandlady. . 
e. Danh dóng từ được sử dụng như n một ngữ mangi từ: di sau các liên từ while, when, 
if, after, before, ... 
Ex: He continued to speak while: walking dos: the path. 


+ Mót số động từ có thể được theo sảu bởi cá to-ínfi. nitive tấn gerund. 


- Remember, forget, regret ` * to- infinitive: chỉ hành. động ở tương lai. 


Remember, forget, iud + ‘gerund: chi hanh dong da qua. | 
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Ex: Please remember to return. the. Bock. tomorrow. 
I remember putting my hat somwhere in this room. 
I'm afraid he will forget to write to write to me. ` 
I'll never forget seeing him the first ‘tithe. Me 
- Stop + to-infinitive ngụ. $ "ngừng để lầm việc khác". 
Stop + gerund ngụ. ý "em làm việc cg". : es 
Ex: He. stopped to eat. E 
I'm too tired. I stop. working for : a moment.. 
Try, + to-infinitive. ngu ý "cố gáng" . sd 
Try + gerund ngu ý “thử xem" hoặc. th ý nghiệm. 
Ex: I will try to help you. - K | mà. i 
He tried gardening, keenin p pigs bot didn’ t sutceed ; in. any of hàng 
- Hear, see, feel, notice, watch, ... + to-nfinitive: chú ý vào sự hoàn tất của hành động 
Hear, see, feel, notice, watch, . t gerund: thú ý ý đến: sự vang diễn của hành nang 
Ex: I hear him come in.  . x Le : 
I see the. dog. running. across: ihe street. CR NE uae 29 
- Allow, permit, recommend, advise, encourage... (d object + T to infinitive E 
Allow, permit, recommend, advise, encourage... T Váng.: 


Ex: The teacher.. ermitted: them to. turn i the assignments | in late. 


The teacher permitted going out... 
3. Cách dàng của phân từ (the uses of the participles) Dur 4 Ae 
a. Hién tai phán tù. (present particciples) di với các hình thức, Khác nhau của 
động từ fo be để thành lập các:thì tiếp điển. (xem. phần Tenses) 
Ex: He was telling : me: about his hardships. ? Hà 
b. Hiện tại phân từ dùng để nối hai cáu có TOME chỉ ngs, hoặc điển. tỉ các hành 
động kế tiếp nhau. o 
Ex: Standing on the hill, we TUS see. the 3 river. i Zn e 
Mary is sitting at the desis, looking aut o£ ho bi; shining of her tibia n 
- Có những thành: ngữ mở đầu. bằng hiện tại ng từi ma Hàng: có ient hé đến từ - 
nào trong câu cả. 
Ex: Generally speaking, (d don't. like hin at all PE deen A 
c. Hiên tai phân tù còn được dùng thay cho ménh đề quan hệ nig nghĩa d chủ T 
Ex: The man talkin ng to you yesterday i is. THỰ teacher, e The. man Xho 
talked...) . A ME 
Look at the: cat t lying on. the floor. E; thes cát. t which 3 is. ding -. ` 
d. Quá khứ phán từ. (past participles): đi với các. hinh, thức: khác nhau của động. tữ 
. to be để lập thành thể. bị động. (passive for): (xem phan Passive Voice). 
Ex: I was given a doll: on: my. birthday. `; quie 
A bicycle has. just. been bought for me abr KẾ. Be Pe ipud 
e. Quá khứ phần. từ kết. hợp. với các: .hinh thức. khác nhau của a động tử to LT để 
thành lập. các thì hoàn: thành (perfect: tenses), E gx 
Ex: That man has stolen m 
The train: had: had left bef 
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E Quá khứ phán: từ cũng được dàng sở nối hai cáu có cùng ¡chủ ngữ. (mang 
- nghia bi động): 
. Ex: Punished sdsténdsy: Tom felt. very ‘sad. is Tom was led J) 
ø. Quá khứ phân từ được đàng thay cho mệnh đề quan hệ (mang nghĩa bị động). 
Ex: The boy given a present is my son. (= The boy.who was given ...) 
I like eating the cake made by my mother. = the. cake which is 
made...). 
h. Phân từ còn thường được dùng làm tinh từ - 
. Ex: What an exciting story! "E 
‘The broken bottles lay scattered on dia floor. 2 Ha 


o | một SỐ ĐỘNG TỪ BANE. CÚ Y 


L WOULD ` 
" Ngoài cách ding trong cau điều. kiện, would cón ding à để chỉ một thói quen trong 
quá khứ — 
Ex: When I was a child; I would Sing folk songs. 


i. USED TO - BE (GET) USED. T0 - | 
— Used to (thường, đã từng) + infinitive: diễn tả một thối quen ở quá khứ. 
Ex: He used to swim when he was six. ˆ 
= Be/ get used to + V-ing/. noun (quen. vói/ tró nén quen nổ) ` 
Ex My mother i is used to. getting up early every day.' 
He got used to walking five kilometers a day because he's lost his bicyde. | 
Tom has got. used to the cold. weather : since e he came » here. Pd | 
II. wouLD RATHER . | NN 
| x - . Would rather cùng. nghĩa với. prefer (thích hàn) những would rather. ei di vói 
` động từ trong khi prefer có thé di với động từ hoặc danh tù... | 


would rather +. bare-infinitive . MET than .. 


‘prefer. . E V-ing/ noun.. DE E to. v 


“Ex: 1 would rather father | go to the: cinema than Stay at home. 
USE ‘prefer: going to the cinema. to 2 staying a at home. 
I prefer oranges s to apples. . = . 
- Thé phi dinh của would rather = would rather + HP z ! 
. Ex: John would rather not. go t to class. tomorrow: a IP ipea 


w. WOULD LIKE 


S Would like (muốn) thường, được dùng để diễn đạt mong; muón hoic đưa. ra lời | 
mii, lời đề. nghị một cách lich | su Hut 


“would like «(d ti) + toinfi nitive ae s 


x  COULD/ M MAY) MIGHT ` ˆ 


= 


TET - zr mis be ete a AALER TEORA DA Là Pe Te ee E EERTE 5 ——. rtt am Dg es 
Cheat SR REST EER are Pog Eee aaa ea SER Ee ert ốc. Cổ nu, Ones po TU ee i rca ne ^ 
CEUPIMERUSNSULOIIHMER TY og ti NA Tg SRE SE epee SS ees eripi SI SEE IVEIEIUETEPCITIE ATA ENSURE FEES E02 EEU UTR eae ERIT RR SE 


[ILI Hơn LUTTER. 


xui Tan 


VIL MUST 


vu. HAVE TO 


ax COULD/ MAY/ MIGHT + PERFECTIVE 


- Could; may, might (có thé): chỉ miệt khả å ning- dién tả những git ma người n nói E ; 
tháy chua chác chín lắm. —- II 
Ex: It might/ may/ could rain | tomorrow. (Ngày mai trời có j thể mua) 

. Người ta cũng có thể ndi:. ; 
It will posts e rain tomorrow. 
Maybe it will rain tomorrow. - 
Possibly, maybe = perhaps: có lẽ, có khd năng (chỉ du dodn] ˆ 
_ Bx::I don't know where Lan is. Maybe 'shè is in hér room. 
I may. go to the beach or stay at home in Es summer holidays: 


VI. SHOULD 
Should dugc dùng để dién tả: 
. — Một lời đề nghị, lời khuyên, một bổn phận. 
E Ex: You should study hard. - 
— He shouldn't do that work. Its too hard. 
- Một sự mong đợi -.. 
Ex Tt should: rain’ tomorrow. ‘Oe éxpéct it tor rain’ Y tomorrow. Jo 
.My letter should ; arrive next weeks... Qe ae tus 


Must. được dùng để đc | _- 
= - Trách nhiệm hoặc bón phán. Must có nghĩa mạnh. kon should. Với haud ta có. 
. mót sự lựa chon làm hoặc không làm nhưng: với must sé không c có sự lựa chọn.. 2 
Ex: An automobile must haye gasoline to. run. . | 
This freezer must be kept: at -20'C. 
= - Một. su suy luận hợp lý l 
„Ex: John's lights are out. He must: be: asleep. 
. You must must be tired after à long walk. . 


Have to có nghia gân nhu must, nhưng không mang tính bắt buộc mà chi thấy, cần E 
phái làm. : 
Ex: I need some meat. I have to go to thé butcher's. 
Does your father have. to go at once? 


. Hình thức nay được dùng để chỉ một khả năng trong c quá. khá. uu a, 
Ex: It may have rained last night, but I'm not sure. - 
John might have gone eto the movies | Yesterday. 
X. SHOULD + PERFECTIVE ˆ 


-Hình thức này được. dùng dé chi mót bán phe trách nhiệm được cho lax xảy TI 


- Ở quá khứ, nhưng vì một' ý de! nào >. đó. nó j đã không x xây Ta. "+ 
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ee ee ee ee 


i «Ex: x ohn’ should mem gone ¿to die bust office this morning. (He did not go 
‘to the post office.) 
Maria shouldn't have called John last night (She aid’ cali lini 


XI. MUST + PERFECTIVE. ¬ meee 
Hinh thức này chỉ được dùng. để chỉ một sự suy Adi Hội lý oS quá. khứ 
Ex: Jane did very well on the exam. She must have studied hard. (She 
probably studied hard.) - i 
Mary looks very. tired. She must have stayed up late last night. (She 
(| probably stayed up late. ) 


EXERCISES 


a4) Supply the correct verb forms. . 
1. I was lonely at first, but after a time I got used to › dive) alone. 
2. She remembers parts of her childhood quite, clearly. She remembers (go) to school 
the fi rst time and (be) frightened and (put) her fingern in her mouth. She remembers 
her teacher (tell) her (take) it out. 
. Did. you remember: (lock) the cai? - No, F didn't L Tả better m pak and (do) 
dtnow. =. 
:. We stopped once buy) od dd điện we posa again. (ask) someone the way. 
5.. When I caught them cheating me; I. stopped: (buy) petrol there. and started (deal) 
with your station instead. e 
. I tried (convince) him that I was perfectly ee of branded on 1 my. own, ET he 
insisted on (help) me. _ | 
. Your hair needs (cut). You” d better lave it (do) tomorrow: 
m always try (come) in quietly but they always hear me (go) upstairs. It's impossible 
(climb) an old wooden stair case at night without ( (make) noise. 
. They don't allow (smoke) in the auditoriurn, they: don' L want (risk (set) it on fire. 
10. Would you like me (turn)' down the radio abi? 
No, It's all right. Pm used to (work) with the radio on. 
ll. Would your children mind (keep) quiet fot . a moment? fm trying. (fill) a form. : 
12. The miser spent all his time (count) his money and (think) up new hiding-place. 
He kept (move) it about because he was terrified of ibe) robbed. He used to (get) 
. up at night. | | 
: 13. I'm delighted (hear) that you can (come) on Smas We are all looking ONIS to 
— (see) you, Remember (bring) your rubber boots. ` 
14. Jack suggested: (take): me-one flat.and ( (keep) the other for me. Bút Tom ‘advided me 
. (sell) the whole house. 
15. They let us (park) motorcycles here.but they: don’t allow us (park) cars. 
16. If you want the milkman (leave) you milk in the: moring, don't forget (put) a milk 
bottle outside. xã 
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17. The inspéctor asked (sec) my ticket and when I wasn't able e (find) it, he. made me - 

(buy) another. == = - 

18. My father advised me (read) this novel. 

19. Does she want (become) a singer? " | 

20. The teacher recommends (prepare). the lessons well before (come) : to class. 

21. Can you help- me (find) my mistakes? 

22. They didn’t permit: (camp) in this wood. 

23. Nothing will make me (change) my mind. 

24. Parents often recommend their children (not drink) Mũ much. 

25. The lord had the gardener (plant) trees (get) Shadow; 

26. She was afraid (tell) her parents the truth. © 

27. This evening I have arranged (go) to "EM 

28. She doesn't like people. (shout) at him. _ . ` 

29. Finally he admitted (steal). his wife’ E jewelries dud (spend) all the money ino: 
gambling. 

30. Does the city government Hend (do) saving: about pollution? . = 5 

ID Choose the correct forms of the verbs in parentheses i iti the following sentences. 
The teacher: decided (accepting/ to. accept) the paper. i 

They appreciàte (to have/ having) this: information. - 

His father doesn't approve of his (going/ to go) to Europe. 

We found it very difficult (reaching/ to reach) a decision. ` 

Donna is interested in (to. open/ opening) à bar. 

George has no intention of (to leave/ leaving) the city now. "  ... EX 

We are eager (to return/ returning) tỏ school i inthe fall ® 7 n 7077 7. š 

You would be better off (to buy/ buying) this car. DEM VERUM C 

She refused (to accept/ accepting) the gift. 

10. Mary regrets (to be/ being) the oné to have to tell bấm, ° »» £ funis yos 

III) Choose the correct form of the pronoun in each of the following ee TL 

. Richard is expecting (us/ our) to go to class tomorrow. | ME 


l 

2. You shouldn't rely on (him/ his) calling. you in the. ‘morning. .. 
3. They don't approve of (us/. our) leaving early. E 

4. George asked (me/ my) to call him last: night. 

9. We understand (him/ his) having: to leave early. 

6. John resented (George/ George’s) losing the paper. - | 2o adt am d doế dụ 
7. We object to (the. defense attorney the. defense: attorney 2 calling the extra pe 
witness. i , Vu ae spi 

8. We are expecting (Henry/ Henny’ s) to call us. 
9. They are looking: forward to {us/ our) visiting t them: PEDERS 
10. Susan regrets: Gohn/ John n9) ) belig 8 in trouble. "s poer 
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IV) Use the correct forms of the verbs in parentheses in the following sentences, NW. 

1. T hope (have) a job. | ai 
.. Try to avoid (make) him angry. 

. He thinks of (leave) his job. 

. Please let mẹ (know) your decision. 

: ]t's no use (wait). 

'6. I have (see) a child (cry). - 

:7. . Gravity makes water (run) downhill. VET M Me 

8. Gravity keeps the moon (travel) around the can instead of (shoot off i into space. 

9. It's difficult (get). used to. (eat) with chopsticks. i eR 

10. Stop (argue) and start (work). 

11. I used (smoke) 40 cigarettes a day. 

12. Pd like (have) a look at your new car. 

13. I'm looking forward to (see) you. 

14. He warned her (not touch) the wire... >3"... 

15. Would you mind (show) me how (work) the lif? - Voas adie, Fae d 

16. lí you go on (let) the. dog (run), after. cars, he'll end dby te) run. Ls qus PE 

17. Do stop (talk), Im trying. (finish) -a letter. :- MAC e afi 

18. Ask him. (come). i in. Don’t keep him (stand) 2 at. the do. | AE HN gud 

19. There. are people. who can't ‘help (laugh) when they. see someone e (slip). on a: 

banana skin.  .. 1...1... .' ` `... 

20. I'm sorry. (disappoint). Wo Wn ae "X 

21. He was made (sign) a paper admitting I his guilt. SUM ME Ta 

22. He told me (try) (come) early. ab Ba | 

23. Could I (see) Mr. Pitt, please? | = ou ct DN. E 

24. The road (join) the two villages is very marrow. - ...- nee to ae vội gái 

25. Can you smell something (bum)? _ cu E. | 

26. (Look) at me and answer my question. | 

27. Oh! I can feel something (crawl) up my leg. It. must be a an insect. 

28. Is there anything here worth (buy)? — | l 

2 29. You'll be able. (do) it yourself, when you are older. . mm... 

= 30. He is too ill (eat) anything. OMIM MEE NES 

;31.I prefer (drive) to (nde). — - HEU USENET 

“32. I don't enjoy (go)-to the: dentist: - 1..... a EE; 

-.33. Pve never heard Tom (swear). | 

59A. You'll never regret. (do) a kind action. ne ee eo ee 

35: Pil remember (send) you a postcard When I reach London.” 

36. You: seem 1 (know) this area very Ye dn i 
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[4 a, me 
ZELUS 


Due hư sac 


ac movies alwa ways 1 make me e e). | 
ere did : you have: your. sister (make): your coat? ^ SS PES ien 


Al. The old man | (sit) on the park bench looked at the hue woman. 
i ` 42. it takes me hours (write). a letter. Vic a 
5338. The Cowboy began (fire). : dc d E | dh 

. 44. I'd rather (earn) my sving by (clean) the. loor than LS money by (blackmail 4 


people: 


AS. He is too busy (take) care of hee 
— 46 Best wishes to you in the year (come). 

_ AT. Don’t forget (lock) the door before dc to bed, 
.- 48. He: gave up (gamble). 
LI on The : snow is (fall). 


: | 7. NUMERALS (số IH 
> Số từ khao gồm 2. loại: số đếm và số ố thứ tut. 


E o n L Số đếm {cardinal numbers) + 


.$ố đếm là những chữ số tuc để đếm: one; “tio: three, « pu De ninely one, a 


Soc ‘hundred; one hundred and forty six, a thousand, .. 
TU Lưu ý Hundred, thousand, million. . .. khong có hình thúc. 86 nhiều khí a số 5 dém., a 


EE ‘five thousand books, three hundred cars Wes 


-H undreds of: hàng trăm 
ul Thousands of-.hàng. ngàn 


AL Số thứ tự (ordinal numbers): 


Số thử tự dùng để chỉ các thứ tự như: fi rst, second, third, fourth, f ihh, eithteenth i 
forty fifth; a hundredth; ` n an ud ted 


_: Luu ý: 


L Cách đọc ngiy thangs,’ M Ur E E Nhỏ IU 
dst September, 1944: The: first of September (September t the iirst), ‘pine ben. 
forty four. 
oth January, 1807: The fifth of iren eee ine eiim, eighteen h hundred and 

| Seven. : 

® Cách đọc phân. sõ: m x Pis 

O> Một phân số. gồm. có. 2. phần: phan tren la tis số, _ phần dưới. là mẫu số. 
|. 8 o td só (numerator) _ i» ex 
D- > máu số (denominator) - 


E Muốn nói móf phân SỐ, ta dùng: số đếm cho tử số và số thử tử cho mau số. 


o. Nếu: tử số là t thi máu số ó só n và nếu ur só ión hon 1 thi mau số ở bố ý nhiều. 
nebem i Nu Uh tase cas A UR 
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F RU one-sixth fed EA LA l ES two-fifths 
|o 6. | ri CF Em 
= Khi tử số có hai chữ | só trổ lên hoặc khi mẫu sõ có ba chữ s SỐ trå lên thi ta nói 
. 'nhusau:: ` Saige PS a 
e TỬ số dùng sı số đếm. 
e Mẫu số đọc từng chữ số môt . 


® ual tử SỐ và | mẫu số > ta ! dùng c chữ * over" 


Ex: 47 # ihirtésn n four seven 


: four over one three Six 
136 ` POS 


-— Các trường hợp ngoại lệ: | 


FEL E cai one (a) quarter hoặc one fourth. d i : two percent 
i de Sổ | dém lẫn số thứ tự đều ‹ có chức năng như một dạnh từ hoặc tính từ trong câu.. 
"Will you have another ‘cup of tea?" "No, thanks. I've had two." 

TE <.. Thêne, were ` Ehree Suestions in the test. The Second was pertculsriy 
difficult. - tr ` 
We had be: visitors that. de. The first visitor to arrive was my 
aunt Milly. ad 


| EXERCISES | 

D Write these dates in words, "ig = waerteR ahh 5 
1. 23/7/1919 ^: .. 3. 13/1/1063. __.. 55/2/1761 
-2. 9/11/1803. cus 4. 22/5/1966 2 

NHI Write these fractions in words. 


x Nu å. — 
26 172 93 
.26 NC 

MN 1. 8— - 8, 4— 

100 Eu 2 

5 
10. = 
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| . 8. PREPOSITIONS (GIGI TU) © | 
Giới từ là những từ I được dùng với danh từ (hoặc đại từ, danh động từ) để chỉ sự liên 
M ê gita các từ ấy với các từ khác trong câu. S 
Ex: The book is on the table. cà Sen ee HN 
— Giới từ "on" diễn tả sự ' liên hệ giữa dành 4 từ "book" và danh từ 
"table". 


L Hinh thức của giới từ (forms of preposition) ˆ 
1. Giới tử có thể là những từ don nhu: | in, on, ‘of, for, before, ; behind, across, inside, 
within, . 
Ex: She arrived béiss lunch. 
2. Giói tà có thé là môt ngữ (bao đồm 2 từ trở Hen) như: because of, thanks to, due to, 
in front of, owing to, but for, . 
| Ex: She was. absent yesterday because of her TE 
3. Giới từ có thé là sự kết hợp giữa giói từ + danh từ + giới tr nhac i in 1 addition : to, 
on top of, on account of, in view of, in contrast with, with respect to, ... 
Ex: In addition. to the news, TV stations. broadcast | a det of other interest- . 
ing programmes. . ly, $03 : 
II. Phân loai giới từ. [kinds o of preposition) Bs ain `. ae. 
Có thể nói phần. gây không ít khó khăn cho người lục tiếng Anh c có T3 T gói tù bởi 
giới từ không có một nghĩa nhất định mà ta. chỉ biết nghĩa của nó thông đưa miệt; tình 
huống hoặc cấu: trúc. nào' đó, ở đây. chúng, ta. tạm phân loại giới từ như s sau: 
1. Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place) 
About (quanh quán), above (trén), across (ngang), along (doc theo), among (trong 
số), at (tại), by (canh), before (trước), behind (sau); below, beneath (duói), beside (bên _ 
canh), between (giữa hai), beyond (bén kia), down (đưới), from. (từ, in (trong), ), inside... 


(bén trong), into (vào trong), near (gàn), on (trén), past. (qua), ‘round (quanh), through ^. 


(xuyên qua, suốt), to (dén); towards (tiến tới), under (dưới), up (trên, lên), at the back of. on 
(ở đằng sau), in the front of (ở đằng trước), at the sïde of (ở bên), at the top of (ở trên T 


dinh), at the bottom of (ở dưới đáy), at the beginning of (ở: đầu); at thé end: of (ở cuối}; hos 


away from (xa. khói), far from (cách a), in x front of (truóc), in the. mune of (6 giữa), out t. 
of (ở ngoài), . E 
2. Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time). ` | ì 
About (khoảng chừng), after (sau khi), at (vào lúc), by (vào Khoảng), setis (trước. ` 
lúc), between (giữa), during (trong Suót), for: (trong khoáng); from. (tà); in. (trong, vào), : 
on (vào), since (từ khi), till (cho dén), throughout (tron), to (đến), at the time of (vào i 
lúc), . HE ‘ 
At by, on thưởng được dùng. để chỉ thời điểm Ta 
Ex: at six o'clock ^ by two o'clock on. Tuesday - “on | 20th ‘Acris 
- After, before, by, in, since, fer r Ell: until được dùng để chỉ khoảng. thờ đan . — - 
Ex: after the N ew Years s in the orang ? for three months : EAE. 


rd n" e. For place (chi. noi 


.3. Giới từ chỉ muc dich (Prepositions of purpose) . 
e To, in order to, so as to + Sài 1) 42251, 
e For«V-ing  . Pin 
Ex: He stood. up to: see belter- 2 
Money, is used for buving and selling gods, ` 


Chü y su | khác biet dae các c giới từ sau: 

+ among, between (giữa) IT 
between: giữa hai vật, hai người hoặc hai sự việc. sẽ Mm 
among: giữa nhiều cái, nhiều người... SFR 
Ex: The little child sat, between his mum and dad. 

Share these. sweets among the five children. ; EI 

+ at, in: dù ng để chỉ nơi chốn nhưng afthường dùng cho một địa điểm (trong một - 
cuộc hành trình, một thành phố, 2 in ducc düng cho các quóc gia, thành. 
phố, thị trấn, thiền, xd... do 
Ex; Dm living at Tan: Binh, in Ho: Chi Minh City. 

He has just arrived at the station. a PE s.. 

* beside (bén canh), besides (ngoài ra, và lai, hơn na) LEY 
. Ex: He was standing just. beside me. = MM 
No one besides me could like. him. 

e Nhüng cum từ thường dùng với 0n: "n Ct T 
on holiday, i on büsíness, ona trip, ona tour, on a cruise, on television, on nthe o 
radio, on the phone, on strike, on a diet, on n fire, on the vholé, on n purpose, . 

e Những cum tù với in: 

-inthe rain; in the sun, in the shade, in the dark, in. bad weather, in ink, in »penci, 

in | words, in figures, in cash, in love with, in one Q opinion... 


Li THE USE OF PREPOSITIONS 
| __ (CÁCH DUNG CUA GIỚI TU) 
ceil, is từ chỉ thời gian và a i chốn. (prepositions used for time and for place) - 


o For time (chỉ thời gian) AT E 

At được. ding trước các: cum từ i chỉ thời dan sáu: 

- at'4 o'clock, at5 p.m, at 1 a.m (giờ) - at night ge A 
_- at Christmas, at Easter, at Whitsun - ^ at once (ngay lập. túc) et M 


- at last (cuói cùng) - FS at the moment: (bay giờ) - : 
- at present. (bây giờ, ở hiện fai). E sat weekends (vào nhüng ngày ci tần) 


chốn) - 


at the theatre. o bí : i e : E 


at the: ‘comer; of. the street» 
m at the bottom -- ` | | 
at the foot of the 11 sat. the beginning, at the. end (of thể EUN E 
E: -at the shop . ! | - (to' arrive) at the airport, Tailway station, . 


[A i » ER Luu y: động từ arrive di với giới: d at thường để chỉ nnüüg nci nhó, bi được e dũng 
Wd _với thành phố lớn hay đất nước. 

Ho - arrive in + thành phó lón/. đất nước 

M $: For time: In được ding trước ` 

B ] = Naim’. King 

B . Ex: in 1980, in 1870, in 2000 

E - Tháng | 

| Ex in June, in | May, i in August. 

i x Ex; in. spring, i in | summer, ` ‘in. » winter, in autumn: 

a Buổi (ngoại. tni at, might) |... `" ode d 
S dd “Ex: in. the ‘morning, h the, afternoon, ;in: the Bening: s 
——— o> INTIME: đúng lúc Kip lúc ` ta 
H 7 Ex He came to the party i in time. 


. For place 


SPA 
aer Ed 


B. - In (d trong)... "cu AME 

II Ex: in the dido) jn. the box, ‘in the. desk. pomi 
ET - In: được dùng trước các thành: phố, đất nước, miền, thương hướng, .. kế 
B E Ex: in London, . in: Paris, in. Hanoi... l 
He NA “in Vietnam, in England, in French 

HC $n the east, in the north, | | 

7 " £z in the Street ˆ S ` B ah n trên dường 

Nói SỈ i in my opinion s my ` cx 7 itheo $ tối 

: | 7. dn good weather SNe eee trong thời tiết tốt... 

i ^^ ^  - jn (the) newspaper ` Me eo _ z trong báo - 

1 ` in thè (a) middie of (the room) 2-26 giữ (phòng) 

J. in English, German, . 2000 ss bằng tiếng Anh, Dic, ... 

1 - ° » For time: D 

3 : ^|  -On được dùng trước thứ (ngày Ter tuin) 

1 . Ex: on Sunday, on Monday, on Tuesday, = 

: o7 27 -On được dùng trước: ngày tháng. is 

j __#x: My birthday. is on June 10th. Ad. 

3oc _ She is bio to. D euo her: country < on pod 16th.” 
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DE ON TIME: dáng giờ (chính xác) ` .. Xi C NE 
Ex: The film was shown on time. LG Coan ht ie 
e For place: | jue oer m3 
- On (à rên) -> 
Ex: There is a book. on the table. 
There are two lights on the wall. 
The pen is on the floor. 


on horseback : trên lưng ngựa 
on foot | : bằng chân (bằng di bô) ` 
Ex: I often go to school ‹ on foot.” us di: T 
on tv ^ rtrên truyén hình ` 
on radio —; trên radio 
on the beach | : trên bãi biển 
4. BY.” | nu 


.. = By (bởi) được dùng trong câu bị dông chi người đây r ra hành động trong câu. 
Ex: The letter was written by Mary. = 
. The picture is drawn by a famous artist. 
The cake was made by my mother. _ 
- By (bang) được dùng dé chỉ phương tiện di lai; — — 
Ex: I often go to school by bicycle. FS 
Tom came. here by bus. 
My uncle came there b by airs 
-~ By (tước lúc, vào lúc) được dùng để chỉ mot thói diểm. 
Ex: I have to finish this report by Thursday. ` | 


by the time : truóc khi 
. by chance | :ũnhcờ — 0 0. | 
learn by heart. i a :hecthuóclóng |... 

5. TO s 


- To thường được dnd: sau: dong tử go (go to: di đến). 
Ex: I'm going to the cinema now... - 
We went. to the zoo yesterday. - 
iu y: go! home (khóng. düng to) `. 
Ex: Im going home. A pe. 
| — To thường được. dùng. để chỉ sự đi chuyển (tới)... --- a. 
o Ex: My father used to. take me: to the circus hine we cdd in London. 
Mary invited oa to her mund paniy- last pu 


6. INTO EEN RS a : : xcd 
- - Into có nghĩa: B vào o trong, được ding s sau các c dang tử g0, ‘pul, get fall, jump. 
(ome. | 
Ex: Im going into the dining-room. 
Tom put the ben: into the drawer last night. - 


^ 
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I got into the train then. | 
He fell into the river yesterday. . 
He jumped into the river ànd swam. 
Come into the house, please. _ 
- Into cón dugc düng dé chi su thay đổi ‹ của điều kiện hoặc kết quả... 
Bx: The rain changed into snow. x `"... : 
She burst into tears. 
- Into = against 
Ex: He crashed his car into. the wall. 
— Into. dùng trong toán hoc có nghia là được chia. — 
Ex: 5 into 25. equals 5 (= 25. devided l by 5 equals 5 


7. OUT OF (ra khói) 
Ex: He came out of the house. :. ` 
He was looking out of the window. 
8. WITH. . |. 
- With (có, mang iin) - = lan: canying | 
Ex: A coat with two pockets. PES. 
A girl with blue eyes. © ` E 
- With được dùng dé chi mót công. cụ, phương t tiện... 
Ex: I often write witha pen. ` 
_ Carry it with both hands. 
- With. (càng vói) được düng dé chi su liên hệ. hoặc đồng hinh 
Ex: I'm living. with my. pårents. se BL Bie ON 
Is there anyone with you or are e you. alone] mộ ae am y 
‘She often quarrels with them. 2x abt 2 
- With wi) - — MC "¬ 
Ex: Do you agree with me? Tere e S eie ud 
You should sympathize with her. — 
Be patient. with them. 


9. UNDER: 
~ Under (ở duói): chi vi j trí phía dưới một, vật 
Ex: The eat was under the tàble. —— EOM MF age ee 
She hid the novel under the pillow SO. that her father Soin s See a 
— Under (it hon, tháp. hon) iS 
Ex Children under fourteen years ef; age’ soi hờ s see such: a Ig 
. + The incomes under. 2000$. a year made him: poor. | 
~ Under: được dùng để “chỉ: SỰ việc đang trong mót tinh: angu nào dio 
Ex: The road is under. repair. (= The road is being spas. 
They are under’ discussion. (s They; are being. discussed). .. 5 
The robbery: is under favéstightion, (The robbery is. being investigated) | 
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it Gidi từ theo s sau các tính từ [prepositions following adjectives} - 
1. OF 


-ashamédof `2 sấu hệ về DU ĐÀN - afraid a Ss 788,6) TT Pied 
-ahead of ^ '" pte ^^^ 07 ,_âaWare of: nhận thức - M 
"-capableof. ^ :cókháning ^ - 7- confident of itin tưởng - 
- doubtful of  - : nghi ngờ | "fond of - : thích ` 
- full of `: đầy ^. -= hopeful of :hyvọng ^^ 
-independentof:độciập  ' . -proudof : tự hào gs 
- jealous of ^ `: ghen ty với | -guilty of.  -: phạm tội we có tội - 
.-sickof `  : chán nản về - joyful of T * vui müng về ..‹: - 
_= quick of : mau, nhanh chóng vè i Ludo ay | d 
2. TO LE E : 
''- acceptable to :có thé chấpnhận  - accustomed to: quen với 
- agreeable to :cóthédüng$ ^ ^ . - addicted to. : dam mé 
- delightful to sb : thá vi đối với ai ^  '---familiar to sb : quen thuóc: đối ` với ai 
o- dear to. : rõ rằng = Contrary tơ -:: trái lại, đối lập ` 
~~ equal to . : tương đương: với, bằng - 2 favourable to “tán thành, üng hộ | 
- grateful to sb. _-: biết ơn ai - harmful to sb. (for a có hại cho al (hoc cái D 
- important to . : quan. trọng - —_. => likely to^ : có thể. sẽ 
-luckyto :maymắn — >`  -nextło : kë bên 
openfo - | :mó . 52575 __ pleasant to. hai lòng 
E - preferable t to đáng thích bano >- profitable to 11c6lgi^ 
` - rude to - -: thé. 16, cộc i cán ws _ - similar to : điống, tương tực 
'- useful to b : có ích choai ^ - necessary to sth/sb : can thiết cho việc gi; cho ai... 
- available to sb : sẵn cho ai mE ‘responsible, to sb l : OR nhiém với ai 
' 8. FOR MEE » 3 CNN, 
- available for sth: có sẵn T d) - dificult for MIT `. Nu s 
-latefor - - : tre. — c c. + dangerous for  : : nguy hiểm... 7 
-famous for :nổitiếng. " ' -gredyfor ^^ - : : tham ‘lam... mE 
- necessary for : cần thiết - . = perfect for. . © =< :hoànháo . ^'^ 
- suitable for  : thích hợp - ` - sorry for 5s :xuHlỗt - 
- qualified for  : có phẩm chất. > helpful/ useful for  : có lợi, có ích - 
- good. for ^^. :tót cho... . - - grateful forsth . =: biét on về VIỆC... .. 
- convenient for. : - thuận lợi Cho... - ready. forsth .— . - :sánsàng cho viéc gi... 
= responsible. for sth : chịu. trách nhiém v về việc cg. SUM RC 
~ ` dood at  -  :£iói, (và...) - dad at A " "s 3 ENT (ve. 2" pow. 
-.Clverat ^ :khéo léo... COME o E ns khéo léo, có kỹ năng: về... D 


-quikat ^^. :fihanh 


Cu ogamazel al at | 
E excellent | d dt : xuất sắ về pI 


(^... 2sumprised at - "nac nhiên ; T cis angry atsth ^ có ml về điều d 
s cc damsyat ^C z vung vê ji Vấn M: ux -annoy a at sho T 7 khó ó chịu v vệ điều i b 
- delighted with | : vui e VỚI  - acquainted with aa làm: quen (vói ai) | 
- crowded with: đông đúc... _ - angry with | __r giận dà... dE 

- friendly with : thân mật. ^ `- bored with — ^ : chán... 
~~ fed up with - : chán... - busy with nhan Tà DAZU ca 
- familiar with _.: quen thudc... - furious with - ^: phan nộ.. - ^ 
- ~ pleased with :hàilòng. ..  . - popular with: :phổbiến:' - 
| : satisfied with : thỏa mãn với..  - contrasted with. - : tương phản với -. 
- confused about : bồi rối (vê...) ^^ — - excited about ^ihàohüng. - 
- happy about ` : hạnh phúc, vui ^ -+ sad about- ^. : buôn... l 
.-serious about : nghiêm túc... ;- upset aboùt `. .:thátvong « 
- worried about :loling ^ ^. - anxious about - .ileling 62 
_ - disappointed about sth : lo lang vé viéc 8 | dc MET aum a e 
interested in 3 thích, quan tâm (We: " nhỉ imo 250705 i giầu NERIS Í 
_. successful in thành công. we. 354 confident i in. sb.. o rtincâyvàoai o6 
. 8. FROM - CC P^ x a UE E. NẾn cấu 
isolated from - ET cô lập Ta tsent đơn, s.. oi vắng mặt (khói) = - 
different from. :khác. sar frome E M 
^ . safe from. tan toàn. : divorced from: o rly di, làm xa réi ^. 
m keen on : hăng hái về.. E T - : 
i “Luu ý: sau giới tử ta thưởng dũng c danh: động tù v- ing) hoac danh. tử i (Noun). 
10. Một số trường hợp cần lưu ý i DELE A LM 
* be tired of chán ` 
be tired from: mét vi 
Ex: I'm tired of doing the same work: every ida 
` ;Im tired from walking fora long time.. £ 
* be grateful to sb for sth: biét-on ai vé vấn đề Bo v 
. Ex: I'm grateful to you for your ‘help... . "P 
* be responsible to'sb for sth: chịu trách nhiệm với ai về việc gi 
Ex: You have to. be responsible’ to me. for your actions. l 
good/ bad for: tôt. xấu. cho... ond bad at t gr dó vé... 
Ex: Milk is good for for health. , 
He is good at. English. ` 
.* be kind/ nice to: tốt với ab. 
It’s Sno n nice eof sb: . that 2 


SSS T co 


x. 
MET 


DES 


ETE talo M eran RII EAE ald ee 0s ene PUTET 
SST ar 4 sett AE opi] x FH. 


eet 


_ 


ia ir eat E a 


Sere 


mm DU ETR EEFT 
[REIA AEN ah a AC 
X AE Se 

LIU: een 


sa. 
án MSS 


— 
Seema SE 


ea BNC. Cy tne fue li ns tg 3 au yep el, eee ES 
REN z E ttr opp ener id Urea ee iue 
AAT UI ATE zi Mili m Peele segs pe 


———.._ 


Batt ma egr 


Tư 


SSeS iaag 


TEL e ere es 
* 


# 


Smo + 


DES 


rea a k 
sư - 
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EX ; Mary is kind P3 me. i CUN EC ru "n | 
o... It's very kind. of you to help n me. oF ae | 
m. Giói tii theo sau dóng từ ( prepositions following veka two-word verbs) 
Sau đây là một số giới tử. theo sau các động từ thường gap. 


- apologize sb for sth : xin lỗi aï về việc 8ì _ 

- admire sb of sth + khâm phục ai về việc gi 

- belong to sb =: thuộc vé ai... 
" - accuse sb'of sth | : tố cáo ai về việc gi 

- blame sb for sth __ rđổlỗi cho ai về một việc gi đó 

- congratulate sb on sth — : chúc mừng ai về việc 8 di 

- differ from. : khác với 

- introduce to sb. - : gidi thiệu với ai- 

= give up l : tù bó 

-lookat - . . :inmhin vào | 

- look after :: chăm sóc, trông nom 

- look for | rtm kiếm... -- 

- lookup ` | : tra từ (trong tự điển) 

- look forward to, = : mong đợi 
- - put on mạng vào, mặc vào. 
put off n es :hoánlai - 

- stand for : . | tượng trưng 

- call off m : hủy bô, hoãn lai 

- object to sb/V-ing  — : phán đối ai/ việc 8. 

- infer from — | ..  :suyra từ... | | 

- approve of sth to sb : đồng ý về việc gi với ai - 
.-participate in .. ^ ^  :thamgia ` - 

-- succeed in . thành cóng vé 

- prevent sb from  :ngăncẩnai - ' 

- provide with. - : cung cấp - 

-agree.with — ^ ;đồngÿývới - - 

-begforsth ^ © ^ :vannàichoxn _ 

- borrow sth from sb. _¡ mượn cái gi của ai ` 

- depend ory rely on : dua vào/ phụ thuộc vào 

- die of (a disease) | _: chết vì (một căn bệnh) 

-jomin ^ . : tham gia vào __ 

- escape from : thoát khói - uu 
-insiston ^  . kháng khang: . LES 

- change into, turn intó . : hóa ^ uc `... 
.-waitforsb _ chờ ài âm... 


- arriveat (station, bus stop, airport...) 
in (London, Paris, England, Vietnam, France.. )- > _thành phố đất nước 
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| EXERCISES 


I). Fill in the missing ppt ons. 


I Euch come ^ — school E" 

It never snows here ^ . Christmas. E 

The country looks beautiful __ i spring.” 

I can see you — . Monday — De ro : 
llive -~ the cou country, but she lives . E mã dà seaside. 
Have you any money you. rẽ và: 
He always comes bus. - CN 
9. I don’t like getting up — — _— | the mornng:......... 
10. He has learned the Whole poem heart. _ 

11. This book is. _ Dickens. | E. 

12.1s Miss Smith . — _ home? | oO. 

13.I have breakfast — — |. 7:30 évery moming: 

14. Can you translate that. German. ==> 

15. My birthday i is ^ _. May 5th. E 

16.My birthday is... the 5th. 

17. They come _ '' the room. - 

18.1 like swimming ^. - summer. 

19. We get a lot of rain . - November... i ae NM 
20. He never comes. . time for. the class. E 

21.I'm very busy present. - des vs 

22.I have no time the moment. | T E 
23. He was standing the middle of the. oom... ¬ 
24. Please write your name_ — — the top of the page -— 


EIE I Meta E. 


25. There is vocabulary . the end of the book... 
26.1 shall see her." the beginning of the week. 
27. What would that at be | LL German? - Es 


28. my opinion, it is a v very. good. book. 

29.Sheis ` the. garden. ` A 

30.We are going. — . the theatre this: evening. 

31. The train arrives... Victoria station _ 23 bs 
32. Please tell me ^ once. - e "i mom 
33.1 waited for half an hour, and. last ie carne. 
34. The book i is _—— ; the table. a Aa 
35. He is sitting ^ ^ an armchair. 
36. The picture. is. | 


38. She is drinking ^ ^ a cup. 


.39.She took ten shillings — — _ Pes bag. e dee 
0. For the last few days ] haven't been able to sleep | night © 
1. She always agrees . — everything he says. 

2. Are you. acquainted ^ — — “the lady? 

-43. You will soon: get. accustomed .. English cooking. 

; 44. She is very angy 2 me. - 

-45. | apologize |... ae _ keeping you. waiting. 

46. The dog end o2 a piece of cake. . 

AT. Does this belong z you? | Y 

:48. She is always: boirow money - me. 

. 49. My cat is very fond. — —— fish. . 

.50.Tm very grateful . ^ her _her help. 

51. The room was full - ado mm 

52. Fm quite different | — her. 

.53.She insists — .— coming. . iore 

.54.He is quite incapable _ . sucha thing. 

:55. I should like. to be: independent _ - everyone. . 

-56. May 1. introduce: your. -Miss Brown? . 

.57.Ym afraid ^ ' this dog. |. ES. so 

'58. Are: you. interested - ¬...... 5 «07 0s s, 

59. She is very jealous = E her sister. - | 

60. Won't you join: >. the game? -.. > NU 

61. Clean air provides u us. — a healthy supply of oxygen. 

.62. I'm very sorry _ _ — what I have done. 

63. His son succeeded.... -the throne... 

64. My hat is quite. iud 2o yours. - 

65. Tm tired waiting. 6 for hi a 

66. l'm.so worried _- -` my sister who is ill: 

67. It is very bad . you to eat so quicky E 

.68.Fm not good ..tennis. $ qus TP 

69.My birthday is. — thefrst — thes month. : 

. 10. This vill come in Xi useful B — hes Peg eter qupd 8 m A 

71.0ut  . —_-- Sight, out: “mind? E T c ae ee RE uM 
72. The sun rises EH east; cand sets _ “the west. ^ 


73. Were your friends successful | S get a loan from the bank. - 
74.Y'm sure the explanation. in the book book will be. quite dear c. you. 
49: Miss White. was wy y upset —— - the news: ot her father's death. 

EN Im not: familiar _ aie z his: name: ETE | 


si 


m't you | think y you i shot 


i = Dn employees. s A CN io 
80. "That type of music is quite popular . teenage boys and dis PRIM! 
| 81: My daily expenses. are e just about. enu _ "fy income: bán lào 
5. .- - 82. Fred is capable ` doing better work than hei is doing: at preset d 
i l 83. We were very Souhrn, his. ability. - = NI ST 
ij . 84 Ken was proud => his good. marks on. Briglish.” : s 

- .85.My plan is similar = E _ yours, but i it is different . - Ken’ s. 


Eid 


B 86: Piere said he had become quite fond ^. . Americin pens - 
A 87. We are still hopeful’ hearing fon: our. friends before. Saturday. ue 


thả: 


JE TES 
_——- 


.88. That fashion magazine is full — — advertising for women's clothes... | 


: 
T3 
HỆ 
! 


| 


1 


i -89. This gloves aren't very suitable: - _____ that kind of work. 
i» 90. They were happy ne results oi of. the PEE : 


. .91. It was certainly kind > you: to help. me. 

.. 92. Mrs Brown is often worried. = money. . 

- 93. Her parents. are very pleased - ~ her French. 

. 94, Ïm not interested o su politics. T s n ree 
95. She was sad because he was rude neue Ld DU Ege rei 
96. She was angry ; `” Tom. ` oye HM tue 

^ 97. Travelling by air is preferable _ _ trung by train. Mo 

. . 98. Thank you. You are kind ` TET. c. 

8 - 99, Everybody was surprised ` the news. . " MN 

S100. Twas delighted —— ^. the present you gave me. M 

101. Are you excited — _ going. on holiday next week? EN 

=. 102.Tom is excellent - x ‘repairing things.  ˆ 

i E 103. You get bored tt , doing. the same thing every day. 


PNA 


Pid 


= {7n Lid f Riz 


item, 
UERUU. 


LE Meta 


4 mp to 


inir PASE 


8 104. Tm. sure you are capable ME _ tourists; , 
ya 


&.. - 105. Mary is very fond _ animals... | | 
5 106. Ann wasn't very keen _ going out i in à the rairi, so we stayed at home.: 
¡ 107. Huny, or you'll be late —— m School. - 
.. 108. Were they present ^ — the meeting. 
. 109. Jane was absent ^. clàss yesterday. 
. 110. She was confused __ _ the dates. 
111. The hoüse was crowed ^ — _ students. fe wo 
112. Miss White is very kind _ DE her colleagues. d 
113. She is. accustomed ˆ là: _rising early. ee 
; 114. He was successful — . — his job. 
io 115. Tom is very quick _ „ maths. | M TP 
 —_ 116. Pm rather anxious . —__- her; I haven't. received | a i letter DP 
PC OS He was sad — —_ his failure. | MC 


TƯ TT IET tet xU 


Tư Tu 
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18. This country is rich _ cu oi, 


9. Are you aware the times - - 
. The museum is now open. Md ‘ail visitors. 
: Smoking i is harmful . your health. 
. Are you afraid — — snakes? 
. Is she serious : E to bea pilot? 
. Is this. matter important — 2 you? D: ; 
. | just couldn't, believe what he said. It was contrary —— .his thought. . 
. Don't give up hope yet. Be confident ` — the success. | 
7. Please wait here. I'll have some tickets ts available them. 
. Make yourself useful. ______ others. | 1 
. It’s very kind. * you to help them. 
. Hurry up, or you'll be late ‘school. 
. He said he had given drinking. : 
. Don't put ` until tomorrow what you can do today. 
. What does NATO stand "TER QU 
. This is a different car ^. heonel drove yesterday. 
. Everyone is aware air pollution... 
: This. building belongs _ those who, live: in dlc 
. They are good __. — learning English.. E "uM 
. A man usually takes off his hat when he i is introduced .: a woman or a girl 
u the street. 
Drinking i is harmful your health. 
. We are interested —— 1... swimming. 
. He has waited ___ her for a long time. 
2.lagree — _ you completely. 
. His opinion differs — mine. 
. She said that she had peen absent... . School the day before. 
. There were crowds ^ people i in in the † park yesterday... 
. The park was crowded mo people. 
'. The convict escaped | prison. ` 
.Fmfedup - my job. . 
9. My parents are pleased my resull. 
. L think you are qualified this job. 
. Mr Smith is very kind us. 
. We are pleased. “the re: result FT our work. 
. We are confident — — the success.. 
. Most. people; are.afraid - _ po | | 
5. Qur: country As 1 rich - ˆ tiatural: resources. - 


. Hue is famous. MR: im historical vestiges. 


NGU PHÁP TIẾNGANH — 127 


-157. My mother is always busy — ' — her housework, 


158. Dirty air is harmful health. "ME M 
159. We are proud our people's heroic traditi on 
160. The teacher's advice is profitable . ^ ^ the students. ^ - ˆ 


161. The streets are crowded vehicles at the rush hour. 

162. The climate of our country is favorable — _ agriculture. 

163. The air at the seaside is good — ' ^ health. 

164. My friend is good — maths and. and physics, "ES 
165. John is skiliful ^ da ——— dancing. s Mise das Có UP ge 
166. This opportunity is TIT ——_ A ML LINT 
167. I'm- not acquainted ` “tho fellows: - 

168. Mr Smith is not accustomed . hot weather. 

169. Your words are contrary ` your acts. 

170. My home is far — ^ school. 

171. He is sad — his son's laziness. - RAP P 
172. Many young people want to be. independent — ^ ^ their parents. .. 
173. We are grateful —_ — our teacher. - - C E ot 
174. Pm interested | current. events. 
175. Your profession is similar - mine. xi 
176. This chemical is dangerous — : : humans. == 
177. This work is not suitable ` aa ".... 
178. Her voice sounds familia ` ^ me. ^.^ 
179. My house is next | tien post office, ^ 
180. This man is greedy - fame. ^ 775677 
181.1 was absent — - class yesterday. . 

182. Children are fond __ candies. | ".... 8... ~ 
183. Teachers are responsible — the principal _ “ “their teaching. ` Hd 
i84. The beach is full j ERIS tourists im summer. ae emot e Rote oni 


185. We are present - hé lecture yesterday. - a Fp 
186. We must hurry, otherwise we should be: late ` S school.. Ni côi 
187. Airis necessary — life. - bd, "LEE 
188. He is friendly - everybody. 

189. The day seems perfect ____a picnic. 


190. That singer has become very popular mn _ the yout, SU 

191. This sweater will keep. you safe —— MÉT told. ere Ps : 
192. She said she came two hours ahead __ - the perforining time. 

193. Everything looks sad —— .  autümn. ` z : 

194. Your plan will be acceptable sóme respect. NE 
195. Was she aware — not doing anything. contrary er parents" xf 


196. The lesson was. s difficult. us, “but thể, teicher was ‘was capable 
us understand it. ‘thoroughly. 
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.197. My brother wasn't confident —..— passing the exam.: 


-198. After many months. of living in. in Canada he got. accustomed .. the cold... 

:199. He was absent — _ work yesterday becausé he was ill.. | | 

-200. We are ashamed ___ .his behaviour. ¬ 

TD. Write the correct prepositions in the following passage. 4 P 
(i. - the ‘summer, wewent |... (2) : the beach: every i» We a 
| e ae | a a lovely hotel Fight __ eee the. beach. us 060) ..- 
the morning we would get up. (©) T9: 30 , have breaklast, and th then a ` 
; four h hours Do = “the pe pool d . all the other guests. . E CS 


DE ce lunch we would eat something light like sandwiches and fruit. 
(10 .— the aftemoon we would retum to the pool area. 


TD Complete the sentence with i in, at or on. 


. Write your name — the top of the page. Bu 
c like that picture hanging ` “the wall _ he kitchen, , 
. There was an accident the crossroads this 1 this moming. . 


‘4. T wasn't sure whether Thad come to the right office. ' There was no name AN 
the door. n 
. ___ the end of the street there. is a T leading to the: river. 
‘6. You'll find the: sports results the back page: of the newspaper. A 
7. I wouldn't like an office e job: 1 couldr err spend the whole day. sitting ^ a desk. D 
k My brother lives ^a small village ` — _the south-west of England. . A nd * 
. The man the police are 1 are looking for has a scar. his right cheek. RM 
10. Nicola was wearing a silver ring ^ —— her little fin finger. - 
. It can be dangerous when children Tacs _ the Street. uu 
. If you walk to the end of the street, you "ll'see a see a small shop _. _ the corner. 

.Ils Tom —- _ this photograph? I can't find him. i +e E 
4. My office is— the first floor. Its — the leftas | you come out of the lift RE 
“We normally use th use. the front entrance but there’ there’ s another entrance _ ` the back. aon 

. Is there anything interesting — paper today? _ " `. | 

. I love to look up at the. stars ^ the sky. at night. 

3 When Im a passenger in a car, I ar, I prefer to sit, B _ the front. 

. Its a very small village. You probably wort: find it L it. your map. 

. Paris is .. ^. the river Seine. 

. 1 didn't see you the party —__ Saturday. Where. were you? 

. It was a very slow train. train. It stopped every. station. 

. } don't know where my: umbrella i is. Perhaps. I kế Elo | _ the bu. 

: Shall I travel LLL your car or mine. ^ LE = 

25. We stayed a. very nice hotel when we were. ME Deo E 
26: Tom is ill, He wasn’t >> work today. He Was. Thái home .' bed. . . 
27.1 wasnt o _ home/shei n ou phoned. Twas _ ^ my sisters house... ˆ 


Dave's: ids vA 
i {liv EEN _ London University. vis | 
` ME Put i in to/ at/ n in/ info where necessary. É: no. preposition i is necessary, leave the: 
. space empty.. = n ee bs 
. Three people. were taken. | - . hospital after the accident... 
. I met Caroline on my way _ . home. 
. We left our luggage. ^ ' the station and went to find cd to eat. 
. Shall we take a taxi _ _- the station or. shall we: walk? . 
=. I must 60 _ _ _ the bank bank today to change si some money.. 
. The river Rhine flows . —- . the e North sens O | 
. I'm tired. As soon as. Iget P - home, Pm’ ging _ . bed. 
. "Have you got your timean. "No lletit oo -home" 0 0T 
.. Marcel is French. He has just retumed. | — — France after two years = _ Brazil. | 
. Have you ever been: China? - E x i; 
. I had lost my key: bit T hài T mariaged to di -the house through a window. 
. We. got stuck in.a traffic j jam: on our way | —— the airport. 
. Welcome . the hotel: We hope you enjoy your ‘stay here: 
-Shegot ^ the car and grove away. ¬. 
.. 15. Don't wait hit outside. Come. _ the house. ". e, 
V) Fill i in the blanks with by, i in, on or with, 
1. Who is that man standing . es tte the window?. IT 
2. 1 manáged to put the fire out _ _ afire extinguisher. 
3. These photographs - were: taken ee friend of mine. 
4. These photographs. w were- ‘taken ES `__'a:Very good camera. | nan 
5. I don’t mind going...” car ‘but I de don' t want to go“: .yourcan - Ei 
7 
8 
9 


. Shall we get a taxi or "shall we go  — foot? lộ vi bên P 
- What’s that music? T know is —- ——__ Beethoven but i can't nnana whati it’s called. 
. There was à small ‘table: ~ the bed ¿i alamp anda clock  - "itc 
H ... 9. Our team lost the game only be because of a mistake one of our players. 
i - 10.1 didn’t feel like walking home, so I came home: --. — a taxi. - 
NS VI). Fill in each blank with an appropriate preposition. 
My house is next _ | LL the: post office. *;:7..:;-'.-..-. +... 
_He succeeded..." -- opening the door. --- 
. Àn accident las happened — that family. 
. I thanked everybody all the the iud Do had iever me. 
lcan'tdeal — this pro problem. ae 
Celia often reminds me | m mother. 
I congratulate you — - . your success. 
..8. Icant combine oil d _ water. 
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-9. Don't tell anyone „ _ mê. as 
40. Please write. O Engi iot - _ Vietnamese. `... 
“11. Pd like tỏ book à ta a table Mn té . . 630 this e evening. "a 
12. The differences — — ‘British English and A and American English. are small. 
13.Itisn'teasy to start looking... a jobat her age. - | 
14. We often go to school — the. morning. _ 

15. I usually read the newspaper while Pm waiting _ the bus. 

16. Janet doesn’t take good care himself. 

17. Next month I'm going to Scotland a short holiday. 

18. There was panic. when people realized the. building was . ^ ^ fire. 
_19. The pupils left their oss leaning  — the wall. | 
20. Pm a little short _ iE . money. Can you E me some? 


(9. CONJUNCTIONS (LIÊN TỪ) 
. Liên từ (conjunctions) l janine từ ding dé nốt các từ; cụm từ, mệnh đề hoặc các 
câu với nhau  - - 


|. Hinh thức của lié n tii (Forms of conjusction] - 


1. Liên tà có thé B nhüng tü don: and; but, or, because: s although, . 
Ex: He. came. to see me because he felt happy. 
| You or I must tell him the truth. i 
~ 2. Liên từ cố thélà một ngữ: in order that, as soon as, as: vi as ETN 
l Ex: We will leave as soon as he comes. 


l P 3. Liên từ có thé là ting c cặp một: either . . OF, neither .. + nor, not only. - but also, both 
: .. and NP 
Ex: "What he. gaia: was neither kind: nor ‘true ^ (C | 
He both writes English and and speaks it well.: 


AL, Phẩn loại liên từ (Kinds of conjunction) 
Dựa vào vai trò của liên từ trong câu, ta có thể chia Tiên từ làm 2. loại: 


_ 1, Lién từ kết hợp (Co-ordinate conjunctions): nói các từ, nhóm từ, mệnh đề hoặc 
các câu độc lập với nhau. Loại liên. từ này được chia fam 4 nhém: 
a. Nhóm and (và) - chi su thém vào - 
Ex: On the table for tea there were biscuits and sandwiches. 
The fur coat was soft as well: as warm. = 
Nhóm nay gồm các liên từ: and, both... and, not onis “bail also, as well as, 
furthermore, besides, moreover, in addition, . NE LT 
- b. Nhóm bat (nhung) - chi sự máu thuẫn hoặc. tái ngược -- 
Ex: The car was. quite old: but. in excellent. coad ibni. 
Nhóm này göm các liên tù: yet, still, however, nevertheless, . 
c. Nhóm or (hay, hoặc là) - chỉ sự lya chon hoác doán chüng 
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Ex: Take this book or that one. 
You must work harder or else go into. another class." 
Nhóm này gồm có các liên từ: either ... or, ortherwise, or else, neither .. As nor, . 
d. Nhóm so (nén) - chỉ hậu quả, kết quà ` E 
Ex: The rain began to fall, so we went home, ` 
Nhóm này góm có các liên từ: therefore, consequently, as a result... | 
2. Liên từ phụ thuộc (subordinate conjanctions}: ding dé mé đầu r một mệnh ® è phụ 
(mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng tờ). 
Ex: He said that he would help. us: 
Ask him when he can come. ` | 
- Mót só lién tù rhó đầu cho môt t mệnh đề danh tử: thai, who, what when, how, `. 
whether, Íf,..... 


- Một số liên từ mở đầu cho một: t mênh dé — ngữ: ahenk. Em while, as 
soon as, since, until, before, after, where, & tela as sif. 


` EXERCISES 
I) Fill in each blank with an appropriate conjunction, 
]. He drinks | beer . _ wine.’ oe P. ướt 
2. lm going out fora short time, | - you can ge supper ready; - 
3. Those who are not prepared to. study. should _ = change their i Ways. 
make room for those who will work.. KE CN 
4. She can't hope to pass the exam in. Weber um she'll i tủ wait. dll June: `. 
3. He is very. seriously ill, doctors have: almost, give up. Pan of his: recovery, 
3. They go to concerts of modern. music... - zoll they really: like. it... 
" I do not like him very much, T can. appreciate his qualities 
3. Find out. they are going this evening .-. o - ask if we may join them. . 
). 


I walked into the room, the phone: started i iringing. 
LŨ. We'll b be late we. hurry. “4 


n Join each pair of sentences, using : a. subordinate conjunction, E 
Nam wili pass the exam. He studies. hard. ` 

Mary came to class late. Her. motorbike hid : a puncture, 

Her mother was very sick. She couldn’ t come to class. 

Tom was very lazy. He: passed. the. final examination. as well. 

. Daisy is very nice. All her friends love. her very: much. - c CMT 
. Daisy is a very intelligent girl. ‘She always get the. scholarships. 

. We will take the trip. It is: ‘stormy. Ee 

I-had forgot locking the door. I drove to. the office this moming, 


~~ ¬*x - 
" " + 
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Z ID Join each pair of aek Use e the words i in brackets: 

. She is in London. She is in Berlin, too. (either . B or). 

He wasn’t an idler. He wasn't a ‘gambler. (neither ... xo mo) | 
He isn't likely: to be present at the meeting: Pm not either. (neither .. - nor) 
The computer can gather facts. It can store. them. (not only .. . but also) 


This prize will mean an honoür for bim. ‘Tt will mean an \ honour for i us. (not only ~ 
DUE ae 


1 
2. 
8. 
“4: 
| 5, 


o. ARTICLES s mao TỪ). 


L Mao từ bất đi nh la nite articles): A, AN. 
A, an có thé đứng trước danh từ đếm được số số ít bit countable. ae 
— A, an được sử dung trong loi nói ói chung chung hoặc dé gói thiệu một đều g ae chia 
. được đề cập. đến. trước ĝó. - 
“Ex: A ball is. round. > nói ching : mọi trái Dong đều | tròn.. E ee ere 
. I saw a boy in the street. -> chúng ta không biết. "boy" nào. bent 
+ a po düng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên. âm. 
+ A được ding trước những, từ bắt đầu bang một, phy ám. 
| Ex: abook,apen . 
. añ apple, an ink-pot ` : MES 
* Một số từ có thể gây ra sự nhầm lẫn vi cách: viết và à cách đọc khác : nhau. `... 
Ex: a house nhung an hour us E = 
. . 8 university nhưng an umbrela: 
= - Nhüng từ sau | dày luôn được. ding" Với đ:' đới chà E 
European -. house; eu Saniora ¬. `. 


home _ university... „UP chung eee Petes: 3) 
universal . Dro EN | halfo ss nion tỏ: 
— Những t từ su luôn được dùng với: an: EN B 1... 
hour ios ss unde: uiu gor | ^. wmbrela s 0. . 
herbal | SE “unnatural _. honor. : ` understanding -= =: 
/— .  anumbrela ^. awhiteumbrella 
an hour  awhole hour. 


E Mao từ xác di nh (definite articles): THE n BURG eis 
— The được sử dụng: để chỉ s sự việc mà à chứng ta di biết hoặc ar mót kiến: thức - 
chung, phổ biến. - E RI 
Ex: The boy in the. corner is. s my friend. E 
_—> cả. người. nói. làn người bởi: đều biết bay? nào. 
The earth: is- ‘round. ` ee Ry SE Cm eres 
: ure chi £6 duy nhất, 1 "earth": E UM MK ETT 


5 7 Ex x: Sugar is. sweet. (Đường ti thi go). zy "nói chung chung | 


pate 


, Cuba) > riêng. biệt. Này one oe 
- “Thống thường, với những danh ti đếm được s số nhiều: khi n nói đến một lại nào đó = 
|o thì p có in di trước. m . 


men grs 


DE. 


Si ave: 
: 


Reape 
E 
E 

"io 

ipt 

1D 

i 

t 

L2) 

TE 

THỊ 

T-S 

ET! 

ES 
ct 

np 

HS 

231 

T ME 

(RE 

HP 

sẽ, 

ido 

a 

E 

“RQ 

LU 


wie 


misce EE. 
Ur ze a P cae 


mmo s Ex: “The Susan Parker that Í know lives on First Avenue. 

8 EM" "Những từ như breakíast, lunch, dinner, school, church, home, college, work thông 
^.  .- Sử dụng bất cứ mạo từ nào nếu không giới hạn nghĩa. 

Hoc ; Ex: We ate breakfast: at eight o'clock: this morning. 
E ce We went to. School. yesterday. | i £c CP 

2 +. _ St dụng sự tổng QUAE hóa sau đây như một sự chi dẫn cho việc sử dig n mạo 


AEN. 
CHRXYXWISE 


dl A. SẼ dụng THE với: 79516. = đãi 


"sd. oceans, rivers, seas, gulis, plural lakes 
. Ex: ‘the Red. Sea; the Atlantic: Ocean, the bones a gt the * great] Lakes 


EUER La cytes 
SINCE NN eta 


1 X mountain ranges 


Ex: the Rocky Mountains, the Andes. 
Aw d ‘earth, moon MEE uus 
MEE Ex: the earth, the moon pe D | 
E 2 ‘schools, colleges, universities when the phrase begins with school, . 
: ý Mo Ex: ‘the. Univeristy: of Florida AE : Ca 
B a the college of Art and Sciences 


ml Ex Đa 
E s 


`, m2 ordinal numbérs: before nouns _ "..... 
|.’ Ex: the First World War, the third khá lay 

i - 6. wars (except World Wars) - 

o.. Ex the Korean war 


i; `: certain countries 0r iiia of countries with n more than o one word (except Great 
i Britain): oe Š 
| Ex the ‘United States, » the United Kingdom Hn 
M = historical documents. Wm NT E 

"AE ES Ex: the constitution Du 22 | 2 co 

9: ethnic groups. - m | 


| bs ‘Ex: the Indians —— 


- The sugar on the table is from: Cuba. Tường, ở trên bàn là: đường. | 


Ri SENATE ET d 
Ex: Lake Nướng Lake Erie 
2. mountains . 
Ex: (Mount) Vésuvius, Mouni) McKinley, (Mount) Everest 
planets 
Ex: Venus, Mars, ! 1 
“schools, ‘colleges, universities when the phrase begins ` with. a proper noun. 


, Ex: Hong. Bang. college. 
. Hung Vuong: Davee 


. cardinal numbers after nouns - 
Ex: World War I, chapter TỶ 
countries preceded. by "New". or an adjective such asa direction 
Ex: New Zealand, South: ‘Africa - 
“countries with only one word ^ 
" Ex: France, Sweden, Vietnam, . T 
8. continents : "n 
| Ex: fume Ann Sử yi "o Mir, iis Q n m 
states © n E _". S | 
Ex: Florida, Ohio, California, . 
:10. sports 
: Ex: baseball, basket ball - 
-11. abstract nouns Pg aget c | | 
.. Ex: freedom, ‘happiness ges NE Se i à 
:12. general areas of subject matter. D NEM ee D o i P 
i Ex: Mathematics, sociology _ 
- 13. holidays 


Ex: Christmas, Baster 
EXERCISES | . 
| Put i in the or a/an where necessary. DR | 
. Jason's father bought him | ` bicycle that he had wanted for his birthday. 
„ _ — Statue of Liberty was a was a gift of f mendetan f from. ENS _ France tổ: s 
| United States. E f "n 
f Rita i is studying — ^ " English and. CEN math this semester. , 
| ____ judge. asked MP. witness to ra » truth. : | Es 
Please £ give me . Teup ( of. _ coffee with. cream: and |.  SUfar. 
^ LLL bis books on — ae able. are for my lusto class. ¬ 
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7. Noonein Spanish class knew ^ correct answer to . — Mrs Brown’s question. 

8. My... car is four years old, and it still runs well ”” - 

9. When you go to _ Store, please buy — _ bottle of — —— chocolate milk 
and __. — dozen oranges. — | 

10. There are only _ few seats left ` tonights s music ical show z at 


university.. P a 
11. John and Mary went to — schod yestérday ad then studied i in ac a 
before. retuming home. 
12. ‘_ Lake Erie is one of . five great. Lakes in Sts _ North America. 
13. On our trip to _-- _ Spain, we crossed: — ˆ "Atlantic Ocean.” QT 
14. , Mount kushon í is the site of — magnificent tribute to BOE OR | 
great American presidents. - 
15. What did you eat for — _ breakfast this morning? - -— mw 
16. David played — — “basketball and. - ——— baseball at^ LE — s dub thi year | 
17. Rita plays - | _—__ violin and her. sister ster plays rper ses ie 


18. While we were in » Alaska, we saw Eskimo village. | 
. 19. Tom can't go to E movies tonight because he has to. write. _ essay. 
20. David attended. : Princeton University. ÍT `... . xo. 
21. Harry has been admitted to _. _ School of Medicine at Xu _ mid ‘western 
University. l 


22. Mel's grandmother is. in _ hospital, so we went to visit her 2 Ls. Eo night. 
23. | political science class is taking . . trip to . France i in 2. 36h spring.” 
24. Queen Elizabeth H is monarch Of › Great Britain. | 
25. Scientists sent _ expedition to to — ; Mars c pc 2: 19905. _-. 
26. Last night there was . ` LLL. bird singing outside my house. -. = ; J 

27. chair that you are rare diting in is broken. - 

28. . Civil War was fought in ' . United States. Between 1861 ; id 1865.- 
29. Florida State University is is smaller than. - . University. of Florida. . 

30. There was - knockon ^ — - door. I opened it and found ^ — —. small dark 


manin__ blue overcoat m) _—__ woolen cap. 
31. Do you know time? 

Yes, clock in hall has just sick nine. 
Then it isn’t .. time to go yet. m 
32. . listening to teacher i is "useful. for all of i us. | 
33. Most of _ Students working in —  - garden are tired. . PU NN 
34. He works as: - . assistant i in same shop as I Ido. x 
35. Do you think F han goto police? `. MCN. | 
36. To prevent _ R _ possible: repetition of this accident, I lene him sree "torch. . 
37. Most. 2 mu working. hard on their land almost get nothing for, their lifetime. 
38. Do you see see _ man: standing near - ee door? EZ a 
39. I told you about  — burglary that we hạt: ide "`... s up d 
40. - practicing English everyday of all thé tudents i in oür clas ery ne essary. 
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L "T thành lập danh từ {noun formations): . 


động tử. 
a. -tion/ -ation II E 
Ex: to conserve — — > conversation 
- to prevent 
b.-ment. _ 
Ex: to develop " 
to employ — 
_. diasappointment . 
-C. -er (nguüi/ vát hành dong) zu 
Ex: to fertilize | — fertilizer ^ 
‘to teach +  — teacher - 
(to sing - ‘+ singer ~~ 
d. -or (người) _ Se 
 "Ex::to deposit... .— 
to instruct +> 
- e. -ant (người) | 
Ex: to assist | 
to apply > 
‘f-ing. © 


depositor y 
instructor — 


assistant ˆ | 
applicant 


to diny: -p diriying 
g. -age aM | 
Ex: to drain > drainage 


a. -ship . 
Ex: friend > friendship 
o neighbour . >. neighbourship, . 
. ism (chu nghĩa, học thuyét) - 
lạ capital  = peni tales n 
Critic > Criticism ' 


a. -ity E 
Ex: double." 
responsible . 


ET possibility E 
=>. responsibility. 
realit RUM 


> prevention KS 


> + development 
>: employment p 


Ex: to teach ` > ‘teaching ee 


to combine _ 
to ‘achieve 
nto disappoint 


to work 


to account . 
- to contest. a 


to use ` Me 


s9, Một số ảnh ge thành lập ng ch hn ác ha 6 tien) vào sau nh t | | E 
| i scholar 
aa : 


i : 3. Một số đanh từ được thành lập bằng cách them các hậu ưa vào sau tinh từ. 


| abè | 
special. 


m | | f 11. WORD. STUDY (TỪ VỰNG. HỌC). 


E WORD FORMATIONS ` 
_ (CÁCH THÀNH LẬP A 


AN 


3 


eon 
-> 


'tở joisón ^04 


=> 


+ 


E 
TES 


1. Một số danh từ được thành. lập. bằng cách thêm các hậu tố (suffzes) x vào sau 


preservation 
combination 


achievement 
: doer sy 
worker ^ 


“actor. . 


accountant 
contestant - 


poisoning ' - ~ 


usage. 


scholarship f Fu 


heroism | 


Marxism | 


ab iio 
—` 
i „nationalit, 


tt 


ume 


 —.~ 


ACES OEE 
Abi Hy xong Q4 tpt: 


- vn 


EJ 
na Faas 


ae 


=. 


Các 


ed tarde t a 


MELT AT SE: emL Le 327 OS TL 


— PE] 


we ee erp Eg cota 


GES SS UR RE ee pae pe e rc 


TOMI SAT Se EMT TEES 
DAD ym RAT i. ee ee 


—=———— ee oe ee 


Fae ETT AED 


d F 
pa sai iret akanda e a 


x pr Sự thành lập tính từ (Äđjective. formations) 


SRSLY UNS Ae 


UH rà -; , Common: .  .» communism 
t socialism ` ,.feudal | 5 feudalism 


e " im Am. happy ` zs S E happiness E E 
— sadness > cold ^ > coldness " | 


Ir 4. Mót số danh từ được thành lập ip bằng ‹ son thêm, các ctin tố S aisle vào trước e nhiệt l ns 


danh từ khác. | eue 

a. super- (cao, giói, siêu)... = Pf Sip SEE oe Sipe eer uis LIE Se 
Ex: man. > ie superman _ Market .  -> supermarket 

À | "érueture > Buperstrodture. NES cue 

b. under- (ó dui) —— » | LI 
Ex: achievement — underachievement growth — undergrowth 

clothes _— underclothes ^ -pass . .-» underpass - - 

. sur- (Ở trên, bên ngoài) -. Xã lạ MN C UAE C 

‘Ex: face oy surface. comer name .. — => surname 

T "plus c5 o o» surplus ie ibi 2 do 

d sub- (dưới, ở dưới) © 0 TT... . 
| Ex. way . —. “subway - 7 ‘continent _ => subcontinent. 
= ` *q0mmittee. . E  subconimiiitee ` e ru Fs P T 


to - 


- danh từ: 
` a.-ful (dày) 


1. Một : số tính từ được thành lap bing. cach: thêm các du tế (suff xes) v vào sau ˆ 


o N Adj s | N Adj, bé Wee 
Ex: harm ^ ^ — harmful use, 5 useful J de 
Success - _— süccessful- hope TE có hopeful ˆ 
| _ help . => helpful 2: i 
a "child: -> childless |. ^ odour 
__ free: .  - treeless . home Ere 
teu aly (có vé, có tính cách, hàng giờ ngày/ tháng/ ndm...) - 
| Ex: man - 2 manly: ‘brother © =~ 
"world as eae hour - 
(o year 27 7 2x. TA. PT Nr M 
d. -like (giống nhu) von "M E 
_Bx: child ` p ` - zc EC d 
life MEL Tin Statesman . 
e. -y (nhiều, dày, c. eT DN ri 
Ez: rain X ‘rainy ` uc ‘snow Pe ae a 
dust - > dusty) " ^^ sand - 
health . > healthy . ^ fog 


E 


. odourless 
Homeless 


5 brotherly 
hourly - 


_ 


qu E 
s statesmanlike : 


snowy. 
sandy - 
foggy’ 


pn 


jf f. ish (có tính chất ca; giống ng 


Ex: fool. ~ ep foolish. ^ — ^" maelf. . o. 9 -; selfeh : 
"gud." e childish ` qe ag Sài t 
g. -al (fhuóc vé) | | | | : 
Ex: magic: ^. > eee ^ agriculture — agricultural 
` ; industry: . . —. industrial. |. nature ^ >-  —> natural - 
h. -ous : | | 
Ex: poison | .. — poisonous .. nerve . —> nervous 
danger | . dangerous. :. fame ‘> famous - 
2. Mót. sô. ố tính từ được thành lập bằng cách thêm hậu tố vào sau E ta. 
a. -ive (có tính EM 
V 2 => Adi `"... E Adj 
Ex: act |o. =>. active progress — progressive 
= abort — -> abortive . xa: «có =>. attractive 
b. -able (có thé) XÃ. 6. vn ca... 
Exi accept ^ '' :»' acceptable ^ count ^ ^. — countable. 
. achieve . — achievable agree ` 2 Et agreeable. 


3.. 


Một số tính từ mang nghĩa phủ định được thành hiệp bằng cách thêm tiền tố phú 
dinh vào trước tính từ. "s 


a. un- (không) © k. qni M MCN dn T 
Ex: happy + unháppy . . fortunate  -> unfortunate 
lucky 23 unlucky pp - forgettable — — unforgettable 
Ex: direct ^ ` > indirect. uo convenient | > inconvenient 
z dependent — independent _ | formal _—> informal: 
.. €. im- (trước những từ bắt đầu bang m hoặc p} DE X = 
Ex: patient — impatient oasis, . --» impossible 
mature | . -> immature : perfect ^ imperfect 
. ir- (trước nhüng từ bắt đầu bằng r) Sos 2 M 
Ex: regular... . .— irregular religious: ^ ^ irreligious 
removable . = irremovation | rational — irrational 
il- (trước ELO dàu bằng) _ 2M ME A củ 
Ex: legal... .... => illegal. . |. logical .  . — illogical 
literate is o illiterate | | | 


; l 4. Mót s só ó tính tü được thành lập bằng cách thêm tiền tố vào trước tính tw. 
(^ à super- (quá, siêu). 


Ex: human BE a s danre " => supernatural 
E sonic - | — Supersonic | 
b. under- (dưới, “hấp; không đủ) MITT dinge IMMO | 2 
Ex: COVER t; si = sờ undercover | developed. -~> underdeveloped 
don . > underdone - a ws . 
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C. over- (quá) | 


Ex: anxious _—> overanxious confident _ =, overconfident 
| bearing - -> overbearing | | joyed | E overjoyed 

d. sub- (ở dưới - < ` 
Ex: conscious . —. subconscious.. human = => subhuman _ 


5. Tính từ kép có thé được thành lập bằng cách kết hợp m một danh từ với một quá khứ 
phân từ: N+V, > Adj : 


? 


Ex: iux made "NS Tand made Anh pep corn-fed 
snow-covered _ horse-pulled : 
6. Ngoài ra ta cón có thé thành lập tính từ bằng cách đông WELL hoặc n. két Mp với ^ 
một quá khứ phân tử. `. 
Ex:. well:prepared aS og LBi TUI. well- đồng 
ill-prepared -< Hi-bred By 4e. eal jungen 
ill. Su thành láp dóng tü (Verb formations) | F AEPA ở 


I. Một số ngoại động từ (transitive verbs) dugc thành ip băng cách thêm m in! tế out- | 
vào nói động. từ (intransitive verbs). T MEE tình IS 


Ex: grow An "Peta TS che đớn đơn, phát t triển hai) | du ý MONA 
live — outlive (sống lau hon) l l 


Fun - => outrun (chạy nhanh. han).. 
weigh. ^ = outweigh (nàng hơn). 
number | |. outnumber (nhiều hơn, đông hon]: 


7 Transitive verb: dóng tù luôn. có tân. ngữ trực tiếp nh Sau (v + Oa) 
E Intransitive verb: dóng tử không có tân ngữ. the 


2. Một số động từ được thành lập hằng c cách thêm t tiền tố en: vào sau. IT tè, t, danh ht ; 
hoặc một. động từ khá. ^ ^. 


: bó vdo, lam. cho, gay ra 


Ex danger (n)  -> endanger (v) case | BỘ | U—yenease (v) - 
rich (adj) ^ ^ enrich (v) - ' large (adj) Ti deos enlarge. (v). 
close(v)  . -— enclose (v) caet ` ni ~ enact’ Ww. 
force (v). => enforce(vy) ^ ^ 2 ocn 


3. Mót só động từ được thành lập bằng cá cách thêm tiền tố vào các động ti từ. 
a. over- r- (qud) 


.. fake |^ .. - overtake  — ne E M overthrow i 
Work. .. c overwork: 
b. under- (ở duó) | "- | 
Ex: study |. ^ + understudy . write -uüderwrite LX 
sell: y: Nó: undersell `. — 0 "chạrge: _ undercharge.. ee 


do ` 
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c. super- (siêu, quá) 


Ex impose = > superimpose d " "> superintend 
abound ^ > superabound | 


4. Nhiều dóng tử được thành lập bằng cách thêm -ize/ -ise vao sau danh tử hoặc 
 tinhtd.  - 


Ex: social | M Nu. socialize symbol. o> yapi =e 
IV. Cach thanh lap trang tü (adverb formations) 3 E 
Trang từ 'thường được thành lập bằng cách thêm hậu tố + vào sau à tinh unc 


adj. ^ ^ | ^ adve i ady adv Ec 
Ex beautiful — => beautifully | |^ careful | ^ o hii E 
careless: — carelessly - strong .  - strongly ^ 
“main: . + mainly © || bad - - > badly 
uuy:mótsó'rangtüdácbiétcánghinhó: ^ ^ ^ ^" 
good (ad) -> well (adv) - late (ad) ^ — — late/ lately (adv) 


ilad) > ill (adv) | fast. (adj) ^. => fast (adv) ˆ - 


B. WORD FORMS... F 
| . (HÌNHTHỨCCỦATÙ) - | 
Dưới đây là các cách nhận: biết từ loại của một từ khi làm bài tập: 12 
1). Danh từ {nouns} TIME UV Vy et 
- Danh từ thường được đặt ở các vị tr: -- ` 
d. Chủ ns của cầu. : 
(Ex: Computers. s are being. used i in. TW kinds ot ode 
Maths is the subject I like best. 
:2. Sau các tính tè hoác tính tü số hữu (nm my, her, - ods Chú ý ý các. câu có 5 nhiều 
. tínhtừ. . `... 
Ex: She i is. a good teacher. E cu sre 
Dirty. air is chiefly a city. problem: eA Ld 
xã His. talk was successful. - : 
..3. Sau enough 
AW Ex: He dida lese enough m money to buy that-< car then. . I 
o Sau các mao từ a; an, the, hoặc các từ this, that, these, those, each, évery, , boih, x” 
e: no, ... (Latu $ cấu trúc a/ an/ the + adj + noun) ` Ý | 
- Ex: "The scientists. have become important. people. in our society. 


. Some difficult Bro roblems s have ‘been solved by this 3 man. 
i She. : | 


‘Sau gigi từ (in; on, of, with, yx t NES z e Roll dee 
Ex The: robbery is under. investigation 
Po He ħas a good knowledge of science. Am m E 
E 6. dad e các từ chi vé số ố lượng (quantifiers: n a fet, ttle, a ito, s some, any, id 
"n" many, most, ...). | T 
| Ex: I don't get much. exercise sitting’ in the office all dye 
I have little knowledge about genetics. . 
Most boys like playing. football. i 


T. Tính từ (adjectives) Pest 
Tính từ thường ame. ở các vị trí sau: - 


ig 


mi mmama nr 
AR E 


+ 


ens TA Ba ee ort, 
nulio rie eS i 
he 


j 
MEE! Trước danh từ... Mu s iret " E m 
P " | QE 1 [agen] 
i Ex M odern society needs 5 engineers. M 
C E adj No 
Wes ZA 
|o nSuhbü B | GINE 
8$ los. - ; : ue 
j 3 | ; be/ seem/. appeat feel taste e ook W keep T Lado 
i ; e lở, Ext She is. beautiful. : d EX UE S a i 
jc "`... seems tired now. 
j^ 0.5. * Peter felt upset because he failed the test, 
" mE Mary looks happy now. .~ ce. 
f per make + OF ZH 


l Ex: We should. make our ‘school ti tidy: 

mm. 0ˆ. adj 
METTE n on 
mE e be] seem/ look. +too + adj 

i 

d Ex: He is too shart to play basketball. ' 

| _ Daisy is too young to khác a car. 

| 4. Truóc enough. , | 

| | be + adj + enough i l ` ills 
| Ex: She is tall to to play volleyball. 


“Ben is rich n to buy Such. an expensive house. 
5. Trong cấu 1 trúc so ... thai... ` 


| be/ seem/ look/ Rd. ec SƠ ug T + ru | 


| Ex: The weather was so: Pad that s we decided to stay a home. 
The film i is so exciting t that cIves seen it many times. e 
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Tính từ còn được dùng dưới Gi các c dạng so n (us uan từ dài hay đứng sau more, 
_the most, less; 8$..a8$). 7 76777 2à... OM NP 
Ex: Meat is more e expensive e tan. fish." 
This is the most intelligent boy Ive ever seen. 
He is as deaf as a post. — 


E Tính tü trong cáu cám than. 


| “How + adj+S4V 
What + (a/an) + adj + N 


Ex: How beautiful the girl is! 
What awful weather! : 


E Trang từ (adverbs) ˆ 
: Trang từ thường đứng. 6 các vị trí sau: 
1. Sau trợ động: tử và trước. động từ thuong. 


Virg dóng ti: * adv * PIER 


Ex: T Thé South: of: Vietnam was cadair berated on Apdi 80, 1975. 
I have recently. finished Jay. homework. 


2. Trước tính từ. 


Pel fe feel/ look/... + adv + adj. 


Ex: I'm tru thfully grateful. to: you. for. your help: 
Nitric oxide is highly harmful. ` zu 
| I feel c completely interested in this book. BE 
RAP Qe a PM M NCC CN 


LYghường)* + too * adv. 


Ex: He studied too laz azily to pass his exam. 
She came too late to see him. ni 


4. Trong cấu trúc so.... - that. mE j 


Nehutingy +S0+ adv + That 


Ex: dack drove so fast that he caused an accident, 
The child ate SƠ “much that: he was sick. 
. He works so hard that he rarely goes t to the. ċinema. 


5. Cuốtc câu. 


S+V(O)xsdv. | 
Ex: The doctor told me sto breathe i in ‘slowly ily. 
. She. did some odd: jobs at home ‘disappointedly.. 


The surgeon: ‘performed’ the. operation successfully. | 
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6. Trước enough. 9 - 


- V(hường) + + adv + enough. 


Ex: She dives efully: enough to be ‘safe... 
He worked hard enough to succeed. 


7. Trạng từ cũng thường đứng một. minh ő đầu. câu hoặc ias câu và cách i các thành 
phán khác cüa cáu báng dáu pháy Gs 
Ex: Suddenly, he heard. a strange ' voice. mots 
' It's raining hard: Tom, however, goes to school. 
IV. Động từ (Verbs) — | MN ad | 
Vi trí của động từ trong câu rất dé nhận biết vì nó thường đứng s sau u chin ngữ. (Nhớ. và 
cẩn thận đối với câu có nhiều mệnh đề). i 
Ex: Tom's behaviour i improved at his : new school. 


S. MS - om eee 
I believe her because. she always t tells Yom truth. 
The film, which was shown. on T. 4 last night attracted me. 
_ The girl sitting on that chair has won the gold medal. bc 
S V 


2 


Chu y: Khi düng dóng tử nhớ. ta ý tì: của nó. để 


‘shia ¢ cho. à đúng, 
EXERCISES | 


- Supply the correct word forms. EXT -—-——--—— Vu tus 
He is a boy. He is always aking ‹ questions. (cuiosit) - 
All the pupils have done the exercises » (easy) - 
Keep |. ! The teacher i is enpbiring the lesson. - Gilence) 
Be ___ in your work! (care). He ala 
Time passes | when you are. E done ee 
He carefully. He rarely. has. accident. (drive) | n 
Ho Chi Minh city is an important. _ . center. (commerce) 
We havea — . newspaper in this town. Dep 
This exercise seems ` - (difficulty) - | M lên 
. Mrs Green can help Alicé to to make. a good . - (choose). 
. He has _ bought: anew: car. (recent) 
. How _ the dress: ist (expensive). . 
.How . . . those shopwindow aret femp. Nd ou 
. She has: finished her best SẺ 2 i - (perform) - AD ng 7 oe 
The cartoon last night v was = em MP tue he NP 


+ mm © O0 ND Hob & hộ m 
Gm t: c: «© 5 — o4 b | ne 


ht ee 
1 > C2 b2 


r— 
m 
2 
EJ 
(e 


7. Last night the singer sang very | ; God]. 
8. The story is about an . trip. um p 
9. In May the days often — . (long). EE 
0. He gotrid of the ^ — Tar opening a window: (smell) ` 
]. Nobody showed them to to their . (sit) 
2. Helen speaks English very ooo ~ (fuent) 
3. This is the most. machine in our. field. e 
i. We can keep the land in in condition by killing weeds. (e) 
. Jack plays football _. (splendid) 
6. The ball was followed with great — .  .(excite)- Sd s E 
€ That was an match, wasn’t it? I was . .tosee it. (excite) — 
isa good. career. I want to become ee (teach) 
. Rubber trees are very. - (use) - 
. Sports are very good for our - our > (healthy). 
. Who will take . of the baby when you go M (Careful) - 
. Don’t worry about bout her . (complain) . 
. What is the real... : ofthe house? (wide) . ¬. 
.Iwant to make new ey. dresses but I don't ave a _ ^ máchiné: (sew) | 
. She danced sO. _ that the audience clapped their r hands many times. doen. x 
)6. Pll have Tom repair o our electric | Z. (cook) - 2 2 d 
. Water has-no colour. It i isa - T Rdữđ: (colour) pU S 
. Please don't make ` : (noisy) | m sân lộ 
P Mr Green works i in this factory as a shop ——_—. iUe) 
. Ky Hoa’ lake is one of the areas of _ : meta) 
.4l. Butter is one of the _ _— . of milk. pads) © | 
. Heisa: . person. He often makes me laugh, (fun) - | 

. I want to m how people. - New Year in. your penny (celebration) - 
. 44. On Christmas day, 1 often end n my close friends. o _ cards. (greet) 

5. He is a famous | in this. Pun (act)... ubt s 
. He often writes stories: He isa. hate 
. These flowers look . (nature) 
Its not ^  — to answer this question. (diffi culty) 
. His play were on the stage in London: (performance) 
. The film is —— 50 l'm „ (bore) va 
. The Sword Lake is: one o. places i in Hanoi. (histo) 
52. He devoted allhis to ‘to writing, Ate), | | 

3.How ^. the street reet isl (danger) -- Fa 
4. She lives ____ although she is very oor. ia 
5. PH help you. ou to BE beautiful paintings. (choice) - ` 
1 . The: iow for] book is in. éveloping the pupils" kowledde: (bebo) 


m arcs NT 1a 99 op Yon me met pua tape ERR SRT xế 
UU EPS MeO at be pete ay eee EG HEINE ee eae oe SRE ST MATES 
M die Spike ee Ex Tiles Seen pee YN aad oar Wa V Eee Metre ma Pre Tớ 


ELATI ra 
PX 


GP CO EN 


^u^ 
1S 


re 7> 
TER 


7. This public library is toal | people. (open)... 


. They had made a lot of - . before. the. game started. (prepare). WS Jus 
< Manchester players, have been tying. to score. another goal, but their efforts are” i 


? i82, 
WAN cx .. man has stolen all our. money. now). | 
. Two of these tablets should be taken . sees . (day). 


` This Stamp EP UN 
The. person who takes care of boóks in the iy i isa . (library) 
. He is very mend › "C I sẻ. hr 

. She. smiles so ` l s doesnt t she?. fattraci 

. My du. T 
». We all held our breath because. of. That ue . film. (hil) 

.I only had a day to visit. all the. tourist. (attract) —— 
- They ride’ their bicycles to the countryside. m tos Ls -(please) - 
. Red | —. . communist countries. fom I as Y 
j. May D is celebrated: regularly. i in. - ˆ couniries.. (society) 

. He lost the game because of his = (care) | 

: The teacher stressed the néed for regular... _fattend) 

The. Costof ^. . must be paid by the buyer. (c (carry) 

: Our... "E from L London to Sydney: took. 24 hours. (y} - ; QU UE a 
: The police are interested in the sudden... hs Of, the valuable. Painting (appear ES 
. The master gave Oliver Twist a terrible n - (punish) "TE. 
E He gave no. . for his absence. (explain) - . XE 
a They. were happy because. their work | was fi ished 7 (success) . ky 
. To prepare his „works, Karl Marx often Spent whole. ae in the brary i the. WE 


( dis help people to: get. more. | (know) (hos: 
^7 countriés need help TR _ ones. Miser 
is valuable.. (collect .. : 


„for your Sil AS great. (admire) . 


British Museum. (scie (science) .. | ain 
He is respected. for hs. _. Mr ng 


. (succeed) 
We, om make _- _ for his youth. (low). 


. Dogs are very — pets. (faith) "P m 

. The. Thames flows — Ai through. green, meadows. (gentle) E Ww 
. Relax i in our x "dads and enjoy. our excellent. tea and hot chocolate, (comfort E 
. Fm so. you’ re going to visit my country.. (please) | 

; What a "Bádghiy boy! He always does. things — .. (noise) 


: There were ten — . in the race. (complete) - | 
„His "|. makes his | parents feel sad. (lazy) 


t E 9: . You should ctu TÚ your teacher. (apology) . x 
; my Jack is. — BER his essay on the Thames. (vide) 
< „94. Paris is for the. Eiffel, tower. Game), | 
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c 


122. 
|.123. 
a SE. 


| 125. 
127. 
128. 
129. 


95. He worked hard: tôi 


98. He never: takes his father's. 


103. The 
sary. (cooperate) l . ¿ 
104. The paper mill. 
our province. (oroduce): * 
. My new car is more 

» Nothing could ^ 


110. 
11. 
12. 
13. 
114. 
115. 
116. 
dir 
118. 
119. 
120. 


| really don't think he hàs the __ 


= 126. 


2 189, 


oe good crops from poor. soil (product) ` DN 
_ of you. to “to break thal cup! (care) "S MK `" E 
made us bored and ‘sleepy. (speak) ˆ 

. (advise) - 

by the stream. "(duet 

,the monkey peeled a ‘banana and ‘offered it to me. (amaze) 
air and water are not good for our health. (pollute) | 

. makes us unhealthy. (pollute) . 
of the people i in our coimmiünity n the government 1S very neces- 
two tons of | paper a Ps Its — is one of the highest in 
‘than the one I had before. (economy) 

him. (satisfaction) NE 


. She gotéreat — mw of helping others. (satisfy) - 
. There have been many `. | __ developments in the field of scierice. (wonder) 
. Many people say. that ^ ig the happiest time: (child) | 
We didn't agree with his — . (decide) 
Most. orphans are bred in. ^" (orphan) 
Thousands of people were made by the war. (home) 
Mrs Brown lived lonely in her- . (poor) Pel 


- "becaüse he could mot pay his debts. (sadness) ^ — 
| in 1838. (publish) 
- fo do this job. (able) 
They work... ^. (good). Pe E boy 
|. covers ers the sky. at night. (dark) | DUNS 
Hard work always. brings ^. (succeed) 
He was very - . lle was a . (patriotism) n 
- * methods of farming have ‘helped | to increase rice production a greal 


He was .- 
Dickens’ novels were first: 


deal. (science) 


Mr Hung went _last Sunday (shop) 
These: abbreviations are are used in writing: letters. (common) 


| would. recommend that you should be interested in reading _ . books and 


————9 


magazines. (education) 


John is old enough to be T his parents: (depend) 
“to ac acquire. the skill of a ballet: dancer. (practise) 


It takes years of 
These questions are — . .Johncan ^, answer them. (ease) 
ĐÓ in à spaceship. (weight) 


A spaceman must learn to become accustomed lors 
Make sure that. your time is spent. i - (use) ee ON 
Pm | -inyoür project because itis | ^. (interest) 
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131. The teacher often |. „the students to. ask questions. (courage) . 

132. I can't jump any _ 7 (height) TET | 

133. The new law will — ^ many women 1 to. retum to work. (able). 

134. Many people think that F that Faraday is. the greatest _ in history (invent) - 

135. It was one of his most important . (achieve) 

136. ^ 1s often more. useful. than. definition for. ging. the meanings of words. 
(illustrate) mE ; 

137. The boy was. given a prize for iei Be. ated) | 

138. His discoveries had a great . .0n | workers, (influential) _ 

139. Where : 'were the competitions a _. (organization) E PNE 

140. The, representatives joining the festival were from. different. va abun 3 

141. They have a good B with their neighbours. (relative) - an 

142. He left fora — ___ of reason. (vary) ay A 

143. You can trust him. E He is always ; and everything. he says is ius emi) 

144. Many of buildings i in the city were mcd to make wayfor — - (develop) 

145. She has been very _ — . since her husband died. (aver). " 

146. We should learn all the ne the r new. words. by heart i in. order to i ;our. r vocabulary. 
(rich) | iue ! 

147. The little boy felt very Because. s hisp parents didn't let him d with 
them. (disappoint) | e 

148. She can't go to school because of ber TON . G. ies 

149. The.  ofthat little girl makes: the room. more pleasant. (present) 

150. - is a problem throughout the world. (hungry) MU 

151. Clever students — . knowledge easily. (absorption) - me vu ono 

152. With so ‘many choices, dts hard to what to buy. decision) us kh, 

153. The village is very quiet and © _ . (peace). he 

154. All my efforts ended in.  - "(bs | 

55. I was — about the’ dates. (confusion). E 

1:56. You should have a about scientific subjects if you want to. be i à Scientist. 
(curious) © _-. © | ha. 

57. Children need to have a ds : ducato) 

58. puzzles are funny. (mathematics) `. 

59. You don't need to have a " ‘Memory to De à scientist. (mod). 

60. Our school team won three a games. (succession) ` 

61. A scientist doesn’t need a. miraculous | (memorize). v DE TS. 

62. It will take a long time to. find. out a Ic - „tothe pote of f pollution: : 
(solve) B C F 

63. Traveling: by train i is s very _ 7 (attrici) ` 

64. have researched . _ subjects. (science). e Mc 

65. Countless _ | have been. made in the e textile industry (psi Dos ME rn 
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166. His father is an . (architecture) ` U ove wes 

167.The ___ of world po population i is being. studied: (grow) 

168. Japan is an is an —— .  €ountry. (industry) - É 

169. She's so busy with with_ — - S activities that she has no time for entertainment. 

. (society) a : i 

] 170. Every . —.— _ in science TM you gain new THEE uel: 

171. Coke is a 1L... of cola flavour, water carbon dioxide and sugar. (mix) - 

* 172. Some experts say say: cycling i is one of the ''_ form of exercise. safety) | 

» 173. Is there any — to treat her so badiy? ly? (necessary) ˆ l 

* 174. After the hot summ: summer, theré was a... of water. hort) 

= 175. The .— ^ will make him a rich man. nan. (inherit) * 

- 176. The to the questions a are at the back of the book. (solve) 

177. F1 give you you three sweets in: ^ foran apple: (exchange): 

: 178. In some countries, black Đệm do not have . with white people. (equal) - 

* 179. Can you | life without electricity a and oth other modern conveniences? a | 
` (imagination) ".. : » 

¬ 180. 'Mrs Tam has just. bought a goo E it doesit cost even a “pence. (value) 

- 181: The: United Nations ^. is an is an international one. (organe) à 

“182. Banks make loans to + (borrow) . c M LA A s 

:183. Banks provide ` T which make it easier r fòr us. to pay bills and camy on. 

c „business. i (serv) "TEE | 

: 184. The -= unit in. » France was the Frane. ae 

_ 185. Fm Morel about the. | . of the children. (safe) 2 | 

"186. "What do you call the _ EUR . . relations among countries?. (nation) 

.. 187. This restaurant. is: ae its western meals. (fame). n 

| 188. They, all: passed: their erar exams without the ‘slightest ^ ^. - (diffical) ˆ 

189. Applied. sciences have: - ` our homes. (electrification) E 

190.The — ofa famous doctor was ‘announced last night. (Ge, 

- 191. Don't t leave the lights on. It wastes" . (electric) . ba m | 

= .192. These countries are __ in imports rts of x raw cotton. biên ` 

193. The — of the moon for the earth causes the tides. (attract) - | 

< 194 We - — fo out for dinner but we cook our own. meals ı most of the time. (occasion) 

n 195. Travelling a lot will - our minds. (broad) - aS 
. 196. In some. countries, Cu: i _ has made young people boy thing they don' t need, 

a (advertise) - i jor 

7197. I can say who: - that you. have made much progress in: learning Bagish. 

s- {certain}. ar ae Tu "is 
i 198. The company is vey efficient and gives a à. Ba e (speed) $i 

200. People x must thes USE r the air pollution 


al drags sh should: bes — dispened care (manufacture) » 
2: Do-you-like 0.0 +2: 2 (chemist) eu ks | 
203. We. have some. m _ for typists.. aep" LI 
. ' 204. He often went to work late, | ... he was sacked. (consequence) " 
. 205. He was because of his. illness. (absence) | | 
206. They looked at him in . (astonish) .. l 
207. They live with a great — belief. (religion) - 
208. Please don't ask süch ^. . questions. (person). x 
|. 209.Heis ^ ^. -` with his new T (satisfy) mE | 
D. z 210. This. sun un block oon gives good M against harmful ultraviolet rays. (protect) ` 
ET 211. She was too ` ' ^ (o tell her teacher about the stupid mistakes. (shame) 
ỗ “212s This photo has’ just been, u á ; (large) 
.. 213. He always feels ^ . in 1 class | because. of his laziness. (sleep). 
214. She failed the driving te: test because she didn’ t follow the, guidance. of driving __ 
E (instruct) ‘ok : oe a 
hờ “215: He: —__ agreed to my suggestion, p 
216. The island. andi is 7 “only by boat. access) - 
:217. They spent all thelr money and ‘made’ no —_ for their rM provide)’ 


AG SAS eer tye hee 


CETT) 
KO. 

QO 
N 


Sea 
TSS 


VAT reg ane 


th. 


EE 226. These closises will mean’ “for about 500 workers, employ). 
.. 227. The house was, with people. (crowd) ` 


1." . 218. When foreigners ask’ him,’ he answers ‘in endih . (automatic) — 

HỆ -.-.219. What he has explained: about that problem i is — 

: oe 290. You must always tell the . (truth) f i 

"i 221. The. girl looked - Lo fora moment ‘and then answered. (thủng ` ¬ 
S E 1:222; The country's... resource’ s include forests; coal arid oil. (nature) ý an 

"| NN 223. The agency offers. S practical | fo ‘people starting their own business, (guide) 
1 ` © 224. There is a ' to overcome ne problems. (determined). - ; 2 `. 

4 <> 225. We were — . that shé would be angry. (fea) "^ — ^^^ ET 

am 

| 228. Pm. sorry mm the delay. (extreme). 

| . 229. Because of his love for r teaching, David would | as 7 - his teaching career. 
| ^ - (continuous) 

H < 230. It is often useful to make a. -. between-b two things. (compare) - 

D : : .231. He was for the job by a cotimilisc: (selection). 

; Kv B compounds. are often used. for fertilizers. chen 


————ỏ—Ê 


- 233. The smoke that comes from a lit cigarette. contains any different 
vẽ chemicals. (poison)... | Sig ead x~- : 
AE :234. Many _ __ developed countries spend n much | money preventing environmental ' 
. ^... pollution. (indi finus ` MSS | " | 
: 285. Our atmosphere is becoming 1 more and more. Rc uuum. COR CIENT Bud 
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36. js NN BENI j dive à on. the left i in Viila (legal). 

37. Can you „what this word: means? ‘(explanation 

38. TY women are used to being ...... E a oh 

39. We'd love to take up your .— — — _to ti yên some time. (invite) 

40. You should spend your money ` . (economy) . | 

241. The accident — — him for life. (dea a | 

“242. The workers have to to know the of these devices. intense) 

"243. He has stood for two. hours outside of the. room. (surgery) 

244. Skilled workers are _ admitted. (prefer)  - „ — | 

-245. She's conservative. She She doesn’ t want any. -  (trasform) 

'946. A few diseases are still _. in the eodd: i (treat). < 

: 247. Treating diseases by the laser i is. really a = __.. (miraculously) 

248. He always tells. lies. His words are —- . (value) | 

249. The dog took — ` in the fire. (satisfy) 

:250. There was no keen between the dog and the i man. (intimate 

251. Don't... - bad habits in.a child: (courage) . l 

252. Don't Be "ERN be so - . We've oniy been. waiting a: few. minutes: (patient) 

253. No one can measure. the... of this river. (deep) - o 

254. The town is: - situated on the: River King (attract) - 

255. Playing the piano well is one of his greatest. : pun. 

.256. The plane arrived ^ — — after a violent storm. Teale) pon: 

257. When did |: come come to. the village? (Electi) 

258. These snakes es will : not cause you anys serious. . even if they bite you: They are 

. (harm) - "m ao ane ov X » 

250. She i: is an - mother in a dew HN mũi 2 8t) 68) a 

260. He has no — — of leaving the city. intend). Pu 

261. Sorne children hav have. to suffer from lifetime =.. (abnormal): ^ 

.. 262. Women. nowadays. have more. to va cipit in social activities. (free) 
263. If you burn the garbage, it'll give off — — odour. (poison) | 

` 264. We can prevent flood by.. the forests. (preserve) | 

^ 265. I like your new...  máching. (calculate) | 

266. May I borrow your ? (calculate) - | BE 

267. I’m . money to bay a bicycle, | “80 Tm "CENE and my money is 


———— —— —————— 


268. i is my hobby. often. have a oe wher Pm free. (swim) 
269. Farmers can: ‘help . the soil’ by adding fertilizers. (rich) 
270. Banking i is the business of receiving, „ and’ Mending | the money. (safeguard) 
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c- ACRONYMS 
Acronyms là tw viết tất được tạo thành từ các mẫu tự đầu của a một cum từ. 


* Sau đây là một-số acronyms thóng thường: d Nis 
- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

(Su khuyéch dai ánh sáng báng cách kích thích phát. ra tia bức xa) 

- CARE: Cooperative for American Relief Everywhere (rổ chức cứu tế _khấp nơi. 
của Mỹ), SỜ 

- AIDS: : Acquired Immune Deficiency Syndrome (Họi ching: suy giám miễn. dịch: 
mắc phải) | 

- DNICEF: United Nations. International. Children’ s Emergency Fund - 
(Quy báo trợ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc) | ig. 

- BASIC: Beginner's All-purpose. Symbolic: Instruction Code —. D | 
(Ky hiéu huóng dán da dung dành cho người bắt đầu sử d dụng máy ví i tnh) l 

- GATT: General Agreement on Tariffs and Trade sv: Du 
(Hiép uóc chung vé. thuế quan và máu. dịch} - ` di ca 

- NATO: North Atlantic Treaty Organisation ie chức hiệp u ước Bắc Đại nà Dương) = 

- SALT: Strategic Arms Limitation. Talk : 
(Các cuộc: đàm phán về việc giới† han vü | khí chién. m 

-UFO: Unidentified Flying Object. (Vat bay không xác định). 

-UNO: United Nations: Organisation (Tổ chức Liên TP Quốc) . 

- VAT: Value Added Tax (Thuế giá tri. gia tầng). - ` 

- WHO: World Health Organisation (Tổ chức ` y tế thế oii) 

- WAC: Women’ $ Anny. Corps (Quàn Đoàn phu nữ) ` 

- VỊP: very important person (nhân vật rất quan n trong) 

- TU: Trade Union (Công đoàn) . . ` E ates 

- AGM: Annual General Meeting (Cuóc hop chung. hàng nàm)^ 20038 

-BBC: British Broadcasting Corporation (Chương trình phát thanh: Anh Quốc) - TH 

- FIFA: International Federation of Football Associations quén3 đoàn: SEN đá os i 
quóc té) 

- FAQ: Food and Adieu Organisation. (Tổ. chức | thực c phẩm ở và công | nghiệp 

- ILO: | International Labour Organisation (Tổ chức. lao: động quốc tế) - 

- [MF: International Monetary Fund (Quy tién tệ quốc te) Ve oe sae 

- MA: _ Master of Arts (Thạc sĩ văn chương) - 

-B.A: _ Bachelor of Arts (Cử nhân van chương) ˆ 

- POW: Prisoner of War (Tù, nhán. chién. tranh) - xo | : 

- SEATO: South East Asia Treaty Organisation (18. chức. c hiệp ước Đông! Nani EE 2 

- EEC: European. Economic. Community: (Cong. đồng kinh tế: aas T 9 

- RADAR: Radio Detective and X Ranging (Máy: vỗ tuyến dò. tìm và rã phan loại). 


. Thành ngữ có cấu trúc _ 


Sau đây là một số ố thành ngữ thường sip: 
catch sight of : bắt g%p, nhìn thấy - = 
. give way to: nhượng bô, chịu thua ˆ 


_ lose sight of : mất hút, không nhìn s 
g make fun of : ché nhao ^^ | 


make room for : don chỗ cho ` ¬ 
lose touch with : mất liên lạc. ^ ^— 
puta stop to: làm ngting lai 
. take care of : chăm sóc .. 
ˆ. Day attention to : chú ý ý tới 
set ñre to: lâm cháy, thiêu. - 
g take note of : để ý, ghi chép i 
give birth to : sanh con ` 


. 2 feel pity. for/ ta take. (have) : Lad xót.. 
| | pity on P 


have à look at: nhin ngấm. `. 
play an influence over : cô ảnh a. 
take interest in : quan tam, thich thú ˆ 


_ keep correspondence with : xem : | 


2p. IDIOMATIC EXPRESSIONS - 
_ (THÀNH NGO) _ i 


^ give place to: nhường chỗ | 
| . keep: pace. with/ keep up with : sánh Hs 


bát kịp. D 


. make allowance for: chiếu cố đến. 


“make a fuss over/ about : : làm rối. tung- 
lên, làm om sóm 

` make 1 use of: dùng, sử dung | 

ˆ lose track of : mất dấu. | 

_ take account of : để ý Ý. dén, luu tâm ¬ 

_ take notice of: luu ý y^ | 

put an end to: kết thác ` 

take advantage of : lợi dựng. 

_ take leave of: tù biệt. Pa 

make a. contribution to: đốp phần. 

.. show affection for : có cảm tình. -. 

`. regret. for : hối tiếc, ân hận... - - 

feel sympathy f for : : thông. cảm - 


pi sia à. Mecsion on/ make u up. one' "s ads - quyết. dinh . 
. make complaint about : kêu ca, phan nan . feel shame. at: xấu | hà. 


get victory over : chiến thắng - 


Am faith i in: tin sg. 


EXERCISES 


; Filin in the blank with a suitable idiomatic expression. | 
- I. She was furious that she ` was being 717 7c 
.2. The house has been remodeled and... 
` _ anybody. 
; on the bus this moming is my aunt 
) $5 wil bring her r happiness. Rm 


3. He left home without - 
rA, The woman - E whom you 
6. 


BEAVER BT a 


Sarees ee 
Tat Vlt 


ES 43.I haven’t sent letters t to. > her tư ER ong tine. du fact, we. have | 


rth i is. my ny. old eather: 
his present.address; .:-- 


wil . . the children When y your are I1 


.Shealways ^ -thei increase. of the price of goods: 

. Mary was sad and ashamed because you ^  .her. 

. They are good poor students EX whom the school has to. 
15. You have to study harder in order to ^. your classmates. 
. This shop is so small that we didn' t. NN LC 


; Do you. the "No Parking" a 


. We have to move this boxin' ‘order to. _ the new TV set.” 
.L have. some: friends: living in USA. T Ren x _ them. | 
: Your manner is quite Tidicülous. t. i : ro mnm 
. The ‘teacher : Says that we have | to zm .our exam papers. before. ten.. 


5. The: ‘police followed the. ‘robbers. but Sally Da Dono them. 

. The Press is called the fourth: estate. It. sa the pul £ public ‘opinion: 
7. | do not long- hair young men.. E nM 
. Do you know how to this electronic. computer. 
. We should - _ the suffering of others. ^ —- i | 

.The:Bouses ^ which the pyromaniac TS 
~ our home. | E : 
. The boys are miserable; là _ them, | tes 
. We are looking at the boat i in The open sea, „ and soon: we. li. 
. Please this. photograph. and. tell me where your teacher i is. 

35. Did you - Paul in the bookshop yesterday? 
36. Have you. __ the day to start off? - IN 

37. Every citizen has to the building. of his country. ; l 


: 38. We know he works very ery hard. We | his: success. 


39. The difficulties are so: great that I have to to an hem. Ped 


| 40. The rich should. — ` the poor. 
<- 41. Why do you often your néighbours? * 


42. Anyhow he's a. ms man: T think. we. Ad to be generous t to hìm and 
-_ family. circumstances; - 


. each other. 
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I7. Mrs Smith is à very. clement. woman. She DR e orans a arid beg. 


. The: matter c s the) press. are =. -is s high offi cs. corruption. "¬ 


A. For generations, our people - x many. enemies and drove them away. 


. English i is a, very important language. We EN earning it it very. much, - ` 
__ last night are not. far from 


——— i 
ect 


^ ] k My father does not like: polities. He does not - political problems and cur... 
» fent events. - | . 


You TT to. move this table 
. Have they —— ^. the "No Smoking" sign? 

#6. Pd like to - _ his opportunity to explain the diffi culty I've met. 

7. He ran as TON as. he could; but he was not able to ^ _ his brother. 

We have to these difficult circumstances. ˆ 

. He lost control of his temper and ` _ his anger. 

0. Be calm, and don't ___ such trifles. - 

jl. You should . "the the teacher's HOME 

2. | tried to run after her but I couldn't — her. 

! : She. decided to: these letters because they. weren't necessary. 

4. Her mother was sick, so Linda had to stay at home to — her. 
.ldldiketo ^ this opportunity to get a a new job with higher wage: 

56. T have ^ hi _ him since we left school. 

'. Don't you him. He is a pity boy. 

. You must a many opportunities. you have to practise speaking English. 
59. If we correspond regularly, we won't ` = each other. 

60. IFT — you in the city again, ri call the police. - 

]. If. he ___._ what the teacher says, he. might make progress. 

. Tom is old s old enough t to... himself. | 

. You should . n what. the teacher says in class. 

4, This man was s senit i prison for — his house. 

. it's cruel to - .. handicapped people.’ 

. Don't i MM an ‘unimportant. problem. 

. The police followed the thieves but finally they |. them. 

They don't know how t to Lii. the tool. 

. He:was'accused:of the house: s 

. Don't |. what he ‘says. He isä liar. 

. On the way. home from work today, 1..— . - my old friend. 

. The pile of papers couldn't catch fire by itself. Someone must have ^ it 
. Pm determined to all these rumours. 
. Everyone _... her be because: she is wearing. such a. funny. hat. 

. The teacher promised to ___.. wishes.of the students" parents. 


‘television. set. 


H Ls ` 
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REPORTED SPEECH 
| | — (LOI NÓI GIÁN TIÉP) _ m. 
Lời nói gián tiép (indirect/ reported speech) là lời ï tường thuật lại ý của người n nói. 
.- Néu dóng tit của mệnh đề chính ở thi simple. present (say), present perfect (have/ . 


has said) hoác simple future (will. say). thi trong lời trích dán ta chỉ đối ı đại từ 
(pronouns) và chia động từ cho thích. hợp với đại từ đó. 


Ex: The farmer says, ."] hope it will rain. tomorrow." 
.— The farmer says that he hopes At. vu rain tomorrow. 
. She has said, "I'm tired now." : 
— She has said that she is tired now. |. 
- Néu dóng từ trong ménh đề chính ở 6 thi simple past (said) thi trong lời trích dẫn 
ta phải đổi thì, đại: từ và một số từ hoặc cụm từ chỉ thói gian, noi chón. . 


* Khi chayén từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, ta cần lưu § ý đến một số. (thay 
dói Sau: sh d 


1. me. đổi thì động từ (changes i in tenses of verbs) 


[Tweup | 


Sim ple m ^ 


Gián tiếp - .- 


Simple P EE wr feel sick" ^ 
TI . He said he felt sick. 
“I'm “writing a. letter." 
He said hé was writing a. letter.” 
"l arrived at5p:m." PORE 
| He said he had árrived at R m. 
op" have: seen. that: film.” 
ae .... | He said he had seen that film. 
- Past Perfect Cont. | "I was living in Vienethen* ^ — : 
` | He said he had been living ir in Vienthen]- - 
"| shall go to Japani in July." l 
= eae He said he would go to Japani in July.. - 
Ta có thé ' đồng thì aes present. t thay: vi Ìsnple past (trong li; nối i gián tiếp khi diễn hy 
tà mót thói quen hay một chân. l| Vu ed 
Ex: "I work late every eventing.” +> He said Hạy works/ worked late every evening. " 5 
"The sun rises in the East." T The teacher said the s sun:  rises/ rose in 
the East. E | 


- Đối với các động từ khiếm khuyết modal verbs) không c có: LI quá khó, a có thể 
mượn các động từ có cùng nghĩa. : 


must ^ = dad tof, sould sus to. a . " B Ũ rU EET 


Present Continuous Past Continuous 


Simple Past Past Perfect - 


Present Pe rfect Past Perfect 


Past Continuous/ 
Perfect Continuous 
Simple Future - 


Future: in the Past 


must not — . . was/ were not to D A 
can F could/ bé able to 

may aot B s müght - | 
will/. shall - C. 


: would/ shoudl bế sing to 
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: Thay đổi tính từ và trạng từ rina in adjectives and adverbs) | 


Yesterday | 


- Tomorrow 


"Next week. 


| Gián tiếp 


That 


Those |. 


There 


Then 


That day | 


The day before 


The previous May (d 


The day, after .. 


- The following day E 


Before 2 


The week after” 
TRO tolowing week 


l ‘| need this book." 


He Said he. needed that kook, 
"I'll take these with me." 
He said he would take those with him. 


| "I'll retur here at 3 0 'clock." 


He said he would retum there... 


"i'm going now. now." 
He said he was going then. B 


“I'll do it today." 

He said he. wouid do it that day. 

"| was in Hue yesterday." o 

He said he had been.in Hue the days before. 


"We'll wait until tomorrow." 


They said they would wait until: thé day gilet: 
"i was in Datat three. weeks a ago." 


| He said he had been in Dalat three v weeks before. 
wii come to see her next week. abt 4 | 
Hes sáid he would come to see her the week after 


Cách đổi. câu trực tiếp sang cáu gián qo 


L Cáu ménh lệnh và câu yêu cầu (orders and requis] ` | 
Câu. mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị được đổi từ trực tiếp sang gián tiếp thường được. 
mở đầu bằng những động từ như: order, command, tell; ask, request, ... và theo sau là . 
tân ngữ trực tiếp chỉ người. nhận lệnh + động từ nguyén máu (object + to-infinitive). 
.Ex: "Hurry up; Lan." > He told Lan to hurry up. - 
"Shut the door." BE: He ordered them: to to shut the door. TN 
"Don't leave the room.” > He ordered them: not. to leave the ‘room. 
"Please don't tell anybody what ‘happened.’ mS 
` -> She ask me not: to. tell: anybody what t (had) happened 


r Câu hỏi {questions} 
` Có hai loai câu hỏi: Câu hỏi Yes-No và câu hỏi Wry 


L Câu hôi. Yes - No. (Yes - No questions) - air an 


. Trong lời nói gián tiếp loại câu hỏi này được mở đầu bing c các c động từ bod inquire, 
; wonder, want to. Anow,.. . E 


- Ding i if hoặc: whether. ngay sau 1 động từ giới thiệu c của anih di chin: 


E trật tự câu “hổi ĉi: thành c cáu trần thuật và đổi, các đại tù; tính từ thi: của "me à: 
: Ex : "Have: you seen that film?" = »He asked iff whether she ‘had seen seen’ that: film. 


ill Tom be he 


` Câu hot Wh- (V WH - Questions: mởcầu bằng các nghĩ vấn từnhư who, what, where; when. ...) 
„ Trong. lin nói gián tiếp. loại câu hỏi này được mở đầu bing c các. động từ ask. require, 
zl _ wonder, want to know,.. 
Ec - Lap: lại từ để hỏi (what, olin: wher: .)'sau 'dộng từ giới thiéu — — — | 
. - Đổi trật tu cáu hói thành. cáu trần thuật và đổi các dai tit, tính t tử, thi cüa “động ti. 
— . Ex: "What time does the film. begin?" | | 

— He wanted to know what time the fiu: pe 

"What will happen: if she. can. not. find. her Pasar 

-> He, wondered. what: would happen if she could not fi nd- her passport. . 
Luu ý: Trong trường hợp câu trực tiếp Có cả câu trần thuật lẫn' câu hói tni khí đổi sang 


| j| cáu gián tiép, phán nào vẫn cứ dói.theo phán ay. 

| = Ex: "I have left. my. watch’ at home. Can you: tell mé "id timo?" 

E» » He said that he had left left. his watch at home and askéd 1 me if lc could 
B. tel him the time. ` 

IIL Câu cẩm than exclamations) | QD li 

b A Câu cåm thán thuüng được thuật lại bằng động từ exclaim’ s sal dự thal, T 

ai a Ex: "What a lovely: garden. they: have!” bs ode du P 

P -> He oxclaimed/ said'that:what a. lovely: Ben they: bad: 

: : l "How hot it isl": x He: exclaimed/ said that how hot it Was. 

i DP AWS Câu tran thuật (statements) > ST. B | 

i . .- Câu trần thuật được đổi từ trực tếp s sang gián Hen tường d dược: mở dầu ID các 
B. dóng từ say, teil, a... "`. | 

E t . to say (that) .. - to say to jene. So: tell soniebod oe, 

: P - Đối các dai từ nhân xưng, tính từ i hoặc dai từ + sở hữu s sao cho LS mir vói ‘cht ngữ 
H . hoặc tàn ngữ mệnh đề chinh... vods 

Ệ ME Đổi thi của động tù thành thì quá khi tuong ú ‘ing. ET 

i E Dói mót số tính tù chỉ định và tạng từ hoặc cụm [T từ chỉ 0G gian. nơi Renan 
E : Ex: "I saw’ her yesterday". oe 


PL) 


GG 


He said he had seen Ner the s day before! the. ° previous day. 
. Trường hợp đặc biệt (Special cases) . bênh E i 

Khi đổi từ câu nói trực tiếp sang gián tiếp, ta a không dải tit tr ong mênh dà T j các 
. trường hợp sau dù mệnh đề chính 6 thì: qua khứ... TR 
. 1. Động từ trong câu nói trực tiếp. có thời gian xác dink: `... 

Bx: He said; "I was. born: in 1980". c= He said: that; he: was: born i in 1980. 

2. Câu điều kiện loại 2, 3. ÂU lộ Were xe DN pet BY, 
Ex: He said, “If 1. were.you;.I sander come › here." 

DEDE Ho. said. if. he were. me. he: wouldn't come: dispo 
=3. Quá khứ gia dinh (trong. wish-clause, as if, .. a 
Ex. Mary said; K. wish: Tà were.a boy". esee 

+» Mary | said: that. she: wished. she: were a boy. 
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a ir ene rap 


| E Trong lời nói truc tp. có: outa, would, should, » might, used to, ought to, wouid 
- rather, had better, .. ir Vos di 


Ex: Tom said to me, "You had better not contact her": ^ — " 
D Tome: said: to me I had better not contact her. 

5. Lời nói trực tiếp diễn tả một chán lý hoặc một tình huống không đổi. 

Ex: My teacher said, "The sun rises in the East". — 
-> My teacher said the sum rises in tho East. 


< EXERCISES. 


Put the following sentences into indirect ‘speech. 
. He said to her; "You are my friend.”  - ud 
. Johnny said to his mother, "I don't know how todo this exercise." 
"Don't come back ‘before one o'clock", advised ty brother. 
"Cook it in butter", Mrs Brown said 1o her daughler. 
.. The pupils said to their teacher, "Please give us belter marks. ` 
j. "Pull as hard as you can", she said to me. 
. "Who put salt in my ‘coffee?", he asked. 
E My friend said, "Are you going to leave tomorrow?" 
. "Have you done your homework?", ‘said my ‘mother. | 
. l'asked Bill, "What time did you go to bed last night?" 
. Paul said "Ï.must go home. now." 
2. "There's been an accident and the road is blocked", said the policeman. 
|. "We are wailing’ for the-scHool bus", ‘said the children... 
:14. Mary said, "My father died a. year ago." 
5. "Must you go now?", said Mr. Brown. 
5. "Whose bicycle did you borrow yesterday?", his mother asked him. 
. "It isn't.so foggy today as it was yesterday", said the teacher. 
. "Be modest if you are a good pupil", said i my father. 
. "Shut the door but don't lock it", she said Lo us. 
. Tom said, "New York is bigger than London." 
"Please help us," they said Lo us. „ vs. 
. "Don't forget to send your parents my regards", she said to me. 
3. The traveller asked, "How long does it take to'get to London?" 
. John said, "I have fi nished studying my lesson." -` 
. Mary said, “I can not go to the: movies with you, John” 
3. He asked: me; "Why. didn' t you come to class yester day 
. "Did. you. phone: me: Lang VỆ T om. asked Ma 
. "Do. you like it?" = "Yes". ti ỳ 
9. "I didn't know them. Did \ you, -Tom?" ihe asked. qup mm 
. "Avoid the: Marble: Arch" said the. policeman "There's going tò be a m deironstiátión. here." 
-"Don' t take more than. two of these at once", . Said thé.dóclór, handing me a bottle of pills. 
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32. They said. to me, "Let's. go to the ZOO. a i ea e 

33. "I shouldn’t do that if I were you. Isn' t it very dangerous?" He EN 

34. "When we've finished this game we'll have supper." They said to me. 

35. "Have you got any shampoo, Alice. I must wash my hair," Johny. asked.. 

36. He saidito me "Listen! Can. you hear. someone coming?" ... : Ju 

37. "Do as I tell you or youl be punished. Fl teach you who is master in this house", he said. 

38. "When you have cleaned the. sitting room, will you please. light the fire. there? It's 
rather chilly today", my mother said to me. 

39. "I shall expect to see you next Wediiesday. " Mary said to her friend. 

40. The teacher asked "Which book are you-taking,-John?".. 

41. I asked the policeman "Do you know how far it is. to the station?" 

42. "What a. dirty face you have!" Ann said to her son. ; 

43. "Don’t you know how to behave? There must be no talking in lessons" The teacher 3 
told his pupils. ` 

44. "I wonder who is coming on the excursion tomorrow. a P long i itw won tr rain.” à * She. ssid. T 

45. "Do as you are told. You are a naughty. boy. Mrs Brown: said: | 

46. "It's a very nice evening. Why don't we go for a walk?" Jim suggested. 

7 4T. "You must decide what you want to do", she said to her, daughter. ` 

48. Mary asked me "Can you tell me why you are so sad?" = ^ —— 

49. Jane said to John "Who will come to the movies with. me?" MM nộ 

50. "Will you please find out when he last wrote to me?" Jane. said to her friend. 


THE PASSIVE AND ACTIVE SENTENCES 
| (CÂU CHỦ ĐỘNG - CÂU BỊ ĐỘNG). 


QUAN SÁT: 
- Câu cha động (Active sentences): Mr. Smith’ [o English "m 
- Câu bi động (Passive sentences): English i is NE by Mr. Smith. 


QUY TÁC: - A i : m 
Muón chuyén mót câu chủ động sang cáu bi dóng, ta thực hiện c các buic. Sau: - 
A: S VA -0 
P: S VP | bs: t agent ` 


1. Tân ngữ chú động — chi T bi dóng - | 
Lấy tán ngữ của câu chủ động làm chú. ngữ c của câu. bị động: X S 
Ex: My father built the house. +» The house was built By my father.: E 
- Néu dóng từ chú động ‹ có hai. tân ngữ thì một. trong hai: tân. ngữ. có thể dùng làm - 
chủ ngữ trong câu bị động. Tuy nhiên. tân Ee và e được s sử dung 1 nhiều hơn. QN 
Ex: Im my nera letter. | ôn, aie t 


= iniu TIẾN: 


2. Động từ bị động - | 
RE BE +PAST PARTICIPLE. io 


- Nếu động từ chủ động ở thủ simple. present hoặc simple post m ding từ TM eh n 
bi dóng sé là: 


AM,IS, ARE. 


CIPLE 
| WAS, WER E. + PASTP PARTI 


Ex: John delivers the newspapers every morning. is 
> The. newspapers are delivered by John eren morning. 
My mother: wrote that letter. 
~> That letter was. written by my MM 
- Néu động từ chủ động ở thì ene continuous hoặc ne continuous thi động từ - 
. trong câu bị động se là: 


AM, IS, ARE 
w AS, WERE. + BEING + PAST PARTICIPLE.. 


_ Ex: Hei is asking me a lot of questions. 
— I am being asked a lot of questions. DOW 
She was doing her homework at that time: ^. 
Her homework was being: done at that time. . 
- Néu động từ chủ động ở thì present peret hoác past perfect thì. ding từ trong câu -- ' 
LE dóng sẽ là: 


said HAS + BEEN +PAST PARTICIPLE | 


Em My mother hae Xa that. mm | E UN 
- => That cake has been made by my mother. - - 
They had prepared a dinner before we came: 
... — A dinner had been prepared before we came. | 
- Néu dóng từ chủ động dùng Với các Công h từ như can; may, must, vill, shall daré | 
to, used to; . . thì. động từ trong câu: sẽ là: 


CAN, MAY,. p BE + PAST PARTICIPLE 


Ex: My friend can answer this question. P 
> This question. can be answered by my friend. 
. The manager. Should sign: these: contracts today. 
— These. contracts. should be signed by the HIỆP HẸP r today. 
| 3. Chá ngë chủ dóng > BY + tân ngi bị động ` x 
: Ex: My mother made. this cake. > This cake was’ made. i ray mother. 
- Me, you, him, them, people, someone; ; & acad dugc p Hoge cáu. ubi động n néu 
. không muốn nêu rõ tác. nhân. - du ui 
2e Q, Ex Someone: has sent me the flowers, > " have bes seht: ; the: flowers: T i 
-.>-Nếu tán ngữ. trong cấu bi: động, chỉ sự vật, sự tệ : thi tà dùng giới tử with thay by 
E _ trước tân ngữ ấ 


Ex: Smoke filled thé: room. — , The room ‘was filed with smoke. vs 

: của 1 trang. ti hoặc trạng ngü trong. câu bi động, - ea o p: A NM 

E Trang từ/ trang ngữ chỉ nơi chốn đứng trước by + tan ngữ bị dong. 

| , Ex: The police found him jn the forest. . 

. — He was found in the forest by the police. | 

- Trạng tù/ trạng ngữ chỉ thời gian dáng sau by + (án ngữ, bị động: 
Ex: My parents are going to buy a car tomorrow. | 

| — A car is going to be bought by my parents tomorrow. d 

- Trang từ chi thé cách (adverbs of manner) thường đứng giữa be và Laua khứ phân th ` 
_ Ex: The scientists have studied the problem carefully. aS 

=> The problem has been carefully: studied: inda the sennen. 


E. Mót só dang cáu bi dóng | 
Jo. 1. Thể sai khién (Causative form): HAVE, GET. 


Active : Subject '+H HAVE. * object (person) + Bạre-infintye + ob mm $E 
Passive :Subject4 HAVE. + object (thing) * past participle (+ by* abject person) ee 


Ex: I had. him repair my bieycle e yesterday. : 


-, I had my bicycle repaired yesterday. - 


‘Active. : Subject + GET + object (person): to infinitive - * object (thingy Ms 
Passive : ung hoi + GET + NC zt (ning): * = participie d shi + BsF (person) < 4 


E ^I = some. coffee made. | 
c .2. Động từ chi giác quan (Verbs. of perception): see, watch, hear, look, taste, ‘bie 


Active: Subject + verb + object + bare infinitive/ Vang. c [| — 
‘Passive: Subject + be past participle * to infinitive/ V-ing te] 


Ex: They saw her come in. 
-» She was seen to come in. 


They s saw the lorry running down the hill. : 
— The lorry was seen running down the hill. 


' 3. Động từ chỉ ý kiến (Verbs of opinion): say, think, believe, report, rumour, an 
Active: Subject + verb + (that) " clause (S, + V, + O.. J. ` 


ap " z x, m - - C + rant VERE 
Ga cac nh ng n cn T P. virt aar tmc TI pa Q E y m : IE n 
qaid supere uu panes UICE VEA CUT E IAG UM a RE ee late 20822 Rte Epis nc iow OU eee Ee TS 
EE Se EP zia SEE ei fee yee a J BSS Sree Pee ai e pas, CES Mus - z = = ¬ Sarees iar T3 3 
a „ a ue * `. ch ¬. 8 EAM ED MTM 2 EDT DOM UO * BE C rS 


5 ' Passive: e It - be verb (past participle) + (that) + clause " 

i fs ° s, * be * verb (past participle) + to infinitive... ¬ 
a | mE ! ! = *tohavex pást participle. MM E 
S . Ex: People say that he is a famous doctor. . eo X 


~ It is said that he is a famous doctor. oe 

. = He is said to be a famous: doctor. 7 ^ So Hom 

Ex: They thought that Mary had gone away. M : c PED Ts 
` It was thought that Mary. had: gone away. iB la 

um — Mary. was thought to:have gone away. 
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âu mệnh lệnh (Imperative sentences) ^^ ^ ^^ 
“Active - : Verb + object + adjunct. 
7 Passive : Let + object + be + past participle - + adjunct. . 


` Ex: Write your. name here. +. Let, your name be written here, 


E Active : (Subject) + let + sb + do + sth | 
Passive : Subject + be + let/ allowed + to-infinitive. 


Ex: He let me go out. — I was let/ owe to ana 


EXERCISES | 


Put the following into the passive voice. 
= < They can’t make tea with cold water. ` 
> The chief engineer was instructing all the workers of the plant. " 

: ng has taken some of my books away. wt 

` They will hold the meeting before May Day. 

. They have to repair the engine of the: car. | 

X. The boys broke the window and ok sway some pictures; |. : 
5 - People spend a lot of money on advertising every day. s 
They may use this room for the classroom. Get 

» The teacher is going to tell à story. 

0. Mary is cutting the cake with a sharp knife. 

1. The children looked at the women with a red hat. 

2. They have provided the victims. with food and clothing: 

3. People speak English i in almost every corner of the world, 

4. You mustn't use this machine after 5:30: p.m. 

5. Luckily for me, they. didn't call my name. 

6. After class, one of the students always erases the chalk board, 
7. You must clean the. wall before you paint it. 

:18; They told the new pupil where to sit. 

9. I knew that they had told him of the meeting. 

‘20. Nobody has ever treated me with such kindness. 

:21. No one believes his story. 

22. A sudden increase in water pressure may break. the dam. 

23. We must take good care of boóks borrowed from. the library. 
:24. A man I know told me about it. ! 

:95. We can never find him at home for he is always, on the move. 
:26. They use milk for making butter and cheese. 

:27. Science and Technology have completely changed human dies 
28. John used to visit My Cole at weekends. 
:29. Weeds cover the river bank. 

:30. Smoke filled the room. 
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II. Turn the following sentences into the active voice. — 

These exercises were done well. E 

This dress must be washed in cold water... 

No mistakes have been: made in his. composition. 

His painting will be exhibited for the first time by New Arts iile. 
This house was built 100 years ago. 

: These artificial flowers are made of silk. 

The lessons are being written by. the students now. 

This job has to be done at once; . | ! 

These animals at the zoo are fed twice a day.” 

. The operation is going to be performed by French. doctors. 
. All the arrangements have been made. . Qa 

12. When was this radio manufactured? .. 

13. They couldn't be found anywhere; ^ 
14. Is mathematics taught i in this school? .. - x 
15. Fortunately the. machinery wasn't damaged. by the accident.. 

16. Please wait here while your. luggage i is: being. examined. - : 

17. How are candles made? oe a tị 
18. Fora long time the earth was beked ia e fat. Ping Dee cae | 
19. Were you taught how to apply this theory by your teacher? ` a 
20. Apples are said to be good for our health. d Pe Eds a 
21. Don't let the dog be. teased by the children, - qas 
22. It is believed that red is the symbol. of luck. GEER NSE Re sẽ 
23. What have been: done to help the poor in this aS. hg : m Mr a y 
24. The jewelry must have been. stolen while: she: was. oüt... Sais TUN TUE 
25. Where did the treasure use to be hidden by: prets in th old. time? . “Ph Aes 
IH. Put the following into the passive voice. ia ad 
1. Yes - No questions: 

Do they teach English here? l 
Will you invite her to your wedding party? »h 

Did the teacher give some exercises? 

Is she doing to write a poem? 

Have they changed the window. of the labora 
. ls she making big cakes for the party? ' 
Has Tom finished the work? | 

Are the police. making i inquires about the thief? 

Must we finish the test before ten? 
10. Will buses bring- the children home? ˆ 
2. Wh- questions: „- "^^ TM 
11. Why didn't they, help him? muse 
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12. How many games has the team played? 

13. Where do people speak English? . ete la sa Um 

14. Who are they keeping i in the kitchen? te oat ae 

15.. How can they open this safe? _ = | 

16. What books are people reading. this year? 

17. How did the police find the lost man? 

18. Who looked after the children for you? . , 

19. How long have they waited for the doctor - 2 

20. What time can the boys hand i in their rapes? Sg MP S 

3. Sentences with two objects: 21 9h00) "` IE 

21: The teacher gave. each of us two exercise books. 

22. Someone will tell him that news. 

23. They have sent enough money to these | „poor boys. l l 
24. They have given the women in most countries i in the world the è right t to vote. 
25. They. paid me a lot of money to do the 1e job.. 

4. Sentences with verbs of reporting: os 

26. People believe that 13 i is an audi: number. T 

7. They rumoured the man was still. living. : Aged 

8. They declared: that she won. thé: 'eimpétitin..— Aetius x s 

9. They. know that. English i is an international pe 


0. People think that Jack London’ $ life and writings represent the American ‘lige of " d 
„adventure. 


31. They say that John is the brightest student i in dis : Độc đê 
2. They reported that the President had. suffered ; a heart attack E l 
:33. They think that he has died a natural death. ` 

:34. They reported that the troops were coming. 

:35. People believed that the earth stood still. - 

5. Sentences with verbs continue and begin. m 

-36. We'll continue to. use this computer. ` i 

để. They began to plant rubber trees i in big plantations. 

:38. People can continue’ to. enjoy. natural. resources. ` 

.39. People will continue to drink Coca-Cola i in the Iste century. | 

40. American people begin to. love. football. D A NEA ME 

6. Sentences with phrasal: verbs: - "NE 

‘Al. They gave up the research after three hours. 

42. Someone should look into the. matter. 2 | 
43. Don't speak until someone: ‘speaks: to you. 
4A, A neighbour i is looking after the. children. 
SY Your stony brings, back pleasant im 


Sentences sii eit of perception: ˆ i e SU TAA 
| he ø this song sever times. See cern ` 

E : People. saw. him steal your : Car. Bee ode Nb ee i e A E 

_48. The teacher is watching them work 

19: He won't let you do that silly thing d 


lì . People don't make the children work hard. 

3 Á They made him work ali day. aa 

j - 52. The detective saw. the woman putting: the jewelry i in her 1 
à . ^. 53. The terrorists made the hostages lie down. `. 
1. — _ 54. Police advise drivers to use an alternative route: . 

i 55. She helps me to do all these difficult exercises. . 

i EE. Sentences of order: | 

: ~~. 56. Open your book. 

Ÿ 20:757, Take off your hat. - 


58. Don't do that silly thing again. 3 
59. Let's tell them about’ it. 
60. Don’t let the. other: see. you.. vus T RR 
.9. Sentences with: "advise, beg, order, ue. RN decide, P M 
— 61. She advised me to sell that house. . 
62. They begged us to help him. 
. 63. He orders us to clean the floor. - 
64. He recommends me to do the job. 
65. She urged him. to visit her parents as soon as s possible. 


:- - "10. Some special sentences: | 
. It is dangerous for us to take the short T 
. You need to have your hair cut. 
. You must see it to believe it. - 
. He wants someone to take some photographs. 
. We enjoy writing letters. Hi 2 
- Complete the sentences with the correct form of the verbs i in brackets. 
Toshico had her car (repair) by a mechanic. o 
Ellen got Marvin (type) her paper. 
We got our house (paint) last week. 
` Dr. Byrd is having the students (write) a — 
Mark got his transcripts (send) to the university. 
Maria is having her hair (cut). tomorrow. "TP 
Will Mr Brown have the porter (carry) his ee to his dm | 
. My sister has had a new dress (make) recently. .......;............ 
..." 9... The Wilsons won't have a new house (build). on. that. comer next Enel 
E 10. The President had his advisors (arrange) a press conference. T 
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. Câu. là mót alins: từ thường bao đồm: một t chủ ngữ vi và một động từ, điển đạt một lời 
nồi, câu hỏi hoặc một mệnh lệnh. = 


I. Phân loại câu (Classification of sentences] - 
Cáu dugc chia làm 4 loai: E | 
1. Câu trần thuật (Declarative sentences): Cho ngu khác bi ies nghĩ và tình cảm của mình. 
Ex:. It's. hot. today... : . i _ 
. He Speaks English. very well. E d 
: 2. Câu nghi vấn (Interrogative sentences): Tim. hiéu ý kiến, tinh cám của người khác 
hoặc tìm hiểu. thông tin về một người, sự vật, sự việc nào đó. 
Ex: Is it hot today? 
. Does he speak English very. well? 
Where do^ you come from? - 
E 3. Cáu cám thin. (Exclamatory sentences): Diễn đạt c cảm xúc a. thái độ của một 
.. người trước một người, một sự vật hoặc sự VIỆC. | 
OEx: How hot it is today! “8 
What a beautiful garden! . 
A, Cau ménh lệnh: (imperative sentences): Dang dé ra lệnh hoặc yêu. cầu ai làm việc 
Ex Get out. of here; 
Bring me another chair. 


| II. Các loại. câu ‘(Kinds of sentences) 


_1. Câu trần thuật: (declarative. sentences): là loei c cáu u thông đụng và tưởng đối đễ sử dụng. 
Câu trần thuật có thể ở dạng khẳng định An. nhe phủ ‹ định (negative). 
. .Ex: I like to go shopping... _ 
"EE don't like to go shopping a, 
. 2. Câu nghỉ vấn (interrogative. sentences): gôm 3 dang 
a. Câu hỏi có - không nes: - No pipes ions): la loai cáu u hồi mà cáu trả lời là có 5 (yes) 
hoác khóng (no). 
- Đối với động từ đặc biệt như be, have, can, may, must, . . di cần dao động li ra 
trước chủ ngữ.. ` DES | 
Ex: Are. you a. pupil? - Yes, I am./ No, i am not. 
. Can your father speak English? - Yos, he can./ No, he can't. | 
_ Đối với những động từ thường như 90, drink, : run, ... ta can in phái mượn trợ động ti 
to do để đặt câu hôi. -- m d | 
Ex: Do you often. walk to school? Yes, I do./ No, I don’ to 
Does fire burn? Yes, it does./ No, it doesn't. e 
Did they go to the theatre? Yes, they did./ No, they: didn't. 
b. Cáu hói Wh- (Wh - :questions): là loại cấu hỏi bất đầu lý bằng c các nghi v ván tử who, 
- what, where, when, why, how, . 
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Ex: Who will help you with. this. work?... 
What languages s$ can you "speak? - 
When are, you coming to see mẹ?.. 
c. Cáu hói duói | (Tag - questions) me a a 
Quan sát: Your father is a teacher isn't he? 
‘statement - -question-tag ` a. 
- Với một câu tràn thuật (statement) xác định thì thêm. một câu: chổi đuôi (ques- 
tion- tag) phủ dinh. ! : 
Ex: You can: speak English, can't- you? 
- Vói mót câu trần thuật (statement) phe dinh thi aa một | cau a hôi đuôi (ques 
tion-tag) xác dinh. 
, Ex: He shoulän't smoke, should he? dubie SN NÊN 4 i 
- Chủ ngữ của câu hỏi đuôi (question-tag) phải là một đại từ (pronoun), 
Ex: That job is hardly suitable for her, is it? 
- Néu dóng từ cia câu trần thuật là động từ dic biệt (be, c can, may, will, . A thi láp 
lại các động từ ấy trong câu. hỏi đuôi. 
Ex: They were there, weren't. they? | D am. a 
- Nếu động từ của câu trần thuật là động từ thường thì ta phải mượn to đo trong ME 
cáu hồi đuôi. n 
Ex: They- arrived yesterday, didn't they? 
She doesn't want to 80; ‘does she? - = 
- Động từ trong câu hỏi. đuôi nếu là phủ định thì luôn ở dạng viết rút gon. 
Ex: He will come, won't he? | 
Lưu y: + Question tag được lên giọng khi người hói muốn ^ hi xem có ó đúng không, và. 
câu trả lời có thể là Yes hoặc No. M» 
+ Questions. tag được xuống: giọng: khi người. hồi chờ một sự ( đồng à tinh, Lips TẾ 
nhán nên câu trả: lời thường là Yes. - `. 
3. Câu mệnh lệnh (imperative sentences): Thường được bát d diu is big một động từ từ nguyên 
mẫu không fo (bare-infinitive) và ae có chủ angi thiểu ngầm chủ THẾ d ecu 
Ex: Open the door. 
Get out of. here. L4 E aaa 
- Chü tù có thé dugc diễn đạt bing mot pus từ r dáng cuối cum’ từ. 
Ex: Come in, John. 
Get out of here, dirty dog. 
- Câu mệnh lệnh phủ định thành lập bằng cách. thêm Don't trước c ding từ. 
Ex: Don't be so silly. . 
Don' Jon't. send for the. doctor. . TEM Cun D 
- Câu mệnh lệnh. hoặc đề nghị. có thể thêm please vào lâu hoc c cuốt: câu id cho 
lich su hon. : 
Ex: Please lend me > your pencil. 
Pass the sugar,: please. CR A 
- Một số từ hoặc cum tit mang: nghĩa y yêu c cầu, sai ao hoi 
would gou. mind, ify you. dón mind, ME 


nhà vi: will; would, BS | 
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Ex: Will you lend me your pencil, please? "`" tat We. eae: ated FC 
. . Would you mind telling me about yourself? pO yee awd Hos 
4 Cáu cám thán (exclamatory sentences): diễn đạt cam xúc hay thái độ (ngạc nhiên, 
thán phục, tội nghiệp, khinh miệt, ghê tóm, thá "n "T2 
Ex: How fast he runs! . 
What a lovely girl! 
* Cách thành lập câu cảm thán với how và hat: 


How + ad jective/ adverb * subj acd verb! 


| Ex: How dirty the dog is! 
How. fluently Mai speaks English! 


What + (a, an) + (adjective) + Noun! | - 


Ex: What a long car! | 
What an interesting film! . 
What sweet oranges! 


EXERCISES - 


L Tum the following sentences into o the Yes- No o questions and baci sentences." 
.. You can swim well. : 
. He was very quick. - 
. They always work hard.. 
. He has a lot of books. 
._ She is too young. 
.. You eat very quickly. 
Your father drinks too much. 
8. We got home very late. 
- My wife works well.” 
. He has. a lovely garden. ` 
1. Put a question tag on the end of these. sentences. — 
You have heard àbout that, . m. 
Nam did the work wel... 
He didn't have to speak to me,. zs 
| He won't fall. down,... 
You wouldn't like the window open,... - 
. He used to beat his wife,... aA 
` She came very late... 000— 
. Come and see me tomorrow,... 
. That's the sort of thing you would do,. 
. Fd better des se: 
. There's an examination tomorrow... 
12. She's been studying English for 8004 ‘years... 
13. You can’t play tennis toda 
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` 19. His family often have tea for breakfast. 
20. She never works on Sundays,... 


i Til. Write the questions to which the underlined words are the answers. m 


Dua dos 


% . 
- ME TL 
` i WE! 
— 


18. Everybody can leam how to swim, 


My name is Lan. 
- l'm-17 years old. 
I was-born in 1980. 
- Twas born i in Long An. | 
My address i is 3 Lé Loi Loi Street. 
It’s very ! hot in HCM City in March. M euin 
. It takes two Wo hours to ride to e Tau by motore, 
dts half past eight. 
It's Mr. Dawson’ '5 car. 
.lgo to school by bike. 
. I speak English fluently. 
. lan drank your lemon juice. 
. [ weigh. 50 kilos. TL 
.I's October 10th. — 
15. It's 5 5 meters long. 


— 
e 


— gd. 
S G2 NO. 


16. No, lm not à teacher - -Pma student. . 
17. I go shopping once a a month. 


———- 


19. He was absent from school because hệ felt ` 


20. Mr. Pike enjoys traveling. 


lit. Các i máu câu cơ bản (Basic sentence patterns i in English] - ax 

Dira vào các mẫu câu cơ bán này ta có thé Xép các từ loại thành n một ‹ câu đầy đủ để 
diễn tả điều mình muốn nói. . Trong phần này. ta chỉ xét dén trường hợp của một câu đơn 
tức là một nhóm từ gồm có một. động tử được. chia. Và diễn tả tả một y nghĩa đầy đủ... 


1. Các chức năng trong câu: ˆ ` 


a. Chủ ngữ: (Subjects): Có thể là người hoặc sự vật, sự việc. thực. hiện. hoặc. ciu: adi zu 


nhiệm chờ: hành động ( của câu và thườn üng dáng. trước động từ. Mỗi câu trùng tiếng Anh 
đều phải có chủ ngữ, tuy nhiên (rong câu. mệnh lệnh, ‘chu ngữ you được hiểu. ngầm. 
(> Chi ngữ có thể là một dành từ đơn. - mI x 
Ex: Coffee is delicious. - - 
‘Milk contains. calcium. 
- Chü ngü có thể Ià. một: ngü m tử“ 
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Ex; The book is on the table. . 
XS  That-new red: car is. John's. u DESC Me 
- Chủ ngữ có thể là đại tử, danh dóng từ hoặc ding t từ nguyên r mẫu. 
Ex: Somebody called you while you were out. 
Refusing invitations is not always easy. 
To lean out of the window is dangerous. 
~ Trong một số câu, chủ ngữ thật không xuất hiện ở vi trí binh thường mà nó xuất 
_hiện sau động từ và It hoặc There đóng vai trò chủ nee (giá). 
Ex: It's hard to believe what he says. 
| There was a fire in that building last into 
b. Động từ (verbs): Động từ là từ theo sau chủ ngữ trong lời nói khẳng định. Động từ diễn 
đạt hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu. Mỗi câu phải có một động từ. 
~ Động từ có thể là một từ đơn. 
Ex: Johm drives too fast. 
They speak English fluently, ^ . ^" ^ '- HƯỚNG: 
~ Động từ có thể là một cụm từ. | a " 
— Ex: John is. going to Miami tomorrow. 
Jane has. been. reading that book. 
‘Luu $: Xem thém phần thì của động từ (Tenses of verbs) và thé của a động từ (Voices dí verbs). 


. c. Bổ ngữ. (Complements): Bổ ngữ là từ hoặc cụm từ được dùng dể mó tả chủ i ngữ. 
Bổ ngữ có thể là một danh từ, ngū danh từ, hoặc. tính ur 
Ex: My father is a a doctor. ^^... 
Leaves turn yellow in autumn. _ i 
Bő ngữ cho chủ ngữ (subject DU thường đi sau các động tử bờ look, 
seem, become, get, feel, tum... -.. 
Ex: The weather gets cold i in ithe evening. i 
. — "cold" làm bổ ngữ cho chủ. ngữ “the weather" và được goi. là subject complement. 
¬ Bó ngü cho tán ngữ (object compleinents) thường đứng ngay sau n ngü mà nó 
bổ nghĩa. 
Ex: They elected him. E 
— "President" làm bổ ngữ: cho tân. ngữ "him" và được goi là object complement. 
d. Tân ngü (Object): Tán ngữ lầm hoàn chỉnh nghĩa cho động từ và tuc: sau động từ 
. trong câu. 
- Tân ngữ có thể là danh từ, ngữ danh từ hoặc đại từ và i trà lời cho câu hỏi \ với who 
(ai) hoặc what (gi, cái gi). | | 
Ex: I love Susan. (Who do: you. love?) | 
I bought a new car. (What did you buy?) - 
-— Trong một câu không nhất thiết phải có tân ngữ. Tw: nhiên à có cáu LI có hai tân ngữ. 
Ex: My mother gave me a bicycle on my: birthday. 
(me là tân ngữ gián tiếp và a bicycle là tàn ngữ truc tiếp của. động t tù give) 
e. Dinh néữ (Adjuncts): cho biét thói gian, nói chón hoặc cách thức của hành động. 
- Định ngữ thường là. trạng tử, trạng ngữ hoặc cắc cụm từ bắt đầu bằng một: giới từ. 
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Ex: He runs fast. | 
We ate dinner at seven o'clock. 
My father came home from. Hanoi. yesterday“ morning. 


- Trong câu không nhất thiết phải có định nga: và di nh: ngữ thường trả lời cho. câu 
hỏi với when, where, how. .^ ^ ^". 


Ex: He runs fast. (How does he Eos 
2. Các máu cáu cơ bản: | 
Ex: The d ducks pe | eur 
Subject+Verb+Adjunct] — ^ — 5 
Ex: He came there. - l 
($) (V) (A) 
Subject + Verb. * Complement 


Ex: Her sister looks beautiful. 
G) | (v (O) - 
Subject + Verb + + Object " 


Ex: Tom ¢ can. a speak | English. 
(sy) Qr 


Subject +Verb+ indirect Object + Direct Object is | g : 


Ex: She has just sent him a a letter. 
(S) 27(IDYs i (Op (09 
E Direct Object (Oa) : tan ngữ 6 trực tiếp ` 
x Indirect Object (p. d : tán ngü gián tiếp" 


Subject: + Verb. + Direct Object + Preposition. + Indirect Object 


Ex: She has just s sent t a letter ` E 
.(S) © (V) (Og) (Pre) (Op. 


* Một số động từ thường: có 2 tán ngữ như: give; send, show, buy, E 


f. Subject + Verb + Object Object Com plement 
Ex: They named their son To ony.” 
(S) (V). (0) _(Co) ` 
g. Sien + Verb + E reposition + Propositional Object 
b. 
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"EXERCISES. 


W. Underline and identify the subject (S), verb (V), died (0), complement (C), prepo: 
. sition (Pre.) and adjunct (A) i in the following sentences. Eos 
, 1. He wrote a letter. 
2. She is a pupil. - 
. . 3. She is pretty. 
o4 She is reading. vin SS 
_ 5. They are here. | "n. 
=. 6. He was reading thoughtfully. a 
: . 7. Mrs. Brown wrote some letters to her husband. | 
. 8.Hewroteforthe youth. —— 
.: 9. She gave me some books. 
. 10. They took the class to the zoo. 
._ 11. They treated him badly. | 
. 12. We consider him the class leader. | VR CCP 
-. 13. George is cooking dinner tonight. - | Eu ¬ i d 
14. Trees grow. `... PA 
15, She opened her book. 
._ 16. Théy painted their doors green. 
77 17. Itis raining at seven o'clock this morning. „ 
` 18: She must have £one to the bank. . 
.. 19, The bank closed at two o ‘clock. . | l | | be 
| 20, She did everything for her son. REL cL lo. công: 


_PRACTICE TEST | 


-  . Finish each of the following s sentences i in n such a away tati itn means exactly the aj 
b - same as the sentence printed. . ak 5 E 
Ex i haven't enjoyed ardi so much for ‘years. 
l “It's: years. since E enjoyed myself. :So much. ` 
s E "Why don't you pat a better lock. on the door, Bany?', said John. - 7 a 
ae due. `. 
..2. Although ‘both-his: legs w were mont in the crash, he managed t to get out of the car. 
"E before. it apaa b gus 
_. Despite his. xu eie HX 
< 8. Ihaven't eaten dis kind of food before. 
^ Thisisthe first_ E a | epo 
4, After fighting the. fire for twelve hos, she firemen succeeded i in paling it it out: 
The: firemen managed. LANCE THES na 


he architect ha has drawn n plans fora an extension to othe je ois. | ` SP ho i aes 


6. In Sitford- án Non we saw V Shakespeare: s — 

-We saw the house-- 
. Jtisn't NECESA for you itp finish by Saturday 

You -- a 

. "How many survivors are there?” asked the urls M ME MS 

. Thejournalst . - du NN 

9. It was such rotten meat. TI it had t a be thrown away. 
p is essential that Professor Van Helsing is met at tthe airport. 

Professor Van Helsing. - oe, | | 

. You can t visit the United d States unless you eet a visa. E n QNA 

.12. 'Can 1 oris your typewriter, J Taret? sedi Peter. 

`. Peter asked if: : Khu 

13. She started working & aya secretary ive’ years sago. 

b She has’ ve 

14. My French friend finds ang on the ie t dificult 

My French friend i isn’t 

15. They think the owner of the house is abroad. 

_ The owner s$ 

16. We- didn't go on holiday b because we didn t have LI money. 

_lfíwe - - i VY ai ; 

.¿ 17. The children couldn’ t go. swimming because the sea was very y rough. 

... The sea was too - ; e A 

x 18. What à pity you Tailed your ding test! | 

| xt : Iwish `. 

| .19. The mechanic SEE my: Car ae week 

soap | | 

EIL 20. Im hie nervous wheri Lave Ia air. 

Ai . Traveling _ | 

5 2. He could not afford to m ihe car. 

* 22. "Why don’t you put your _—— under the seat?” He asked. es Um 

He suggested - Lc i ee 

23. Although he had a good — he: was ——~ iü his eb. 

: ` Inspite of | LEE Xác 
4. He was Fromm becas his secretary came Tate to work. 
He le objected. SON TROC NEN C eee ete địa ee 

4. “NGO: PHAP TIẾNG ANH CU | | | 


25. lm sorry I missed d yout birthday party. 

. dqwish e _-. 

26. They haven' t cleaned the streets this week. 

| . The streets ; ! 

27. Apples are ustally cheaper ti than orariges. 

— Apples are not - | `... 

28. I advised you to put your money in the. bank. 

‘You'd wh 

29. That restaurant i is SƠ dirty that no one wants to eat there. 

- [tis such. 

30. John only Gnderstood very little of what the teacher sad. 

__ Johncouldhardly _ 

. Unless someone has à m we can t ¬ into thé house. 
We can only get _ d i 

.Ïm sure yot didn't tết the front doar l Here S the Ye. 

_ Youcant - | 

j. He prefers golf to tennis. 

 He'srather - 

. He's sorry now that he didn’ t invite oe to his "us 
Hewishes . . 

. Bring your swimming things in case it's sunny: 

- He told . EN 

36. There's no o need for you to o talk so loud. 

You don't . IN xa. 

Ste! haven't been to Britol for 3 years. —— | 

ˆ38. No one ha signed this cheque. — ^ ^ - 

^. This cheque | | 

.:39. Jim will be 18 next ELS 

^— ['sJim's 

~-40. Unless he phones immediately he won't c ariy information. 
^ If 

41. Hos long ï 1S m since th bough the house? 

7o When. l 

42. He couldn' tr repair Lie broken 

__ The 

43. The un still imm digging 

(4 The garden. hasn't... TAM 

: 44. Have you got à ptem carpet than this 

~~ Ts this 


Á 


` 
———————————: A ———ÀÀÀ— MÀ À— —————9À— —À— - 
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A5. I can't get my feet into these shoes, 
These no ie a a e RE CL UG A 

46. I'm very pleased that we shall meet agau soon. ZO" "HIMEN E: 
I'm looking ! | 

47. 'Keep away from this area' said the security guard when we $ approached. the fence. 
The security guard told 

48. I’ve never met such a famous person before.. 
It’s 

49. This pi pudding í can be cooked i in its tin. 
Youdon't __ | 

50. Ít was so late that nohis could be done. 
It was too 


51. I asked the hotel poner to wake me up at n 9 clock the folowing morning u 
"Please : "^. 


52. They'll have to change the date of the meeting again. 
The date. 


53. The garage is going to repair the. car for us next week. © 
We —. 

54. The bus takes longer than the train. 
The train : 

55. John has not had his "m cut for over: six months. 
itis —_ ] : 

90. Maria says she'd like to have been puti ina higher Class... 
Maria wishes ; 

57. Would you like me to finish the work tonight? 
Vil 


58. You may may get hungry on the train, so take some sandwiches. 
In 


59. My husband didn’ t leave the car keys, so I couldn t THÊ him up at the station. E : 
If " 

60. The train couldn’ trun because 4 the snow. | 
The snow: 

61. I didn't arrive in time to see her. 
It wasn't early | 

62. Pm sorry I was rude to see you yesterday. 
I apologize 

63. He didn’t hurry, SO he missed the train. 
If 


64. Janet is the best tennis-player in the club. . 
No one — 


——— - 


mm———————-~—-——_——-S.—_ — 


'65. I haven’t seen that man here before. 
It's 
66. The qe was so expensive that I didn’t buy it. 
The furniture wäs too 
67. The robber made the bank manager hand over the money. : 
— The bank manager _ 
68. He learned to drive when he was. po 
— . He has 
69. She has never been so unhappy before. pa en. rr 
_ She was unhappier MEME C 
70. 'T don't think John will.c come" said Bill. 
.. Bill doubted - 
71. The postman was bitten lo our dog. 
- Ourdog . 
72. We couldn't drive. because of the fog: 
. The fog ud 
73. Although his leg was broken, he managed to et out of the car.. 
. n spite of .. 
74. The cake ` was so ohard that I couldn't eat it 
|» Hwas —_ 
75. Wé didn’ ad because i rained: uM ace gh a nh `... 
76. I can’t ouk as well as my y mother does. | 
20 My mother 
- 77; I don't suppose you have change for : a pound, do. o you? SUCHE ^ N 
Do you happen —— ^ ^ MEL | 
78. He failed to win the race. . CBE E C" 
> Hedidnt- | GE 
- 79. Mary rang hours and hours ago. 
“H's hours | —_ 
~. 80. I’m sorry that I didn't finish my homework last TS 
77 Twish |n un. ERIT. 
S 81. She asked John how he liked her new dress. . AS DM PY 
| x "How | ¬ | 
c 82.A train leaves at LT o dock: every morning. . 
There is | 
be 83. Song An can ndeny that she etas a a behutiful vi voice. i 


785. The child will die if Sobota sends fora doctor... 


86:He would: prefer you no pay mS immediately 
‘He’ d rather 
87. The water was so cold that the children could not swim in it. . 
; The water was not 
BS gg. P repaired her car yesterday. 
She 
89: You must see the manager queue moming. . 
= You'vé : 
Wt 90. There was never any answer when we rang... 
n . Every 
“2 91. That’s an insulting name to use for him. 
Nà Don't call E | | 
iu 92. John asked if it was the m one or the green she wanted... 
quản, "Which : 
RD 93. She likes Paris very little, and Rome less. 
We She thought Rome: -— 
a ; 94. I can meet you if you arrive before seve: | 
[OE T ; 
| de 9, They will catch ail the prisoners again by tonight. - 
x All the prisoners 
ue :-86. ve warned you not to gi near that dog. : 
770 PVe warned youabout ` 
97, No, please don't tell him.’ 
z: Pdrather 
98. Why don’ tyou ask her — 
° ' ÏSUBBest - 
:- 99. An up-to-date visa is necessary for Andorra. 
>o You] `: 
. 100. "Why didn’ tI geta computer before? ‘Thought the office manager... 
= The office manager wondered - 
y 101. ‘You'd better not lend him; any more money, Elizabeth’ said John. - 
- Johnadvised Elizabeth 
: 102. I started: work for the company a year ago.” 
a I’ve been NE vs DELE 
Y 103. Susan felt sick because she: ate 4 « cream cakes. °ˆ.... er E 
Tf Susan. | na m | 
` 104. My suit needs to be clearied before thé interview. 
.. .lmust = 
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05. "You stole my best cassette, , Amanda’, , Said Wiliam. 
.-.Willaamaccused ^ ^.^ 3 | 
106, Because of the rough sea, the e feny couldn t "3 
_ The rough sea - | _ 
107. Please check for MEE before signing the delivery note. 
Don't i 
108. Roses can't possibly rum in such poor ground. 
‘It’s: impossible -. | 
109. Your car might break down ài on thẻ rough: mountain n road, so take uem af spare! parts. 
. Incase .— : 
110. "You damage my B dE John "T Margaret 
Margaret accused - i 
HL It is one hundred years since the birth of D. H. Lawrence, the famous novelist. 
- D. H- Lawrence; - 
112. John Speke failed t to find thes source ol the River Nile. 
`: John Speke didn't succeed . 
En Marià didn't apply for the jobi in the library od regrets: 7 now. 
— ^ Maria wishes - 
^ 114. Helen wanted to know. the name of Shirly’ S hairdressers. 
i. Helensaid "Shirly ; ` 
x 15. This furniture i is SO old that it’s nói worth keeping 
This is vất EN, 
` 116. Handicapped beue find — in superar dificul. 
It’s. 
- 117. Why dan tyoun meet to discus to Pay offer? . 
^. ÍsugØest. : 
... M8. Without: this treatment, de è patient w would have died. 
|. the patient : i 
| 119. Although he didn' Spei Dutch, Bob decided to o settle i in Amsterdam. | 
. Inspiteof | = 
120. He is said to have been in the French Foreign Legion. 
=. People say bes ii 
Lon "How old i is your w little I said the nurse stb Mrs. ‘Bingley. 
L^ Thenurse . " 
322. I'm sure it wasn t Ms. Elton you saw becuse she: sin Bristol. 
7a can't - | i 
| 123. How loi iet Catherine m IT been n engaged? 
When ... - zi : 
124. In spite of ss ade Mr. Benson runs T mikes before breakfast. 
SP ue TA "ise d 


— Hs 
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125. It’s a pity I didn't take my doctor's advice: 
— [wish | 
126. The bread is so stale that we. can "teat it. 
The bread i isn’t 
127. Who. does this bag belong: to? | 
Whose - l | 
128. 'Never borrów money from friends’ my father said. 
My father told 
129. The accident happened because the train-driver ‘ignored a warming ight. 
If the train-driver — 
130. The keeper feed the lions at 3 p.m every n. 
The lions 
131. We got lost because Y we didnt have a map. 
if 
132. ’Where is the station c car m Mrs: Sh asked. 
Mr. Smith. asked —— : NM TEE OM 
133. I would prefer you to deliver r the sofa on n Friday. | m M VE 
I'd rather pm Pd 
134. He was sorry he hadn' t said mm to her at the airport. - 
He regretted | po CORE ORE 
135. It is pointless to have that old typewriter repaired. `“... TA | 
That old typewriter isnot — — - D 
136. The bridge was so low that the bus couldn't go under it. M 
Itwas ` | | i rui: 
137. I last saw him when I was a student. 
I haven’t 
138. That was a silly thing k to say! - 
What : 
139. We've run out of tea... 
There ` M 
140. Philippa asked Olive if she could remember where she had put tlie camerà, 
Philippa said "Olive 
141. It's a six-hour drive from. Londori to o Edinburgh. 
It takes E 
142. Turn off all the Switches before leaving the workshop, 
All the switches . 
143. It is ages: ‘Alan visited his parents. 
Alan 2 l 
144. Mrs. . Taylor doesn not like living i such a smal house. Bề 
Mrs. Taylor wishes. : S 
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145. Mr. Will lost his job because. hex was late every s | 
If / 
146. James bois to his lawyer before signing the contract. - 
- James didn't 
147. They traveled across India, and then flew on nto hoan. 
- After 
148. "You'd better go to the doctor if you've ? got a pain in your a Anna said d Henry.. 
. Henry suggested : 
149. The police made the youth ama his pocket. AP 
The youth . 
150. Joans eats very little : SO as ; not to v on weight. 
Joans eats very little because — 
151. On arrival at the shop, the Soodsa are inspected carefully. 
DC When the goods - E 
152; Lawrence hasn't seen his sister since £ she eft B Japan. 
. Lawrence last : : 
153. Johni is fat because he eats so many y chips, | 
Tí à 
154. Peter said he wasn + Teeling well, 
". Peter said Mes ECT oe 
155. "You should take more exercises Mr. Robert the doctor said i you uwant to lose weight. _ 
: -The doctor advised | l e 
-:156. Collecting dolls from foreign countries i is one eof ue sinterfests. — ˆ_ 
cos Janeils_ 008 : ud 
- 157. George ï is not iub as energetic as she used to be | l1 esos mom dob 
<c. ‘George used - —_ =.. cac cố ee 
` 8 If Joe doesn’ t change his ways, he wil end up in prison. i Tu ee 
Unless — —_ xã 
^ 359. "Will Lever find a job? Jim asked to himself. 
^. Jim wondered _ | 
..--160. You should take up a map because you I be lost in those mountains. 
^ ]ncase | 
161. Temperatures is measured by a thermometer. 
- Athermometer - | 
. 162. You remembered to post the letter, didn’ iyo 
BA. You didn't | s 
D 163. Mr. Dryden mended the washing machine for me. 
7 had 5 bá RE ý | 
: “164. Pat is the tallest gi in nhérc class. Sam 
Noon. DINE 


" í 


166. ‘Samuel started keeping a day By years.ago.-. 
- Samuel has | 

167. Please don' t smoke i in he kitchen. 

i Fd rather you 

"^ 168. "Pm sorry, I gave you the wrong uber said Paul to Susàn: 

; ^ Paul apologized | 


a - 169! Sally's parents gave her : a microcomputer for her birthday. 


Salty 
.170. It was Suh bad news that Helen burst into. tears. 
ao The news. l 
| n . 171. How long is it since yous saw: May) 
pO 172. If he dobsn’ t work harder, ; hel lose his job. 
sh... Unless i MP 

ue 173, Td lke t to visit india more tin any other countries i in the world- 
3 India is Er 
"174. Alan régretted nog Arthur to lend him 20$. 
— Alanwishes _ 


: no 175. "When is the first day oy your. Bol, Peter? Martha mee: 


cô... Martha asked Peter. 

E176. The flight to Moscow lasted Tum and a half hours.. 
Tt took. 

BE 177. I wdrk in a factory which has more than a thousand Cum 

There ` ; 


| E a 178. Belinda felt very ed but she still went. to the ‘Party: 


Belinda went to the party 


“sale “179. Mr. Hill teaches his students to. understand different English accents. 


Mr. Hill 'students » 


65 1 0 oe the 40% discount, your must ‘buy al 12 books. at the same time: a UN : : : » 5d 


:180. It was stich a boring film that we left before the end. 
x The film | 
& 181. Robert and Catherine have PER married for 4 years:. 
A de s four years | = 
.. 182. Elizabeth gota bad cough Because she started song cigarettes 
e © Xf ee 
qns. 'CanI have a hew bicycle said dun to her mother... 
- Ann asked - 


€ 184. Don't blame me if the Hnapeers broken. o RN Ku c Xu x e cu IE 


Mr It's not. | 
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185. Although i he bid a bad cold; \ wi tim sll wen to work. ' ge 
uel “In spite. ao. x TE ELM 
] .186. Barbara ae tex. nis Seiler than i Mike. nhá "¬ 
i. Mike doesn’t | ; 
~ 187. Whose suitcase is this? | 
Who does EE: 
* 188. The train journey from | Loidon to Bristol v TH 2 me) 
‘Ttisa. 
3 189. Did theyb build the garage at ikek same time as ˆ as ^e "ouse? 
^. Was S 
190. The "ST who were at the là hành sử sy nh "to he Press. 
.. Nobody who: | a | -— 
: 191. The heavy rain mud it impossible for us to have our pieni | 
We were eg 
192. Joan wil say on at schoo unless she find a à good job bz bue Ber tember. 
00K .- 
2 193. I don't tay want to gò out T 
i  Tdrather. : 
$ 194. Shirly didn’t begint to ead anil she was 8. 
|^. ftwasn't . NE NIME RET MESI. 
195. Lucy hasn't t worn that "em since Barbara" $ wedding. E 


ea a 


| The last - E | UP 
.196. Let's go abroad m our "folis t this year. SET MM | 
Why Ld os Saure 
l 197. He is such: á slow speaker that his students get very bored. 
. Hespeaks.. : 
198. Makengie wrote Y bes sellers before he was 20. 
By the age of 20 rz PN 
199. Don’t leave the house nti I tb Back William’ his mere wid | | 
. William's mother: , 
200. Fd rather not see him. tomorrow. 
|. idoti .. | | 
201: ; Alice's strange ideas astonished —— 
: Everybody ` | : 
202. It was careless dy you to o leave the Nhưng open ast night. 


You shouldn't - | 


203. You will Ni a SRY T you do tiem: your feet T 
. Unless. e 
294. It looks like rain tôi me. 
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205. This is the most delicious cake Ive ever tasted. 
Ihave _ | 

206. The pedple who were there didn't notice anything unusual — "E 
Noone - | P 

207. She I CI i 
It is 


——————————— ÉL 
208. The gate Is closed to stop the children. running into the rọad,. 


The gate is closed so that — ^ NC E 
209. Henry regretted buying a second hand car CH uec | = 


Henry wishes ne SERM eee n 
210. Amanda finally manages to get 2 0, — (na MR 
Amanda finally succeeded AA 
211. They have sold that old house at the end of the road. 
That old house 
212. 'Don't bite your nails' said Mrs. Rogers to her son. 
Mrs. Rogers. - ETE 
213. Charles lives quite near his aunt’shouse. — ^ - `... `"... 
Charles doesn’t - | | 
214. That's the last time I go to that restaurant. - 
I certainly. | M 
215. It was such a dirty beach that I decided not to o stay- 
The beach 
216. It isn't necessary to finish the work T 
You don't 
217. I don't really want to have lunch yet, 
I'd rather — ore ` 
'18. Sebastian $ career as a television presenter began 5. years ago. HIM 
Sebastian has : Nà ae 
19. That meal was excellent. | 
What | 


20. 'Tve seen this film 3 times, May said George. 
George told.  - 


2]. I don't really want to visit the museum. | eM ur 
Pd rather _ E | 


22. John missed the em because. fis, car broke 
If 


3. Jane isa better cook than Robert; 
Robert can't: | 


4. Please do not smoke in thisa area of the restaurant D oe 
Customers are requested.. =“ ; 


dom: de 
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; 225. Pm sorry, Angela’ said Martin: Tm afraid I’ve damaged y your car.’ 
*. - Martin apologized | | 

226. Although he took a taxi, Bill arrived late for the concert. 
. In spite of 
: 227. Carol finds it easy to make friends. w..... a 
<<  €arolhasno  - B "cM Pau 2n 
<- 228. Mark is too young to see the horror fim Pee DON P VP m WT 
^ = Markis not . B | 
= 229. Whose documents are these?. l 
| `. Who | 
2 230. "Have you had ud for lunch? the e landlady asked me: 
©. The landlady asked _ l Ề 
7 331. We ought to leave the Party now if we are to catch the last inis 
s fwe don’t: 
A 232. It's Alice's job to look after the new staff. 
^ t Alice is responsible 
+233, What’s your date of birth? -- 
.. When | 
m 2M, John could not find t the right house. 
=i Johnwas: E 
s 235. The doctor should have signedn my insurance e form. 
` -My insurance form | | SEES 
236. Michael laughed when I told him the joke. 
> The joke. "T 
23r. Jenny does not play. tennis as wella as she used to. 

. Jenny used Ep uL wo 
i: 238. “The door was too heavy that the child couldn't push it: open. 
oi The door .. ics E | Eos 
239. Hyou don’t want Say to be angry: with you, I suggesty you — Pus 
| You'd tế 
s 240. You might fall ify you’ re not t careful 
- Be careful 
ni. Mrs. Edwards i is the owner id that cat. 
c Thatcar EOP ENT 
242. The station clòck Showed half past: ten.- 
= According - ROMS m 
3 243. Henry found a wallet with n no name in IE 
^ Thewallet | onu DE d uel E LEE an. 
i 244. Ronald denied sealing ie Gases —— F : 
ue Ronald said. that Lore n . 


An 


wae TA He he Fa Sa AC 


a 248. The judges had never seen a a prettier f lower display... 


< l 249. His moker is taller han his father. 
: 251. Everyone likes hes 
E 252. ‘Although the traffic ic was T I arrived on time. E 


p" 253. Tí you. ve. got a. car, yon re able to. travel around n more — 


icu 255. She. wouldn’ t allow. me. to read the WT 


TUTTI TUUM Ium Dane m inm mns n na e ca) kẽ. RN eB A es s A 
4 y 


en 257. Tom is ill. He became] i three days ago. 
A 258. Ican't give up smoking, but m lie to. 


z 259. Tom went to bed but rt he had a hot drink. 


263. Mary i is too young to eet married. 


5 : Susan] likes staying in hotels but sie prefers camping. 
'usari doesn't | : = 


246. The fridge . so DT atv we — move. IE | 


; The fridge was too -: io ue 38/61 
247. ‘John; please don’ T anyone my new address said i Mary. 
Mary asked 


It was.. 


His father | | ee d 
250. Tom didn't come to the Party. Ann didn' ic come to the party. 
_ Neither Tom eo i ; 


She - 


.. In spite 


Having a car enables -- D M ôố LT La TM 


js ; 254. The südden noise caused n me toj jump. 


„The sudden noise made - 


‘She wouldn't let ... 


Po 256. My father said [ould use ehis car. 


| My father: allowed me: 


Tom has 


[ wish - 


Before ` 


260. She often writes to him ICT he iens writes to her. | NX 


They 


261. If you don't TD TTE bé lae. 


Unless . 


262. Because the weather was s bad, ito postponed the match until the following Saturday. i 


Because of 


. Mary is not 


. 264. I don't really want to go to the museum. 


| Tdrather A d MN 8 NERA 
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65. I want you to cook the dinner now. 2 xus MT au 
— Td rather n 
266. She made herself il because she worked very hard. 
She worked so : LM. 
267. We can solve. this problem. » ; nl 
This problem. i i 
268. The man. injured a in the EL was taken to hospital. 
The man who - e l 
269. That giri is vey — ur V 
What | ae EG 
. 210. Tom is not od enough to drive a car. 
|. Tomis too E 
. 274. It is said that hei is 108 years old. ` 
He is said - Si ánh 
::272. She was very stupid when shew went out without a ‘Coal. 
C twas very stupid... 
273. That factory i is produce more and more e pollution. 
More and more pollution a EN | | 
; 274. She's'a faster and more careless driver. than Tam. 
: She drives _ : 
. 215. My, shoes need to be deaned boue the it EEV 
- Imusthave ii MID 
sử 216. We spent five. hours geting to London 
e It | 
E 277 .Itisn't Ban bien 
- 278. When I arrived in Canberra, I wrote a letter home: 
.: 279. Pve never seen such a mess in my life. 
Never 
..280. Don't try to escape. It's no use. 
- — Ifsnouse. 
'^ 281. People throw thousands of tons " rubbish into. the forest. 
-' Thousands of tons of rubbish: . mẽ 
- 282. There is less rain in Tokyo than in Athens in nan. 
: — More rain i 
» 283. A fire destroyed rüóst of thé old city of Londoni in the 1600s. 
_ The destruction 
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" ĐÁP ÁN 
TENSES: 


I. lis sleeping 2. eat 3. is running - wants. s 
4.sets ` 5. is 6. am doing-think-know _ 
7. buys 8.is 9. rains - is Taining u 


10. is cooking - cooks . Ma wv 
9, havé been vui: - hàásn't come. 


II. 1.have you been studying/ batey you studied. 
3. have been living/ have lived . 4. has read - have you read. 
5. hasn't been - has been living _ 6.hasg gone - has : never beer. CET. 
7. Have you been sleeping - have been ringing 8. has been writing - hasn't finished Hi 
9. has lost - has been looking - - ^. 10, have seeno > ` 
WL. 1. think - is M 2. have written/ bave been wriing 3-circles - 
4. are working . ‘5. have you seen 6. flow 
7. is crying 8. is smoking in Loo EE. 
10. are - have been . 11. belongs 12.haslost ^. 
13. am:- have forgotten 14. have been waiting/ have waited 15. Have. yóu ever seen 
IV. 1. have seen. 2. saw. ^' ' 8.has never been. 4. havé read - 


5. did you do 6. Did you watch 7. was Nn E ` 
9. has taught/ has been teaching - -graduated .. 
10. have you been learning/ have you learnt/ (learned) © 


8. has written ^ => ` 


V. 1. arrived - was still: sleeping Gas went - "were having | 
3. was having - stopped - 4. were crossing - ‘saw . " 
5. saw - was. standing. | . 6. was reading - was learning - was s doing " 
7. were. playing - came 8. rang - was taking - D TE ca poor S 
9. was - was working ' . 10. was sitting - Saw. 
VL 1. went- had finished 2. had reads seen ˆ.- „8..had. already begun. 
4. hadniteaten _ 5. asked - had. come , _6: sat - rested . = 
7. watched - had done. 8. went. 2NEL Tuệ 9. was - | was. 
10. had|ever seen "d : re 
VII. 1. had į gone - went. 202 told - - visited . ¬-.... had already started. 
4. wenti- hàd called — ` 5. rang - was. having ovo 6: agreed. | t 
T. were you doing . 8. had happened ' 9. had taught - let 
10. won: ` SEE WA OE ge 
VIII. 1. stops . 2. will stay - answers © - 3. cath -: xU 
4. won'ticome - are 9. will help - finishes. 6.is ^ ~ 
7. will come - see 8. will go | -o 9, will wait -come - 
10. will send - arrive 
IX. 1. basfinished 3 come - has Already bought 8: have fiüishied. 
4. hope -|will have stopped 5. will not Begin -fals . - 6. will have left 
7. will have ended - get. - 8. : will Start. 


will have. built An m 
10. will give - see ea oe 
all explain 2 z 


X. 1.go- will be sitting 2 
3. will be waiting -get 4. will you. be doing - vill p: practising 
5. see - will remind 6. come - will be working: 7 
7. will bé working | ¬"............ 
9.see i| 220 - 9. will be doing. ‘come 
| — on 
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XL 1. will have completed | 2. will be waiting - get 3. will. be driving - 


4. will see - 5. will háve come  - 6. will look m 
T. will have been working 8. will be practising . -9, will have been ` 
10. will move . 11. will have.been working” 12. will have finished - 
43. will give - see 14. won't have done __ 15. will be interviewing 
16. will pass 17. will have beén writing 18. will. arvive -.... - 
19. will be .20. Will you have finished i ` 
XII.1. saw. - was waiting - 2. has been PELLE has taught - graduated uo, T de 
4. doesn't watch 5.met '" . .6 reported - had captured `. 
7. thanked. d . 8.has drole . o 9. had been living - broke NT 
10.was  - 11. am usually -. ., 12: was-- had been . EE 
` 13. has driven - knew 14. speak - 15. wags - sees cất 
16: were you doing - rang 17. had neversen 18 haventsen 2. Ì 
19. got _.20. will leave - knows ` 21: was playing - arrived. Mors 
. 22. will come - see 23. will come - Are you — .24. will come ba ea 
. 25. are you going to spend 26. bloom ` . 27. haven't lived - 
28. will never forget - have just told - be 29. are preparing - 
30. stayed - rode - had borrowed/ borrowed |. :81.toeld-visited - 
32. has worked/ has been working _ |^. 88. worked 
34. build -fly | 35. have. lost: Can. . 86. hasn't smoked | 
37. arrived - had just gone .38: ‘have Bob and Maiy been’ 39. Have you received” 
| 40. joined - was 41. Will you remember - will forget - 
. 42. had Studied ~ —  .43.wroie ^ niu 44. left.- haven't heard. 
_ 45, Did you speak - haven't Seen - can't - Saw. . . 46. were playing . ee ios 
47. discovered. . 48. will have noished --49.:will have. been living 3 
` 50. did your father die - don’ t know - died : . 51. had forgot MS | 
52. was doing |. ^ , 53.havent seen. . . 54. was raining Ue Sees 
55. will wait ^ ^ ^ 56.hears . ^ . 57 atartd/ hid started 5 = was. có. 
58. have you. been n studying/ have studied . | ^ 59. hàven't received - left, .: - 
. 60. am having  - ~- 61. will speak - R ...... 68, will beliving ` - 
63. is coming. ^. ^. 64. is 7 "7 65.wasspeaking ^^ ˆ - 
66. : don't. eat . 67. will have finished" . .68. was. mashing ak ES 
| 69. has lived ` - 70..has cut '71. was built - 
72. is singing  - 73. have been datea. ‘topped | 
74. wilt not come ^^ 75.had been studying ` 76.says-is talkiag .. 
7T. did you do - had gone. 78. have you been: waiting/ have you waited ` 
79. had done . E 80. will have ier wobe: BL will have made URS 
82. broke - stole - "were dancing - : ipe 
83. were sitting - was doing - .Was knitting - were o reading 
84. has painted `. .. '85. has asked - 3 | | 86. was listening 
87. was. working | | AMT 
88. have played - Have. you played - -came - - have played - - joined - ‘had arrived | er 
" 89. will say/ i is: going to say - 90. get - rises. ~ 81: had been ` d 
92.asks - l u^ "^ 94.. am. werking | 
_ 95. was - wanted - 5.91: cried 
. will not send 


et po 100. has s given 


meses iin 


FED 
cen 


TL 1. is writing 


SE twat mh 


ott ont n 


‘ 
CURT ARIA EIE MM <j 


Se eee 5g... 


| 7. LBorü „ o 2. became ,.-.- 
_. 9, went . used. 
'8. 1: was walking . met. 


rae would get Ve 
"E. 5 v 
10.. ‘lived - was = 
738. was 14. built ` 
p qe | 18. are . 
21. was. "` hố... 
25. have taken < 26. has ial 
29. had just said 30. would: pan. 
33. will introduce 34. was - 
37. wouldn't do 38. would be 
2. will look 
^; 6.comes | 
10. was going 
14. had: never seen 


* 5, would be 
.9.started _ 
13. has accepted - 


4. m léarnt/ has ben learning 


. to talk 
.bégan^ | — 
. traveled — 
.realized ^ ^ - 
; stopped iM 


6 
2 
..Stopped s n9 
.Wasborn ` - 2 
ar E 

. was walking 2 
was .. 6 
.apologized' "^ ^j. 
. 2. 

5. 

2. 

6: 

a 

2. 

2. 


Ba oon eM 


3. ‘had lost: P 
an -would ind 


15. was: having - 


5^. 19. will take - 
- "98. had made: 
` 27; had: helped . 
- 81. would. call 
85. Has made . 
. 39. has. never seen 


3. Was 5c 


AAST rises 25050. 
. 11. will finish 


15. will move 


0. toid 
11. 1. was driving saw’. 9. was waving |. 2 
. 4. stopped ^ asked | ........ 6. Was, 7 ge 
.12. 1. was Was `” ^8.càmé ud 
8. will look - '6: told” me looked _- MM 
13. l was running ^ 2/tobe | — 8. leading ` A 
14. 1. hear tell > S. have. Beard. T 
15. L entered | stood ˆ c8, took., "T 
.16.l.was =- ^9: to get ` E E could look . A ‘saw (C _ 
. 6. felt o looked ` IE E! was 
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vo D would come: AN P 
8. was - "turned. 
12. is. l 


" 16: has livèd ” 


c 20: is' writing 
.' 24: hadn’t gone _ 


"28. has. Tut said. 
::82.18 ^ 


36. is Sow que 


^7 Ar has been ` 
E 28 will do™ 


> 12: were 


P 16. tics will be 


ou AT. had been 18.hadn'tcome 19. iod Put 20. will not rain & 
i. 1.leaving 2: went | 8.was iuo Vw: joined i5 wrote” 
2 Ll was. .  2,was. 3. was born - 74. was Sp. begani : 
| . 6.leaving 7. worked. -8.wrdte: es 9) had visited © i0.had met _ 
3. lis presently working 2. has just returned: 3: "Was 5 <A, had never had A^ 
5. went (06. was ^ —-— vede spoke | > 8. “enjoyed 
1; decided | 2. have. worried: :8..took-- Hi4. have already sold 
BS 2 7B. arranged 6. have heard - E have TÊN _8: grew a 
(5. l had 2. missed i b was’ standing « 4 realized 
. ^ 5 had left | 6. doesn't live o: s Thad’ C8. Dae. 
6. 1. comes - | “` has j just taken/ took 
2 came - 6. will move . 


E will comer ¿ are coming! a are going to. come —— 
Bs was: influenced ` ae 
_. T. formed - : 
...'. 8. hadnt seen! i 
2. 6, haddone  .. 
Me ER didn't finish . 

2. 6, helped " 
8 had seen. ifm 
7.asked ^ . 
— 1i. had mistaken 


ES spent" đi 
^8. didn’ t. advance 


4. 9 Was following 


| ts been flowing Vo 


; getting. . 

: Seen - 

.Was erying. 

ES to.take . 
10. must know 


: moved .- 


17.: 1. was born . 3: PE rentered.'.. g ~ fly contributed: Ws pie a 
— B. appeared ` 6. was. lig. MPa "Ecc | 
18. 1. has been ^ 2. ig living _. 3 is expanding. à have built. 
19. i. got 2. was _, 8. was 4. got: - 5. didn’t know 
6. explained 7. as standing 8. told 9. had traveled 
20. 1. is living/lives 2. works © 3. has been 4. is studying 
5. arrived 6. has been ` 
21.1. was | 2. wrote 3. arrested 4. put 
. 22. l.eame _ 2. turned 3. was sleeping 4. told 
23. 1. have known 2: moved . 9. has lived _ 4 came - 
24. l. was walking 2. saw 3. said 4. walked | 
25. 1. went 2. got ^ 8. was . 4. was planting 
5. was 6. was working 7. were playing 
. 26. 1. heard 2. walked 3. opened 4. opened _ 
^ 5. saw 6. greeted 7. asked. A M 
27. 1. has been 2. worked 3. had 4. didn't have : 
.28. 1. bought 2. had been broken down 3. didn't expect 4. was | 
_ð. realized | 6. had made - 7. plays . 8: hastopped - . | 
29. 1. were invited ` 2. to Spend. a . 8. had just returned. 
. 4. rented — 5. spent’ ` _...6. understood 
$ 7. had 8. were broken bể ^9. was leaked 
< 80. 1. are .2.spoken | 3. is 4. speak 
' . $, is more widely. spoken ˆ 6. speak | `." spoken ^^ ..8. found 
IM 1. Dont bother me while I am doing my homework. 
; . 2: You have to listen to your teacher while she. is. RENE thề lesson.. 
3. You should đo a good deed whenever you have a chance. . 
4: He set'off for another j journey as soon as he had finished his first j journey. 
5. It began to rain just as we left home. ` 
6. She had written three novels before she « camo c heré. 
7. PI have taken three. courses by the time you arrive in this city. 
8. The dog has: followed: its. master ever since it was born. 


9. The train had just left when I arrived at the station. ` 


10. What were you doing when your father came home from work? 


| -CLAUSES OF CONDITION. 


- 8. would have visited 


SL 1. will/ shall give 2 would type 
4. attended | 5. knew _. 6; had arrived 
7. had 8. hadn't seen B - 9. studies 
10. would you. have accepted? 11. grow/ will grow 12. stopped 
13. would you do 14. doesn't hurry. | 15. had tried: . 
16. wouldn't run 17. will you promise. 18. see 
. — 18, will arrest - 20. had spoken host 
IL 1. Unless you are careful, you . 


. 2. Unless you like this orie, n. 
. I'll not be able-to do any: Work unless I have a quiet: room. 
. Unless she hurries, she'll .. ¬ : 
. Unless we hàd niore-rain, our 'crops: wouldn* t. bo bation 
. The Crops wouldn't have been ruined unless the flood had risen higher 


Or m Cot 
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7. Uniess you had sneezed, he .. l i 
8. Unless she did her hair differently she wouldn't look quite nice. i 
9. Unless Joha had played for our football team, we would have lost. the game. beste 

10. Unless I won a big prize in a Nro Tả not give up my job. eo 


IH. 1. Were I.. ` . 5. Were I .. Dn 9. Had they ... 
2. Had you . |. 6 Weel. . | ^ ^ | 10. "Were there... 
3. Hadi he ... |. 7.Hadyou.. ^ - 

_4.Wereit.. - | 8. Were today ... 
IV. 1. ..I would help the poor. 
2. .. he had enough money. 

3. ..., | would take you to the circus. _ . 
4. .., he would have taken pe in the trip with. me. 
5. -kad studied hard. - 
6. ..had been free. _ 
7. ..., they would have bought her a new car. 


., he would have met you. 
., we would have gone swimming. 
.. there were no war. ' 
. If you don't kéep silent, you'll wake the ET up. 
. If you left. immediately, I wouldn't call a. policeman. 
. IfI knew her number, I would ring her up. |. ` 
. If you don’ t go right now, you'll be late for the train. 
. If she weren't often absent from class, she. could keep pace... 
. If I had known her address, I would have written to Alice.. 
. If I knew the answer, 'I could tell 3 ‘you. : a 
. If we had had a map, we wouldn’ t have got kat ) 
. If his friends hadn't been so late, they wouldn't. have missed thé train. 
10. If today were Sunday, the pupils: could: go. swimming. 
11. If it hadn't rained heavily, everybody. would have gone out. 
12. If this chair weren't too. heavy, he coüld move its ¬ 
13. If he hadn't gone out in the rain last. night, he wouldn't have had : a fu. 
14. If there weren't the church bells, I could sleep. i 
15. If we do morning exercises, we'll feel better. Iu c 
16. If you don't Stop talking, you won't understand the. lesson. 
17. If the boy weren't so young, he could go to school. . 
18. If there weren't the fridge, the food would pals | 
19. If I were you; I would study hard. 
20. If I were you, I would stop smoking. 
21. If you axen't careful, tna cut ... 
22. If you aren't calm, you'll... 
23. If there weren't the air, we would die. . 
24. If she hadn't hàd avisa; she couldn't. 
25. If there weren't the. sun, man. . 
26. If he hadn’t had money, he .. i l 
27. If he didn’t smoke, he wouldn't be so weak. EE pa OE 
28. If it hadn't been ` very, cold. yesterday, we-could have g gone swimming ^ p ES 6 
29. If it weren't very cold, we could £0. swimming. -— e eH 
30. If I hada at been busy, ` would: 


o 


¬ 
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CLAUSES AFTER WISH/ IF ONLY 


L 


4, 


2. 


3. 
. TH write to. you in order for you to know mỹ. đecision ‘soon... 
These men: were. Tan in. whispers, in order: that ‘nobody could hear. their. 


. The boy feigned to be sick so that we wouldn't make him work. 
. Doris often. 'goes home : as soon as s the class. is over sọ that her mother. wont 
. John gets. up day 6 so that he’s won’ £ be late for class: 


" Mary: hid the novel. under her pillow ; so. that her father. TE 't see Tn EE a2 ; 
| indo - Alice prepares esso ully in, i order that she. will get high marks in ci 


A Ll were |  . 4. wouldgive |^ ^  7.had watched 10.wouldbe " <- 
2. hadnt given. 5.couldtake . . ^ 8.bad - ce sensi. 
. . S.had visited ^. 6.had understood . 9. had come- 
H. 1.1 wish my father were here now. ^ 
2. The teacher wishes you worked more than you talked.. is: 
3. John wishes he would be an astronaut in the future (when he grew ap: 
AST wish, Thad helped you yesterday. `. 
5. I wish you had. -given me a chance .. 
_ 6. Mary wishes she would be. able to attend .. "` 
7. We wish we had had enough. money - DEM 
. 8. I wish you drove more slowly. - dc voee ui 
. 9. The teacher wishes you were more studious. 
10. I wish he would get over’: 
1}. I.wish I were a doctor. -. - 
12. I wish I had enough money .. 
__18. I wish I didn’t live in a big city. - 
14. Nam wishes he had accepted the job. 
15.1 wish tomorrow weren’t a workday. - Wee tue et 
16. We. wish we wouldn't have to work this Saturday. A eee 
EG ‘wish I hadn't eaten too much ice-creàm.: AN S 
18. I wish you. had been here last week. 
.19. I wish I hada't spoken to him so impolitely Siena. 
20. Alan wished he hadn't asked: Arthur to lend him nous 
21. I wish the baby stopped crying. 
22. He wishes he had invited Molly. to his party: 
. :28.1wish the hotel had been good.:: 
- 24. I wish I had understood the TH SR eon EP HAZ 
: 25. 1 wish my friend had passed his exam. M | SO li e 
PHRASES AND CLAUSES OF PURPOSE - 
1. The boy stood on the benches to get a better view. 


The boy stood on the benches: 80. that he could get a. better view. oe 
We lower the volume of the ‘radio. So às not to bother our neighbours. ; 
We lower the volume of the radio so that we will not bothér our neighbours. 
Ill write to you in order that. you'll know my decision soon. 


conversation. E 
These men. were talking i in Aussi in order for nobody. to Dd. their conversation. m 
The man spoke loudly so that everybody could hear. him clearly. 


wait for her. 


si mm ————— ac. 


12. find be did ‘their jobs well So: › that the. bit would i increase: e their salary. 
.:38. You should walk slowly so that your sister can follow you: V. 
. 14 Fm studying hard in order to. keep pace: with my: classmates. 
"^ 15. We:turned out the lights so as not to. waste electricity. + 

_ 16. This pupil read only for short. periods each. day so as not. ito train his eyes. 
17. LE whispered so that I wouldn't disturb anyone. - KEE i 


he robber changed his address all the Mime. in sordes th hat the poli ( ‘couldn't 


18. The clown took off his mask so as not to frighten Hee children, 


19. My father drove carefully so that he: wouldn't. cause 'acciderits.' d eee 
.90. Sue dutifully. followed her parents’ advice SỌ as not to cause. trouble for bet parents. về” 


21.Mr. Thompson i is learning. Viethamese i in order toread Kim. Van. Kieu. . 


“ae 22. Please shut the door. so. that: the dog. won 't go out of the house. `. | 
E 23. The farmer built a high wall around his garden-so that the fruits wouldn't be stolen. 
24. The police stopped the traffic. every, few minutes ` so that the pedestrians might . 


cross the road... 


_95. The notices are writen in saveral se for everyone to. understand them. E 


26.1 wish to have ‘enough money in order to buy: a new. e EN » 


21. Dick is practising the guitar to. play; for the dance. ˆ 


28. She needs a job so: that she will. support. her old. parents. _ 


sa 


29. He moved to the: front TOW. to hear the. speaker. better... Pees 
(7: 80. She put the meat into the oven in. order that it would be Feady for dinner. , 
. 1. Leave early to get. home before dark, | TE eee 
„` 2. This man changed his address constantly to. avoid the «polio. CM 
- 8. I shouted in order to. warn everyone of danger. ey 


4. Banks are developed. to keep people's money . safe. . | 


. 5. Mary went to the library in order to borrow. some books. eae | 
“6. Yesterday father went, to the bank : So as to open.a checking account. . 
_7, I went to see him so as to find out what had Ppa | 

:  . 8. Tom is saving upto buy a new. bicycle. . i, | 
|^. .9. He hurried to: catch the train. ie 

10: She.is learning Frénch to bẻ able to Speak. it when she: comes: to Paris, 

„l. We hurried’ to school so. that we. wouldn’ t be late. ud s s 


. He climbed the tree So. that he could get. a better view. A P 


1 
2 

| 3. You should get up early to have time to review your. lesson... 
4 


. Some young people like t to earn their i own, living i in order to. be independent of. | 
their parents. 
5. We should do morning exercises iresularis- so that we can. a improve our health. 
6. We should. take advantage of the scientific achievements. of the world to de- . 
. velop our national economy. | i 2 
7. Every people in tbe world must unite their Coons So. that they can. maintain ce 
. and protect peace. MA i 


_8: She pưt on warm clothes so as not to catch cold. CUM MD 
:9. He hurried to the station so that he wouldn't miss. the train. EE ae 


ạ: 10, She locked the door so that she wouldn’t be disturbed. ` 
IV. 


1. ... he wouldn't miss thé bus. — .2. 1. to go to the i cinema with. Tom, f 


Beds they can talk to the foreigners. nã V .. have ; à better. view.. 
 5...she would call me. `. O 6... to help : you .. e : 
T... we would understand it well. 8. ... savea child. ` 


(7194. 
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. he can. buy a computer. l : A deus . to be Jate for. school. - d 
Ae : to pass our exam; hate ERN eus she will give it to her brother o on 
BÓN ý Peu. pe dier 
13. ... visit ae fiends. E p . tobe dismissed from his work. 
15.. the boss would increase their salaries. prs 


PHRASES AND CLAUSES. OF RESULT ar ` 
I. 1.so 2.such 3.80 4.such 5.so 6 so T.such 8. so 
9. such 10. such 11.so 12.so . 13. such- 14:s0 - 15. so ` 
1. The lesson is-so difficult that nobody can understand it. 

2. The work is so hard that I can't finish iton time. — 

3. This novel was so interesting that I couldn't put it down. 

4 

5 

i 


ni. 


. This song is so simple that all of us can sing it. — 
. My brothers and sisters were SO, excited about the trip that. ope couldn’t sleep. 
. The house i is such an expensive. one that nobody can buy it. ! 
-Itis such an expensive | ‘house that .. 
2. The boy is süch a nice one that we ‘all like him. 
- He is such a nice boy. that... 
3. Ít is such €old weather that \ we couldn't go out.. ; 
4, The room was such a dark one that I couldn't see anything. 
It was such a dark room that .. 
. The day was such a nice one. that we. decided to go to the beach, 
It was such. a nice day. that .. ` 
. The sun shone so brightly that Maria .. 
. Dean was ‘such a powerful swimmer. that he „ a a 
. There were so few students de m that the class .. 
The house was so beautiful that Lao m 
This coffee is so strong that I .. 
. It is such a good film that I ... 
. There was so much food that everyone .. 
. There were so many guests that. there .... 
. I ate so many sandwiches that Lus "ed 
10. David has so much work to: do that he .. 
11. He was so sick that he... - 
12. It wàs so dark that he... | 
13. He has such wide knowledge that v we . 
14. His conduct is $0 good that all... ` 
15. Mary has such à. beautiful voice that we.. 
- 16. John is still so weak that he...... 
17. My father has: such a good health that he. 
.. 18. There is so much noise that we . | 
. 19. My friend is so strong that he... .. 
20. Bill is such an intelligent boy that he .. 
1. He is such a clever boy (man; person). that he.. 
2. Mr. Keller is such. a rich man. that he... 
3. This city is such a large. one that. Ive.. 
4. It was such a nice day that all... 
5. This is such a small shop that. we. 


` HL d 


en d 


“IV. 


Lin ap . 
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6. That was auch: a big: fish. that it. 7 
7. The test we did yesterday was. Aet a difficult one habs we... 
8. The play we saw yesterday was such a bad one that we . 
9. The story he told us was such a funny one that I... 
10. Jane has such a good conduct that. everybody ... 
11. Mary has such a beautiful voice that we . 
12. Miss Snow has such a valuable ring that she .. 
13. Your dog is such a fierce one that nobody ... 
You have such a fierce dog. that... 
14. His house is such a beautiful one that he .. 
Helhas such a beautiful house that.. ^ 
15. Our car is such an old one that we. 


We have such an old car that... pus | | 
VI. 1. ....we hardly understood it. ` 2... ‘acs drei body y wanted to buy it. 
3. ... we were’ late for work; ^ ^. | 4..... he rarely goes to the i cinema. H 
5. ... they don't fit ` anyone. ^ ' 6..: we didn't understand what he said.” 
7. ... we all admired him. - : 8. .. ane ‘they have to. spend a lot of time to — 
get over them. ` ENSE 
9. ... we can't climb u up the top. I0... I don't have time to: go out. 
11... nobody can lift it. `. M 712. We: want to go. swimming. . 
13. ... I wanted to see it. again. “14. we kept talking about. it. 
15. .. the students can't learn it by heart 16... I can+ Sleep. p 
17. ... Pve read it many times: ^". 18. ~ we dont; see the. tops. 


19. ... her students can’t. follow. her. 20. hes seldom | goes shopping. 

VH. 1. It was too cold for us to want: to go out. ^ 
. Mr. Pike is too weak to ‘walk. without a Stick." 
. The|ground is too hard for us to dig. 577 
. The elephant is too. big to run fast. 
. Your handwriting is too bad for me to read. OF sua A 
This man is too old to walk. . =. ti ch... 
These shoes are too big for me to wear. So o 
These goods are too expensive to be sold: quickly. " 
She walked too fast for her younger sister to follow.- 
10. I got up too late to have time to eat breakfast. ^ ` 
VIE. 1. Hejisn't young enough to wear this coloured shirt. 
. She isn't strong enough to carry this bag. . 

. This) pen isn't cheap enough for me to buy." : nr 
- Bill isn’t intelligent/ clever enough to understand what Is say, 
- This bag isn’t light enough for her to carry. © 
. The test wasn't easy enough for them. todo. - Mi AC 
. That:sentence wasn’t short enough: for me to memorize, . 
. The land isn’t fertile enough to grow crops.. 
- The room isn’t quiet enough for us to study. 
10. This book isn’t interesting enough to read: 
11. We weren't early enough tơ get: ‘good seats. a P LI ny NE 
12. Jack isn't hard- -working enough. to make progress in i his j study: d d 
13. m not rich enough to help you with the money. ` ma ee 
14. These oranges aren't sweet. enough. for us.-to.eat 
15. The shelf i isn ds t short enough: for. thé Boy to 
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1 
i 
1 
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6. This road isn't safe cases for her to go at night. 
7. The water in this pool isn’t pure enough to drink. 
8. Martha isn't beautiful enough to have a boyfriend... 
9. This room isn't bright énough for us to study. 


` 20. He didn’t study welt enough tơ pass his e exam. AI = 

X. l-so many 2. so much:: >=i8. so much” -.- 4. so many. <5. so much - 
: 6. so many |.7.so many  8.somuch .. 9.somuch. © 10.so much 
1 


1. so many 12. so many as so much : p 14. so much .' ; 15. SO > many 


?HRASES: AND CLAUSES oF REASON 


1 


DEREN 


uud d auae ẽẼ 


.because "^ 2, bécause `”: 8: ‘because of 4 Delais: of B. because i ee 

. Since shé saw the wantied man in a small coffee shop; she phoned the police. E 

. Because the teacher is sick, we'll have no class tomorrow. | E 

She walked slowly because her leg was injured: > 

. Mary looks happy because she has just got good BS VN 

. He came to the office 10 minutes late because he missed the first bus. a . 
Because she coughed and sneezed, the doctor said she had to stay out of crowd. E 

. Since it got dark, I couldn't read the letter. ĐÁ. . PR 

I didn’t come in: time because there was a traffic-jam. , S 

. He stayed at home yesterday because his mother was sick.” , P PINE 

0. We didn't want to go out because it rained heavily. TN. rere t 

: Why did you leave school? ` D Why was the train late? 

; Why will they leave early? — ^ 4. Why does she like him? "us 

. Why did the pupil understand that mathematical problem very well? J 

. We stay at home. because it's raining. i ' 

Because ‘most people hear j jogging is a god exercise, they bégii te to jog. i 

Because the climate in the country is healthy, people like to live there. ^ ' 

Because a computer can be used for various purposes, i it becomes very popular nowadays. m 

Because tomorrow is a public holiday, all the shops. will be shut. UNDE 

Mary didn't go to school yesterday because of being sick/ her sickness. . de 

She went to bed early because of feeling tired/ her tiredness... TISA 

Ann didn’t 'go to the | circus "with Betty | because of having : a bad cold/ her bad cold. 

J ohn succeeded in his exam because of working hard and edad 

... because of her mother's Sickness/ her mother’s being sick. Te A 

.. because of his father’s kindnéss to me/ his father's being kind toi me. - ` a "ii 

... because of the greenness of the fruits. ` ` a 

„.. because of the difficulty of the. test/ its :difcuty/ its being d difficult. 

... because. of the darkness. ~ 3 = i 

0. ... because of the heavy rain. a PROB g FG Xy ee 

1. ... because of the noise. " Tức sếp 

2... because of the fog. `. 


13. ... because of his iis conduct. 
14. ... because of the thick fog. 


Bx. because of the red. traffic. lights. 5 ae : ` E. | i TM " À | i ' 


Ls) 


HT eE 


IIT 


genra 


EUR 


us 


Ta no CRI dc SE TM oxi 
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PHRASES x CLAUSES O OF: CONCESSION: 


ghi he isn’t. happy. 
“2. N o matter how rich hei ‘is, he. isn't, happy. 


£l Although she is very. intelligent, ‘she can’t: answer my. question... 
4. No matter how intelligent. she is; she can't answer my question. 


5.. Whatever he does, he is. always careful. 
6. No matter what he does, -he always tries his best, 


"7, Whatever she. says, I don' t. believe her. . 


8.N g matter what she says, don’ t: believe her... 


‘9. No matter how hard. he tried, he. was. not RR 


10. Although he tried, he was not successful. 


11. Although his life is hard, he is determined to. study wel 5i lứa o 
. 12. No matter how. hard bis: life is, he is determined. to study. well, . Be ung 
18. Though he was wise and experienced, he was: taken i in. ee a 
_, 14. No matter what jobs he.got, he was not: satisfied. . 


15. Even though, he got good jobs, he; ‘was. not. satisfied: 


':16. Whatever jobs you do, you should. do it devotedly, . ae 

A 17. No matter where he lived, he. always thought of his: Borocisnd.. 
^18. No matter how cold it-was, he didn’t. wear. warm clothes. 

_.19. Many people. believe. him although. he often. tells lies. 


:20. No matter when/ at what time you. return; she waits for you. 
1. Whatever happens; ‘don’ t forget. to write to me.. i 


ae 2. Whatever kinds: of. effort we made to, peraiiade her, she ewill refuse t to consider 


. our proposal. 


„8. Whatever kinds of exercises be had ‘taken; hes was. s still pultidis o on P WelghE - 

..-4. Whatever sorts, of difficulties y .you.may encounter, you! should ecd your TP hp 
E 5. , Whatever he. Says,. nobody. believes: him:. n 
_-6, Whatever kinds. of. difficulties you have, you should. review an; your r lessons. 


_ before. taking. your exam.. 


l l 7. Whatever kinds of. exercises che had taken, = Sol fatter and fetes. 
8: Whatever difficulties you. encounter, : you should. always’ study bị Hard. 
"9, Whatever others. may say, she i is. certainly. right.. 5 - pe 


II. 
vs Despite being good at maths/ his being good a at maths, he fouigut solve the 


pcne 


1-198. 


10. Whatever jobs he chose,, his parents were. pleased: with | him, i 
1. She didn’t eat much i in spite of being hungry/ her being hungry/ her. bosser 


problem. 
. In spite of being over RM his age, Mr. Pike doesnt y wear glasses. 
. Despite (his) having much PAperten en. in pnay he .. AME 
. In spite of the: darkness, udis T EE 
. In spite of the noise, I .. 
Dens the. heavy. rain; Te 
- inspite of the fog... . SCENE 
. in spite of their eredi their ing ei thế) greenness ef the fruits. E 
10. . . in spite of the difficult test/, the difficulty of the test. "UE 
11. Despite his strength/ his being strong, I’m . 
12. In spite of his poverty/ his. being poor, everybody .. 
13. Despite the bad weather, the. plane ... : ' 
14. In spite of the. red, traffic lights/ the; e turning red of the traffic lights, he. 
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Ir bor Ms Ui dui dr ds 
és 16. Despite the marrow streets, many people ... j 
A7. Despite his good ‘English, he.: 


19. In spite of his difficulties, he .. 
20. In spite of the bad weather, we :, 
. 21. In spite of not having finished the paper, che... 
. 22, Despite not feeling alert, she .. 
. 98. Despite his mother's having told him not to, the child .. 
. (having been told not to by his mother) 
24. In spite of disliking it/ her disliking it, she .. 


18. Despite having got an. English | name/ his s English n name, „he. n 


. 1,1feelaslf my head were on fire : now. 
3. I'd rather Bill worked hard: 
5: Pd rather he didn't drive. too fast. . 
7. You speak as though. you were a prophet. 
.9. It's time you reviewed your lessons. 
- 11. She looked as if she hadn't known | me. 
13. It's high time we started working: nów. 
15. She.cried as: though : she were a baby. . 
17. It's time we solved. this problem. 
19. I'd rather she didn’ t talk too mach, . 


NOUN CLAUSES | 


25. In spite of disliking flying/ her disliking. Dying, Mary .. 
26. Despite being sad/ her being sad, Mary ... we 

27. Despite her poor memory, the old woman . 
28. Despite having been absent’ frequently, he . 
29. In spite of being on diet, he .. 

30. In spite 9f the high prices, my daughters - 


CLAUSES / AFTER AS IF/ AS THOUGH/ . 


3: Why 


E 1. Whether . ; 23. whether . -~ | 
4. why 5. that 6. Where 
7. why . | .$&.how |... ... 9. how many 
10. where 11. who/ whom: (57 012.that ^0. 
13. Whether/ When. : | 14. what. : ooto 1B, hat, 
16. when/ why 17. how long : 18. which- 
19. that «+ 190; what. ~~ 21.how much: 
22, why - .28;who ©- “nay otha --.. 
25. that; .- 96: at. MEUM time/ how "^ 97. how: much. 
28. how high/ how E 29. how old |. 80. that - 


p E E 


I. -l.stay 2. have stayed... EP drink pas? 
4, dood“ . 5. cooked . _. về 6; hadn't anived ì 
7:hadslept. — ~ 8. was/ were LE hadn't failed. 
10. had invited . - 11. understood - .  12.wWent - 
. 8.went >` C14. got | . ..^ 15.knew. iy S | 
 l6;paid - 17.bad.. E 38. had; swum/ had been swimming 
19: had met . 20. had won. 


E Lfelt as though I w was ; walking in the air. 
ey 4. Td rather he had wanted to pay his debts. 
6. He spent his money as ifhe were a prince. 
8. It’s high time we. set out. 
| 10. I'd. rather he gave up Šmokng: 
De It’s time he called me on the phone. 
14. She made up as if she were an actress. 
16. They talk as if they were kings. 
- 48. Mary dressed up as if she were a queen. 
, 20. I'd rather he came to my house tonight. 
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IL 1. Tom i is'sad today. . 2. là Was absent oi class. yesterday. 


3. he had lost his bicycle. 4. old Iwas. . `. 
5. he was born in 1980. ` 6. he had ; gone the night before. ae 
7. you will win. -8. London has fog. 2 
9. he is rich. be ^. '10.she died last year. 
III. i. ... how old you are. | 
2. ... what you did yesterday. 
dos how you came here. 
4. ... where you are going to spend your holiday next summer., 
Du what you want. 
6. ... you can help me. 


RELATIVE CLAUSES | 
Lo 1. „ who discovered penicillin, received .. 29. that/ which | 


3. which/ that - . 4. whose m 

5: , whom I have known for ten years, .6. ‘whose | 

7. of which E 8.. s. » Whose nude. are dry... = 

9. whom. EDD 2E 10.. ;, Whose} name Į don’t t remember, . 

11. which/ that E e 1.12, who/ thạt,...:.....-..... sd 

13. which/tbat - Uo 0 Eta whose’ 0007 

Ig us who serve in the restaurant, . . i6. whose” 

17. , whose’ sister I know, is. — 18. which/ that” puli 

19. which/ that i de E DEM m whose theories have changed t the Mà 
| x EM ‘world’s history, . 2: e E 

21. which. n © ^ 32. who/ that ` | ; i 

23. ..., who is only 34, . DL MS Ai whose work i is very important, . 

25 where . _ . 26. whom. = 

27. whose GUT ENS NE DB dhat PE. 

29. when- where ^. ^" * 00, which. fs mos i 


X. 1. Thank you very much for the present which you sent. The: CI 

2. Romeojand Juliet were lovers. ‘whose parents hated each. other. ae 

3. This is Mrs. Jones, whose son won the championship last qe. aM. 

4. I was'sitting in'a chair which suddenly collapsed. : a VN 

9. This is the story of the man whose wife suddenly. loses her: memory. ` 

6. Charlie Chaplin, whose films amuséd millions of people i in the world, died i in 11977. 

7. Please post these letters, which I wrote this morning. : . 

8. The building whose tower ean be seen from afar is the dires 

9. Mary and Margaret, whom you met yesterday, are twins.. 

10. PU introduce you to the man whose support is necessary for your project. 

11. The students who study seriously. and meues will surely be successful 
in their exams. 

12. Mary, lwhose- ‘sister. I- know, has won an scis: . 

13. Is this the style of hair which. your wife wanted to have? - A 

14. Shakespeare, who is the. world's greatest dramatist and poet; was 5 bori : at 2 
Stratford on Avon, a small town in England: : 

15. His gi iri friend, whom he trusted: absolutely, tuned out to ) be an 1 enemy spy. 

16. A man; i brought i in a small girl whose hand had: been: cut. ae 

17. The Smiths; whose ‘house. had d been. ni destroy :in:the exp 
rooms in the hotel : y M £s 

00 NGỮ PHÁP TIÉNG ANH. : Me 


18. He. introduced me to his students, most. of whom were fron sbroadi: 
19. They gave me four very bad tyres, one of which burst before I had driven four miles. 
20. The man who answered the phone said Tom was out: - ' 
. The teacher with whom we. studied last year is Mr: Pike. ducis 
. The problem in which we are very interested has been bi TT in class. 


o L 


| 3. The Beofeasor w whose course: Tur taking i is excellent. - 


2. 


We are crossing the meadow over which we flew kites in our childhood. ` 


. This is the. house. where we often stay in the summer. 
. That was the time when he managed the enterprise. ^^ - ^ — Do. 
. I'll show you the second-hand bookshop where- you can find valuable books. E 
. I never forget the park where we met each other forthe first time. ` ' 
. The police want to know the hotel where Mr. Bush stayed two weeks. ago. l 


. She doesn't, want to speak: to. the cause why she divorced her hüsband: - igh ea 
. The road on which/ where I go to school everyday i is shaded with trees. E 
. I have not decided the day whei Til go to London. - - 


Many diseases of which people died years ago are no. longer dangerous. `» 
Do you see my pen, with which I have just written my lesson? ^ E 
I like standing at the window from which I can see-the park. ` 


They are repairing the tubes through which. water is brought into our house. - 
In the middle of the village there i is the well from which the pee take 
water to drink. . 
The maddie deed män to whom my father ï is TT is “the director. 
. This is a rare opportunity of which you should take B advantage to. get a better jb 
. The boy of whom you made fun is my cousin. - 

. This matter, to which you should pay attention; is of great nere 

. The woman to whom you gave place oñ the bus: lives next door to me. 
. This snake, of which you. are'afraid, is venomless. ` 

. The examination in which I was ‘successful lasted two age 

. These. children, of whom: shé is taking care, are orphans. l 2 
. The two young men, with whom you are aéquainted, are not good persons. | 

. This is the result of our work, with which Pm pleased. ` ' - 
. There is a “No Parking” sign of which Fdo not take notice. . 

. Mr. Brown is the man to whom I'm responsible. for my work. 


The reasons why I’m scolded by the teacher are basic grammatical ones. 


gc MW SUUS SEPARA ETS TS 
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. He doesn't want to sell the house where he Was born. ` 

. The: airport where we are going to arrive is ‘the inost. modern one. 

; He.was born on the day when his father was away. E : 
. The days when 1 lived far from home were the saddest ones. 

-] don't. know the. reason why she left school. - 

. The bed where I sleep has no: mattress. a 
. Our school has a good laboratory where the. studeiits: practise e chemistiy: 
..You didn' t tell us the reason why we had to cut down our daily expenses. i 
. The book where we can look up telephone numbers is à telephone directory. oe 
. Mrs. Brown rang Dr. Brown when he was going to carry out an th ng, operation. peg 
. This is the house-where we.have lived for 5: years. | " 
The student who sits next to me is from. China. 

I thanked the woman who had helped. me. 


nan who ‘opinions 1 respect ; most is my father. Hu 
saw alot of people ; and horses that went tò market: ` l 
79: Tóm has three. sisters; all of whom are married. ipee] 
71710: I recently went: back. to Paris, which is still as beautiful , asa apu 
11. I recently went back to Paris, where I was born nearly 50 years. ago. 
_ 12. She is the most intelligent woman whom I've ever met. x 
- 13. This doctor, whom: you visited. yesterday; i is famous... 
14. Do you know the music. which‘is being played on thế i fadiqz. 
^- 15. The police want. to know the hotel where Mr. Foster. stayed two Kiên VI ago. 
-. 16. You didn’t tell us the reason: "why we have to, cut: down. our: ‘daily: RẺ Lang” 
.. 17. The day when she left was rainy. 
_18. The reason why the. president. will c come i pr city hasn’ t been told yet. 
.". 19. Phuong Thao is the singer whose music you like best.. 
_ 20. She couldn't come to the: party; which is a. pity.: 
21. I've sent him two letters, neither of which.he bác P 
22. That man, whose name I don't remember, is an. artist. 
.. 23. The reason which you gave yesterday i is not. valid. 
24. We enjoyed the: city where: we: spent. our.vacation. - 
- 25. One of the elephants which we: saw at: the-zoo: had mu oné 2 tusk. 
26. Į looked at the. moon which \ was very bright that. evening. Nà Lenis 
21. Mỹ: father, whom you met this. morning, goes swimming everyday. 
28, That car; “whose engine is very good, belongs to Dr; Clark.. OU oe 
. 29. In the class there are. 48. students; only afew. of. whom the: teacher knows. B 
. 80. The pupils haven't done their homework, which is too. bad. Nr Ah: 
. 81. We first met in 1945; when the revolution. took place. . 
. 82. The girl who won the race is happy. 
98. The taxi driver who took me to the amat is friendly. 
` 84. I liked the composition which you wrote. I 
93. The people whom we visited yesterday were very nice. .. 
36. The meeting which I went to:was interesting. - 
37. The picture at which she.was looking was beautifil.- 
.. 98. I apologized the woman. whose coffee I spilled... - 
.. 89. The professor whose. course I’m’ taking is excellent. 
40. The man whose wallet was stolen called.the. police... 
41. I have to call the man whose umbrella.I Maiden, picked u up. 
. 42. The city where we spent our vacation was beautiful... 
43. That is the restaurant where I'll meet you. 
44. The town where I grew up is small. E 
— 45. Ill never forget the day when I first met you. `... 
_46. May is the month. when the weather. is. usually. the hottest. 
. 47. 7:30 is the time when my plane willarrive. ^. - ay ears 
48. Do you remember the year when‘ the: First. World. War ended? 
49. The man whose father i is:a botanist is. a biologist: - E eom ae EL 
. 50. I love my parents' house, where I was born. m DELE 


P. i VI. 1. The man about whom. we. are talking. isa famous: scientist. - 


2. The tree from which we picked these. fruits is in: front; of. ihe house, "` 
E The city in which we were born’ is very large. . Xi ai oa 


Per: Do you remember ‘the day on which we first: met? 
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all depended E : 


5. The ; manager on whom | we 

, retirement. | TE 
6. The ófficer to whom I E yesterday. wasn’t’ very , friendly. 

7. The dog at which the boys.threw stones was very: frightened. 

8. The road on. which we are driving was. built in 1980. . l 

9. Did you see the letter which came yesterday morning? 

10. This is Rex Hotel, which is the biggest hotel in the city. 

VIL. 1. ... why you are so Sad now. | . 2. ... which Mary lost yesterday. 


has | just announced his | 


ở.... who arelazy. | 4. ... who stole my car last week. 
5. ... where I was born? ' — 6. ... who are talkative. 
7. ... whom I like best... 8..... whom Į respect most... 
9. ... which she bought last year. 27.10. ... where we have lived for 10 years. 
11. ... who won the gold medal last year. 12....where my father works. 
. 18... which/ that won the race? ^ . 14... who set fire to the house. 
15. ... which she bought two months ago. 16. ... that knows her? i 
17. ... where. people sell everything. 18. ... that we built last year. 
19. ... who saved a baby. >. 20. ... why you were absent from class 


yesterday? 
m L Then man zand there'i isa cue ahy 
' 2. The envelop lying on the. table has no.. 
3. Benzene; discovered by Faraday, became... 
4. My grandmother, being old and sick, never.: i 
. B. The students don't know how to:do the: exercises given by the teacher Teen 
6. The diagrams made by young Faraday were sent... 
7. The gentleman living next door to me is.. 
8. All the astronauts orbiting the earthin space capsules are satel teas 
9. All students not handing in their papers. will fail... 
10. I saw. many houses destroyed ids the storm. 
11. The street leading to the school... 
12. The system used here is.. 
13. Mr. Jackson; teaching. diy son, is. 
14. Trains leaving from... _ 
15. The candidates: ‘sitting for the exam.. 
16. We are driving: on the road built in 1980. 
17. Customers complaining about the. service.. 
18. The city destroyed during the war.. 
|. 19. My brother; ‘meeting you yesterday, w works... 
20. The vegetables sold in this PROP are.. 
. We hada river to swim. ` 
- The child would be happier a: lie: had s someone to play Sith: 
. I have some letters to Write. 
. If she had a family te cook for, she... 
I haven't anyone to go with. QA wie 8 
. We had to eat standing i up AE we ‘hadi’ t anything t to. sit on. 
.Iwishl had a box to keep my letters i in. E 
. She hadn't anyone to sénd:cards. ^ ^ 
. Have you got a key-to unlock this door? 
10. There are six letters to-be written today? 
11. There is a bench for your children to sit on. 


Te ee vi Đệ. 
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12. We have some picture books for children. to read. 


13. He was the second man to be killed in this way. 
14. Here is the novel for her to read. . D 
15. The!man to be interviewed was.. 


1. 


2, 
3. 
4. 
5. 
6 


i 
B8 uus 
9 
1 


. the first woman who took. her peni... 

The last student who was interviewed v was.. 
. the only person who Saw... .. 

The last person who leaves the. room.. 

.. the only person who survived... 

.. thé first boy who reached... 

... the first man. who. left... 

a lake where/ in which : we could s swim. 

.. an lapplication. form that you must fill in.. 


0. ... some letters that/ which I must type right now. js 


EXPRESSIONS ( OF QUANTITY 


Lx 

5. too much  . 6.less- ee 7. too much -8. any/ some 

9.any ` - 10. How u many 2 _ 11. How müch avi any... 

13. anything 14.alitle = — -. 15.any. 2 16. little 

17. a great deal of 18. a large number. of 19. a little E 20..a few . $ 
I. 1.Most | .2. Most. of 3. Most of. "e Most - most. T2 B5. most, of FN 
IH. i.Agreatdealof oo. © 25: .. PON E a great. deal of . SUO E ier 

3. many of "n . M : z .4. much ..- ae 

5. much. 2. .5/ — 6,many t. 

7. many - (003i te oo BL much. 

9. many of pm uv. 10: m. d NN A. 

ll.alarge number ofímany ` 12.much- a. dee number off many at 

13. a great deal of . 14.A large. number 0£”. Pesce cất 

15. many/ a large number of ^ . 16.2 great deal of . 

17.a great dealof - >. 18. A large number. of 

. 19. a great deal of : M_....-. 8 7 510919 A 23 

IV. i. some 2. someone 3.any > 4. any - some: 5. anyone - - somewhere E 

6.some 7. some ` 8.any  " 9.some : i. 10. some: 
V. 1. little 2.a little - little 3. A few of: 4. a little  - ub little... 

6. little 7. little of 8. A few of 9. little - a few. * Q5 
VI. 1. few | bo Reales 2. Some/ Many! A large nuriber "S : 

3. Most of 4. Most of - 

5. Most ` - 6. a little . 

7. much l 2 ae 0 0258.8 great: deal of. "UNT. 

9. little : M S 10. most/ a. dues number: off many. 

ll. most of  . ___.. 12. miche mẽ. 

13. much- little | 14. many oe 

15. much oti DA e THỂ 1438. mostof: ai Es Ay 

17. little- a great deal of l ¬-..... .......Ắ...... 

19. little/ a little T i . 20. many - a few. đệ tages 2 ses due, d 

inh many bae s HB A A CE 

23. Most of | - 
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much. E is B little k ; I 3. many l a | 4. fewer . ; i 


» 25. much : I p des ded of. . -.. 
27.'Most  . «os. ..28. Most of. . as 
29. Some/ Many/ A TA number of.'. | 30. Most . ee a aa ` 

_VH.1. many 2. plenty of  :3; millions of -..4. ER — -5. Alotof-` ^ 
_6. Much _.7,most.. .: 8.much.: ... 9.much 0^ | De oR 


STYLES 


I. 1. He didn't intend to — a Mni journey with Betis 
: 2. Has the city. government decided: to build... ?. 
3: She isn't interested in what... hug c 
4. Do inost school-leavers strongly desire. i work... Eu NE sl "na. um P 
5. I don't think they disagree with what... XE "ou s 
6. The plan didn't succeed quit oe most members weren't determined to do 
it well. ; . ies 
7. During the lesson, she always ladies careful a at aul. 
8. My friend wished. to become a pilot. - 
9. You needn't answer all the questions:.. ee 
10. Please call me when you arrive, and we'll meee. ata a.. 
11. She doesn't know what will be for she. never thinks. about it. | 
12. She said she would visit. me. 7m... e 
13. He decided to. leave home. nh 
14. I didn’t intend to stay Hore: t Mê 0 M 
_ 18. She is greatly interested in music. -= Decr Ub qus 
— 16. The two schoolgirls’ exchanged: their x English 1e lessons. : 
17. He bathes every morning. 
_18. I arranged with the neighbours. about feeding t thec cats. 
- 19. She didn't explain her plan. l RS 
20. She was examined by a doetor.. MN đc cớ 
i.lhadan argument. with... vs ban i ET AE 
2. Are you in agreement with... : : - - i 
3. She usually gives her hair a brash: before going. sửt.. 
4. She had a number of complaints. about his rudeness:: ° E 
5. Because of engine trouble, the. > plane. had to make: a landing o on the fields. 
6. Take. a look at this picture. xc : Ate D^ 
7. l'm. very much in’ falling in: love with her. tps ae o ae 
8. We must make an:early start. Phe eye des 
. 9; He was in receipt of her Terter SOR UE NE 
^. 10. After lunch time she usually takis a rest. NI 
KH. 1. They tend to minimize problems. - ge 
— 9. They strongly desire to put... T NM sàn 
3. They gave a great deal: of. d t ier ks 
4. They knew little about the job of their choice... 
5. They are determined. to overcome. iar 
6. He pays us.a visit whenever... KM E T 
7. They have tended to choose... ` SN An... 
8. Their fure work i is thought much b byse some children. L'une e 


i oesn't nan " pee the city: 
. She is a good. English: teacher. 
.'This man is a beggar.. 


7^ TT.-She is a careful typist. 


“ae 


are bd or oe 


c 


e 


weh Beendet ecl Nye e I EE M Po E Reate ry as Ea 


our: 


. Hardly had we begun to walk when it. rained, 

. This woman sleeps very, little. 

. My grandfather loves music.. 

. He drives. carefully. | 

. She is a good singer. 

: Mary i isa good cook. - 

. No one in his team plays football as well as S him. 

. She is a good tennis. player. EA: 

. English is spoken in Australia. Bae 

7. A school is being built for the poor. 

` Sie hasn't been seen since 1980. ` 

-His ‘parents were. visited by. him last week. e 
. English can be spoken fluently by her. ee ess te 
: The shop is opened. átsixo'clock . .. 


. Millions of dollars are spent on “advertistag every hese x i 7 a | us i 


. We are going to bé told a story by. the teacher! 
. We built this house: 100. years ago. : 
j. They. have made all the: arrangements: 
. She ought to wear. evening ‘dress. 
. They were going to. increase our salary.” 
8. They have to do this job at once. ^ 
. We couldn't find them’ anywhere. 
‘ His story isn + believed. 


m _EMPHASIS 


1.Tt was Ted that broke. the mews tó me. / Ted himself broke the news tor me. : 


tds. important to know your limitations: 
. It is money, not affection that they want. 


4, He did misunderstand my’ intentions: 


] 
SS MISSES Spee es 14e EC Meet ot bereit cete sert Petree rte 


xli 


LESTER: 


. It was after she had gone that I remembered her name. 
3. I did do my English test very well: 


. Is it Mary that wash up everyday?/ Does Mary. herself wash up p everyday? > 


ae was from Francis: that she: first heard the news. 


„Iti is perhaps because he’ s.a misfit that I get along v with h him. KAPO | - 
10. It is pilots, not ground staff that we need. £o d EE 


. It is certain that prices will go up. 
2. It is better to be early. T 
L3. It was Peter himself not. Paul that lent us. ‘money. E 
. We found it impossible to get & ism c C uerus 
. It is today that-he is going. . Au 
. We ordered wine itself. We didn't order. ber `. 
. Bad roads don't; cause. accidents. Speed. itself does. ie 
. It is cruel to tease animals. 
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16, It takes time and nit to ‘master a second d language. 
“20. I did love you”. ¬...... a ` l 
23. I love you yord]. ud “¬ 
23. It was in 1966, not in n 1967 that it Na ST DI 
24. It was England that won the World Cup in 1966. 
25. We did enjoy ourselves. - CM: 
26. Does Mr. Smith want to visit ourselves? 
27. It is. unlikely that income tax will be reduced. 
28. It is in autumn that the countryside is most beautiful. 
. 29. The teacher does wish you worked more than you talked. 
30. It was in Waterloo that N apoleon: was finally défeated. 
31. I myself am wrong. 
` $2. It was Ann, not Mary that I saw. Xu 
33. John did take your book. He told me so. 
: 84. Do remember to lock the door before you leave. 
35. It was by train that we reached Istanbul. 
36. It is fun to be a hostess. 
37. I think it's not a good idea to take up yoga. 
38: Do be caréful. _ 
39. It was very kind of him to help thê: ý. SỐ ` * gi 
40. It takes Mrs. Jones too much time to make up. 
41. You are mistaken. 
. 42. Do visit us again some time. 
48. Dow*t'you make too much noise: 
| 44.1 did do my English test very well. : 
45. Only by hard work can you succeed. 
. 46. It was. the smoke from factory chimneys that dicm the air. 
47. My. mother made this cake. itself. 
|. 48.Í do enjoy travelling., ` 
-. 49: David himself teaches in a Technical College. 
50. Do help. mẹ Solve this problem. 


DANH TỪ (NOUNS). 


J. countable noun . 


I. -treat ' common,  absiract, 

ME city : common, conerete, countable noun 
-air ' -— common, concrete, uncountable noun _ 
- countryside : common, concrete, countable noun _ 
- rain : common, - concrete, uncountable noun 
- sun : common, ^" concrete,  éountable noun  . =. 
- door icommon, ~ “concrete, countable noun 
- friends ^ z common, ^ -éoncrete, “countable noun 
- house © common,- concrete, `` “countable noun ' 
- dogs _ : common, “` -= concrete, ‘countable noun 
- welcome : common,” " "-eoücrete; uncountable. noun 
- forest common, ` - concrete, =>: countable noun - 
-evening .:-common, > concrete, . - countable noun ~- 

 -deer ... .:commion; ^ ` concrete, - countable noun 
- days regen ` concrète, ^ countable. noun 
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IL -ways - 


: object, of preposition l 


- meals : object 
- window ledge : object of preposition 
- saucer . : object of preposition . 
- breakfast - : object of. preposition `: 
- porridge : object. 
- cornflakes : object 
- milk - : object of preposition -` 
- sugar: : object of preposition. 
- lunch .. t object of proposition a 
- vegetable; potatoes . _: object. 2 $4 
- pudding : object. of preposition see. 
- tea-time : object of preposition . - 
- table : object of preposition - 
- jam-pot : object of preposition - ˆ 
- cries of delight : object of, proposition bar et 
- doors | : object . 
- moods : subject . ÍT 
- child : object of ‘preposition e 
- expression : object of preposition ` 
-face - : object of preposition. 
- shoulder : object of preposition > - 
- ear : indirect object - 
- bite : direct object - 
HH. Beds, churches, roofs/. rooves, taxis, dishes, maps, cats: ‘books: đền rooms, bove . 


sizes, houses, forces, changes, places, pancis, gusce, deter; things, Piia 
ans, sentences. i . soy Aces TOP" ORAT to TUNE E 
/s/ roofs, maps, cats, ‘books, guests - 


/2/ beds, rooves, dogs, rooms, boys, enu listeners; things; pedestrians" 


- figl churches, taxis, dishes, sizes, houses, forces, changes, places, sentences. 


IV. + air : không khí | E fruit . _: thành: quả. 
airs : điệu bộ - fruits t trai cây - 
+ damage : sự thiệt bại. + pain : đau đớn: `: 
damages : tiền bồi thường thiệt hại pains  : khó khan 
+ paper.  : giấy viết. + work :côngviệc | | 
papers  : giấy to Works | :nhà máy, ; những tác phẩm 
+ salt pmol. CORO A. died | 
salts : các loại muối MU: CADCM e 
V. 1. brings 2is ^  . 8.were 4 were 25 e his 
6. makes T have. < 8. is $9. brighten . 10. is 
li. don't 12.do - . 18.isnt 14. seems... sas is 
l6.are ' lf.is .  . .18.Wwere .. -19. wasn't. hộ Ds is 
VI. 1. Ann's. mother vi, 2.the top. of the page - i 


5. our neighbours’ garden. 


7. Helen's friend's weg E: 


9. Mike's parents” car. 
| Dems d 
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3. yesterday’s newspaper " n 


. 4.tbe name of this reet. 


* , Ro -6. Don and. Mary’s children | 
- E the ground. floor of ihe building 


11.1. A piahi — of Peter in "ta exhibition "was s muchi i praised. 
2. John’s wedding presents were manifñcent. 
3. It's about three hours’ drive to: London Hom? my y house. wie. by, a 
4, Last week’s storm caused a lot of damage. ea? 
5. Tomorrow’s meeting has been cancelled. 


JAI TU (PRONOUNS) ee TIC E 
l him 2.her — 3.us ^  ' 4 she . .  5.He ; 
6.she  .  7.mine. .8. himself |. | 9.We . ~ 10. himself i 
li.her 12. himself 13.1 `  1l4.yourself ^ 15. Mine  .. 

- 16. me - | 17.she - 18. yourself ^ .'19.us ^, `. 20. ~he. M LN 

. myself: emphasis : 6. ourselves: object - PE d 

. herself: object - : 7. themselves: emphasis - 

. yourself: object . , 8. himself: emphasis _ 

. ourselves: object . 9. yourself: object ` 

yourself: object 10. myself: object _ ¬ ee 

anything ^ 2. somebody l .8: anybody S 4. anythiig 7 E 

something 6. somebody - anybody | T, something - anybody 8. UM án ED 

anybody 10.Anybody . . nha 
anybody 2. nobody . Es Anything . 7 Nothing | 2m ‘anything | 

It is very interesting to. learn English. . 

It takes only one hour from London to Brighton bs. train, " 

It is. extremely difficult to understand. some. parts of. King. Leàr.. 

It is clear to everyone but himself that he will. fail. d ¬ i 

It won't be easy to find our way home... JU ae 

It was my question that made him angry. uy e 

. We find it à good chance to meet each othér. on. this c occasion.. 

. Do you think it difficult to explain to him what happened? . 

: It is thought that he is a famous doctor in this city. ` 

10. it is stupid to fall asleep like that. . Gn LO IET 

1.1.60. Zo .3.0. .4.of | ,8.of. 6.0 Tof ,8. ta ..9. 6. . 10. 


POON AARON Ep OTE OA EO DO t 


TI.1. most of the day = . .6. all (of) the money 
2. Many people | |. ".althetime: . | 
3. Some of the Ld ms — 8. most.of the time. 
4. Some people l (oo. 519. most people. 
9. most of the food © 10. half. of. the. questions ` | 
TIL. 1. none - - :2. either .. E any. : 4. none. _5.any: sec la 
6. either 7. ‘either 8: none’: |. C291 611680, x10; neither — 


ÍN 


ÍNH TỪ (ADJECTIVES) ` 


ET: disappointing- b. disappointed 

2.a.exhausting ` b. exhausted . n T e See 

8. a. depressing b. depressed ^^ "c depresséd ` 

4. a. exciting - — b. exciting Co ôn, excited": A 
[ L. interested. 2. exciting .. te 3. embarrassing ` 2H 
4. embarrassed ,.ð.amazèed: -..- oY Bas 3 oe 
__f,.amused - T S terrifying- ` O. bore 

E Uo boring - interesting. ` ED 


SISO ee tat CETATEA yt tacts ya 4 DR c LA 


SEEN Se rp 


SPEAR EET at PRR Tp ee ae ttAkher 


Pe AMARA NT TIASA ER At Set SAA MR A SR AEN EOE Kern M eae CC CC sa pn hig icti cố Hat 


E IV. 1. a’ “nice new ullos 


cu 


 ll.a big fat black cat. l 
18. beautiful Jong black. hair te 
' 15. an: enormous rèd: and. sallow u umbrella 


-1. 


A vir. 3. he” 13 can “many. Be much. EE many ' :ỗ. few. 


.6. 


» 10- interesting - ML Mm y Ie 
`... 2. a new. green NOS a 

.a beautiful old. house: E. CE eR S black leather gloves ..- 

‘an old American. fim... -- .5 7. 6.along thin face. 

big: black. clouds . j luo. 8.alevelysunnyday. >. |. 

:a. long wide avenue . ` e 2 10. a small-black metal box  - Sta 

"ow DIS. a lovely little old village ` Dr 
se. 14. an interesting old French painting 


: tastes awful Í: tasted: awful . . 2, feel fine. 
» smell Rice ^ii. E À 4. look. wet. 
j. sounds/ interesting ir: RTE interesting) ` 


. ten- nünute call E^ . twelve-storéy - 8. IRAM : s three-act. B. soda 


- T9-piece ` re 16:ounce _ - = ; 8. six-quart -9.brick . . 10. ten- M aora 


E a  ?.alotof.  . 3. alotof, 4v... 5. 
alot . afl: manyi a lot of. ‘Balot „ .9.v ^ . : 10. v. 


little - : 2A. alittle 8 afew) oo 9.few ^... 10. little. 


541. dittle- "19, Alittle is 18. little. hs M 'afew/many .15.few  _ 
.16.. much. 217. maby. 38. xiuch-little - 19: much E a manj-much 


- TRANG TỪ (ADVERBS) | 


S well: des intense Nó E rightly. 4. fluently - :5.smooth: «~~ 
` 6. aeciisitely J.bitter:: - :8; soon : ^ 9 fast- 5 0. terrible --- 
. _, AL sick 6), 19. happy | 539. terrible. wia, properly... -15.quiet.  - 
-— S16. heavily: :17:clean-. E od -19: colourful’. ` 20. selfishly. - 
U. l.quickly  2:carefnl.' 3. ‘continuously’. 4. happily .. 5 fluent... 
__... 6.specially ^7. complete. B. perfectly - .;9. nervous. ~ :. - 10. financially 
Bu? . Seriously’ il 9g. absolutely. enormous `: | 8. ROBA ad 
S x - utiplately changed es unsiecessarily, Jong ss 
IV. lüghto. - - : 2. right. - "` ^^ wrong (hard) 
`"... YB. wrong (slowly). " 


: They. hardly Know: cach other. eee | hardly slept. fast: night 


I can hardly hear. you. EM E Yow ve S Hardy uode 


. She. ‘hardly said a word, . 

. Rarely ‘does she-smile at me. x 

. Not ‘until’ he. told zne'bad I known, her. 

z Hardly. will: you. finish: your work before it's dark. 


Only i in: this. Shop: can:you buy this book. - 
No. longer is: my. teacher téaching.i in this siliogl ” 


: Never: has: she. seen such a beautiful: sights: 


Seldom does: this rich. mari help the pour 


: Never i in ‘life did. she feel happy... 


| Not; until: 1981 did ‘people discover: AIDS. 


i 10. No: ‘sooner. had: Martin sat down than the e telephone z rang, E ns 


E. Hs Nowhere could the lost. child bé found. 
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| ee net but. he also. laughed at me. 
^. Never d does he: smoke in bed: -- : 
15. Only. within two: months- has. she made good progress. 
| 16, Under no. circumstances should you travel alone. 
. 17. Only in summer is it hot enough to sit outside. 
18. Seldom is it wise.to say too much about oneself. . : 
19. Nowhere did he: finda job after he had ERE from. college. 
20. Little do I know about computer. 


CÁC MÜC ĐỘ SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG. TỪ. 
E I 1. best - 2. happiest’ ` 3. faster. í 4. creamiest. 


9. more colourful 6&6. better- ^ ^ ©  7.good -© -. &.more awkwardly 
9. least | 10. prettier ` 11. the better . 12. the sicker 
13. few 14.much ^ ^ ' 15.furthest "B 
. 1... as pretty... "E 2. more expensive - 3. more important ` 
4: best” ee a. happier eO ‘6. most international 
"WS Stronger - "7. 8) more comfortable 9. better `` 
10. most: delightful — U^ T1. most careful : 2212. worse ~ 
. 18. better ... better m P ' 14.lazier...lazier ^ >> 15. more fluently | 
| 16. worse - prepared ' eg cheaper... cheaper: ^. 18. more hard working - 
.  .. 19, more interesting ^ * - 20. worst - bred | SOS | i 
; II 1. more quiet/ quieter a. stronger ` cc 7^:  :8. smaller . 
A 4. warmer (less cold) 5. more interesting . 6. more difficult 
T.better © 7 . “8. worse _......... 9. more quietly. - 
^ 10. more often’ (MER 1n. ONE se. .ố S ic 
IV. 1. earlier tkan ~~ .2.thinnr ^ ^ ^ 83. bigger | 
_ 4, more important. than ..5. more crowded than — . 6. more peaceful than 
7. more easily - ae -8. higher than /.. 9. more reliable 


10. more serious. than. x 

l. It's colder today than it "was yesterday. . mE 

2. It takes more time to travel by train than by car. 

3. Joe did worse than Chris i in the exam. 

4. My friend arrived éaxlier than I expected. 

5. We were busier: at work today than usual 

6. Jane's sister. doesn’ t cook as well as Jane./ Jane's sister cGuẾc worse than Jane. 
7. Nobody in this team plays football as well as Tom. 
.8. The speed of light 1 1s the fastest. 
9. Jack isn't as old as he looks. _. 
| 10. You spént more mone | than Idid. i; 
der ind . bigger and bigger. . 8... more eand more nervous. 


At sse, E 
E lox 4.... Worse and worse... nm . more. and more talkative. 
‡.. VIL 1.... than an I am. ` a ee 2 `. IAE ở CREE 
`. 2.2thanhedoes. ^. m Best, ni Tm 


2 

3.... surprised. than. we. were. 

4.... player. than sheis.  . .. n 
Bs as lucky as they have been. 
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ĐỘNG TỪ (VERBS) - 


L L living LII M going- being. putting- told- to take 
3.tolock-go-do ` . d Pe 4. to buy- to ask - 
5. buying- dealing | 7785 * [6.sto convince- jiane np NT 
7. cutting- have- done "`... come- £o (going)- to Pomp. making | 
9. smoking- to risk- setting | P EL to turn- working > 
11. keeping- to fill ee 12. counting- thinking-: moving- being. get 
. 18. to hear- come- seeing- to bring 14. taking- keeping- to: sell: 
15. park- to park | i . 16. to leave- to pat Xu 
17. to'see- to find- bw, |. ." 18. to read | 
19. to become Wc un EL OP ép as T 20. preparing- coming ` 
21. find - "t ARA. ^. 22. camping. 
23. change ` ~. u. 2A not to drink | 
25. plant- toget - - .._ 26: to tell l 
27. togo ...... 28. shouting 
29. stealing- spending , . B 30. to do... ph Ee ud 
II. l.to accept 2. having  . | 18. going . .4.to reach . 5. opening 
6. leaving 7. to return - P 8. buying 9. to vàn 10. to be. 
IH.1.us - 9, his . " | ..8.our | -4 me  . . :5.his. F 
| 6. George's 7. the defense attorney's .8. Henry - 9: our. PE 0. John's 
IV. Ltohave |. | . 2.making . .  - 8. leaving. ` 
4.know-  , ^^ UB waiting . ... . . 6. seen- cry- crying., 
7. run : l _.: 8. travelling- shooting 9. to get- eating... 
10. arguing- working 11.tó smoke. - —. Z .12.tohave . |... 
13.seeing,  -- ES not to touch ` vn s. i5. showing- to: Work . 
16. letting- run- being .17. talking- to finish ˆ ' 18. to come- TƯỜNG, 
19. laughing- slip ` 20. to eave | - “1. to. sign. 
22. to try- to come- ^  283.se ^ ^ '" 24. joining . 
25. burning- burn : E 26. loòk ^ ^ ^ ^ 27. crawling ` 
28 buying ^. ' . 29.todo ~ >O = 30.toeat - p d 
31. driving- riding 32. going | . 7 88. swear/ swearing 
34. to do 35. to send |. ^ ^.  836.to know- tơ live u Ü 
37. going- stay . . 88.1ooking- being y E. ey 39. ery ©. Mien te, ST 2 
40. make 41. sitting- jogging .' 42. to write T 
43. to fire. $ a 44. earn-. cleaning- mak: blackmailing | AN 
45. to take . ^  . 46.tocome sở kia) n 47. to lock’ ‘going. 
48. gambling ^ ^ 49. falling. : ROBA -50. to wait : 


SỐ TỪ (NUMERALS) 


Y. 1. 237d J uly, 1919 - The twenty third of July, nineteen ‘nitieteen: . 
_ oth N ovember, 1803 - The ninth. of November, eighteen. (hundred) and three. MN 
13th ; January, 1063 - Thé thirtéen of Ja anuáry, ten (hundred) and sixty three. RC 
. 22nd May, 1966 - The twenty second.of May; nineteen sixty Six. Pon : 
sth February, 1761 - The fifth of February, seventeen. Sixty: one. | em E 

five and two - Sevenths ^ ^  6.Ewenty six percent | ^7 
. sixty two overtwosix ' ^" . 7 eight and seven. L8ixteenfhs ru) 
. eight over one seven two: 2g ub SEN nd a half 
i +9. two ‘thirds ^ 


Ir. 


. forty two over. nine three Hu : 
. three martes xo e ue qu 


aCe se due a 


GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) _. 


L 1.at-of. - 


31. at - at 
5 87. into/ in - 


43. to 


49.of |. ^. 


55. of- 


181. 
- 187. 
| 193. 
. 199. 
II. i.In 
HH. 1. at 


from 


for Vet 
in - 
from 

|. 2.to. 


¬ |. 
.13. in 


` 19. on En 


25. in- in: 


-with c 
.to-for 
. to 
. about 
. at 
. to 
m E 
.about | 
. to l 


. of 


: about 
. about a 


. of 


. for 
. from 
| iN. 20% 


. with 


.with- - 
- 164. 
eu F70: 
176. 
.182. 
- 188. 
194. 
..200. 
58. 
-3.on-in 
.8. in- in 
14. on- on 
90.on: ^ 
- 96. at- at- in 
20 - 
8. at. 
- 14: into. 
_. 2: with (| E 
dum B by- with- on` ;9. by dons 0. i 


at 


‘of ^ 


1n 
of. 


from; io 
for |. 


with 


3. 
9. 


3. 


ooh 


15. 
3. 


at 


on 
15. 
91. 
27. 


at 


to- in 


by 


: to for, 184. of ^. 
). for 


6. of - to. 


10. on 
at- in ven 
dios de 


190. with M 
-196. for - of 


in áon 5. In. `. Tin 8. 
5. Ate 

+; sil im’ :, 

acest Of fab are 

02:28. om c 

ti 29. at «n 

_#¿*11,jÏnto: =" 


4.on > 
I5. m^ - 


28.in...- 


-173. to abe EE | 
'^180.for. ^ i 


179. to 


= 185: at... 
` 191. from. 


197. i 


with. s8, For 10. "in . 

-. 6.on: 

a on ab 

-18.in.... t 
Coo 84.1n.. ^ ` 
- 80.in-at : 

^. 6. into.’ 


186. for. 
192. of 
s to. 


12. toe ˆ 


ES fro Min “15. ee: ^16. s i fors 
1d against. 20. of RIA .~ : 


LIÉN TU (CONJUNCTIONS) Be un quee 
L neither .. nor 2. $0 na GH T 1e gr eitbër:isor" ~ V4 so S 
^ ð.so- . . * 6 because > > a altho S 8. whether/ and 
when ^ A 10. unless bar to 
Nam will pass the exam if he Boios hard. ` TR SF 
Mary came to class late because her motorbike had a | puncture. 
Her mother was very sick SƠ' Shé- ‘couldn't.come to class; ^"^ - 
Although Tom was very. lazy, he passed: the final examination. - 
Daisy is very nice, ‘therefore all her friends love her very much:. 2 
-Daisy i is such an intelligent ‘girl that: she always gets the scholarships. 
We will take the trip unless it is stormy.” 
..1 had forgot locking the door when T ‘drove to thé uius this morning. 
|. 9. We-study hard so that we can pass the final examination. C 
v 10. Although: she earned. her liviag by selling n newspapers, she ^ got 4 a B A degree. 
_ DI 1. She is in either London or Berlin: HEIDE a AES 
___ 9.-He was neither an idlér nora gambler.” an wee jos 4 
; . 8: Neither he nor I am present at the pen Po lS A E gee 
| 5.4. The computer can not only gather facts büt also stóre din : Pas. 
This prae will mean an honour not t anly a him a bút also fora us. Vài Nệm imer d 


"x MẠO TỪ (ARTICLES) - n eek ks p e ee 
^ oULEthe o T thé, Ø, the me $66. nO the, thế the 
bea, Ø, 9, "E . 6. the; the. Ph | 7. the (9), the, Q 8:0 a 
` ` 9.tHea,Ø,a ` 10.a,Q, the pu SURG the `. 7712.8, the, Ø 

jl the - - bro v UB D cc T8 p. L the E 
17. the (Ø), the (Ø) 18.Ø,an ` '19' the; hàn _90.Ø~ m 
.21.theja  . 22.theØ,Ø@ ^ 23. the (a), a, Ø, ø 24. Ø, ‘the, ø 
el 26.2, . | 2T thé,  28.the the. 
^ 80.a,the,aja,a  3l.the,a, the, $ 89.0, the i 

.. 84 an the . ^ 35.the ^ ^ ' ^ 86.the, a 

2E us the “9 39 thea 4071 the- s 


IH. 


sepsoreeerenct 


WORD- FORM `1... .ẽẽ rẽ  ẽ .  .ẻ.... 
_1. curious piden a easily | sos s 8. silent-. 0 4. careful | 

8. slowly | “> 6, drives: - is Fe commercial Em weekly. 

“9, difficult 10. choice’ B oc - - M.recently . es 12. .expensive, | 
18. beautiful E +, LẠ. peciermanes : eS: interesting - 16. frequently 
` weli . l&.exciing .. 19.lengthen ..  20.smell. 
_. Qlseats .... ..22. fluently . É . 98.valuable. - 24. good 
.splendidlJy ^^ p n" 27, exciting - excited. 28. teaching - deacher 
..29.usefuül „ - Shel... _.....31.care. ...... 82. complaint _ 
33 width . 34.s Lu Tuệ đổ: beautifully .....86. cooker : 
. colourless ER CO ud .. S9.keeper.  40.entertainment - 
4l products ` 42fuany _ | AB. celebrate ae 44. greeting : 
45.actor 46 writer ©. 47 natural ^  48.difficult - 
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vani: 
vn 
= 


Ve AI Ligases C275 m TH TC TS 


bo: 
n 


EAR 


ì 
Te 
+ 

á; 

a 
Pm 
tà 

-H 
d 
did 
ad 
oF 

1E 
E 


“tO 
a 


[axit 


eo 
-J 


1; 


ix 


5 y: boring bored - 


“ĐÁ ÁN 


erformed 51. historical Lano, de TT 
angeroi IU 5ð. choose. ..56. helpful ˆ 
pen ` `. developing - developed " i 
. colle ction. : OR: 62. friendly ' _, 63. attractively 
. admiratio 4 thrilling” ^. 66. ‘attractions _ 67. pleasure | 
8. symbolize: . socialist - 2 4 TO carelessness tert 1. attendance 
. carriage 78. flight. E 74, appearance . 75. punishment 
8. explanation ^ ` 77. successfully ` E . 78. scientific ^ - 79. simplicity 
). preparation 81. unsuccessful: .82. T0 HỌC, E 83. unknown: 
4. daily . . 85. faithful 86. gently - -* 87. comfortable 
8. pleased . 89. noisily ^  . 90. competitors ^ 91. laziness - 
. apologize’... .93::proud . . 94. famous‘  . 95. produce 
. careless: 97. speech `- : 7..98. advice - . 99. quietly 
.amazement 101. polluted ` > 102. pollution 103. cooperation 
: produces - production. ; 105. economical 106. satisfy - 
. satisfaction 108. wonderful - _ 109. childhood: ^ 110. decision. 
‘orphanage - 112. homeless - -: 118. poverty . li4.sad 
‘published 116. ability- — (17. wel -. 118. darkness 
. SUCCESS, - 120. patriotic - Patriot 121; scientific .122. shopping: 
. commonly’ - 124. educational: - /125.independent - 126. practice: 
7. easy - easily 128: ‘weightlessness’ “429. usefully SURE 
.interested - interesting .. °°" " 181. encourages . 132. higher | 
3. enable .. 134. inventor: E IBS EOUEVCDIAQD. 136. illustration 
37. attendance ` 138. influence" “189. organized ` ^ 140: nations - 
|. relationship 142. variety ` => 143:truthful- true 144. development 
5. poor . 146.enrich ^ 147. disappointed 148. sickness - 
. presence 150. hunger ^ ^ ^ 151. absorb 152. decide . 
; peaceful - 154. failure’ “155. confused 156. curiosity 
education .. 158. mathematical 159: miraculous 160. successive 
; memory - -> 1162. solution - 163. attractive. `- . 164. scientists- sciehtific 
5. improvements 166. architect /. 467.growth  ˆ 168. industrial 
. Social. 170. success: 171. mixture  172.safest | 
3.need =: .- 174. shortage “175. inheritance ^ 176. solution. 
| |. exchange. < 178, equality . 179. imagine | 5^ 180.. valueless 
- organization - Ape, tà nề, ... 183.services ^ ^ 184. monetary 
.safety ` 186: national . 187. famous - 188. difficulty 
9. electrified. . 190. death - 191, electricity 192. preferential 
. attraction © 194. occasionally , 195. broaden 196. advertisement 
.certainty. 198. speedy ` 199. intelligent 200. responsibility 
. manufactured ` 202. chemistry” . 3203. vacancies - 204. consequently 
.absent | 206. astonishment 207. religious . 208. personal 
) satisfied _ 210. protection - — 211.ashamed . 212. enlarged 
; sleepy 214. instructor 215. readily - 216. accessible 
. provision . ` 218. automatically 219. reasonable ^ 220. truth 
. thoughtful 222. natural . - 223. guidance 224. determiriation 
.fearful - .226. unemployment .227. crowded - 228. extremely 
.@ontinue . 230. comparison . 231. selected . . 1282. chemical) 
. poisonous: 234. industrial 235. contaminated 236. illegal E 
. explain . 238. independent. 239. invitation 240. economically: 


"915 


' : 241. deafened ` . 242. — 7 243. surgical _ 244. preferentially 


245. transformation 246. untreatable 247, miracle . . 248. valueless. 
249. satisfaction .250. intimacy ˆ 251. encouragé ` 252. impatient . 
253. depth - ^ 254.attraciively 255. satisfaction ` . 256. safely . - 
257. electricity . | 258. harm - harmless 259. expectant . . 260. intention. 
261. abnormalities 262. freedom  '263. poisonous ˆ oS 264. preserving - 
265. calculating . 266. caleulator ... 267. saving - ‘saver - savings .. 
268. swimming - swim ^. € E 269. enrich. Mc 20. 'ssosuanding. 
IDIOMATIC EXPRESSIONS E edt 

1. made funof > ME E made use of 

3. taking leave of - _—___4. to- gave place/ of - caught 5 sight 

5. of- take care ..6, feel regret for ---- 

7. put an end to l _ . -.&. of- take advantage : 

9. with- lost touch | . 10. take care of 

11. pay attention to/ take account of 12. pays attention to. l 

13. m fun of . 14. for-make allowance a 
. 15. keep pace with/ Xon up with. 16. take notice of... ' 

17. takes care of/ makes allowance for/ feels. pity for... 

18. a notice „AT E E: 19.in- taking interest. 

20. make room. iu | | 21. keep correspondence with ` 

22. feel shame at .. ' B ..23. put an end to - 

24. got victory over o 5.25. lost traekof.... -- gn 

26. plays an influence over. . 27. show affection for/ have faith i in 

28. make use of | i tis .. 29. feel. pity for/ take pity. on: 

30. take interest in. o  81.‡osetfire — 

32. feel pity for - = 83. lose sight of |. 

34.havealook at  - ... 8ð. catch sight of | 

36. made a decision on. ~ ... 37. make a PENES to. 

38. have faith in ..... 89.pay attention to/ pis an.end to 

40. make allowance. for/ foel: pity. for/ take pityon — |... 

4i. make complaint about .. 42.feel sympathy. for. 

43. lost touch with - | ¬ . 44. make room for. ` 

45. taken notice of. ^. - 46. take advantage of `. | a 
47. keep pace with/ keep up with 48. pay attention to/ take account off put an endt to 
49. gave way to - - , " 50. make a fuss over/ ] Pay. attention to uU 
51. pay attention to - . 52. keep pace with- 

53. set fire to — =~- «BA. take care of. 

55. take advantage of |. 56. lost touch with ^ 

57.makefunof =“ ^ ` .58.take advantage of. 

59. lose touch with. .. . 60. catch sight of. 

61. pays attention to .. . 69. take care of - 

63. take note of/ take notice of. 64. setting fire to. M 

65. make fun of | JR | 66. pay attention to. i 


67. losti track. of | i ` 68 make use of ^7 00 
69. setting fire to. (i 7710. have faith. in ae Ha BAN 
71. caught sight of _ us 72. set. fire too Số 
73. put an end tof. But a stop: Yo: : makes fun o 
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ET.) NÓI GIÁN TIẾP. (REPORTED SPEECH) 
. He said to her she was his friend. 


` 


My brother advised me not to come back before one o ‘clock: 
Mrs. Brown told her daughter to cook it in butter. - e M" 
. The pupils asked their teacher to give them better marks. ` d và 
. She told me to pull as hard as I could. ` 
. He asked who had put salt in his coffee. ... 
. My friend asked me ifI was going to leave the day after. 
. My mother asked. me if I had done my. homework.. ` l 
10. I asked Bill. what time he. had gone to bed the night before, 
| 11. Paul said that he had to go home then. 


12. The policeman said that there had been.an m accident and the road Was s blocked. 


13. The children said that they were waiting for the school bus. 
14. Mary said that her father had died a Yeux before. . 

' 15. Mr. Brown asked me if I had to go then.. 

16. His mother asked him whose bicycle he hod borrowed. the e Pen 


17. The teacher said that it wasn't so foggy that day as it had been the day before: | CON 


18. My father told me to be modest if I was a good pupil... sane 
19. She told us to shut the door but. not to lock it... TE 

. 20. Tom said that New.York is/was bigger. than London. 
21. They begged us.to help them. ©. 


_ 92. She told me not to forget to send my parents Bor regards. She reminded r me L Pial 


. to send my parents her regards. 
. 23. The traveller asked me how long it took to get to London. 
24. John said that he had finished studying bis lesson. 
25. Mary. said to John she couldn't go to the movies with him. 
26. He asked me why I hadn’ t come to class the. day before. - 
. 27. Tom asked Mary if she had phoned him the day before. 
28. He asked me if I liked it and.I said that I did. ` . . 
- 29. She said to Tom she hadn't known them and asked. him if he had known them. 


. 30. The policeman told. everybody to. avoid the Marble Arch because there was - 


going to be a.big demoristration there: 


31. Handing : me.a bottle of pills, the. doctor told. me > not to TT more than two of E. 


ihose at once. 
32. They asked ; me to go to the 5067 They EN going to the zoo. 


. 33. He said that he shouldn't do that if he were. me because it was very dangerous. ES 


34. They told rae when they had finished that game they would have supper.. 

35. Johny. said that she had to wash: her hair and asked Alice if she had got any shampoo: 

36. He told me to listen and ‘asked me if 1 heard someone coming. ^'^ 

37. He asked me to do as He fold me or I would be punished and said that he 
would teach me who was master in that house. ` 


` 88. My mother said that it was rather chilly that day and: asked. me to light the a 


fire there when Thad cleaned the sitting room... 


39. Mary $aid to her friend:she would -expect to see hii tlie folloving Wednesday. 


. .40. The teacher asked John which book he was taking.” 
S 41. 1 asked | the ] p oliceman if h he knew how far it was to. the station, 


VEM Ya pate rto 


E 


. Johnny said to his mother he didn't. know haw to do that exercise. B "RS E 


sacher asked his pupils whether they: knew how to: behave and, fe AE 
rked that there must: be rio. talking i in lessons. - eH Owens AREE D M 
she: wondered.. who was: xis on: the: excursion. the. next day and hoped: it 
i "wouldn't rain. P 
_45, Mrs. Brown told him to > doa as he was. s told, and complained that 1 he v was a 
ae : naughty. boy. - 
. .46. Jim said that it was a very i nice evening and suspected. having a walk. 
- 47. She asked/ urged her daughter to decide what she wanted to do. - AS 
48. Mary asked me if I could tell her why I was sod Mary mảnh ne tta he vy. 
7:49: Jane.asked John who: would: come to the: movies with her: ^ ' - - 
- 50. Jane asked her friend to find out when he last. wrote to her. 


THÉ CHỦ ĐỘNG - THÉ BỊ ĐỘNG (THE ACTIVE - PASSIVE voice) ' 


'1.- 1. Tea can't be made with cold water. 
AE - ‘All the workers of the plant were being instructed by the chief. engineer. 
; 8. Some of my books have been taken away. BU 
ses 4. The meeting will be held before May Day. 
`8. The engine of the car has to be repaired. ¬ SE. p er d 
^. 6; The. window was. broken and some pictures were taken away LI the boys. độ, eu 
TOA lót of money is spent on advertising everyday: ` (X Weil Se g A20 ee 


ME ‘This. ‘room may be used for the classroom. 
77 9,A story is going to be told by the teacher... DIXIE 
n . 10. The cake is being cut Wwith.a Sharp knife by Máry:: MT OLET 
^ IL The women with a red hat was looked at by the children: . 
-12. The victims have been provided with food and hi d 
18. English is spoken in almost every corner of the world. 
_ 14. This machine mustn't be. used after 5:30 p.m. 
^... 1ð: Luckily for me, my name wasn't called: © ..: - - Tr CM 
. "16. After class, the chalk board is always erased. byo one. vof the students. TE 
20717. The. wall must be cleaned before it.is painted. PEE 
5:18, The new pupil was told where to sit. 
| (XU. 19. T knew that he had been told of the meeting. 
5$. 90. I have never been treated with such kindness. 
21. His story isn't believed... NM I 
|. 22. The dam may be broken. by a sai dân d increase. iñ water. pressure.. 
. 23. Books borrowed from the library must be. taken- good. care of: - 
24. I was told aboutitby a man I know. =. 
. 25. He can never be found at home for he is always on the move. 
. 26. Milkis used for making butter and cheese: : vog 
. „97, Human life. bas: 'completely been chariged by Science and Technology. ew 
` 28. Mr Cole used.to be visited at weekends by.John.. Dei 
= 29.The river bank i is covered with. weeds. gs d 
^7» 80. The room was filled with smoke. i 
-..1. They did these exercises well.. i 
. «2. They must wash this dress i in. cold water. = 
+8. He has made no mistakes in his. composition. : `... sa. 
2 EN New Arts gallery will exhibite his painting for the. fst t time. ^ TL MR dq 
I They built this house 100. years. ago. Môn "n 
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| 6. They make these artificial flowers of silk. 
. 7. The students: are writing. the lessons. now. 
8. You have to do this job at once: i YS 
9. They feed these animals at the zoo wines a IN nery 
. 10: French doctors are going to. perform the operahan T 
11. They have made all the arrarigements. PS 
. 12. When did they manufacture this radio? s 
13. We couldn't find them anywhere. - TS 
14. Do they teach mathematics in this peus i 
15. Fortunately the accident, didn’t: damage the. machinery. 
16. Please wait here while they are SE line your luggage. 
_17. How do they make candles? - 
18. For a long time they believed that the T was flat. 
- 19. Did your teacher teach you how to apply this theory? 
. 20. They say that apples are good for our health. - 
21. Don't let the children tease-the dog. -, i 
22. People believe that red is the: symbol of luek. 
23, What have they. done to help the poor in this city? | 
24. They must have stolen the: jewelry while she was oùt: 
25. Where did pirates use to hide the Treasure i in 1 the old time? ; 
. Is English taught here?  --- Uh dn. eR e ct 


1 
2. Will she be invited to your pedint party? 
3. Were some exercises given by the teachers 
4. Is a poem going to be written? 
5. Has the window of the laboratory been: changed? 
6. Are big cakes being made for the party? io 
7. Has the work been finished by’ Tom? © 00 
8. Are inquires about the. thief being made by the police? © 
9. Must the test be finished before ten?  _ ae 
10. Will the: children be brought. home by buses? ` 
11. Why- wasn't he helped? ` 
|... 12. How. many games have been pe byt the team? ERE 
18. Where is English spoken? - Lays 4 
14. Who is kept i in the kitchen? - 
15. How can this safe be opened? _ 
16. What books àre being read this year?. 
17. How was the lost man found by the polièe? - 
18. By whom were.the children looked after for you? 
19. How: long has the doctor been waited. for? : 
20. What time can the boys’ papers. be handed in? : 
21. Each of: us: was. given. two exercise books by the teacher: 
Two exercise books were given to us hy the teacher. | 
22. He will be told that ñews: 
. That news will be told to ug E 
23. Money has. been sent enough to these poor r boys. 
These poor boys have been sent enough money. SOL | 
. 24. The women in most countries’ in. the world: have beet’ given the Hight t to vote. 
. The right to vote has been given to the women in most countries in the world. 
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25. I was paid a lot of money to do the job. 
A lot of money was paid to me to.do the job. 
26. It is believed that 13 is an unlucky number. - 
13 is believed to be an unlucky number. . 
27. It was rumoured that the man was still: living. „ 
The man was rumoured to have been still P 
28. It was declared that she won the competition. 
She! was declared to have won the. competition. 
29. It is known that English is an international eee 
English is known to be an international ‘language... LU 55 
30. It is thought that Jack London's life: and Writings represent the American 
love iof adventure. 
Jack London's life and ee are thought to represent t the American love 
of adventure. Pu Ne a 
. It is said that John is ‘the brightest student, in ‘clase... 
John i is Said to be the brightest student in.class. -.. - 
32. It was reported that the President had suffered à heart attack. 
The iPresident was reported to bave suffered à: heart. attack. 
33. It is thought that he has died a natural death. . sẽ 
He is thought to have died a natural death. - 
34. It was reported that the.troops were coming. 
The troops were reported to have been coming 
35. It was believed. that the earth stood: still. a a 
The earth was believed to have stood still./ The earth v was. s believed to stand still: 
36. This computer. will continue to be used: 
37. Rubber trees began to be planted in big plantations. 
38. Natural resources can continue to be enjoyed.. 2 `... . 
39. Coca-Cola will continue.to be drunk in the. 21st céntury. 
40. Football begins to be loved by: American. people. : 
41. The research was given up after three hours. 
42. The matter should be looked into. — 
43. Don't speak until you are spoken to... '.. 
44. The children are being looked after by. a i 
45. Pleasant memories are brought back with your. atary.. 
46. She has been heard to sing this song several times: 
47. He was seen to steal your car. nu... 
48. They are being watched to work. ~~: 
49. You won't be let to do that silly thing again: 
50. The children aren't made to work Ban: 
51. He was made to work all day.. : ecd pat ee 
52. The woman was seen to put. the. jewel in der bag. by the detective: DEOS 
53. The hostages were made to lie down by the, terrorists. Sox 
54. Drivers are advised using an alternative route ud Police. 
55. I am helped to do. all these difficult exercises. Se 
56. Let your book be opened. - 
57. Let your hat be taken off. iex up UA Pay Vestas 
58. Don' t let that. ‘silly. thing be done agair * 
59. Let. thenie to : 


3 


nuin 
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60. Don' t let yourself bé seen by ihe other: :'.- 
61. She advised me that the house:should. be sold.: 
62. They begged'us. that he should be helped. 
63. He orders us that the floor must be enea. 
. 64. He recommends me that. the job should be done. ` ; ME 
'65. She urged him that her parents should be visited as soon as s possible. 
66. It's dangerous for the short cut to be taken. . Fm 
. _ 67. Your hair needs cutting. (your sa uy to be cut. 7 
68. It must be seen to be believed. 
. 69. He wants to have some photographs taken/ Hes wants ts photographs to bë taken. 
D 70. We enjoy letters being written... .. ^ - 
IV. 1. cp ^2.totype  . 3. painted | 4. write à '&. sent "NE" 
6. eut e carry 5.0: B made Ob 9 built ^ ^ “TÔ, arrange: `". 


CAU (SENTENCES) 
I. 1. Can you swim well? 
|. How well you can swim! 
. 2. Was he very quick? . 
. How quick he was! ctoa, 
_ 8. Do they. always work hard? - 
.__ How hard they workl. Sổ tư” Pe TẾ đo 
` 4. Does. he have a lot. of books? (Has he a lot HỆ hooks?) bg. Ws 
- What a lot of books he has: j P Gn ets 
5. Is she too young? -: 1m... 
. How young she Ty Noa PES Cw i 
6. Do you eat very. quickly? - 
Pi How quickly you eat! - DIG NN 
. 7. Does your father drink too mich? n TR 
How. much your father drinks! 
| 8. Did we get home very late? 
How late we got home! - 
9... Does my wife work well? 
How well my wife work! I y E 
10. Does he have a lovely garden? (Has he a lovely garden?) ^ 
What a lovely Vni "e hàs) cesta au, 


IL. 1... haven't you? - .. didn't. he? -. ea. 3: ... did he? - 
4. ... will he? E d ... would mde tees 6... .. didn't he?. 
7... didn'tshe? ^^ 8... will you? us 5119; neisit it? ` XB tà 
10...hadn'tI? 11. i.. isn't there? ...: 120... hasn't she? |: on 
O 18. ean, you? ^.^ e pA cist ite AB c won'the? 000 
-16.arentI? -  l7.hasthey? °°. - '18. can't they? 
19.don'tthey? |^ - 20.doesshe?. 0 795 07070 SỐ 


III. 1. What's your name?. 
. 2.How old are you? - 

. 8. When were you born? 
MES Where were. you: born? `. is dd 


0. How. ‘do you go to ischial?” 
i11. How do you speak English? 
- 1.32. Who drank my lemon juice? - 
- -18. How much đo you: weigh? | 
_ 14. What's the date? 
- 15. How long is it?  . 
^0 346: Are youa.teacher? | — uU odd ud S s 
^s 17, How often do you go shopping? ete l 
. 18. How long have you learnt. Biglish? - 
: 19. Why was he absent from school? .. 
. 20. What does Mr. Pike enjoy? FN 
. 1. He” wrote ^ .— fa letter. 
S - AM sau 66) si OS 
. She. . His 7 5. fa pupil. 
.8. She "NEL T ‘pretty. see 
.4& She -—s /is reading... 
5..They ` - /are. DM here, 
- 6 He | /was reading .. E] thon, 
S V ~ e. 


bo. 


Ss LANE C pir pre. " 
_8. He _/wrote | (fr. the es 
CS — - V | pre. - - ...ÜOpre. 
.9.She. .... [gave Ame. "ni “hese books: 
GC vo VN” MUN TRE 
10. They / took. Athe class eid ix to the z Z00. 
| 11. They /treated ^ ˆ fhim n3 E 4 badly. ^ 
A Vooo Ò. . "LA. 
12.We - / consider him.. 2 o the class leader. 
S. - C. DU uu t 22004 
13. George  /is cooking . 4 dinner .. 4 tonight. 
a. Mis E no eee ee, TNS 
14. Trees. . grow... M EC PEEL. 
15. She. ./opened ., /herbooek  .. |. 
16. They . -/ painted. .. ab. their doors _ ` / green, 
S roe qusc (9 c err. soát xớ, số CÓ i. 
17.It '/israining ~ / at seven. y o'clock this morning: 
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9) g z does i it take to ride. to Vang Tau nor motorcycle? : zt de ma... Y 


7. Mrs Brown / wrote u B ai some id. Sus to. DUE oo - her husband. i : : 
Or e 


R 


M 18. She. m must have gone. to. E —... batik. 5707 


: 19: The Pak i closed l 4 at two o'clock. oM. a e pe eque 
20.She ... / did: ERU everything. ^ for — ^ Ber son. 


DEDOS EET A ss Opre. 


PRACTICE TEST 


3. This is the first time r ve eaten this kind of food. vã 
. The firemen managed to put: the fire out (to put out the fire) aftér fighting it for 
. 12 hours. "S 


. John suggested that Barry should put (to Barry i that he should put) a better 
lock on door. . 


Despite his two broken legs (both his legs being broken)’ in the aask, he 
managed to. get out... 


Plans for an. extension to thể hoüse RE been: deed by the architect 


_ We saw the house in Stratford c on ‘Avon, Where (in which) Shakespeare was born. 
. You don't need. to finish. (don't have to finish) by Saturday. 


The journalist wanted to know how many survivors, there. were (the number of 
survivors). 


The meat was so rotten that it had to be thrown away. 

; Professor, Van Helsing must (has to) be met at the airport: 

. If you don't get (haven't got) a visa, you can't visit thé United States. 

. Peter asked if he could borrow (Janet could lend him) Janet's ( her) typewriter. 
3 She has worked. as (been: working as) (been) a secretary for five years. 


My French friend isn't'used (accustomed) to driving ‹ on n the left. 


. The owner of the house is thought. to be abroad. - 

. If we had had enough. money, we would have gone (we could tiết gone) o on ^ holiday. 
. The sea. was too rough for the children to go swimming. 

..Ï:wish you. had. passed (you had managed to pass) (Gou hadn't Taea) your 
driving test. 


Í had (got) my car serviced: last weeks/ the mechanic. 


. Traveling by air always makes me nervous. AS ! 
. Fhe car was too expensive for him (cost more than he could aera (was so 


expensive that he couldn't afford) to buy. 


. He suggested that I should put my luggage under the SAC bie ti 
: In spite of having a good. salary (getting a good salary) (his good salary), he was 


unhappy in his job. 


. He objected. to his sec: 'etary's. coming. (the fact | that his sec? retary came) late to work. 
. I wish I hadn't missed (I had been at) (I had attended) your d party. 
. The streets haven't been cleaned this week. l 

. Apples are ‘not usually c as expensive as (so expensive as) oranges. 

. You'd better put your money in the bank. l 

. Itis sucha ‘dirty: restaurant’ that no one wants to eat there. , 

. John could hardly understand what the teacher said ( what his teacher was saying) 
. We can only get into thé house if someone has a key: i 

. You can't lock thë front door. Here’ s ‘the key. ` 

. He’ d rather play: E than tennis. 
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. He. wishes he had invited Molly to his party. 

. He told me to bring my swimming things in case it was rainy. 

. You don' t need to (have to) talk so loudly. i 

. The läst time I went £o (I was in) Bristol was 3 years ago. 

. This cheque has not been signed (has. no, mergers) (lacks a signature). 
. It's Jim's 18th birthday next week. 

. If he does not phone immediately, he won't get any information. 

. When, did they buy the house? 7 
. The broken vase couldn't be repaired. 

. The garden hasn't been dug: 

. Is this the cheapest carpet (one) you've got? (you have?) 

. Theseishoes are too small (are not big enough) for my feet. 

. Tm looking forward to meeting you. — 

. The security guard told us. to keep away from this area when we approached 


the fence. 


. It's the first time I've ever met such a famous peison: ` 

. You don' t have to (need to) take this pudding ‹ out of its tin to cook it. 
. It was too late to do anything. (for anything to be done). . 

. Please; wake me up at 8:00 tomorrow morning.. i m 

. The date of the meeting will have to be changed ; again. 

. We are Boing to have (get) the car repaired. . 

. The train is quicker (faster) than the bus. 


| (does not. take às long as the bus)... 
- (takes. a shorter time than. the. Du 


. It is over six months. since. John had (got) his Kair cut. `. 

. Maria- wishes that. she' s been put (they'd. put her) ina TIE class. 

„TH finish the work tonight if you like. (if yow wait me to) (shall 12): : 
. In case you. get. hungry: you d better (you. Should) (you ought to): takes some : 


sandwiches. 


. If my husband. had left ee car chọn I ould (ivould) lisse picked h himii up at the: 


station. 


. The snow prevented (stopped) the train oe running.” Ies 


made the train stop running.: 
made it impossible for the: ns io run. ` 
disrupted the train schedules.. 


. It wasn't early enough.to see her. J Nà 
.I apologize for being (for having been) rude i to you u yesterday: 


for my rudeness to you yesterday. 


. If he'd hurried he would. (could) (might) have caught. the train. 


wouldn't have missed . 


. No one: An the club is better at tennis fis’ a better tennis Player) than j abet. 
. It's thejfirst time I've seen tliat man here. A» 

. The furniture was too expensive for. me to. buy (expensive s so. jl didn’ t duy. i. 
. The bank manager. was made. (was for ed) to hand over. the money. 
..He has been able to drive é Geen driving) + 


71. Our dog bit the postiar.. z 
72. The fog prevented us Bon driving "^ RUE io 
78. In spite of the fact that his leg was broken, he managed to > get out of th. 
P the fact that he had a broken leg Pee ` 
- the fact that he had broken his leg | - 
his broken leg - 
having a broken leg - 
‘having broken his leg 
his leg being broken 
74. It was.such a hard cake that I could not eat it. 
. impossible to eat the cake because if was so hard... . iN d i 
| 75. H it hadn't been raining (rained), we'd. have gone (we could have gone). ` 
76: My mother cooks better than me (I đo) (I cơn). ` Ne p 
| is a better cook than me (I am). | 
77. Do you happen to have change for a pound? 
78. He didn't win (manage to win) (succeed i in winning) the race. 
79. It's hours since Mary rang. 
. 80. I wish I had finished my homework Ps Night: 
. 81. 'How do you like my new dress?' she asked John. 
. 'How do you like my new dress, John?’ she asked. 
82. There is an eight o'clock train every morning. 
. 88. It can't be denied that she has a beautiful voice. 
84. Do you mind helping me to put the chairs away? et f 
85. Unless someone sends for a doctor (a. decori is sent for), the child will die: "E 
86. He'd rather you paid him immediately: - ` a 
. 87, The water was not warm enough for the children to swim. Bi 
- 4 88.She had her car repaired yesterday.” TIM cất đâm vàn 
^ - 89. You've got (have) to see the manager tomorrow morning. DNE 
90. Every time we rang there wasn't any answer (there was no answer). ERES 
`- 91. Don't cali him by such an insulting name. E 
92. "Which one do you want the blue (óne) or the green. (one)? John asked, 
93. She thought Rome was even worse than Paris, " "VOU EU 
94. So long as you arrive before éleven I can nieét you. 7 - xxx... 
95. All the prisoners will have been (will be) caught again. by tonight. MA 
96. I've warned you about your’ going near that dog. l 
97. I'd rather you didn't tell him. 
98. I suggest that you should ask her. Jora" 
99. You'll need an up-to-date visa for Andorra. ` : 2 
. 100. The office manager wondered why he hadn't got a  compüter before. 
101. John advised Elizabeth not to lend him any more money. ` 
102. I've been working for the company (with. the company) for a year. ince 
l last year). 
103. If Susan hadn't eaten 4 cream cakes, 'shẻ youd t have been sick. 
. 104.1 must get (have) my suit cleaned before the interview. z : 
. 105. William accused her (Amanda) of stealing (of having stolen) his best casi&étte:". E 
. - 106. The rough sea prevented: the. ferry from. sailing. (stopped. the ferry sailing). ad 
` Tin Don' t sign the delivery note. before: checkin; bere having ehethed) (with 
oar eee checked) for damage n ; d 


M 108. ns impossible to 'groip roses. (for : roses to be grown) in such poor ground. . 
209. In case your ‘car breaks down. on 1 the: rough. mountain. road, take e plenty. of lật 
_”. spare. parts. | ˆ „n2 Ha l 

110. Margaret accused John, of damaging her bicydle: 
111. D.H. Lawrence, ‘the famous novelist, was born 100 years ago. eut 
. 112. John Speke didn't succeed in: finding thé source of the River Nile. no 
113. Maria wishes she had applied for the jobi In the library. m 
1i4. Helen said 'Shirly, where do you get yóur hair- done (have your hair cut)?” 
115. This is such old furniture that, it's not worth keeping. - 
116. It's difficult for- handicapped people to gö shopping (to do their shopping). 
117. I suggest (that) you (should) have a meeting to discuss to pay offer.’ 
` 118. If the patient hadn't followed. (been given) this treatment, he would have died 
119. Io spite of his not speaking Dutch Bob decided to settle i in Amsterdam. eo 
| the fact that he didn’t speak Dutch - 2 ^g 


x being unable to speak. ‘Dutch fg A 
120. People say that he was in the French Fóreign: ieron 
2 121. The: nurse asked Mira: A how old her; little: boy was. 
bs » er little boy's age oso 
M Xx apt m what. her little boy's age was: 
| 122. c can n't have been. Mrs: Elton. you saw. because she's in. Bristol. 
123. When did Catherine and Henry become. (get) engaged?::. 
124. Although he’ s quite old he runs 7 7 niles | aoe breakfast. 
not a young man: iut ^r: T 
is an old man. 
l ` .is.no longer. young eae OT DE ESL p 
125.I wish I bại taken: T followed haan’ t: E80 ny d doctor S advice. ates HES 
126. The bread isn't fresh enough to eat (to be eaten). (un ue secu ME I 
^ 127. Whose bag is. this? (is. this bag?) - ST 
128. My father told me never to (that I oight n never to) [ that 1 should never) q thai I 2 
X must never) borrow: money from: friends. . ae rd 
.129. If the train-driver had. not. ignored. (had taken notice Z a. warning light, the 
n accident wouldn't. have. happened... - Bn: AE s 
130. The lions are (get) fed: at 3 p.m every der. 
131. If we had had a map, we wouldn' t. have got dos: 
. 182. Mr. Smith asked me.where the station car park \ WaS. oo o, 
_ 188. I'd rather you delivered the sofa (had the sofa delivered) on Friday. | 
- 184. He regretted not saying (not having said) good-bye to her at the airport. E 
185. That old typewriter is not worth being repaired... . sàn 3 
. 136. It was such à low bridge that. the bus couldn't go under. it. 
137. I haven't seen him since I was a studens : 
138. What a silly thing to. say! T # suối 4 | 
139. There is no more tea (is no ie left) (isn t anymore. pee (isn te any: ded Je : 
s 140. Xe said 'Olive, where did you put. the camera? . TS 
do you remember where. ou (have) puis 


l can you remember where you put... MU 
"Zu 141. It takes six hours to „drive from London | to  Edingburgh.- PORK 
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: 142. AI the switches v must Te Ni, off before leaving t the workshop. 
“areto be turned off.» ` .. 
: ^. fiume got to be turned oT 
143. Alan hias. not visited: his parents for ages. m at 
. 144. Mrs. Taylor wishes that she did not live furere not f living) in "Suối 5 a small 
^ '' house/ that she lived in a big house. 
145. If Mr. Will had not been late rs arrived on a time) (had not t arrived late), he 
' would not have. lost his job. 
146. James didn't sign the contract until (till) he had spoken to his lawyer. 
147. After they had traveled across India, they flew on to Japan. - 
148. Henry suggested Anna (to Anna that) she should go{she ‘d better go) to the doctor. 
149, The youth was made to empty his pocket. 
150. Joans eats very little ĐC PHIỆ she's. anxious about putting on EPA. 
2 3% l _ she doesn't want to put on weight. 
l RER - she's worried. about becoming fat. ^ - 
151. When the pide arrive ae at (are delivered to at) (Have been delivered to at) 
the shop, they are inspected carefully. — - 
152. Lawrence last saw his sister when she left for (efore s "y went £ to) s her 
`. departure for) Japan. : 
153. If John ate less chips, lẻ woulẩn” t be: so. fats 
— (didn't eat so edi would be less fat: 
e Tene o would. be thinner 
-5 +. would-be slimmer. 
ES 154. Péter túi Tn hi "not. i feeling well' (1 don't feel e ) ( 1 feel sick’) 
155. The doctor advised Mr. Robert to take (to do) more exercises if he wanted to 
lose weight. . 
156. Jane is laterened i in (heen on) (fond op alins dolls fon foreign countries. 
157. George used to be much (far) (a lot) more energetic than he is now (at present). 
158. Unless Joe (he) changes his ways, he will end up in prison... 
159. Jim wondered if (whether). he. would ever (was ever going to). find a job. 
160. In case you should get lost in. those mountains, you'd better.take a map. 
161..A. thermometer i is. something. which. is. used for. measuring (a thing which is 
used to measure) temperature. | l 
162. You didn't forget to post the letter, did you? 
163. I had the washing: machine. (my. washing machine) e) (mended) by 
Mr. Dryden. / I had Mr Dryden. repair the washing machine. . 
164. No one in the. class i is (in her class is) as tall as (so tall.as) (taller than) Pat is. 
165. You can only get (receive) (obtain) the 40% discount if you buy, all 12 books at 
the same time. 
166. Samuel has kept (been cy a | diary for 5 years. 
167. I'd rather you did not smoke inthe kitchen. _ 
168. Paul apologized to Susan for giving her the wrong number. 
169. Sally was given a microcomputer for her birthday by her parents. 
l i by. her parents for lier birthday. 
170. The: news. was so bad that H elen burst info tears (it made her burst into ius 
171. When did you last see: ‘Mary? (When was the last time that you. saw Mem 
172. Unless he works harder, he' II lose his job. 
173. India i is the country I'd like to visit most. 
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174. Alan wishes he had never asked (not asked) Arthur to lend him 20$. 
175. Martha asked Peter when the first day of his. holiday was (his holiday ó2 
176. it took three and a half hours to fly (to get) to Moscow by air. 
177. There are more than a thousand employees in the factory where I work. ; 
178. Belinda went to the party even: though ši she Fe HN she TERN (in. spite of. 
feeling) (despite feeling) depressed. 
179. Mr. Hill's students are bcc how to understand (to distinguish) different 
English accents. -- : 
180. The film was such a bong one oT en SƠ EN tha) bored us I much) that 
we left before the end (did. not stay until the end). ge 
181. It’s four years since: Robert and Catherine (they) gn (eo) Mirai: 
182. If Elizabeth hadn't started (begun) smoking: igori She wouldn' t have had l 
á bad cough. 
183. Ann asked her.mother.if (whether) she could have à new or 
- 184. It's not my fault if (that) the tin-opener is broken (has been broken). 
185. In spite of his bad le a bad cold) this suffering [em a : bad aoe William 
still went to work: © 
186. Mike doesn't. piss tennis as € as (so well as) Barbara does: 
187. Who. does this suitcase belong to? - ipi enc 
188. It. is a 2 hour train journey from London. to Bristol. 
189. Was the garage built at the. same time as. the bon. e 
190. Nobody. who was at the meeting will say anything to. the Press. 
191. We were not able to have our: picnic. because of the heavy rain.” 
prevented from. having i our picnic due to the heavy rain. : 
192. If Joan doesn’t find a good. job: before September, she will stay. on at school. 
193. I d rather not go out tonight: A "s 
194. It wasn't until Shirly was 8 PM ae (started) to did 1 (reading): 
195. The last: time that: Lucy: wore that. dress s was at Barbara: S wedding 1 w when ; 
Barbara got married). . na `... Sea POE, vã 
196. Why don't we go. abroad. fora our holiday. this ae 
197. He speaks so slowly, that his students get very "bored, - 
198. By, the age of 20: Makengie (he) had written 4 best. salara. 
199. William’ s: mother told her son not to leave the house before ( inti) she eg back: 
200. I don’ t want (wish) (have any desire) to see him tomorrow. as 
201. Everybody was astonished at (by). Alice' S. strange ideas. 
202. You shouldn't have (left) the windows open last night. : 
203. Unless you keep your feet dry, you will catch” (get) a adii" ' 
204. 1 think: (reckon) (expect) that it will (may). (might) (is going likely me rain. 
205. I have never tasted. (eaten) ‘such. a delicious cake’ in’ ¡tây life. ee 
206. No one who was there noticed anything unusual. my a, ae 
207. It is 2 years since she left university. ANE MT ME ES 
208. The gate is closed. so that the children’ can t run into the road. 
209. Henry wishes. that he hadn't. bought, a: second-hand car. 3 has m "e 
210. Amanda finally succeeded in getting a job. | one, 
211. That old house: at the end of the road has been sold. . 
212.: 
213. 
214. 
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215. The beach’ was so dirty (euch a dirty Tớ) t that I decided not to stay. ˆ ‘ 
. 216. You don't: have to finish the work today. : ae sa 
217. I'd rather not eat (have) my lunch yet. zb 
. 218. Sebastian has been (worked) (beer working), ‘as a television presenter for 55 years. ts E 
.219. What an excellent meal! .. Tol 
: 220. George told. Mary (that) he had seen this film 3 times. 
221. I'd rather not visit the museum. 
222. If John's car had. not broken down, he uouldn' t have missed to catch t (would 
hare caught) the ferry... a 
223. Robert can't cook as. o). well a as | Jane. can (Goes). 
224. Customers are requested not.to smoke in this area of the restaurant... 
225. Martin apologized to Angela for damaging (having damaged) her car. E 
226. In. Spite of taking (having. taken) ica ps that Bill had. taken) a taxi, he 
arrived late for the concert... ~ 
. 227. Carol has no trouble Grobler) (difficulty) i in. EUM friends. 
. 228. Mark is nót old enough to see the horror. film. . -- - 
229. Who do these documents belong to? |. . l 
230. The landlady asked me.if (whether) I had. had Pas Tm food for Thách, 
. 231. If we don't leave the party now, we won't (won't be. able hd catch the last train. . 
282. Alice is responsible for Vosmi after: ther new staff: pre eee uq 
233. When were you born? E 
. 234. John was unable to find the right koai 
235. My insurance form should (ought to) have b pedi P by the dichos 
236. The joke which (that) 1 told him made him laugh: 
237. Jenny used to play tennis better than now (than. PT does now). 
...238. The door. was too heavy for the child. to push open 05 open). 
239. You'd better apologize her.. - -'- MES 
240. Be careful or otherwise you will night) (could) b have a a fall. m 
241. That car belongs to Mrs. Edwards.- | ` 
242: Aecording to the station clock, it was - half past ten: . l 
243. The wallet that (which). Henry had found (found. by Henry) had no name in it.: 
244. Ronald said that he hadn't stolen: Mrs. Clark's handbag. . ut 
_ 945. Susan doesn't like staying in hotels as much as.she does i icd (ikes) o camping. 
246. The fridge was too heavy for us to move: | g 
247. Mary asked John not to tell anyone her new Bids: u^ E. 
248. It was the. ‘prettiest flower display that ohie) the S ogee had ¢ ever seen. 
- 249. His father ïs- not- as tall as his mother. 
. 250. Neither Tom nor Ann came to the o party. 
251. She's liked by everyone. |. 
252. In spite. of the bad traffic, I arved on time. 
253. Having a car enables you to travel around more. easily. 
. 254. The sudden noise made me jump. jg Aden 
255. She wouldn't let me read the letter: x E 
256. My father allowed nie to use his car. ccu E 
257. Tom has been ill for 3 days: - XC NEQU erat 


.258.I wish I could give up. suioking: . ooo LE 
<`- 259. Before going to bed, Tom had a hot drink. ca 
PR 260 They of often write to each other." p QE 


2 ae ‘Unless you: huizy, ‘you'll be late. | | 
EN “262. Because of the bad weather, ihej p postponed the thatch. 
-983.:Mary is not old enough to get married. — 
7.264. Tả rather not go to the museum. ˆ ˆ-, 
. 965. I'd rather you cooked the dinner now. 
266. She worked. so hard that she made herself ill. 
267. This problem can be solved. 
268. The man who was injured i in the accident was taken to hospital 
269. What a beautiful girl! . 
270. Tom is too young to drive a car. 
271. He is said to be 108 years old. . 
„ 272. It was very stupid of her to go out without a coat. 
273. More and more pollution is being produced by that factory. 
274. She drives faster and more carelessly than me (I do). ' 
275. I must have.my shoes cleaned before the interview. 
276. 1t took us five hours to get to London... 
277. You needn't shout. l 
. 278. On arriving in "Canberra; I wrote a letter home. 
.. 2979. Never have I seen such a mess in my life. 
. . 280. It's no use trying to escape. _ 
JP 281. Thousands of tons of rubbish are dine into the forest. 
282. More rain falls in Athens than i in Tokyo in January. ` . | Y 
288. The. destructión of most of the old city of London was made e y a fire in "u 


-the 1600s. 
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TENSES ( (Các thi) . eee o ERGO TH NI. 
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. CLAUSES AND PHRASES: (Mệnh dé và eum tw). M e Noi: ics 25 
p. Clauses of condition. (Mạnh. đề chỉ điều kiện)....... BERN P iov 25 
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ESEA no T EET OE NC; 
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- Đại từ Chỉ: đit na dt o sốc su eir E RU RT 81 

- Đại từ bất định.. RP RNC E 82 

- Bai từ liên hệ... EN TRENDS NN E PEREAT A ARIETE PNIS 82 

- Tù xác dinh đứng trước. —— ———— ta ba ban NUMAE € 83 

3 3: Adjectives (Tính: từ)... PER 0aEei N AIE E E EEE 088 4E6o6.vuse M 86 
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Du - Phân. từ: dùng làm. tính V ES MIA TM 88 

E - Danh tit ding lam tinh tit p M E ANES ee bàn ng siiis ms 
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REPORTED SPEECH (Lời nói gián tiép) -isisisi 
THE PASSIVE AND ACTIVE. SENTENCES Hà em 


4. Adverbs Trane (0) 2y coit Oise deed dard d ccn CB es 
- Hinh thức ee Kiên E an ues EDEN "PP 93 
- - Phân loai trang từ. mene niiieneeteteiees KB C 
- Chúc năng của trạng từ. .......... We Ru EE, ie 94 ^ 
- Phép đảo chủ ngữ và động từ sau các trang | từ.. hs SRM hace 95 - 
5. Comparisons (So mibi Men Um 7 9 0n. 98 . 
6. Ve1 bs (Bóng D cuu ue pee 103 
- ‘Phan loai dóng từ... MAT RM eet i En asain eel 108 
- Các hinh thức của: động TX chen AM 
: Cách ding: động tit. cM ected sua sẽ. IU 
__*®" Một số động từ dang chú ý. t E AOA 109 
7. Numerals (S01) E dc uu ue oM 
- 86 | đếm . yến 8x1 s5 THẺ s x ERU aed. pe: s s : và MSS Aud md 1 14 = 
- oe thd ty. ........ m uon e diera kh | 
8. Prepositions (Giới D Si gốc p S deis Tin M8 s. 
- Hình thức của giort ti lào ng DIG Si16 c 
- Phán loai giới ti. PESCA E A M i e E 
* Cách düng của giới. dis rue : E ATE 
. Conjunctions (Liên. tà). cà gà N did 
- Hình thức cửa: liên. từ. MES TU 
- Phân loại liên. từ... KC ONE ON NERO 
10. Articles (Mao. từ)... dos Tw aue. E 
11. Word study (Từ vựng học) ‹ be tes mrt MOOR 
A- Word formations (Cách thành. lập a). ud 
B- Word forms. (Hinh thüc của s ap. : : | 
C- Acronynis: (Từ viết tắt)... AT SN — 
D- Idiomatic expressions. (Thành usd). br 
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